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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 
LỜI TỰA 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] được Đường Thái Tông 
- Lý Thế Dân (599-649) hạ lệnh yêu cầu biên soạn vào 
đầu những năm Trinh Quán. Khi mới mười sáu tuổi, Thái 
Tông đã theo cha tòng quân, khởi nghĩa dẹp yên xã hội 
động loạn, hơn mười năm chinh chiến đẳng đăng. Sau khi 
lên ngôi vào năm hai mươi bảy tuổi, ngài dừng nghiệp 
binh để chấn hưng sự nghiệp giáo dục - văn hóa và đặc 
biệt chú trọng đường lối trị quốc bình thiên hạ, an định xã 
hội, mang lại sự phồn vinh cho đất nước. 

Thái Tông dũng mãnh tài cao, có tài hùng biện, chỉ tiếc 
tuổi nhỏ đã phải tòng quân, bởi vậy học hành không được 
nhiều. Từ tắm gương sai lầm dẫn đến diệt vong của nhà 
Tùy, ngài cảm nhận sâu sắc rằng, gây dựng cơ nghiệp vốn 
không dễ, mà giữ vững được thì càng khó hơn. Trong thời 
kỳ tại vị, ngài luôn khích lệ chúng thần khuyên giải, chỉ ra 
những điểm bất cập trong quyết sách của triều đình và hạ 
lệnh cho các đại thần như Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, 
v.v... thu thập các tư liệu lịch sử về việc trị vì đất nước, để 
trích ra những tinh hoa trong việc tu thân - tê gia - trị quốc - 
bình thiên hạ từ Lực Thư, Tứ Sử, Bách Gia Chư Tử! và tập 
hợp thành sách. Bắt đầu từ Ngữ Để cho đến triều đại nhà 
Tán”, từ hơn 14.000 bộ sách và hơn 89.000 cuộn thư tịch cô, 


, Lục Thư bao gồm: Kinh Thị, Thượng Thư, Nghĩ Lễ Nhạc Kinh, Kinh Dịch và Xuân Thu; 
Tứ Sử bao gồm: S% Kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí. Bách Gia Chư Tử, những 
bài học về triết lý nổi bật trong suốt thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc (770-221 TCN). 

?“ Năm vị để vương thời xưa (2600 TCN): Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khóc, Đề 
Nghiêu và Đề Thuần. 

3 Triều đại Tấn (265-420). 
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đã chắt lọc được sáu mươi lăm loại điền tịch với tông cộng 
hơn 50.000 từ. Đây quả thật là bộ điển tịch quý báu để trị 
nước, như lão thần Ngụy Trưng đã nói trong lời tựa của bộ 
sách: “Nếu dùng cho thời nay, xứng đáng là tắm gương và 
để học tập từ lịch sử cha ông; khi truyền cho con cháu mai 
sau, ắt sẽ là bài học quý giá”. Thái Tông yêu thích kiến thức 
sâu rộng mà ngôn từ tinh giản của bộ sách, hàng ngày tay 
không rời sách, mà thốt lên rằng: “Để ta được soi lại sự tích 
xưa mà xử trí với việc, đây là công của các khanh vậy!”. Từ 
đây cho thấy, sự đóng góp của bộ sách này đối với thế nước 
thái bình thịnh trị của thời Trình Quán chi trị mới to lớn 
dường nào! Bộ sách này đã trở thành bộ điển tịch quý báu 
mà các nhà chính trị cần đọc. 


Thời đó, do kỹ thuật in khắc bản của Trung Quốc 
chưa phát triển, bởi vậy bộ sách này đến đầu thời nhà 
Tống đã bị thất truyền, trong [Tống Sử] cũng không thấy 
có ghi chép. Thật may thay, trong Văn khố Kanazawa — 
Nhật Bản có một bộ hoàn chỉnh [Quần Thư Trị Yếu] do 
nhà sư Nhật Bản thời đại Kamakura (1192-1330) viết tay; 
đồng thời vào năm Càn Long thứ sáu mươi thời nhà 
Thanh, được người Nhật Bản trả về với Trung Quốc - nơi 
mà bộ sách vốn sinh ra. Sau đó, nhà xuất bản Thương vụ 
Thượng Hải đã tập hợp thành bốn bộ sách và cùng với 
Đài Loan lần lượt in sao trực tiếp từ bản gốc và phát hành. 
Vào cuối năm 2010, Tịnh Không may mãn có được bộ 
sách này, đã xem đi xem lại, và hoan hỷ vô cùng, cảm 
nhận sâu sắc răng giáo dục văn hóa của bậc Thánh Hiền 
xưa kia đích thực có thê đem lại sự an định, hòa bình vĩnh 
viễn cho toàn thế giới. Điều quan trọng bậc nhất chính là 
bản thân người Trung Hoa phải thực sự nhận thức được 
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văn hóa truyền thống, đoạn trừ hoài nghi mà có được lòng 
tin. Văn hóa truyền thống của Thánh Hiền chân thật là sự 
hiển lộ tự tính của tất cả chúng sinh, vượt trên cả thời gian 
và không gian mà vẫn còn nguyên giá trị. 


Điều mấu chốt của việc học tập, nằm ở hai chữ 
Thành và Kính. Trong [Khúc Lễ| có dạy: “Chớ nên bất 
kính”. Ngài Khang Hi của triều đại nhà Thanh xưa kia 
cũng từng nói: “Bậc quân vương đổi với dân, phải lấy 
chữ kính làm gốc” h “Ihành và Kính, bài học mà tiên tổ 
truyền lại cũng không ngoài hai chữ này”. Nhà Nho 
danh tiếng thời nhà Tống - ngài Trình Tử cũng có nói: 
“Chữ kính hơn mọi điểu tà”. Tất cả muỗn nói rằng vIệC 
tu thân và vun bồi đạo đức, giúp dân cứu đời chỉ cần hai 
chữ Thành — Kính là có thể viên thành. Còn nếu không 
có một chút thành kính nào đối với giáo dục của bậc 
thánh nhân quân vương thời xưa, dẫu có đọc vô vàn 
sách hay, cũng khó nhận được lợi ích chân thật. Ngài 
Không Tử từng nói: “Chỉ thuật lại chứ đáu tự sáng tác, 
ta tin và yêu mến lời dạy của tiên tổ”. 

Trước đây, trong bài diễn thuyết về chủ nghĩa Tam 
Dân (Chủ nghĩa Tam Dân — Lần giảng thứ 4), ngài Tôn 
Trung Sơn từng nói: “Sự phár triển khoa học của Châu Âu, 
sự tiễn bộ của nên văn minh vật chất, chăng qua là việc 
của hơn hai trăm năm trở lại đây. Nếu nói đến chân để của 
triết học chính trị, người Châu Âu vẫn cần lưu tâm đến 
Trung Quốc. Các ngài đêu biết răng học vấn trên thể giỏi, 
giỏi nhất là nước Đức, nhưng hiện tại người nghiên cứu 
học vấn ở nước Đức vẫn phải nghiên cứu triết học của 
Trung Quốc, thậm chí là nghiên cứu giáo lý Đức Phật của 
Ấn Độ, để cứu vãn những lệch lạc trong khoa học của họ. ” 
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Tiến sỹ Arnold J.Toynbee của nước Anh lại cho 
rằng: “Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ 
có học thuyết Khổng — Mạnh và Phát Pháp Đại Thừa ”. 
Nếu tịnh tâm quan sát thế giới hỗn loạn khó lường ngày 
nay, muốn cứu thế gIỚI, cứu Trung Quốc, chỉ có giáo dục 
văn hóa truyền thống của Trung Quốc mới thực hiện 
được. Trí huệ, ý niệm, phương pháp, kinh nghiệm và 
thành quả trong việc trị quốc mà cha ông truyền lại cho 
đến ngày nay, đều là kết tinh quý báu được đúc kết từ sự 
khảo nghiệm qua hàng nghìn năm. Bộ sách [Quần Thư 
Trị Yếu] vô cùng trân quý! Quả thật có thê hiểu sâu và 
thực thi, thì mục tiêu đối với thiên hạ thái bình, cuộc sông 
hạnh phúc của cá nhân đều có thể đạt được một cách tự 
nhiên; nếu đi ngược lại với đạo nghĩa, tất sẽ khó tránh 
khỏi tự chuốc lây tại Ương, tại họa khôn cùng. Tịnh 
Không hiểu sâu sắc rằng, sự xuất hiện trở lại của bộ sách 
[Quần Thư Trị Yếu] thực sự có sứ mạng thiêng liêng của 
chính nó, nên đã hoan hÿ ủy thác cho Thư Cục Thế Giới 
in sao và lưu thông 10.000 bộ, với dự định tặng cho ba 
miễn ở hai bờ eo biên (Trung Quốc, Hong Kông, Ma Cao 
và Đài Loan) và các nước, các đảng, các vị lãnh đạo các 
cấp trên thế giới cùng học tập, như vậy một xã hội hài hòa 
và thế giới đại đồng sẽ không còn xa nữa. Nay vui mừng 
khi thấy [Quần Thư Trị Yếu] sắp được lưu thông trở lại, 
cùng lời đề nghị của nhân giả Diêm Sơ mà kính cần có vài 
lời tựa để biểu đạt lời tùy hỉ tán thán. 

Tịnh Không, 
Ngày 28 tháng I2 năm 2010, 
Hông Kông. 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 
LỜI TỰA 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] được tập hợp từ trí 
huệ, phương pháp, kinh nghiệm và thành quả trong việc 
tu thân - tỀ gia — trị quốc — bình thiên hạ của bậc thánh 
nhân quân vương thời xưa; và cũng là kết tỉnh văn hóa 
được tích lũy từ sự khảo nghiệm qua hàng nghìn năm. 
Bộ điển tịch quý báu này ngoài việc giúp Đường Thái 
Tông mở ra thời đại Trình Quán chỉ trị, đặt nên móng 
cho sự thịnh vượng kéo dài ba trăm năm của nước Đại 
Đường: còn có thể đem lại kinh nghiệm trân quý cho 
các nhà lãnh đạo các cấp ngày nay. Không chỉ có vậy, 
đối với đại chúng xã hội ở các lĩnh vực khác nhau, thân 
phận khác nhau; bộ sách này cũng như suối nguồn trí 
huệ khiến cho thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, sự 
nghiệp tiếp nối bên lâu. 

Đạo Sư của Trung tâm — Lão giáo sư Thích Tịnh 
Không, mỗi niệm đều không ngừng quan tâm đến sự kế 
thừa của văn hóa Trung Hoa. Vào cuối năm 2010, may 
mắn nhờ sự che chở của tổ tiên, bộ điển tịch quý báu 
này cuối cùng được tặng vào tay của Lão giáo sư. Ông 
cụ hiểu sâu sắc rằng, bộ sách này chính là liều thuốc tốt 
để giải quyết các vấn đề xã hội ngày nay, mà vui sướng 
vô bờ, lập tức ủy thác cho Thư Cục Thế Giới in sao và 
lưu hành. Khi Đạo Sư đến thăm thủ tướng Najib Razak 
và cựu thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia, có 
giới thiệu sơ lược về nội dung của bộ sách [Quần Thư 
Trị Yếu], hai vị trưởng bối thê hiện hết sức mong muốn 
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được đọc bản dịch tiếng Anh. Bởi vậy, Đạo Sư nghĩ đến 
việc có thể trích lục từ [Quần Thư Trị Yếu], chọn ra ba 
trăm sáu mươi điều để dịch ra tiếng bạch thoại và dịch 
ra các ngôn ngữ trên thế giới để thuận tiện cho đại 
chúng xem đọc mỗi ngày. Đạo Sư đã giao nhiệm vụ này 
cho Trung Tâm và đây chính là nhân duyên để Trung 
Tâm biên tập bộ sách [ Quân Thư Trị Yếu 360]. Đạo Sư 
dự kiến trong vòng mẫy năm này, mỗi năm sẽ chọn ra 
ba trăm sáu mươi đoạn từ [Quần Thư Trị Yếu], đồng 
thời dịch thành văn tự, ngôn ngữ của các nước và lưu 
thông trên toàn thế giới. Đạo Sư tin rằng, đây chính là 
cống hiến lớn nhất của Trung Quốc đối với nền hòa 
bình trên toàn thế giới. 

[Trị Yếu] được đúc rút từ Kinh, Sử, Tử (Bách Gia 
Chuz Tử), tổng cộng sáu mươi sáu bộ sách, cùng năm 
mươi cuốn điền tịch. Mục lục của bộ sách này cũng được 
lần lượt sắp xếp theo thư mục của Kinh — Sử - Tử, như: 
Chu Dịch, Sử Ký, Lục Thao, v.v.... Bộ sách [ Quân Thư 
Trị Yếu 360] mà Trung Tâm biên dịch từ bộ sách nguyên 
bản hoàn chỉnh và được khái quát thành sáu mục đại 
cương: Quân Đạo (đường lối lãnh đạo của bậc quân 
Vươn9), Thần Thuật (nghệ thuật phò tá của các đại thần), 
Quý Đức (trân trọng đức hạnh), Vi Chính (điều hành đất 
nước), Kính Thận (kính cần và thận trọng), Minh Biện 
(sáng suốt). Trong mỗi mục đại cương lại quy nạp những 
điểm quan trọng tương quan mà /7rj YếuJ phân tích 
thành mục lục chỉ tiết. Hi vọng răng cách sắp xếp của bộ 
sách có thê giúp cho người đọc tiếp nhận được tinh thần 
của bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] hoàn chỉnh. 
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Khi công tác biên dịch bộ sách ƒ Quân Thư Trị Yếu 
360] vừa được bắt đầu, chúng tôi đã nhận được sự trợ 
giúp của rất nhiều nhân giả chí sĩ từ Trung Quốc Đại 
Lục, khu vực Hồng Kông và Đài Loan cùng với 
Malaysia; nhân đây xIn gửi tới lòng biết ơn chân thành. 


Do đức hạnh và học thức của nhóm biên tập của 
Trung Tâm có hạn, bộ sách này chắc chắn còn rất nhiêu 
sơ suất, kính mong chư vị nhân giả không ngại vất vả 
mà chỉ dạy. Chúng tôi xin thành tâm chúc phúc đại 
chúng dưới sự dẫn dắt trí huệ của bậc Thánh Hiền cổ 
xưa đều được thân tâm hài hòa, gia đình hạnh phúc hòa 
thuận, sự nghiệp thuận hòa. Đồng thời hi vọng rằng bộ 
sách này có thể giúp cho xã hội hóa giải xung đột, chấm 
dứt đối lập, hướng tới một thế giới đại đồng an định — 
hạnh phúc — viên mãn — hòa bình. Hãy để chúng ta nắm 
tay nhau, cùng mang lại sự hài hòa. 


Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia, 
Kính cân đề tựa. 


Ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 


KHÁI QUÁT 


IL NGUYÊN VĂN 


Sáu mươi sáu bộ nguyên tác được các đại thần 
như Nguy Trưng,... căn cứ và biên tập nên bộ sách 
[Quần Thư Trị Yếu] đều là những kinh điển ra đời từ 
trước thời đại Trinh Quán. Những kinh điển cổ này sau 
hàng nghìn năm kê từ sau thời nhà Đường, đã được các 
học giả của triều đình hiệu đính, sửa lỗi in, sưu tầm; có 
thê có đôi chỗ khác biệt so với các điển tịch tương ứng 
được xuất bản ngày nay. Ví dụ như, trong “Luận Ngữ”, 
câu nói mà hầu hết đại chúng ngày nay đều biết: “Tam 
nhân hành, tất hữu ngã sư yên”, còn bản “Luận Ngữ” 
mà (Trị YếuJ trích lục lại là: “Ngã tam nhân hành, tất 
đắc ngã sư yên” (Khi ta cùng chung sống với người, lời 
nói và cử chỉ của họ, nhất định có điều để ta học tập và 
noi theo.). Đầy cũng lại là một giá trị văn hóa nữa đáng 
được chú trọng của /7rị Yếu], bộ sách đã bảo lưu được 
diện mạo nguyên sơ hoàn chỉnh của các điển tịch cỗ 
thời đầu nhà Đường. 


Bộ nguyên bản hiện đang được lưu giữ của /7Trị 
Yếu] có bản sao được lưu trong Văn khố Kanazawa, do 
tướng quân đời thứ Š — ngài HöJö SanetokI (hay còn gọi 
là Kanezawa SanetokI) của thời đại Mạc phủ Kamakura 
sáng lập, được gọi tắt là [Bản Văn khố Kanazawa]; bản 
Suruga in chữ đồng vào năm thứ hai Genna — Nhật Bản 
(1616), gọi tắt là [Bản Genna]; bắt đầu hiệu đính từ năm 
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đầu thời Tenmei (1781), cho đến năm thứ sáu Tenmei 
(1786) thì hoàn thành và xuất bản lưu thông trở lại, gọi 
tắt là [Bản Tenmei]; vào những năm Dân Quốc, nhà 
xuất bản Thương vụ Thượng Hải trên cơ sở bản Tenmeli 
đã hiệu đính và xuất bản lại, gọi tắt là [Bản Thương vụ]. 
Trong mục lục bản Genna và bản Tenmei, tổng cộng có 
sáu mươi lăm bộ điển tịch, cuốn 46 của bản Văn khố 
Kanazawa lại có bài “Thời Vụ Luận”, nội dung lại chính 
là hai đoạn cuối cùng của “Thê Luận” trong cuốn 48 của 
bản Genna và bản Tenmel; bởi vậy SỐ lượng điển tịch 
mà ƒ7r¡ YếuJ căn cứ là sáu mươi sáu bộ. Nhưng bộ sách 
lưu truyền cho đến nay, vẫn còn thiếu cuốn 4 - Xuân 
Thu Tả Thị Truyền (thượng), cuốn 13 — Hán Thư 1, 
cuôn 20 — Hán Thư 8. 


Ba trăm sáu mươi câu kinh văn trích lục của bộ 
sách (Quần Thu Trị Yếu 360] mà Trung Tâm tuyển 
chọn, tất cả đều chiêu theo nguyên văn của [Trị Yếu], 
ngoài ra có sao chép tiểu chú giải ở trong đó, và sao 
chép nội dung cuối trang của bản Tenmei, đồng thời 
cũng tham khảo nội dung hiệu đính của bản Thương vụ. 

Đối với việc trích lục từ sáu mươi sáu bộ điển tịch 
của [Trị Yếu †Ƒ, không phải chỉ là việc xử lý cắt gọn mà là 
trích lục những điểm quan trọng. Ví dụ như cuốn [Lễ 
Vận Đại Đồng Thiên], bộ sách này được đúc kết thành 
câu kinh như sau: 

Hán văn: 


XilZfT1tÙ, KTR24⁄4. XS MNE. #LÁ TS 
Hội, Tiãjf R7, lt#ZfPñlff, ⁄)RFlhlE, @ẴjUã 
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E§X5, MB]. XZñ( KHE, ZZããRLRWIH?‹ÍF 
o “RA IElo È 


Hán Việt: “Đại đạo chỉ hành dã, thiên hạ vì công. 
Tuyển hiện dữ năng. Cô nhân bất độc thân kỳ thân, bất 
độc tứ kỳ tứ, sử lão hữu sở chung, ấu hữu sở [rưởng, 
quan quả cô độc phế tật giả, giai hữu sở dưỡng. Thị cố 
mưu bề nhỉ bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhỉ bất tác. Thị 
vị đại đồng ”. 


Tam dịch: Việc thực thì đạo lý lớn, thiên hạ này là 
của tất cả người trong thiên hạ. Lựa chọn người có đức 
tài để trị vì thiên hạ. Không chỉ coi người thân của mình 
mới là người thân thích, không chỉ xem con cháu mình 
mới là con cháu, để người già có nơi nương tựa, để trẻ 
em được hưởng giáo dục tốt đẹp, người cô đơn côi cút 
và người tật bệnh đêu có nơi mà an dưỡng. Nếu được 
như vậy, đm HƯU có rồi sẽ bị chế ngự mà tự tan rã, đạo 
tặc cướp bóc sẽ không còn. Đó được gọi là Đại Đông. 

Nếu người đọc muốn tìm hiểu sâu hơn nữa đối với 
sáu mươi sáu bộ điển tịch, vẫn cần xem đọc toàn văn 
của bộ điền tịch. 

II. THẺ CHỮ VÀ KIỂU CHỮ 

Văn tự mà bộ sách này sử dụng là chữ Hán thể chữ 
khải. Đối với thể chữ khắc trong nguyên văn, như: 
H. HH. v.v... nhất loại đều được cải chính theo nghĩa 
của văn tự. Những chữ dị thể trong nguyên văn, trừ tên 
người, địa danh, về cơ bản đều theo nguyên tắc số đông 
và tập tục thói quen, mà chuyên đôi thành chữ hiện đại 
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thường dùng. Số ít những chữ thông dụng cũng sửa thành 
chữ hiện đại thường dùng. Nay xin liệt kê những chữ đã 
sửa như sau (những chữ đặt trong dấu ngoặc được trích từ 
nguyên văn của bản Tenmeli, chữ đứng trước dâu ngoặc là 
chữ được dùng trong bộ sách này): 

3Œ) M Œ) #t () #ỹ (Hấ) #‹ (ấU) 

ï8 Œñ)  RỊ (EJ) tá d8) fR (d) #8 (@&) 

s=(ã) Ƒl đi) IẸ G3) KR Œ) Rè (RÍ) 

%4 (%4) 3 G5) Rế (0)  GU) 8 (8) 

lỚN) 7Ú G8) $ứ f) Ê# (Ê£) HỊ C77] ) 





# Œ) ï CN) ớt) 9j (Ø7) LIẾC:ð) 
ñ (dZ) Xí (lữ) ñ (1) l† (&) Mà (i, 
3U) 

HI. DẤU CÂU 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] trong bản Văn khố 
Kanazawa và bản Genna không có dấu ngắt câu, và toàn 
bộ dấu ngắt câu trong bản Tenmei đều dùng dâu “4 ” để 
ngắt câu. Dấu câu trong bộ sách này chủ yếu tham khảo 
từ bản Tenmei, một số chỗ căn cứ vào bản Thương Vụ 
hoặc bản đọc của những thư tịch chọn trích dẫn để ngắt 
câu, tổng thê bộ sách sử dụng dấu câu hiện hành để 
đánh dấu. 

IV. CHÚ THÍCH VÀ NGUYÊN TÁC DỊCH THUẬT. 


Chú thích cho bộ sách này với mong muốn đơn 
giản mà tinh túy. Nêu tiêu chú thích đã có giải thích cho 
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những từ trong nguyên văn, về nguyên tắc sẽ không liệt 
kê lại trong phân chú thích. Nội dung dịch thuật áp dụng 
phương pháp kêt hợp giữa dịch trực tiêp và dịch ý. Sau 
khi dịch xong, nêu cảm thây vẫn chưa viên mãn, thì sẽ 
phát triên thêm ở sau nội dung biên dịch, đê người đọc 
có thê thâm nhập sâu hơn tinh thân của bậc Thánh Hiên 
thời xưa. 

V. CHÚ THÍCH LÊN KHUÔN IN. 

Bộ sách này được chia thành ba phần: nguyên 
văn, chú thích và tiêng bạch thoại. Phân tiêu chú thích 
trong nguyên văn, vân thê hiện dưới dạng hai hàng kèm 
chú thích; nội dung hiệu đính ở cuôi trang trong bản 
Tenmel, nay sửa và chèn vào trong nguyên văn, và cũng 
thê hiện dưới dạng hai dòng kèm chú thích và đê phân 
biệt, nội dung hiệu đính sẽ được đặt trong dâu ngoặc. 

Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa — Malaysia, 
Kính cần. 
Ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
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CHƯƠNG I: QUẦN ĐẠO 


[ĐƯỜNG LỎI LÃNH ĐẠO CỦA BẬC 
QUẦN VƯƠNG| 
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1. TU THÂN 
A. Giới tham. 

+: 
H/È/@ })z › 4H ”TjÄ › Xã)6#R.jñ › Z|Iff 
k*+#f&EtLf : hịtl ? D|H:)Xj6 ' IIEWVE : 5lfi 
3t - 




















(đST7JL St) 
Chú thích: 


(1) Thành Khang: Cách gọi chung của Chu Thành Vương 
và Chu Khang Vương. Vào thời đại Thành Khang, 
thiên hạ thái bình, các hình phạt đều không cần dùng 
đến, và được kéo dài cho đến bốn mươi năm, đây là 
thời kỳ thịnh vượng của triều đại Tây Chu; 

(2) Sắp, sẽ. 

Việt ngữ: 

Từ thời đại thái bình thịnh vượng của vua Thành, 
vua Khang đến nay, cũng gần một nghìn năm, bậc quân 
vương muốn khiến cho thiên hạ được thái bình phổn 
vinh có rất nhiều, vậy mà cảnh thái bình thịnh vượng đó 
đã không xuất hiện trở lại, nguyên nhân từ đâu vậy? Bởi 
vì, người lãnh đạo đã không màng đến đạo lý và phép 
tắc trị quốc, chỉ chiều theo dục vọng cá nhân của chính 
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mình để hành xử, từ đó dẫn đến hành vi phóng túng xa 
xỉ mà bỏ quên nhân nghĩa”. 
(Cuốn 19. #án Thư - Tập 7) 
Xe 
”2J#B;}RIIfS”U- › HEBI HISS44 › Ø7 ~ đả › 47 
i44 : KAIH2ZJX › 6W AI ° KEÙI (W7 NHURjÀ ° 
(#— T7 Ẩn I ) 





(1) Tương đương với “j4” [phàm], nghĩa là phàm, tất cả; 

(2) Nhanh chóng, cấp tốc; 

(3) Hoàn thành, thành công; 

(4) Tương đương với “§l4E” [triêu hoa], chỉ đóa hoa nở 
vào buôi ban mai; 

(5) Rất lạnh; 


(6) Người cao thượng, đức tài song toàn. 


Việt ngữ: 

Phàm những sự vật phát triển quá nhanh, suy vong 
tât cũng nhanh; nêu phát triên từng bước ôn định, tât dê 
đạt được thành quả viên mãn. Hoa cỏ nở vào buôi ban 


* Cách gọi khác của Chu Thành Vương và Chu Khang Vương. Vào thời 
đại Thành Khang, thiên hạ thái bình, các hình phạt đều không cần dùng 
đến, và được kéo dài cho đến bốn mươi năm, đây là thời kỳ thịnh vượng 
của triều đại Tây Chu; 
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mai, đến chiều muộn đã héo úa; như cây tùng cây bách 
xum xuê lá cành, dẫu trong mùa đông vô cùng giá lạnh, 
cũng không dễ lụi tàn. Bởi vậy, người quân tử” tài cao đức 
trọng, tối ky việc thành công quá mau chóng. (Cuốn 26. 
Ngụy Chí— Hạ) 


“Ta 


%”#—£A#? #Z/ IIFF®Ik#t : XXlI › E*FEi® 
tr ›: KHULZFfi§tt : IIRSfZ : E3Z⁄4 › KXHILHĐJE 
/Hvš ›: K[nJtl, ? H4 -Ý › I0 X§# › DIRE#t + 

› Ð+R§EAWˆ? 








(đãT†— #ãuUE) 
Chú thích: 


(1) Trợ từ ngữ khí trong Văn Ngôn Văn, thê hiện ý nhắc 
nhở; 
(2) Chỉ việc độc chiếm lợi ích. 


” Quân tử G8 #) ở đây xứng đáng được đặc biệt ghi chú bởi là một 
khái niệm trung tâm của tư tưởng Nho gia. Khái niệm này mang hình 
mẫu lý tưởng về con người đức tài song toàn, nghĩa gốc chính là 
người trị vì. Đây là một từ ghép bởi hai từ, nghĩa tách rời là “con trai 
của người trị vì (vua)”. Dưới sự thay đổi của điều kiện xã hội trong 
thời Chiến Quốc, khái niệm về quyền thừa kế được thay thế bằng khái 
niệm “tầng lớp quý tộc" và trong trường phái Nho gia, ý nghĩa của từ 
quân tử trở thành khái niệm để chỉ người có đức độ hơn là một vị 
hoàng đề trong tương lai. Tiêu chuẩn để trở thành bậc quân tử hội tụ 
đầy đủ đức tính của “nhân và kết hợp với phẩm chất của sự công 
bằng, như là “nghĩa” và sự hòa nhập xã hội hoàn toàn thông qua các lễ 
nghi -Bob Eno, Luận NeZ, 2010. 
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Việt ngữ: 


Vinh Di Công ưa thích độc chiếm quyền lợi mà 
không biết rằng điều này sẽ gây ra các vấn đề nghiêm 
trọng trong xã hội. Sự trù phú và lợi ích là nguồn tài 
nguyên mà vạn vật trong trời đất cùng dựa vào nhau để 
sinh tồn. Nếu có hiện tượng độc chiếm, những tai hại mất 
cân bằng tài nguyên sẽ nảy sinh nhiều bởi mọi người đều 
cần dùng đến, vậy sao có thể độc chiếm chứ? Khi hiện 
tượng mắt cân bằng xảy ra nhiều, lại không biết rằng các 
vấn đề xã hội đã tồn tại, tất sẽ dẫn đến cảnh dân chúng 
oán than. Không đi phòng ngừa những tai họa lớn, lại 
dùng tư tưởng thế này để xúi giục bậc quân vương, vậy 
ngai vàng sao có thê giữ được lâu dài đây? 


(Cuốn I1. $% Ký-— Thượng) 
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(3#=-r Pu ấáT) 
Chú thích: 


(1) Ngũ sắc vôn chỉ năm loại màu: Xanh, đỏ, trăng, đen, 
vàng. Ở đây chỉ các loại màu săc; 
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(2) Ngũ âm vốn chỉ năm thang âm trong thanh âm của 
Trung Quốc: Cung, thương, giốc, chủy, vũ. Ở đây 
chỉ âm nhạc nói chung; 

(3) Ngũ vị vốn chỉ năm loại mùi vị: Chua, ngọt, đăng, 
cay, mặn. Ở đây chỉ các loại mùi vị hoặc chỉ thức ăn 
thơm ngon do kết hợp các vị đỀ tạo nên; 

(4) Săn bắn; 

(5) Tốn hại. 


Việt ngữ: 


Ham mê những thứ lộng lẫy sặc sỡ, khiến thần khí 
bị phân tán, tầm nhìn không còn nhạy bén; theo đuổi 
quá đà sự phấn khích từ âm nhạc, khiến tâm mất đi khí 
ôn hòa chính trực và thính giác không còn nhạy bén; 
quá chú trọng vị ngon của thức ăn, khiến vị giác cũng 
không còn nhạy bén; chìm đắm trong thú vui cưỡi ngựa 
săn bắt, khiến tâm trở nên ngông cuỗng hấp tập mà mất 
đi sự sáng suốt; những thứ hiếm Đập khó thấy, khiến 
người tăng trưởng lòng tham, để rồi gây ra những hành 
VI Sal trái. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
-Ẵ 
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Chú thích: 


(1) Mê hoặc thác loạn trong nữ sắc; “” [hoang] mang 
nghĩa phóng túng điên đảo, phóng đãng quá đà; 

(2) Mê hoặc phóng túng với việc săn bắt cầm thú; “® 
”[cầm] mang nghĩa chim muông và động vật; 

(3) Nhà cao cửa rộng và tường vách lộng lẫy, đê ví với 
nơi ở lộng lẫy xa xỉ; 

(4) Không có; 

(5) Không. 

Hoàng đề Đại Vũ xưa có câu nói rằng: Bên trong 
thì mê đắm nữ sắc, bên ngoài lại ham mê dạo chơi săn 
bắn, phóng túng tiệc tùng không hề tiết chế, ham thích 
đàn ca múa hát không biết đủ. Ở nhà cao cửa rộng, 
rường cột chạm khắc trang hoàng quá đà. Chỉ chìm 
đăm vào một trong những thứ trên, tất không thê không 
mắt nước. 

(Cuốn 2. Thượng Thư) 
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Chú thích: 
(1) Làm việc, dốc sức. 
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Việt ngữ: 

Người lãnh đạo có thể dẫn đất nước đến cảnh hỗn 
loạn, nêu chỉ chú trọng vào việc mở rộng phạm vị thê lực 
mà không xem trọng việc giáo hóa nhân nghĩa; họ chỉ 
theo đuôi quyên lực tước vị mà không chú trọng tu dưỡng 
đạo đức. Với cách làm này là đang ruông bỏ điêu kiện có 
thê sinh tôn của đât nước và tạo ra nhân tô diệt vong. 

(Cuốn 35. Văn T7) 
“1T 
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(3ãPH-Ƒ/\ BR2iMU ) 
Việt ngữ: 

Tai họa lớn nhất của người lãnh đạo và không có 
tai họa nào lớn hơn, đó là việc ham thích hư danh. Một 
khi người lãnh đạo thích danh tiêng, câp dưới liên biệt 
được điều người lãnh đạo muốn là thứ gì và làm theo 
những điêu mà họ muôn. (Cuôn 48. 7hê Luận) 


B. Cân Kiệm. 
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Chú thích: 


(1) Chỉ người hoặc sự vật nói chung, tương đương với 
“có người”, “có việc”; ở đây mang nghĩa “có 
nĐười”; 

(2) Cạn kiệt, cùng tận; 

(3) Nương tựa, nhờ vào. 

Việt ngữ: 

Người xưa thường nói: “Một người nông dân mà 
không cày cây, tât có người bị đói; một người phụ nữ mà 
không dệt vải, tât có người chịu lạnh”. Vạn vật sinh 
trưởng đêu có thời vụ, nêu sử dụng mà không có tiêt chê, 
những vật chât này rôi sẽ cạn kiệt. Thời xưa trị vì thiên 
hạ, bởi đạt đên mức độ vô cùng kỹ càng chu đáo, chắc 
chăc răng đât nước có đủ tích lũy đê mà nương tựa. 

(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
xÚ 
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(3Pt- JL5im 
Chú thích: 


(1) Rèn luyện thân tâm, nuôi dưỡng đức hạnh; 
(2) Quan trọng, chủ yêu; 
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(3) Các khanh, đại phu (chức quan được phong dưới thời 
Tây Chu - Chiến Quốc) hoặc đất đai, người phu dịch 
được bậc quân vương ban cho các bậc quan này; 

(4) Thái ấp của các vị vua và chư hầu thời xưa; 

(5) Nhờ vào, căn cứ. 

Việt ngữ: 

Trong việc tu thân và trị quốc, không có điều øì 
quan trọng hơn việc tiết chế dục vọng. Trong [Lễ Ký] có 
nói: “Không được nuông chiều dục vọng”. Xét một cách 
toàn diện từ cỗ chí kim, bậc quân chủ vương hầu để đạt 
được thành công, không một ai mà không dựa vào làm 
việc siêng năng và sông cần kiệm; còn để nước mắt nhà 
tan, không có lý do nào không phải bởi xa hoa buông thả. 
Người cần kiệm biết tiết chế dục vọng, kẻ xa xỉ thì phóng 
túng theo dục vọng. Kẻ phóng túng theo dục vọng tất 
nguy nan và người tiết chế dục vọng sẽ được bình an. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
C. Trừng phân [Kiểm chế nóng giận]. 
~10~ 
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Chú thích: 


(1) Dẹp yên động loạn; 

(2) Sách lược mà triều đình hoặc quân chủ thực thi đôi 
với chiến SỰ; 

(3) Lạm dụng vũ lực; 

(4) Cắt bỏ, bồ chẻ, chặt đồn; 

(5) Tương đương với con mọt, sâu mọt ở trong gỗ, mọt 
đục gỗ; 

(6) Đánh trúng, sát hại. 


Việt ngữ: 


Lệnh cắm không rõ ràng, lại dùng hình phạt 
nghiêm khắc để dẹp yên hỗn loạn. Sách lược ứng phó 
với chiến sự của triều đình không thỏa đáng mà không 
tự kiểm điểm, lại ra sức dùng vũ lực để xâm phạm lân 
bang. Việc này chăng phải giống như cắt hết hoa màu 
để tiêu diệt châu chấu, chặt phá hết cây cối để tiêu diệt 
sâu mọt, nuốt thuốc độc để giết chết chấy rận, tháo dỡ 
nhà cửa để tiêu diệt chim sẻ và lũ chuột sao? 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
~11~ 
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Chú thích: 


(1) Dự tính, độ lượng; 
(2) Mượn âm của từ “công”, nghĩa là công lý, việc công. 


Việt ngữ: 

Là bậc thánh nhân quân vương, thường nghĩ cho 
lợi ích của nhân dân trong thiên hạ, sẽ không vì sự giận 
dữ nảy sinh từ việc yêu ghét của cá nhân mình mà làm 
hại đên việc công của thiên hạ. 

(Cuốn 17. Hán Thư— Tập 5) 
D. Thiên thiện [Hướng thiện]. 
cià< 
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Chú thích: 
(1) Học tập, noi theo. 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy răng: “Khi ta chung sống với 
người, lời nói và cử chỉ của họ, nhât định có điêu đê ta 
học tập và noi theo. Chọn những ưu điêm của họ mà học 
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tập, còn những điêm mà họ làm chưa tôt, phải kiêm 
điêm bản thân, nêu có cùng lôi đó, phải tự mà sửa đôi.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


E. Cải quá [Sửa chữa sai lâm]. 
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(31A  Wẩ5) 
Chú thích: 
(1) Thể hiện ngữ khí cảm thán. 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: “Một người có lỗi mà không 
chịu sửa, đó là sai lâm thực sự mật rôi.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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Chú thích: 


(1 Tương đương với từ “Ê&#” [thực], chỉ hiện tượng 
nhật thực, nguyệt thực. 


Việt ngữ: 


Tử Cống dạy rằng: “Lỗi lầm của người quân tử, 
cũng giống như hiện tượng nhật thực và nguyệt thực: 
Những sai lầm đã phạm phải, ai ai cũng nhìn thấy: 
nhưng khi sửa lỗi rồi, sẽ lại sáng tỏ và rạng rỡ như ánh 
mặt trời, ánh mặt trăng sau khi hết nhật thực và nguyệt 
thực vậy, người người đều kính ngưỡng.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~„Š= 
tr? + m|› 5" ERfREASZ › L”3/GW › đi 
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Chú thích: 


(1) VỊ quan phụ trách việc văn thư và ghi chép bên cạnh 
quân vương thời xưa; 

(2) Thời xưa có chức quan đảm nhiệm việc ngầm thơ và đọc 
tản văn, thường ở bên cạnh quân vương đề khuyên gián; 

(3) Lời khuyên can, cảnh báo; 
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(4) Muôn dân trăm họ; 
(5) Chỉ trích lỗi của người khác; 
(6) Thương nhân qua lại khắp nơi đê buôn bán hàng hóa. 


Việt ngữ: 


Trong chế độ của bậc thánh vương thời xưa, quan 
chép sử có nhiệm vụ ghi lại lỗi lầm của quân chủ, còn 
quan ngâm đọc thơ văn sẽ đọc lên những ý thơ hay lời 
văn để khuyên gián họ, nêu ra những sai trái mà muôn 
dân chỉ trích bậc quân vương ở bên đường, những lỗi 
lầm của bậc quân vương mà các lái thương đàm luận khi 
họp chợ, có như vậy bậc quân vương mới nghe được lỗi 
lầm của chính mình. Những lỗi lầm khi nghe được liền 
sửa đổi, những điều hợp đạo nghĩa khi thấy được liền 
tích cực thực hiện, đây chính là lý do vì sao họ giữ được 
thiên hạ lâu dài như vậy. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~ 16 ~ 
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Chú thích: 


(1) Tổn hại, làm hại. 
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Việt ngữ: 

Điêu tôi ky của người là biệt được sai trái của 
chính mình mà không chịu sửa đôi, đê đên khi làm tôn 
hại thân - tâm, thậm chí mât đi cả sinh mạng. Nêu có 
hành vi thê này, đây là điêu đại ky của con người. 


(Cuốn 31. Dục Tử) 
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(3201-E-2 rPm ) 
Chú thích: 
(1) Chỉ người thời xưa nói chung. 
Việt ngữ: 

Người xưa từng nói, có hai việc mà người khó 
làm được, một là vui khi nghe người khác chỉ ra khuyêt 
điêm và lập tức sửa đôi, hai là chỉ ra lỗi sai của người và 
nói với họ. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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2. ĐÔN THÂN [KÍNH YÊU NGƯỜI THÂN | 
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3H32 › TKRWIBA A, s CƯHĐAZM VNROZĐ UIT XU ` vá ty SE ĐÁ 








EHI‡H , #âit8 39044: 1m s3 #'HITĐAƑPTRẸ › UV ' H271 ' 84880004 
EH:° tử, OP) G2. DT ĐC „ T/  RU -IÉ80fT : R0 c seĐợC Tp >> ế thị 
„ (“HHỊ|) &: T—X#f#2› ykRäẨ> - ¡ |!" "8 


Mãi — XIÑXT : XÝ Nồi ›: XI WRRZ ° 
































(2u  ##ã) 
Chú thích: 


(1) Chăm sóc và phụng sự; 

(2) Tương đương với “Ä” [kiến]. Bản (Hiểu Kinh] ngày 
nay dùng từ “#fl”, “#H|” và “Ï2” mượn âm lẫn nhau; 

(3) Là, kỳ thực; 

(4) Tốt lành; 

(5) Dân chúng của /hiên f theo cách nói thời xưa, sau 
này chỉ muôn dân trăm họ. 


Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Khi thiên tử thực sự thương 
yêu cha mẹ mình, sẽ không dám đôi xử không tôt với cha 
mẹ của người; nêu thực sự kính trọng cha mẹ của mình, sẽ 


không dám coi thường cha mẹ của người. Khi thiên tử 
mang lòng yêu kính vô bờ mà phụng dưỡng cha mẹ, rôi 
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đem cách giáo hóa đức hạnh này mà thực thi trong muôn 
dân, cả nước đều thấy được sức ảnh hưởng tốt đẹp có 
được từ việc giáo hóa đạo đức này, đây chính là đạo hiểu 
của thiên tử! Trong [Tượng Thư - Lữ Hình] có nói: 
“Thiên tử” mà có đức tính tốt đẹp kính yêu cha mẹ, thì 
muôn dân trong thiên hạ sẽ nương tựa vào họ, có như vậy 
nước nhà mới được thái bình bên lâu.” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
~19~ 


#f=(tHZ2 A7 ti › 8)JðB › #trấ › 
4< +tr: ft › W ⁄f6ÊUU ¡ H551 ? X60 | 6 
1U, ° #YUếi ? S128 ; #tt3ðí › 82 # th › Bí 
iMúUf1đ 2 UV HáJ ' HN ¡ Đó HOẾN ' c0 
+ › R|[*+f#IfiL : =3 › Etq*'tÙ : HE 
Brxilf1 › #}&5 › #P\K TT : 6Ð) KứC › BI = 
3 › RIKÍE@ĐfRỲAXTR›:”” 















































(GGT - đLƒZñl 
Chú thích: 


(1) Người vợ và con cái; 
(2) Thế hệ nói tiếp của cha mẹ. Trong [Lể Kí] ghi là “$Ä 
Z‡+”, mang nghĩa nhánh cành; 


° Sau khi ngài Chu Vũ Vương lập nên nhà Chu (TCN 1134 — 256), 
ông tự xưng là Thiên tử (đế vương là con của trời), kế từ đó hầu hết 
các vị vua và hoàng để sau này đều tự xưng là Thiên tử. 
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(3) Học tập, noi theo; 
(4) Sự giáo hóa với phạm vi sâu rộng. 
Việt ngữ: 

Bậc minh quân thánh triết từ thời Hạ - Thương — 
Chu chắc hăn phải trân trọng thương yêu vợ và con cái. 
Thật là có đạo lý! Bởi người vợ là nữ chủ nhân lo việc 
thờ cúng tô tiên, chăm sóc cha mẹ; còn con cái chính là 
người kế thừa của tổ tiên, sao có thể không xem trọng 
chứ? Bởi vậy, bậc quân vương không có ai là không tôn 
trọng vợ và con. Luận bàn đến sự tôn trọng, điều quan 
trọng nhất là tôn trọng chính mình. Bản thân ta là thế hệ 
tiếp nối của cha mẹ, vậy sao có thê không tôn trọng cho 
được? Không biết tự trọng, chính là làm tôn thương cha 
mẹ; làm tổn thương cha mẹ tức là tôn hại gốc rễ; khi 
làm tôn hại gốc rễ rồi, cành nhánh cũng khô héo theo. 
Ba đối tượng: bản thân — người vợ - con cái, muôn dân 
cũng giống như bậc quân vương đều có đủ cả, họ tự sẽ 
noi theo tắm gương của bậc quân vương. Trân trọng bản 
thân thì mới mở rộng để trân trọng muôn dân, thương 
yêu con cái của chính mình thì mới mở rộng để thương 
yêu con cái của muôn dân, trân quý người vợ của chính 
mình thì mới mở rộng để trân quý người vợ của muôn 
dân. Nếu bậc quân vương làm tốt ba điều này, vậy thì sự 
giáo hóa sâu rộng mới có thể lan tỏa khắp thiên hạ. 


(Cuốn 10. Khổng Tử Gia Ngữ) 
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~20.~ 


Tl E2 ïĐUM › SREIE” › \2RÈ DIRÄ” ¡ REIREE 
› E2 DIREP ‹ 





(#—-rM 655m) 
Chú thích: 
(1) Sâu dày; 
(2) Tôn nghiêm, uy nghiêm. Thể hiện ra khí thế làm 
người khác kính nề; 
(3) Phép tắc, luật pháp. 
Việt ngữ: 


Tình yêu thương của bậc quân vương đối với thân 
băng quyến thuộc dẫu có sâu sắc, nhưng nhất định phải 
có sự tôn nghiêm, nếu không thân quyền của mình sẽ trở 
nên ngạo mạn; dẫu thân phận của thân quyến có đặc ân, 
nhưng nhất định phải dùng phép tắc luật lệ để chế ngự, 
nếu không họ sẽ hoành hành ngang ngược. 


(Cuốn 24. Hậu Hán Thư — Tập 4) 
~21~ 


BTRNW$Stố ' PC HTSELU ; DJ Y£i ) LÁT CH 
3E)ãt: : ^bIfiff#t : LIfilš#ðđli › T2Nf ` ? 


( 3ãP1-T-Tr BE ) 
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Chú thích: 
(1) Sai lầm, hoang đường. 
Việt ngữ: 


Hành vi tốt đẹp được mọi người kính trọng là bởi 
hợp với lễ nghĩa; hành vi không tốt đẹp mà bị ghét bỏ là 
bởi trái ngược với luân thường đạo lý. Ngày nay, đem 
những điều được kính ngưỡng để giáo hóa muôn dân, 
nhưng lại đem những thứ bị ghét bỏ để dạy dỗ hoàng 
thân quốc thích và cho phép họ cư xử theo cách ngược 
lại, chăng phải là rất bất thường hay sao? 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 


3. PHÁN THÂN [KIÊM ĐIÊM BẢN THÂN| 
c7 sẻ 


triã> + › đấm" #1IEù › JùàIEiff£ðfTE › #Fiff 
ZHIE ' ZHIElllfS6EH2EIE › ÿH+©1EIflif€ljZZ1E › ER 
ZIFEiflff® F1E ° 














( #SP1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Vượt qua, hơn 
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Việt ngữ: 


Nền tảng đạo đức và phẩm hạnh mà bậc quân 
vương gây dựng, không có gì quan trọng hơn tâm chính 
trực. Khi tâm chính trực, lời nói cử chỉ của bản thân tự 
sẽ đúng đắn; khi bản thân ngay thăng rồi, suy nghĩ của 
các cận thần xung quanh mới ngay thắng; khi cận thần 
ngay thẳng rồi, phong thái chính trị của triều đình mới 
được chấn chỉnh; khi triều đình được chấn chỉnh rồi, 
việc điều hành đất nước mới được ồn định; khi đất nước 
ốn định rồi, thiên hạ sẽ trở lại mà quy thuận. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 


“ờA 











MT ¡ 1/#f8*U-[ grH| =2/D0 Ey : }3 A SN” , TT] 
+)? ZRNH 2226 ' IS 2ê PK 0 | HH lấn 


#IEE Ti 8 IhIfEfZ Tí từ, 








(2L  Ră) 
Chú thích: 


&c;— 


(1) Tự kiểm điểm nhiều lần, “=” [tam] chỉ số nhiều 
hoặc nhiều lần, “43” [tinh] tự nhìn nhận, kiêm điểm; 

(2) Trù bị kế hoạch đề thực hiện; 

(3) Những điều mà thầy giáo đã truyền dạy, đồng thời 
cũng là kiến thức mà chính mình sẽ truyền lại cho 
học trò. 
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Việt ngữ: 

Tăng Tử dạy răng: “Hàng ngày, ta đều phải kiểm 
điểm bản thân nhiều lần: Khi làm việc cho người, liệu 
đã dốc lòng dốc sức hay chưa? Khi kết giao băng hữu, 
liệu có trọng chữ tín hay không? Những điều thầy ta đã 
truyền dạy cũng chính là tri thức mà bản thân sẽ truyền 
lại cho học trò, liệu bản thân đã ôn tập kỹ càng và thực 
hành hay chưa?” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
x7 = 


THISE#2 ' 18 k> › SẾHL> + 


»† 
“Ñ 
SÌ 
So 
HIƒ 


(đi —- SE) 
Chú thích: 
(1) Chỉ nghi thức hoặc nghi lễ được tô chức long trọng. 
Việt ngữ: 
Bậc thiên tử không có lời nói nào mà không thận 
trọng. Bởi vì, lời vừa nói ra, quan chép sử liên ghi 


chép lại rồi lấy lễ nghi để hoàn thiện và dùng trông 
nhạc để mà ca ngợi. 


(Cuốn II. % Kí - Thượng) 
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. 





TH :Ì #m' › i##ð”W A : RIš8"{4@ › | 


El › lí Ni › fiPI382S/6tf - 


(2L  măễ 
Chú thích: 


(1) Nặng về tự phê bình, “85”[cung] có nghĩa là bản 
thân, chính mình; 

(2) Yêu cầu với tiêu chuẩn thấp: 

(3) Tránh xa. 


Việt ngữ: 
Không Tử dạy rằng: “Với bản thân phải nghiêm 
khắc, nhưng với người lại khoan dung độ lượng, có như 


vậy mới tránh xa được sự oán hận.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


x”6= 


8 ®Z7' › RIElf6lhiEXäl, : #35 › RIIEI2Zifi7 
R2 › IXRŒEE : X#4/#° - 


(Sổ | 7NẵỊI ) 
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Chú thích: 


(1) Không có đức hạnh, không có tài năng, “4” [tiếu] 
mang nghĩa tựa như, giống với; “44” [bất tiếu] 
nghĩa là không bằng người; 

(2) Chỉ ý chỉ của trời. 


Việt ngữ: 


Bậc quân vương mà không có đức có tài, đất nước 
tất sẽ lâm nguy và nhân dân thì loạn lạc; nếu bậc quân 
vương hiền minh, đất nước tất sẽ được thái hòa mà nhân 
dân lại có tôn ti trật tự. Họa phúc của một quốc gia được 
quyết định bởi bậc quân vương có đức tài hay không, chứ 
không phải do ý chỉ của thượng thiên. 


(Cuốn 31. /ưực Thao) 
1N ^ 


| /8Z'HEE : 14b\ 7T ; 42” HE ' 3EÍFISfP 


l| #tPI83 2 › l7 EHUU ° 8 Đ3E › 1 Z)B › 

(7L — MBŠ8 
Chú thích: 
(1) Trẫm, bản thân ta. Thường dùng cho cách tự xưng 


của bậc thiên tử; 
(2) Các bang, chư hâu muôn phương. 
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Việt ngữ: 

Vua Thương Thang từng nói rằng: “Bản thân trằm 
có tội, xin ông trời đừng làm liên lụy đến nhân dân 
muôn phương; nếu họ có tội, đều tại trẫm chưa làm 
được tâm gương tốt, chưa giáo hóa được họ, bởi vậy tội 
ây do một mình trẫm gánh lây mà thôi.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~28~ 


#ĂHHISZ#f)BRIJZ"Z}$8 › RSHIfEZ}4R ° )Š 
iiZ> #RI8f§” › ##iniff> xRIiXSZ - fÈSÍN : 
f5 › H.H1-~PiJ8RWt - 














(nh ẤT) 
Chú thích: 


(1) Trả vê, vê; 
(2) Cảnh giác, khiêp sợ. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương đức tài và sáng suôt, khi mắc lỗi 
lâm thường nhận trách nhiệm vê mình và khi làm được 
việc thiện sẽ ghi công ở muôn dân. Khi mắc lôi lâm mà 
tự kiêm điêm chính mình, bản thân sẽ cảnh giác; khi 
làm việc thiện mà ghi công ở muôn dân, họ sẽ vui mừng 
hô hởi. Ghi công ở nhân dân đê nhân dân được thỏa 
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lòng vui sướng, còn bản thân nhận trách nhiệm về mình 
đê nâng cao cảnh giác, đây chính là lý do vì sao bậc 
quân vương có thê trị vì được thiên hạ. 
(Cuốn 32. Quản Tử) 
~29 ~ 


(#H :Ì 3# C' ›: EKMtUIS)”E : #4†Z#£ (” › 
HH › |HƯEï2 : ERIABIZEILA - 


(3š1-'†E IÍLSS 























Chú thích: 


(1) Mạnh dạn nhận trách nhiệm và tự phê bình kiểm điểm; 
(2) Trạng thái nổi lên; 
(3) Gán tội cho người. 


Việt ngữ: 


Trong [74 Truyện] có nói: “Vua Hạ Vũ và vua 
Thương Thang thường tự trách tội bản thân; bởi vậy đức 
hạnh, trí tuệ và tài năng của họ không ngừng được nâng 
cao, tù đây lòng dân tự nhiên mà quần tụ lại và đất nước 
của họ cũng hiển nhiên mà hưng thịnh. Còn vua Hạ Kiệt 
và vua Thương Trụ lại đi kết tội cho người, do vậy tội 
ác của bản thân không ngừng tăng thêm, lòng người tự 
nhiên ly tán, từ đô đất nước của họ bị diệt vong nhanh 
chóng.” Điều này cho thấy, nguồn gốc của một đất nước 
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thái bình bên lâu chính năm ở chính bản thân của bậc 
quân vương. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 


~ 30 ~ 























nH j t771 ĐH | #t>#ÄdE4I#R : NIEtE~ Đứt 
4I/#Ế)” ï E1 PM NR ' RIEE~Z PL lộ) NI S0 
Mzml +2” › HIEE> EM + Ì x: sru:E#ne (e8 


+ › M2 ) PS - 














(#=T+ uJ ) 
Chú thích: 


(1) Phần bụng và tim, đều là cơ quan quan trọng nhất 
trong cơ thê con người; 

(2) Người qua đường; 

(3) Bùn đất và cọng cỏ, chỉ những vật nhỏ bé không 
đáng để trân trọng: 

(4) Cũng xem như “ã8{#” [khấu cừu], thù địch, kẻ địch. 


Việt ngữ: 


Mạnh Tử nói với Tê Tuyên Vương rằng: “Quân 
vương mà coi hạ thần như tay chân của mình, hạ thần sẽ 
co1 quân vương như tim gan của họ; quân vương mà coI 
các hạ thần như chó ngựa, hạ thần sẽ coi quân vương 
như người qua đường: quân vương mà coi các hạ thần 
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như bùn đât và cọng cỏ, hạ thân sẽ coi quân vương như 
kẻ thù vậy.” 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 


3< 














ELATMS-TE :Ï#%JWWEF ? | #IE : Ï 5 - Bñ 
Ñ(0IIESjđ › #⁄##PRIIR+% ' fTHiiW#iifiESẩ - 1 


(#=1+1= 2#) 
Chú thích: 
(1) Xét xử các vụ án hết sức thích đáng. 
Việt ngữ: 
Tẻ Cảnh Công hỏi Yến Tử rằng: 


- Muôn khiên cho nhân dân được giàu có và nước 
nhà an định, liệu có khó không? 


Ngài đáp lại: 

- Dễ thôi. Bậc quân vương mà tiết chê tham dục tất 
sẽ khiên nhân dân được giàu có và xét xử công băng sẽ 
khiên đât nước an định. Chỉ cân làm tôt hai việc này là 
đủ rôi. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 


47 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 



































4321 

HH -lễ : 7.7.1... AE 
Z#ÃŸ THi7MBB ; — CIBIXTE> ®#E : ii ffEfi 

(3#1-Ƒ= An 2U ) 


Chú thích: 

(1) Hài lòng như ý và có chút thành tựu, hoặc mang ý tự 
hào; 

(2) Lời khen tôt đẹp nhât, đạo lý đúng đăn nhât. 

Việt ngữ: 


Bậc quân vương anh minh có ba nỗi khiếp sợ: Thứ 
nhất, khi chính mình ở ngôi vị cao, sợ rằng sẽ không nghe 
được điều sai trái mà người khác luận bàn. Thứ hai, khi 
mọi việc đều toại nguyện như ý, sợ rằng sẽ trở nên kiêu 
ngạo. Thứ ba, sợ rằng khi nghe được những đạo lý vô cùng 
đúng đắn mà không thể thực thi. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
~ 33 ~ 


#tp)Z)8 B › DIXEEfHI : Í r FRñHB ? f# S1 
H§ ? z3⁄Z&Hl ? ⁄3Ø'RRHB ? ##”fTHH ? jẾZ€ EL2HB? | 


QGIE=ea 6Š ïãã— ) 
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Chú thích: 


(1) Lời khuyên của các phi tần được sủng ái trong cung; 

(2) Đồ hối lộ. Thời xưa khi hối lộ, sợ người khác biết 
nên đã dùng cỏ lau để che đậy; 

(3) Kẻ nói xấu, gièm pha; 

(4) Đồng nghĩa với “Š8” [xương], hung hăng đữ tợn. Có 
tình làm sai. 


Việt ngữ: 


Khi xưa vua Thành Thang gặp nạn hạn hán, bèn 
đem sáu việc ra để tự trách mình: Việc trị vì liệu có hợp 
với phép tắc hay không? Đối với muôn dân liệu có bắt 
ép lao dịch quá mức hay không? Cung điện liệu có xa 
hoa thái quá hay không? Việc các phi tần được sủng ái 
can thiệp chính sự liệu có trở thành phong trào hay 
không? Hiện tượng hối lộ liệu có tràn lan hay không? 
Kẻ nói xấu gièm pha liệu có ngông cuồng quá mức hay 
không? 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 


no 


l FH :|Ì E”%#** › SA - 41/8 f8 › HỊ 


mrxšA2 ca zðttiI › 35ff@ðU)X › JJ E2 HT › JElS>)äUU › áWX#22* › 2HEEREfSR 
3# I2J# - ¿| 





























(2L  Rặẫ) 
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Chú thích: 


(1) Chỉ các nhà chính trị cao cấp; 
(2) Thương xót, đông tình. 


Việt ngữ: 


Tăng Tử dạy rằng: “Bậc quân vương mà đánh mất 
đạo lý trị trị quốc, khiến lòng dân phân tán đã lâu. Nếu 
như hiểu được sự tình mà người dân phạm tội, phải nên 
xót thương đồng cảm với họ, chứ đừng vì tài năng xét 
xử của mình mà ngông nghênh tự đắc.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~35~ 


__E2HliR : ml F › 3Eftr › X#tL# › ñmi8ễ” 
HH ' KÍ& # TỪ + 











(GGT  đTLƒZñH) 
Chú thích: 


(1) Phán xử, kết luận; 
(2) Tô tụng vụ án; 
(3) Chỉ người vô tội. 
Việt ngữ: 
Khi bậc quân vương xa rời đạo lý trị vì đất nước, 


rồi xử tử thần dân, điều này là không hợp đạo lý. Thậm 
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chí, không dùng đạo hiểu mà giáo hóa nhân dân đề họ 
hiệu đạo lý, lại cứ phạm tội thì xử tử chém đâu, đây 
chính là giêt hại người vô tỘI. 


(Cuốn 10. Khổng Tử Gia Ngữ) 


~ 36 ~ 





3#2⁄'>†R › 2:biIHfR › 7335 TrẰ › —HÍồ5 › —EH 
#› =HÌW : PHHã ›° fWRL(Ä › RA lÃ»⁄ › WVšỆI › SH“ 
ml s PHế FRậ ›: đIIt#ftFHf723 ° fäÄBI3Hl7t › SỆ KH 
SE: ; )XšHI[Efl › t Á + ®ffTRJš2 ; MÚJ 
HIiễU- › 8# A 2© KíT2 :; ñÍRUHIfXEE › 8E/UZZ” 
)2U 8c... .S.......s... 
IEf › # x#ý 'b\®#fH.{L : 177ấfñ1šE:Rm › HiNãI 
DMØjÊ Ho ° KEBB THIỂY ° 


















































(3I'H-† 2 FHŠẼ ) 
Chú thích: 


(1) Khiến cho nước nhà được an định thái bình. “#W” 
[trí] mang nghĩa đạt được, “38” [trị] chỉ việc trị vì 
đất nước, chính trị ôn định, xã hội an định; 


(2) Chỉ nơi xa xôi hẻo lánh trong khắp đất nước, chỉ 
thiên hạ nói chung; 


(3) Lễ nhạc pháp luật, giáo hóa văn chương. 
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Việt ngữ: 


Phương pháp để đi đến nên chính trị lim chính, 
trước tiên phải trừ bỏ bốn mối hiểm họa thì mới thực 
hiện được năm chính sách đúng đắn. Bốn mối hiểm họa 
đó là: Thứ nhất làm điều dối trá: Thứ hai là mưu đồ tư 
lợi; Thứ ba là phóng túng buông thả; Thứ tư là lãng phí 
Xa XI. 


L) Làm điều dối trá sẽ khiến nếp sống xã hội bị 
hỗn loạn; 

2) Mưu đồ tư lợi sẽ phá hoại kỷ cương phép 
nước; 

3) Buông thả phóng túng sẽ cổ xúy những hành vi 
SaI trái; 

4) Lãng phí xa xỉ sẽ làm bại hoại chế độ. 


Bốn mối hiểm họa này nếu không được trừ bỏ, 
giải pháp cho nền chính trị vì lợi ích người dân sẽ 
không thể thực thi. Khi nếp sống xã hội bị hỗn loạn, 
quan niệm đạo đức tất sẽ bị mai một, dẫu là đất trời 
cũng không thể bảo vệ được bản tính vốn có của muôn 
dân. Khi kỷ cương pháp luật bại hoại, xã hội tất sẽ bị 
sụp đồ, dẫu là bậc quân vương cũng không thể kiên trì 
bảo vệ những hệ thống luật pháp đó. Khi hành vi sai 
trái lệch lạc, tiêu chuẩn đạo đức cũng theo đó mà suy 
đổi, dẫu là thánh nhân cũng không thể giữ gìn chính 
đạo. Khi kỷ cương bị phá vỡ, dục vọng tất sẽ lộng 
hành ngang ngược, dẫu cho lãnh thổ có trải khắp 
muôn phương cũng không thỏa mãn dục vọng đó. 
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Năm chính sách đúng đắn, đó là: 


I) Đây mạnh việc trồng cấy dệt vải để nuôi dạy 
muôn dân; 

2) Hiểu rõ nguyện vọng của muôn dân để chỉnh 
đón phong tục xã hội; 

3) Tuyên dương lễ nhạc và phép tắc để đề cao 
việc giáo hóa của triều đình; 

4) Xây dựng quân đội để bảo vệ sự uy nghiêm 
của quốc gia; 

5) Thưởng phạt nghiêm minh để thống nhất luật 
pháp quốc gia. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
4. TÔN HIẾN [TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI] 


~37 ~ 





#@iH 26x EM) Ẩ& HE E4 ° TỰ FT CA ) Kế 
#RlfsL : HiiK&2 › X# T4 #tl - 


(32'1-†—= ñU 2U ) 





Chú thích: 
(1) Như vậy, thế này. 
Việt ngữ: 


Không quôc gia nào được an định vĩnh viên và 
cũng không có người dân nào quy thuận mãi mãi. Khi 
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có được bậc hiền tài phò tá, tất sẽ được thịnh vượng an 
định; nêu đê mât người có đức tài, tât sẽ đi đên diệt 
vong. Từ cô chí kim, chăng phải đêu như vậy sao? 
(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
S8 


S†H :[###ˆ'># › Hi FILZE › HE 
XE › ĐEUEIE>7 - | 











(đ#@ —T~ Ẩn TY) 
Chú thích: 
(1) Điều hiếm có, phi thường. 
Việt ngữ: 


Trong sách cô nói răng: “Khi có bậc quân vương 
kiệt xuất, tất có thê tin dùng đại thần xuất chúng. Nếu 
tin dùng đại thần xuất chúng, tất có thể tạo nên sự cống 
hiến kiệt xuất.” 


(Cuốn 26. Ngụy Cjí - Hạ) 


~ 39 ~ 








#H :Ì XE #nI)ð#utth › #2 th © 887 
TID#lãU. ›: R23”, › |#Z#: RRWUe- 


(đt ậău) 














54 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





Chú thích: 


(1) Hình mẫu, tắm gương: 
(2) Cận thân, chỉ các đại thân phò tá bên cạnh bậc quân 
Vương; 
(3) Tương đương với “šŠ7” [đạo] có nghĩa là dẫn dắt, chỉ 
dẫn. 
Việt ngữ: 
Không Tử dạy rằng: “Người làm vua một nước 
không thể không cung kính đại thần, vì họ là tắm gương 
của dân chúng. Khi lựa chọn cận thân không thê không 


cần trọng, bởi họ chính là người dẫn dắt để dân chúng 
quy thuận”. 


(Cuốn 7. Lễ KØ 


~ 40 ~ 


x®##ft : ã£-® ;¡ Š-tifliỦ2< : RỊ-EH › HZ 
Gõ ° ti † ĐH. 1V! RE ng ) NI RFẾE5ã:c 
2J› RIF§Ejk‡L0) -› i2 EVE]W+RIEEH › fH.//” 
iš#~ : #XHIZØ3Z”> #t8i › 2ERI2ZZ'> › 3>] 
”› 1 =BäEEEE ; KôØU THÂN ' K#ETE “É ' đã 
2ZKNN~< =2 › 29-7 š5 ° Mr < 41 T7 YOU, ý HỆ 
Hồi nh tu ZS ý DĐ b1 | SH /J 82L ° CÁM HE ° 


(ft HH) 
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Chú thích: 


(1) Chức quan và bổng lộc; 
(2) Đích thân đến thăm hỏi; 
(3) Đau buồn mà khóc thương: 


(4) Áo tang được làm bằng vải sợi đay. “#3”, tương 
đương với “#Ø” [tích], vải thô; 


(5) Tương đương với “#9” [liệm], thay áo và nhập quan 


cho người mất; 
(6) Tâu nhạc. 


Việt ngữ: 


Chu Văn Vương yên mến người nhân đức, từ đây 
nên chính trị vì lợi ích của nhân dân mới được hưng 
thịnh; khi có được nhân sĩ mà trân trọng họ, từ đây nhân 
sĩ có thể hết lòng vì ông mà cống hiến, Văn Vương lại 
có thê dùng lễ nghĩa mà đối nhân xử thế. Bởi vậy, nếu 
không yêu mến và trân trọng nhân sĩ, thì không thể có 
được lòng tin của họ và để họ yên tâm mà công hiến; 
không thể phát huy tài năng và dốc hết sức lực; cũng 
không thê khiến họ lập được công trạng. Do vậy, bậc 
minh quân xưa kia khi đối đãi với các đại thần, thường 
là tôn trọng mà ban chức vị và bồng lộc cho họ, lại còn 
yêu thương họ nữa. Khi đại thần bị ốm, nhiều lần đích 
thân thăm hỏi; khi đại thần qua đời, liền đến chia buồn 
khóc thương, lại còn mặc cả áo tang, rồi ba lần đích thân 
đến nơi an táng: trước khi nhập quan cho người mất, bậc 
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quân vương không uống rượu ăn thịt; khi chưa an táng 
người mắt, bậc quân vương không tấu nhạc tiêu khiến; 
khi đại thần qua đời trong khi tế lễ ở tông miếu, liền vì 
họ mà hạ lệnh không tấu nhạc tế lễ ở tại nơi đó. Bởi 
vậy, bậc quân vương xưa kia đôi đãi với các hạ thần, có 
thê nói là hết mực lễ nghĩa, chính vì lẽ đó mà trong lòng 
hạ thần không dám không dốc lòng dốc sức mà cung 
kính tận tụy báo đáp bậc quân vương. 


(Cuốn 17. Hán Thư - Tập 5) 
c ÄÍ: < 


liA#4"H :Ì 4x £>T › ÑE>È 5Š ' b+ 
2M › 8W F7NIR”6 › ZAÍ—)kE=iEÃ › —ÉN 
=mttỆ › #BJff-L › 3X XTF2#A : 7?z£ : lế” 
#4PJES8 A ° | 








GP = nH 2) 
Chú thích: 
(1) Họ Cơ, tự là Bá Cầm, còn có tên là Cầm Phụ, là con 
trưởng của Chu Công, vị vua đâu tiên của nước Lỗ: 
(2) Địa vị thấp hèn; 


(3) Tương đương với “f” là cách xưng hô kính trọng 
đối với ngôi thứ hai — ngài hoặc ngôi thứ hai — bạn, 
anh....; 


(4) Tuyệt đối, dẫu thế nào. 
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Việt ngữ: 

Chu Công răn dạy Bá Cầm răng: “Ta là con trai 
của Văn Vương, là em trai của Vũ Vương, là chú ruột 
của Thành Vương. Đối với thiên hạ mà nói, địa vị của ta 
cũng không phải là thấp kém. Vậy mà nhiều khi đang 
gội đầu chưa kịp cầm lược chải tóc, khi ăn cơm chưa 
kịp nuốt hết miếng, đã phải đứng dậy để tiếp kiến bậc 
hiền sĩ. Dẫu đến như thế, mà còn e bỏ lỡ bậc hiền tài 
trong thiên hạ. Khi con đến nước Lỗ, chớ mà đem thân 
phận của hoàng tộc và coI thường người.” 


(Cuốn II. % Kí - Thượng) 
+2 + 


‡Èt”-[§Ê › PC : —HZKÃI › —“HZ#SR '”” 
”' › =HŒ : HHZ#44 › †iHI/hb2§3EXf# › 7H 
/B3EM” KU) › CHEUNR '""2)j£&% › (H72 
AIE ? JLHPIZBãBLIEjE › -EHPlSSWSS TRE ' 2củN 
tất : +ất£:£Flñ : HE ©H :; f£ïH › HIEI2EEB 
1ữ, s 



























































(32"H-E2š EHŠS ) 
Chú thích: 
(1) Trợ từ đứng đầu câu, không có nghĩa cụ thể; 


(2) Chiếu có, nghĩ đến; 
(3) Phế bỏ; 
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(4) Nhiều phiên bản của Thân Giám] đều ghi lại là “Š 
#†” [kiết can] hoặc “#†ŠT” [can kiết], mang nghĩa 
công kích ác ý. “#Ÿ” [can] có nghĩa là tà ác bất chính, 
“§†” [kiết] mang nghĩa bới móc chuyện riêng tư của 
người khác, đả kích khuyết điểm của người khác; 


Việt ngữ: 


Xét về phương diện trọng dụng bậc hiền sĩ, thấy 
răng có mười điêu khó: 


1) Không có khả năng nhận biết người tài; 

2) Nhận biết được người tài mà không thể tích 
cực tiễn cử; 

3) Tiến cử được người tài rồi mà không thể trọng dụng: 

4) Trọng dụng người tài rồi mà không thê trước 
sau vẫn tín nhiệm họ; 

5) Chỉ vì hiềm khích nhỏ mà phủ định những 
phâm chất đức hạnh đáng quý của họ; 

6) Chỉ vì những lỗi nhỏ mà gạt bỏ công lao to lớn 
của họ; 

7) Chỉ vì những khuyết điểm nhỏ mà che lấp tất 
cả những điều tốt đẹp của họ; 

8) Chỉ vì những lời nói công kích của kẻ xấu ác mà 
làm tổn thương nhân sĩ trung thành chính trực; 

9) Chỉ vì những lời nói không thích đáng mà làm 
náo loạn kỷ cương luật pháp; 

10) Chỉ vì đố kị gièềm pha mà phế bỏ người đức tài 

song toàn. 
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Đây chính là mười điều khó. Nếu mười điều khó 
này mà không trừ bỏ, các đại thần có đức tài sẽ không 
được trọng dụng; khi đại thần có đức tài không được 
trọng dụng, nước nhà sẽ khó mà thành tựu được. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
~43~ 


x#+lfiX/2H : | #f###' › if&KU) › trã|@ 
# › IM/f6L5í : ñftb.? | K24H : Ì ##fifiiH : Eấ 
#§Zf> 2tr ›: @#R+HUU : | x#£H :ÍK@&#*”? | 
2H :Ì #Zft#HIEfA>Hf8 › tí HIB - | 


(mã 7NẵỊI ) 
































Chú thích: 


(1) Tiến cử, trọng dụng người có đạo đức, có tài năng. 
“8” [cử] mang nghĩa tiến cử và chọn dùng; 
(2) Nơi nào, ở đâu; 


Việt ngữ: 
Chu Văn Vương hỏi Khương Thái Công rằng: 


- Quân vương đã hết lòng vì việc tiến cử và trọng 
dụng người hiền tài để phát huy hiệu quả, vậy mà sự bất 
ồn trong xã hội ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí 
dẫn đến cảnh đất nước lâm nguy, nguyên nhân là do đâu 
vậy? 
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Thái Công đáp rằng: 

- Tuyển chọn được bậc hiền tài mà không trọng 
dụng, đó chỉ là hư danh của việc tiên cử người tài mà 
không có thực chât của việc trọng dụng họ. 

Văn Vương lại hỏi: 

- Vậy sai lầm ở chỗ nào vậy? 

Thái Công lại đáp rằng: 

- Sai lầm ở chỗ quân vương chỉ ưa thích trọng 
dụng những kẻ được người đời tán tụng mà không trọng 
dụng người có đức có tài thật sự. 

(Cuốn 31. Lực Thao) 
~44~ 


— JAFRHWREEE ' MẾCKBH › W'EBIE 
°, B3 KBFI › HỆ SðR › B2 'fE ¡ MEEZEJ 
ft › BIBETE38 : #EJ5FI : BIAESSEE - 


(#m--— XI”) 




















Chú thích: 


tu » 


(1) Tương đương với “#Ã‡” [biện] có nghĩa là biện luận; 

(2) ĐI sứ, nhận nhiệm vụ ngoại ø1ao ở nước ngoài; 

(3) Vốn chỉ thô thần và thần lúa, bởi vì xã tắc vốn do bậc 
đề vương tế lễ, sau này được dùng để chỉ quốc gia. 
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Việt ngữ: 


Thân là bậc quân vương mà xúc phạm thần dân của 
mình, kết quả dẫn đến người tài trí sẽ không vì vua mà 
nghĩ mưu lược, người có tài hùng biện sẽ không vì vua mà 
đi sứ ngoại g1ao, người dũng cảm sẽ không vì vua mà xông 
pha trận mạc. Người tài trí không nghĩ mưu lược, xã hội và 
nước nhà tất sẽ rơi vào cảnh khốn cùng: người có tài hùng 
biện mà không đi sứ ngoại giao, đất nước sẽ không thê 
giao lưu với nước khác; người dũng cảm mà không dũng 
cảm xung trận, bờ cõi biên cương tất bị xâm phạm. 


(Cuốn 42. Tân Tự) 
5. NẠP GIÁN [TIẾP NHẬN LỜI KHUYÊN TỪ TRUNG THÂN] 


El>fib\)2Z › #MtUt : KïPIll 5í › đRR th - 8 
>HiPIí › $W# th - RENPARlfE › #7 tU › EU 
A8, ””"' "3888 › HII5EHI : Rfitliifð › RIi&Hđ£ 


(3šn-†-Pu T8 2xifh ) 



































»- 





Chú thích: 


(1) Tối tắm mê muội, không hiểu sự tình; 

(2) Lắng nghe ý kiến từ nhiều hướng: 

(3) Chỉ tin nghe ý kiến một cách phiến diện; 

(4) Tương đương với “3l!” [thông tâm] ý nói trong 
lòng đã thông hiểu. 
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Việt ngữ: 


Đất nước sở dĩ trị vì được tốt là bởi bậc quân 
vương anh minh sáng suốt; đất nước sở dĩ hỗn loạn là 
bởi bậc quân vương u mê tăm tối. Sở dĩ bậc quân vương 
được anh minh sáng suốt là bởi vì có thể lắng nghe ý 
kiến từ nhiều hướng; sở dĩ bậc quân vương u mê tăm tối 
là bởi vì chỉ nghe và tin một cách phiến diện. Bởi vậy, 
khi bậc quân vương trong lòng đã sáng tỏ, lại biết lắng 
nghe từ nhiều hướng và tiếp thu, đức hạnh cao đẹp sẽ 
ngày càng nâng cao; còn nếu chỉ tin nghe những lời gian 
dối nịnh bợ, sự tăm tối ngu muội sẽ ngày cảng tăng 
thêm. 


(Cuốn 44. Tiển Phu Luận) 
~ 46 ~ 


EM À2 4ƒ261EIHZSsð6a® 7 ZAIIJHRETH ⁄jB › Si 
“FPWEIEEHE ' R3 S67 Tí ' Tô ẤN ' QEU2/1U ° 


km = be #25518 — ) 











Chú thích: 
(1) Súng ái, chiều chuộng. 
Việt ngữ: 


Thần nghe nói bậc quân vương không ai lại không 
quý mên người trung thành chính trực và chán ghét kẻ xu 


63 


QUẢN THƯ TRỊ YẾU 360 —- QUYỀN 1 





nịnh bợ đỡ. Thế nhưng, việc gây ra những tai họa qua nhiều 
triều đại, lý do không có gì ngoài việc người trung thành 
chính trực phải chỊu tội; còn kẻ xu nịnh bợ đỡ lại được ân 
sủng. Quả thật là, biết lắng nghe lời trung thành chính trực 
rất khó, mà những lời xu nịnh bợ đỡ lại khá dễ nghe. 


(Cuốn 23. Hậu Hán Thư — Tập 3) 
~ 47 ~ 
HH  - : li #£EHRZEtU : (BH 


F§ › 4NZƒ7"> 3 : HJHiEỀIHỲ$IE3 › #£fãf : BH 
HÈZA (AF#*) X.d : 


2\ SN 

















(3ãH-E7\ f7) 
Chú thích: 
(1) Không thuận theo bản thân. 
Việt ngữ: 


Bậc quân vương anh minh sáng suốt thường e 
ngại có quá nhiều người xu nịnh, mà không thể nghe 
được lỗi lầm của chính mình. Bởi vậy, phải mở rộng 
con đường cho các đại thần dám khuyên can trực tiếp. 
Khi lắng nghe những ý kiến phản đối mình, nếu mỗi lời 
nói ra đều xuất phát từ sự trung thành, sự việc nói ra dẫu 
không chính xác hoàn toàn, cũng vẫn vui vẻ tiếp nhận. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~48~ 





Z‡E : | T38)" › xfAIHƒE › W4@Z7 . 8 
HIZiðl › Él⁄ E3 › tí ZÍfEí › Z4 ZXIII6ïMD 


(3šn-†-Pu T8 2xấfh ) 





Chú thích: 
(1) Sửa chữa sai lầm; 


(2) Trước mặt thì phục tùng, sau lưng lại có những lời 
bàn luận không thuận theo. 
Việt ngữ: 

Vua Thuần từng nói rằng: “Nếu ta có lỗi sai, các 
khanh phải giúp ta sửa chữa sai lầm. Các khanh không 
được trước mặt thì tỏ ý thuận theo, nhưng sau lưng lại đi 
bàn tán.” Bởi vậy, phương pháp trị quốc là phải khích lệ 
mọi người khuyên giải, phải dẫn dắt để mọi người dám 
nói lên sự thật, có như vậy bậc quân vương mới có thể 
hiểu rõ chân — giả để mà nắm rõ được tình trạng thực tế 
thịnh trị hay động loạn. (Cuốn 44. Tiêm Phu Luận) 


~ 49 ~ 


PRERZ £ ? S5 ý MU TC) 5 02k ° ĐH 
R37 › )4H)Xiiltmfð5 ; BH › SHjBIfiRZ - 




































































(5 —T+/N 16 P) 


65 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





Chú thích: 
(1) Đến, đã đến. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương khiến cho đất nước được hưng 
thịnh, thường thích nghe lời nói chỉ ra sai lầm. Còn ông 
vua hoang dâm bại hoại lại ưa thích những lời tán 
dương. Bậc quân vương mà có thể nghe được những sai 
lầm của mình, lỗi lầm sẽ tiêu trừ từng ngày và phúc 
phần sẽ đến. Còn ông vua mà ưa thích lời nói hoa mỹ, 
đức hạnh sẽ tôn hại từng ngày, tai họa sẽ giáng xuống. 

(Cuốn 28. Ngô Trí - Hạ) 
~ 5() ~ 

"+L*Ãñ” › á#Wtf> mm › ñfEERENIRZE : Z 
+ › X FPlEfĐWE ' 8NHJ2ZZZ Xiõ TH, ° 

(đt XE) 




















Chú thích: 
(1) Gây tốn thương, gây trở ngại; 
(2) Chí khí, phẩm hạnh đạo đức thời xưa. 


Việt ngữ: 


Hoàng để làm tôn thương khí tiết của nhân sĩ 
chính trực, khiến các gián quan không cách gì để đưa ra 
lời khuyên (ý nói sẽ đem họ đi giết hại), các đại thần 
đều hiểu làm như vậy là sai lầm, nhưng không dám đấu 
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tranh vì chính nghĩa. Người trong thiên hạ cũng vì thế 
mà sinh tâm đề phòng khi khuyên giải, đây chính là 
nguy hại lớn nhất của một quốc gia. 


(Cuốn 19. Hán Thư — Tập 7) 
“a1 


#LT-H : | 4ï 75") ÿ‡LTHIMIPMR › E)Mÿj$H 
ii#IÌAfT › 3ŠZ P527 Ti › #4" .ủ Í 


(đi:  fLÝfZäiñ 





Chú thích: 

(1) Thương Thang và Chu Vũ Vương; 

(2) Thắng thắn không kiêng nễ:; 

(3) Vua Kiệt của nhà Hạ và vua Trụ của nhà Thương; 
(4) Lời nói quyến rũ, khép nép. 

Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Thuốc tốt thường vì đắng 
mà khó nuôt, nhưng lại có lợi cho việc chữa bệnh; lời 
khuyên ngay thăng, nghe không được xuôi tai, nhưng lại 
có lợi đê nâng cao tài đức của bản thân. Vua Thương 
Thang và Chu Vũ Vương vì biêt lăng nghe nhiêu lời 
khuyên can ngay thắng mà đất nước hưng thịnh; Hạ 
Kiệt và Thương Trụ lại vì ngông cuồng tàn bạo, quân 


thần chỉ dám vâng lệnh phục tùng mà dẫn đến cảnh đất 
nước bị diệt vong.” 


(Cuốn 10. Khổng Tử Gia Ngữ) 
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6. ĐỖ SÀM TÀ [NGĂN CHẶN VU KHÓNG VÀ HÀNH VIXÁU ÁC] 
~Ã2~ 


IEHiK## › inibI3E% › HIAš:2E#f8B : fiđfØZ# 77 
8 °>»n#a ° 








( 3SP1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Che đậy bởi lời nói hoa mỹ, nói những lời bóng bảy 
hư dôi; 
(2) Lời nói êm dịu không có thực. 


Việt ngữ: 

Khi nghe lời bàn tán mà chưa xem xét một cách 
khách quan đã vội vàng phán xét tôt xâu, như vậy đúng 
sai sẽ dê dàng đảo lộn, lời nói huênh hoang và thói quen 
ngụy biện sẽ theo đó mà trôi dậy. 

(Cuỗn 49. Phó Tử) 
~83< 


SA *ä+## ' ñišÃItCZZS®^#t › 
uX4⁄/#'>f#” › ii R§EREUU ¡ E ””” X§£Z?ðRC: 
ii ®§EHt : 





(3Pt-[E SI|JEšIELif 
Chú thích: 
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(1) Chỉ bậc quan với chức vị thấp: 
(2) Lời nói hoa mỹ giả dối, bợ đỡ luồn cúi. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương không ai là không ân sủng người 
ngưỡng mộ mình mà đâu biệt rắng người ngưỡng mộ 
mình thì không nên nuông chiêu. Bởi vậy mới bị đấm 
chìm trong lời nói bóng bảy xu nịnh của những tên quan 
thâp hèn, đê rôi không thê rời xa mà bãi nhiệm chúng; 
không thê cảm nhận được những người không thuận 
theo ý mình mới là có lợi cho bản thân, do vậy mới 
không chịu trọng dụng họ. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
7. THẦM ĐOẠN [NHẠY CẢM VÀ SẮC BÉN| 


~ 54 ~ 





“. s 8E SY › 5888.1520 8ïIniW8 › Xã 
SA g “HằG@1 ' Bi PNE lo ' JVMNHREUU + 7)pÈ£#° %° 2B” : < 


3⁄2 Đí NHI › UJNSEI › fIBWHX › ©)BXM(U › RIAM}$2 › H72 XZ)ấ - #f4\IH'FRIfZØ › H3äN 
<8 



































(#= + 1) 
Chú thích: 
(1) Ý nói vô cùng giàu có; 
(2) Không có a1; 


(3) Giữ lại; 
(4) Những việc tai họa bât hạnh; 
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(5) Đồng nghĩa với “ÑK” [chân] có nghĩa là phát chân; 
(6) Thành tựu, thành công; 

(7) Thoái vị, không còn lưu luyến. 

Việt ngữ: 

Cuộc sông dẫu có giàu sang sung túc, vật chất tràn 
trề, cũng khó mà giữ được lâu dài, khi giàu sang mà sông 
phóng túng ngạo mạn xa hoa, đó là đang tự trồng mầm 
mông tai họa cho chính mình. Khi công thành danh toại, 
phải hiểu rằng không nên cậy mình có chút công lao mà 
tham quyền ham chức, phải biết rút lui đúng lúc, có như 
vậy mới hợp với quy luật vận hành của tự nhiên. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
~55~ 


*##'# › JufL+Ƒ7” › 3/6~ ## U - + 
(ERPBSR TÍU ' MS HT ý HH M ' Tih BĐIN ' T11 
KHEHNE › A2 › '2Z4 Tl › HIẾU HiRL2 - 


(#P1-F/\ BỘ nH ) 











Chú thích: 

(1) Lắng nghe và suy xét tất cả ý kiến; 
(2) Điểm mẫu chốt của sự vật: 

(3) Điều mẫu chốt, trọng yếu; 


(4) Không còn cách nào; 
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(5) Sách lược. 
Việt ngữ: 


Việc lắng nghe và suy xét là mẫu chốt của sự tồn 
vong hay an nguy của đất nước. Giả như bậc quân 
vương không thể lắng nghe nhiều chiều và suy xét rõ 
ràng, mà chỉ tiếp nhận những lời bàn ra tán vào của kẻ 
thân tín, như vậy kế hoạch trù bị nhất định có sai sót, từ 
đó không thê có một sách lược toàn diện. Còn giả sử có 
thê lắng nghe nhiều chiều và suy xét sáng suốt, nhưng 
áp dụng phương pháp không đúng, việc tìm hiệu khảo 
sát cũng không chuẩn xác, vậy thì sách lược tất yếu sẽ 
rỗi loạn và không sáng tỏ. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 


~.56 + 














1ƒ :[WfZ.DSEIE › SUIREZ.USRE ° | HO Á 
>T&th › 2KEERR ' JSC › U8RI623B' m 
°' › TRIIE”> DJE › WŒN ftQBZE › ÏNf#RSĐRth - 


(32Pn-†-Pu T8 Sâm ) 








Chú thích: 

(1) Cố chấp vào kiến giải của mình; 
(2) Suy nghĩ, suy đoán; 

(3) Tiến cử, trọng dụng. 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Nhiều người quý mến 
anh ta, nhất định phải tìm hiểu rõ sự tình; nhưng 
nhiều người chán ghét anh ta, cũng nhất định phải 
suy xét cho tỏ tường”. Việc định đoạt cân nhắc của 
thánh nhân, không nhất thiết phải nghe theo số 
đông, cũng không nhất thiết cố chấp vào kiến giải 
của chính mình, mà nhất định phải tìm hiểu hành vi 
của người này cũng như dùng chuẩn mực đạo nghĩa 
để đánh giá, có như vậy khi tuyên chọn bậc hiền tài 
mới không để sót, mà việc triều chính sẽ không bại 
hoại đến suy vong. 


(Cuốn 44. Tiểm Phụ Luận) 
~ẶÄ7~ 


NE>XRtt : #kWšf),$E › iiiff}$ 2#” : 2š 
}AMfØ) › iiiRE)$2ZØ/ › H82 › ZKEIIIHRLH › 


CÉP[2S — thữê 





Chú thích: 


(1) Nguyên tắc cao nhất cho việc điều hành đất nước và 
xử lý việc triều chính, bao gồm cả luân thường đạo 
là V Vu 

(2) Sách lược với tầm nhìn sâu rộng. 
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Việt ngữ: 

Căn bệnh lớn nhât của bậc quân vương, không có 
øì băng việc suy xét tường tận việc nhỏ mà lơ là với 
cương lĩnh trọng yêu trong việc trị vì đât nước; không 
có gì băng việc chỉ thây việc trước mặt mà lại sơ xuât 
với sách lược lâu dài. Từ cô chí kim, có bậc quân vương 
thê này thì không có đât nước nào mà không tránh khỏi 
bị diệt vong. 

(Cuôn 46. Trung Luận) 


SLAiHZ4TEH : | tr Z8: xifilä2EHIZ › ft 
Zƒ/7' tan ? | #IH : Ì Hl4ifiifX › #ð#iifSf ; iiãBãt 
iilRÄ#f Á › “//# ThifftEiÉE : Elffif)E › R#MẤfếẤC' 
4††4JJWNZI › 3%IIXCU7E : 353 TS › #fFEISR ; 
RI J\ 2H ° TH SE) SĐT : 22A) ĐÁ T1! BE CÁC 
CMš^A › BLFX⁄Ð\IE”R :  “PIRl# › HRFEPIỦ) 
3E : tiMi>fTtt : 2SEäA2á41Ø#4f' › Hit ME 
läE:EZfTthr › | 






































(=1 rƑ) 
Chú thích: 


(1) Hành vi thường thấy: 

(2) Coi thường thờ ơ 

(3) Luân thường đạo lý, kỷ cương; 
(4) Phóng túng, không có khuôn khổ; 
(5) Phụ trợ, sửa đôi sai lầm; 

(6) Thù địch, kẻ thù; 
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Việt ngữ: 
Tê Cảnh Công hỏi ngài Yên Tử răng: 
- Thời xưa, bậc quân vương khiên cho muôn dân 


phải ly tán, gây ra cảnh nước mất nhà tan, vậy hành vi 
thường thấy của họ là gì? 

Ngài Yến Tử đáp rằng: 

- Nước nhà đói nghèo lại muốn làm việc lớn lập 
công to, trí huệ nông cạn lại chuyên quyền độc đoán; ưa 
thích tin nghe lời xu nịnh bợ đỡ mà coi thường bậc hiền 
tài, thích kiêu ngạo mà khinh thường muôn dân; quốc 
gia không có luật pháp chặt chẽ, người dân cũng không 
có chuẩn mực hành vi; xem việc ưa thích tranh luận là 
trí huệ, xem việc hà khắc bạo tàn với muôn dân là trung 
thành; phóng túng vô độ mà bỏ bê việc nước; ham việc 
dùng binh mà không nghĩ cho muôn dân; nghiêm việc 
xét tội xử trảm mà lơ là ban thưởng người có công; lấy 
đau thương của người làm niềm hoan lạc của bản thân, 
lây việc tổn hại người để mưu cầu lợi ích; đạo đức tầm 
thường sao có thê xoa dịu nhân dân, chính sách hà khắc 
sao có thê dẫn dắt muôn dân; dẫu có ban thưởng cũng 
không thể khuyến người hành thiện, dẫu có hình phạt 
cũng không thể ngăn chặn hành vi phạm pháp. Đây 
chính là việc làm dẫn đến cảnh mất nước. Thời nay, 
muôn dân nghe đến luật pháp quốc gia mà xem như kẻ 
thù, đây chính là hành vi thường thấy dẫn đến cảnh 
muôn đân ly tán, nước mắt nhà tan của người xưa. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
xxx 
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1. LẬP TIẾT [TẠO LẬP CHÍ KHÍ| 
~ 59 ~ 


Wfiiidi21UZ>-L › #ffH&Z## +Ùl › 58m 
Rồ › 2⁄7 XIN › 1] tlffRESf › ấ8ÌR#ØW#' - 


(5 —T/N 18 P) 











Chú thích: 

(1) Lạ lùng, không bình thường; 

(2) Cần cù; 

(3) Không thay đổi việc tu dưỡng và chí hướng thường 
ngày. 

Việt ngữ: 

Quan sát từ cô chí kim, bậc nhân sĩ có công lao 
với xã hội đêu chứa đựng những câu chuyện không tâm 
thường, họ vất vả tâm thân, chịu đựng gian khổ, nghiền 
ngẫm phấn đấu, trong cuộc sông đời thường không xao 
nhãng việc học, khi gặp cảnh khốn khó cũng không thay 
đôi ý chí bản thân. 

(Cuốn 28. Ngô Cñí - Hạ) 
~ 60 ~ 

ckjZ~ Rã AE : ®IREPIZEE : ®///_J 7 
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Chú thích: 


(1) Hùa theo số đông; 

(2) Lấy lòng người khác đề được yên thân; 

(3) Hủy hoại công lý. “BẼ” đồng nghĩa với “#” [huy]. 
hủy hoại; 

(4) Nôn ra vật cứng, chỉ việc lo sợ sự hung bạo; 

(5) Tạo bè kết đảng. 

Việt ngữ: 

Người có đức tài mà làm bậc đại thần, sẽ không 
dùng lời lẽ hoa mỹ xu nịnh để khiến đức hạnh sáng ngời 
của bậc quân vương bị tôn hại, không vì muốn yên thân 
mà khuất phục hùa theo số đông, không hủy hoại công 
lý để chạy theo dục vọng cá nhân và cũng không gây rối 
kỷ cương vì khiếp sợ cường quyên. Trí tuệ sáng suốt 
của họ có thể nhân biết gian tà, hành vi của họ lại hợp 
với đạo nghĩa, tuyệt đối không hề tạo bè kết đảng. 


(Cuốn 44. Tiểm Phụ Luận) 

~61~ 
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Chú thích: 


(1) Quá khứ, trước đây; 

(2) Tú tài. Do kị húy tên của Hán Vũ Quang Đế (tên 
húy là Lưu Tú), nến đã đọc trại thành “#Š” [Mậu] ; 

(3) Đưa cho, biếu tặng; 

(4) Cách tự xưng đối với môn sinh và thuộc cấp cũ. 


Việt ngữ: 


Ngài Dương Chấn, tự là Bá Khởi, người vùng 
Hoằng Nông (khu vực hành chính cấp huyện trong thời kỳ 
từ nhà Hán đến thời nhà Tống, thuộc tỉnh Hà Nam ngày 
nay), được bổ nhiệm đi làm quan Thái Thú vùng Đông Lai 
(tên gọi cũ của thành phố Long Khẩu, Sơn Đông). Trên 
đường đi nhậm chức, ông có ghé qua Xương Ấp (thuộc 
tỉnh Sơn Đông), Vương Mật — vị tú tài mà trước kla ông 
từng tiến cử, đang đảm nhiệm chức quan huyện lệnh ở 
huyện Xương Ấp đến xin gặp mặt. Vào buổi tối, Vương 
Mật đích thân mang theo một trăm sáu mươi lạng vàng để 
tặng ngài Dương Chấn. Ngài Dương Chấn nói rằng: 


- Là một người bạn cũ, ta hiệu được tính cách của 
ông, thê mà ông lại không hiêu được tính cách của ta. 
Thê này là lẽ gì vậy? 

Vương Mật đáp lại: 

- Đêm tối thế này không có ai biết. 

Ngài Dương Chấn lại nói: 
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- Trời biết, thánh thần biết, ta biết, ông biết, tại 
sao lại nói không có ai biết chứ? 
(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 
“62 < 
ẾT FT [2Í J/BV|E  EẢ | BI2 8 › #8? Ả 
#IH :Ì ki 3ˆ › hHRKIERH(B › FIẾT-E 
3š › i2 x# : L 














(®—T†— Xã) 
Chú thích: 
(1) Cái gì, điều gì; 
(2) Ra sức khuyên can. Thời xưa thường dùng để chỉ hạ 
thân đôi với bậc quân vương. 
Việt ngữ: 
Xưa kia, Tân Bình Công hỏi ngài Thúc Hướng rằng: 


- Nguyên nhân lớn nhât dẫn đến mỗi hiểm họa của 
đât nước là gì? 


Ngài Thúc Hướng đáp rằng: 


- Đại thần vì xem trọng bồng lộc tước vị mà không 
tích cực khuyên can, còn các quan lại vì sợ đắc tội mà 
không dám nói, tình hình bên dưới không thể trình lên cấp 
trên, đây chính là mối hiểm họa lớn của đất nước. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
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2. TẠN TRUNG [TRUNG THÀNH TỘT BẬC]| 








A6 32s 
AE>fT › # (KRffÍfEfíT) 7\/”RIZš › š7\ZZ 
“RlRi - 
( X§P1-†— An 2U ) 
Chú thích: 


Sáu đức tính tốt đẹp của hạ thần (Lục Chính), đó là: 


l› 


Nhìn xa trông rộng, đề phòng hiểm họa, đây chính là 
“bậc thân tài đức song toàn”; 


. Khiêm tốn tận tình, giúp thiện trừ gian, đây chính là 


“bậc đại thân”; 


. Miệt mài chăm chỉ và không ngừng tiên cử người có 


đức tài, đây chính là “bậc trung thần”; 


. Tìm hiểu rõ nguyên nhân thành công và thất bại, chuyển 


họa thành phúc, đây chính là “bậc thần trí tuệ”; 


.- Tận trách nhiệm với công việc, liêm khiêt chí công 


vô tư, đây chính là “bậc thần liêm khiết”; 


. Ngay thắng không thiên vị, dám lên tiếng khuyên can 


và bảo vệ lẽ phải, đây chính là “bậc thần chính trực”. 


Còn sáu tính cách tai hại của hạ thần (Lục Tà), đó là: 


1. 


Yên vị hưởng lợi lộc, không vì việc công, đây chính 
là “thân bât tài vô dụng”; 
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2. Khúm núm bợ đỡ, hùa theo số đông, đây chính là 
“nịnh thân”; 


3. Xảo quyệt xum xoe, đố ky người có đức tài, đây 
chính là “thần bất trung”; 

4. Dùng tài xảo biện để gây chia rẽ, đây chính là “thần 
ưa gièm pha”; 

5. Chuyên quyền cậy thế, tạo bè kết đảng, đây chính là 
“gian thân”; 

6. Ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, đây chính là 
“thân đôi bại” (dẫn đến đât nước bị diệt vong). 

Việt ngữ: 


Là bậc đại thần, nếu thực hiện “Lục Chính” [sáu 
đức tính tốt đẹp] thì sẽ được tôn vinh, nhưng nếu phạm 
phải “lục tà” [sáu đức tính tai hại] thì sẽ tự nhận lây ê 
chè nhục nhã. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
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Chú thích: 


(1) Theo xu thế mà thúc đây. “##” [tương] thuận theo, 
cung kính làm theo; 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Làm người quân tử khi vâng 
mệnh phò tá bậc quân vương, hay khi làm quan lúc 
thượng triều, phải luôn nghĩ trung thành hết mức và tận 
trách nhiệm với công việc để mưu cầu lợi ích cho thiên 
hạ; khi thoái triều trở về nhà, phải luôn nghĩ đến việc sửa 
chữa sai lầm của bản thân, vun bồi đức hạnh và học vấn, 
để làm lợi ích cho quần chúng. Nếu bậc quân vương có 
những việc làm thiện và đức tính cao đẹp, nhất định phải 
theo đó mà tán dương phô biến; đối với những sai lầm của 
bậc quân vương, nhất định phải giúp họ sửa đôi và xem 
như kinh nghiệm. Nếu có thê dốc lòng dốc sức mà làm 
được như vậy, vua tôi trên dưới tất sẽ được đồng lòng 
đồng chí hướng và tương thân tương ái.” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
3. KHUYÉN GIÁN [KHUYÊN CAN| 
#:Š = 

n7 =fl : —=HIB › —HW › SHĐW › #8 
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Việt ngữ: 


Có ba loại sách lược để các đại thần thê hiện lòng 
trung thành tột bậc: Biện pháp đầu tiên là phòng ngừa, 
biện pháp thứ hai là cứu chữa và biện pháp thứ ba là 
trách cứ. Khi sai lầm còn chưa xảy ra mà có thể áp dụng 
biện pháp phòng ngừa, gọi là “phòng”; khi vừa xảy ra 
sai lầm mà có thể thực hiện khuyên can ngăn chặn, gọi 
là “cứu”; khi sự việc đã rồi mà thắng thắn chỉ ra sai lầm, 
gọi là “giới”. Phòng ngừa là thượng sách, tiếp đến là 
cứu chữa, khiển trách chỉ là hạ sách. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 


~ ÓÓ ~ 
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(2L  Ră) 
Chú thích: 


(1) Chỉ những người có đức hạnh và tài năng xuất 
chúng hoặc bậc quân vương đang tại vỊ; 

(2) Tội lỗi, sai lầm; 

(3) Trạng thái tình cảm, sắc mặt; 

(4) Vốn chỉ người mù quáng. Ở đây muốn nói tới những 
người không hiểu biết, không có khả năng quan sát. 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy răng: “Khi theo phò tá người quân 
tử rất đễ phạm phải ba sai lầm: Khi chưa phải lúc nên 
nói đã vội nói, đây chính là tính tình nóng vội; những 
lời cần nói lại không nói, đó là lân tránh; khi chưa quan 
sát thần sắc của người quân tử đã vội nói, đây chính là 
nói năng không có chừng mực, chẳng khác chi người 
mù nói mà không nhìn đối phương, vô cùng thất lễ, do 
vậy đây cũng là sai lầm”. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
7< 
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Chú thích: 


é€ 


(1) Lánh nạn, chạy trốn. “TC” [vong] có nghĩa là bỏ 


trồn; 
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(2) Được dùng trước động từ, thê hiện bị động, tương 
đương với “b†”, “chịu”; 

(3) Chết một cách vô nghĩa; 

(4) Giở trò xảo trá, ngụy trang giả tạo. 


Việt ngữ: 

Tẻ Cảnh Công hỏi Yến Tử rằng: 

- Làm bậc trung thần phải nên phò tá bậc quân 
vương như thê nào? 

Ngài Yến Tử trả lời rằng: 


- Nếu bậc quân vương gặp cảnh nguy khốn, trung 
thân sẽ không xả thân vì họ; khi bậc quân vương phải 
tháo chạy bỏ trôn, trung thân cũng không đưa tiên. 


Ngài Cảnh Công rât không vui mà nói răng: 


- Quân vương phong tặng đất đai để bậc thần được 
øilàu có sung túc, phong tước vị để bậc thần được vinh 
hiển phú quý. Vậy mà khi họ gặp hoạn nạn mà bậc thần 
lại không xả thân mà liều chết, họ phải tháo chạy bỏ trốn 
mà bậc thần lại không đưa tiễn, thế này là đạo lý gì vậy? 


Ngài Yến Tử đáp rằng: 


- Lời khuyên can nếu được tin nghe, bậc quân 
vương cả đời sẽ không gặp cảnh nguy khốn, vậy trung 
thần hà cớ gì phải lao vào chỗ chết đây? Mưu lược kế 
sách nếu như được tin dùng, bậc quân vương cả đời đâu 
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đến nỗi phải tháo chạy bỏ trốn, vậy trung thần hà cớ gì 
phải đưa tiễn đây? Còn nếu lời khuyên can không được 
tin nghe, khi bậc quân vương lâm nguy, mà trung thần 
tình nguyện chết theo, đó là cái chết oan uống! Nếu 
mưu lược kế sách không được tin dùng, khi họ phải tháo 
chạy bỏ trốn mà trung thần theo để đưa tiễn, đó chính là 
lừa dối và giả tạo! Làm bậc trung thần, phải khéo léo 
dâng những kế sách hay cho bậc quân vương, chứ 
không phải cùng với họ rơi vào chỗ hiểm nguy. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
4. CỬ HIẾN [TIỀN CỬ NGƯỜI CÓ ĐỨC TÀI] 
~68~ 
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Chú thích: 


(1) Sử dụng sức lực, tinh lực; 
(2) Tiên cử bậc hiên sĩ tài năng. 
Việt ngữ: 
Không Phu Tử hỏi học trò Tử Công rằng: 


.. Con nghĩ ai là người thông thái, người dốc 
sức lao động hay người tiên cử bậc hiện tài? 
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Tử Cống đáp rằng: 
- Người tiễn cử bậc hiền tài mới là thông thái. 
Không Phu Tử liền nói: 
- Đúng. 
(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~60~ 
AE “tt › †Ä#/2/” ; HE Z/ th, › FH[” 








(PT §š 7) 





Chú thích: 


(1) Kẻ thù, oan gia đối đầu. “§#7 [thù] có nghĩa là thù 
địch; 

(2) Người vô dụng, người không đứng đăn; 

(3) Cảm tính, thiên vỊ. 

Việt ngữ: 


Bậc trung thần khi tiến cử người tài, sẽ không né 
tránh người có oán thù; khi bãi nhiêm kẻ bât lương, cũng 
không thiên vị người thân cận. 


(Cuốn 40. Hàn Tử) 


Š7 


CHƯƠNG IH 
QUY ĐỨC 
[TRẦN TRỌNG ĐỨC HẠNH] 
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1. THƯỢNG ĐẠO |CHUỘNG ĐẠO] 
































~"0~ 
am ..h ... 
đụ ' ÀJĐZES + 3l ' fl ' fffEfTZZ¿Ell › fÉ › 36H › )êiillZ › Ø7 › Hỗ 3ã1:EH] 


























Zi6"Bt1fr › H[REE3ð11f, o HH6 'ilVIHHZ › ZÁWÑfEZ ' TW Ít ° 
Z2 
(đt . lẩu) 
Chú thích: 
(1) Khoảnh khắc, thời gian ngắn ngủi; 
(2) Đồng âm với “4Ö” [phỏng], phỏng theo. 
Việt ngữ: 

Sự thuần tịnh thuần thiện mà ai ai cũng vốn có gọI 
là “tự tính", thuận theo tự tính đêu có thê học tập mà trở 
thành Thánh Hiện, nên được gọi là “Đạo”, tu dưỡng đạo 
đức mà tự nhiên cảm hóa được người khác, đây được 
gọi là “Giáo". Bởi vậy, “Đạo” không ở đầu mà không có, 
trong khoảnh khắc ngăn ngủi cũng không thê xa rời, nêu 
có thê xa rời, đó không phải là Đạo. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~71~ 
E£â XI : 75#l§@) + "““*"' átHƒ£G) › BÍ 


Ji › #WEjibl'* › #PJ##tU - 
„XS 





(— R) 
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Chú thích: 


(1) Hài hòa, kiên định; 
(2) Mọi vật, vạn vật. 


Việt ngữ: 


Vận hành của vũ trụ là duy trì THỜI quan hệ hài hòa 
của tự nhiên, như vậy mới có thể khiến cho vạn vật an 
tường và hữu ích, mãi mãi thuần khiết. Chính điều này đã 
tạo ra vạn vật trên thế lan, khiến cho thiên hạ đều được 
an định, còn bậc quân vương khi nhận được sự tôn sùng 
của muôn dân mà có thê noi theo tính đức của đất trời mà 
nuôi dưỡng vạn vật, thiên hạ sẽ được an định. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 72 ~ 


Ä)Z”"Hữh, „ AVXHt ' ⁄XHÊNIUH ' 5ốiHÍŠ ' TU ° Hữ+E < „ MWHE2RfE ' 
®#KRWU › fRfIWLRN ° Kz "...-..` BE | #R o 3ÍI#£HZ3 › #f£th 


2\ SN 











(3= r0 ) 
Chú thích: 
(1) Noi theo, học theo. 
Việt ngữ: 


Con người nên noi gương trái đât, cứ mêm mại và 
êm đêm, vô tư không oán thán mà nhận lây việc nuôi 
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dưỡng vạn vật và không hề tính toán công lao. Trái đất 
lại noi theo thượng thiên mà bao dung vạn vật, cứ thế 
cho đi mà không mong chờ báo đáp. Thượng thiên thì 
học theo tinh thần của Đạo, thanh tịnh vô vi, vạn vật cứ 
sinh sôi; tính đạo vốn là như vậy. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
-75-< 


HE \ Ti `... .x.....ẽ RT”PJ TH › 1= 
fì ọ JMDMHRfHM5RX › MiRZ - MIH H Z3 ' HẩRHMƒ ° K>iš : #ilfƯ : 


X®#j) › X7 2% ' Ít › 2 » >2 S8 3XS› Đằf5(tbkl 
SÀZï7l : NI tŠt ° 
ĐÈ › JER F3⁄UJZi ' tUấE2 5E) › 
































(3= r0 ) 
Chú thích: 
(1) Tận cùng, toàn bộ. 
Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân thường không vì lợi ích của chính 
mình và chăng hê tích trữ, có đức tài thì chỉ dạy kẻ ngu, 
có tiên tài lại đem cứu người, mang hêt thảy những gì 
mình có đê giúp đỡ người khác, mà bản thân ngược lại 
sung túc hơn. Bởi vậy, đạo trời là lợi ích trọn vẹn mà 
không xâm hại vạn vật; đạo của bậc thánh nhân là thuận 
theo quy luật của tự nhiên, giúp đỡ người đời mà không 
hề tranh đoạt. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
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~"4 ~ 


WƒSE)TY|“Œl ' 2/7 XIAC › #IRù3EYXB + ẨSIRỆ” 
=' ' N|IPIPN6đ : XIPIPN6đ › HIAIHEI3BÄ › ÄI 
BIP)3BÄ › ÄlfREbX FMIZ4 - 








C&t iL738H) 
Chú thích: 


(1) Ra sức, gắng sức đi làm; 
(2) Này, cái này. 


Việt ngữ: 


Vui thích với việc học tập lời dạy của bậc Thánh 
Hiền sẽ tiến gần đến Trí Tuệ, mang những lời dạy mà 
bản thân học được và cần mẫn thực hiện sẽ tiễn gần đến 
Nhân Đức, trong quá trình học tập hay thực hành, biết 
được lỗi lầm của bản thân và có được tâm hô thẹn mà đi 
sửa đôi, đây chính là tiễn gần với Dũng Cảm. Khi hiểu 
được ba phâm chất: Trí - Nhân — Dũng, sẽ biết làm thế 
nào để chấn chỉnh lại suy nghĩ, cách nhìn nhận, lời nói 
và hành động sai lầm của mình. Khi hiểu được làm thế 
nào để tu sửa bản thân, sẽ biết làm thế nào để dẫn dắt 
nhân dân; biết làm thế nào để dẫn dắt nhân dân, sẽ làm 
được những việc lớn của thiên hạ và đất nước. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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“i8 c 


` MS” '› 3X Y5 ' ïR>)š ;¡ L FIRBI› 
ñ8 NI : lv 3KHUÍPIfX ' ñ M2IE ,ERầXÃF Z5 'ấN 
£ + f ME : RIẾRjE -IEE28 HH ‹ 


C6=†— #7) 





Chú thích: 

(1) Công bố mệnh lệnh chính trị, công bố thi hành biện 
pháp chính trị; 

(2) Thi hành mệnh lệnh, chính sách tôn giáo; 

(3) Bảo bối. 

Việt ngữ: 

Ban hành và thực thi mệnh lệnh triều đình, vì mục 
tiêu mưu câu lợi ích cho thiên hạ, đây là Đạo Nghĩa; bậc 
quân vương cùng muôn dân trên dưới tương thân tương 
ái, đây là Hòa Hợp; nhân dân không cân nói ra những 
khân câu, bậc quân vương cũng có thê thâu hiêu và ban 
cho, đây là Thành Tín; có thê trừ bỏ tai họa trong thiên 
hạ, đây là Nhân Ái. Nhân Ái và Thành Tín, Hòa Hợp và 
Đạo Nghĩa, đêu là bảo bôi của bậc đê vương. 

(Cuốn 31. Dục Tử) 
~ 76 ~ 

x+H: Ì “i4iin[PJwX F2? k2#H :Ì k# 


XF:Z4&EÄ ^^ F : lữã KP : Z@nJÑJKP ;: Cấn 
XE: #4@nñJĐ)#XF;: 8X: 24+ ”XTF : R 
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A  : #W@nJĐt®XT : i0” ›: 24% RE 
”› E2X#HE : /ZA@"JPUJ4X RE - | 


“===- 
Chú thích: 


(1) Thống nhất, xưng vua; 
(2) Chân chừ, do dự; 
(3) Y lại, dựa vào. 


Việt ngữ: 
Văn Vương thỉnh giáo với Thái Công: 
- Làm thế nào mới có thể trị vì /h¿ên hạ” đây? 
Thái Công trả lời: 


- Khi lòng độ lượng đủ rộng đề trùm khắp thiên hạ 
mới có thể bao dung thiên hạ; khi thành tín đủ trải khắp 
thiên hạ mới có thê thỏa ước với thiên hạ; khi nhân đức 
phủ khắp thiên hạ, mới có thể nghĩ cho thiên hạ; khi tình 
thương đủ trùm khắp thiên hạ thì mới có thê thống nhất 
thiên hạ; khi quyền uy đủ bao quát khắp thiên hạ mới 
không để mất thiên hạ; khi gặp việc quân cấp bách phải 
quyết đoán mà không do dự mới có thê là chỗ nương tựa 


7 Khái niệm về “& F” (tian-xia) [thiên hạ] là một phạm trù rộng, bao 
gôm khái niệm về quân chúng, dân tộc, cộng đông, đât nước hoặc cả 
thê giới. 
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cho thiên hạ. Khi có đủ sáu điêu kiện này, mới có thê trị 
vì được thiên hạ. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
HN 


HUP-T-EMU“E>IKEE ' Hi#aE>fEf8 - Xf#”ig 
E ' EH%Œ - #HZ(T › WHEM : ffHHZRHW” › Bí 

















(3tr2 rHãn ) 
Chú thích: 


(1) Lo âu, tai họa; 

(2) Ngừng, gác sang một bên; 
(3) Trì hoãn, dừng lại; 

(4) Không kỊp thời. 


Việt ngữ: 


Bậc quân tử thường không lo mình tuổi cao sức 
yếu, mà chỉ lo ý chí sa sút. Không muốn để đạo nghiệp 
vì bị xao nhãng mà dừng lại, không muốn để luân lý bị 
bỏ bê mà lãng quên. Chỉ nói mà không làm, đạo nghiệp 
rồi sẽ bị xao nhãng: không kịp thời đi làm, luân lý rồi sẽ 
bị lãng quên. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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~ 78 ~ 
i92 cIệt (4) H: X7 l8” › HfÙIH74FR ° 
(— H5) 

Chú thích: 
(1) Sự vận hành của các thiên thẻ; 
(2) Mạnh mẽ; 
(3) Bảo bôi. 
Việt ngữ: 

Càn Quái (Quẻ Càn). ...... [Tượng Truyện] cho 


biết: Quẻ Càn tượng trưng cho sự mạnh mẽ và bất diệt 
trong vận hành của đạo trời, bậc quân tử cũng phải nên 
noi theo đạo trời, chính ta phải phân đâu tự cường, nỗ 
lực mạnh mẽ, nguyện không ngừng nghỉ. 
(Cuốn 1. Chu Dịch) 
«+ 7Ø < 
Hee (%4) H: M5 : #rƒPIJEfBÊ\) ° 


(— R) 





Việt ngữ: 


Khôn Quái (Quẻ Khôn). [Tượng Truyện] cho biết: 
Quẻ Khôn tượng trưng cho việc tiếp nối đạo trời của trái 
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đất. Bậc quân tử phải nên học tập trái đất mà đem đức 
hạnh thâm sâu đê bao dung và chở che vạn vật. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~80< 


_ #53 › H78 ; f#Sf$2X › BI} Z6 
`... a...... 
+" › HIET.+f£ŸfNN4 - 








(81 iMRRf) 
Chú thích: 


(1) Sử dụng trước động từ, thể hiện bị động, tương 
đương với bị, chịu; 

(2) Chỉ bậc quân vương bạo ngược vô đạo; 

(3) Dù chưa thực sự nắm ngôi hoàng đề, nhưng đã có 
đức hạnh cần có của bậc quân vương. 


Việt ngữ: 


Không hành thiện tức là kẻ ác; không phụng sự 
bậc trưởng bối tài cao, chính là ziểu nhân”. Thương Trụ 
Vương là một quân vương vô đạo, bởi vậy được coi là 
“độc phu” (kẻ độc tài, chuyên quyền). Trong khi ngài 
Không Phu Tử chỉ là một đại phu của các nước chư hầu, 
nhưng được suy tôn là “tố vương” (bậc quân vương 


Š [tiểu nhân], “người nhỏ bé hoặc tầm thường” sẽ không theo đuổi giá 
trị của đức hạnh mà chỉ chạy theo lợi lộc trước mắt. 
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bình dân). Điều này cho thấy làm bậc quân vương tuyệt 
đôi không phải ở chỗ có quyên thê hay tiên tài. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 


2. HIỂU ĐỂ [HIỂU THẢO VÀ CUNG KÍNH] 
+ SÍ© 
#/#' > 3 › 3E}JWRH › %⁄TPH3S › #£fff38 


J$S › RIRRRE : '-S}$0t › RIBZf#JÐš : 5Z5}ÿ\  › RIliiZZKHN ' (ẤT T3B1F - 











(J Z4) 
Chú thích: 
(1) Hiểu thuận với cha mẹ, hòa ái với anh/chị/em. 
Việt ngữ: 
Nếu thực sự vẹn toàn được đạo lý hiếu kính cha mẹ, 
hòa ái với anh/chự/em tât sẽ cảm ứng được với trời đât thân 
linh và bôn biên sẽ tràn ngập ánh hào quang của đức hạnh, 


không một nơi nào mà không được cảm hóa bởi đạo hiệu. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 





387 › HEDXE[iiEP Phù: šEE/Xấn - HCBBEZ 'ýB20H 
2ï › HLE › lũDEfdib =- 








HP SNN : đ:4ÊH]ZE® ạ KRE 'NEENHKS- 
<< 
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MỆ 
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m6” \[ti” ? #RBHH[Ef 2 tIRIIBIRfI” › A BIJBE” 
ọ TU: #i ' 5£7-2iù ' hiEfS+EJ ' fXKZA4PJJ8/R"JWIZSif@tF › LHỈTEV2 › jÉA[TIX ZE › 4LÁA#§# 

2 EẤ : BỊ NHÀ ° TH › VI BÍ*X ' RE 
{4 › tHHAj§® - Ụ › EÊ4Ù' - lã ' WEHtU ° fq › JZZtfr - lữ › RRU '8$tÈ ft tạ › ®<% 


[SiỂE - 7U: 2/182 9/648' 222770/048HEU + 














s 





: v. 

















(đŠ= #ãă) 
Chú thích: 


(1) Tương đương với “3E” [phi] mang nghĩa là không, 
không phải; 

(2) Mệt nhọc, vất vả; 

(3) Nương nhờ, cậy nhờ; 

(4) Đau lòng, trong lòng chất chứa nỗi đau buồn; 

(5) Không, chưa. 


Việt ngữ: 


Chiếc lá ngải dài đó, vốn là lá hanh hao”. Lòng 
tràn đây ưu tư, nhâm cả lá thanh hao. Cha mẹ thân 


2. 


‹c==›»› 


” (có nga) và “ẩ” (cỏ ngải) là hai loài ngải thuộc họ ngải cúc. 
n sự diễn giải của Lão thần Ngụy Trưng khi sưu tập trích lục này: 
Người con trai cảm thấy vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cha mẹ, 
nên đã không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại cỏ này. 
Theo sự lý giải phô biến cho phép ân dụ này, đó là vì “sÈ” (cỏ nga) có 
mùi thơm và có thê ăn được, nên mang ý nghĩa về một tương lai hứa 
hẹn. Trong khi đó “##” (cỏ ngải) thì đắng và có mùi nồng, ý muốn 
nói lên một tương li: lạnh lẽo, ảm đạm. Nghĩa tương phản này đã 
mang đến một sự thật rằng cha mẹ khát vọng sinh được một người con 
trai với mong muốn con mình đạt được thành công trong cuộc sống. 
Tuy nhiên, người con trai đã không thể thực hiện được mong mỏi này 
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thương của ta! Vì nuôi dưỡng ta, mà nhọc nhẳn tiều tụy! 
Nếu không có cha, ta biết nương tựa ai? Nếu không có 
mẹ, ta biết cậy nhờ ai? Cuộc đời bôn ba, nên trong lòng 
chứa đủ buồn đau. Khi trở về, cửa nhà trống trải, bóng 
dáng cha mẹ chăng thấy đâu, cứ như thể chưa về nhà 
vậy. Cha ơi! Người đã sinh ra con. Mẹ hỡi! Người đã 
nuôi dạy con. Cha mẹ đã chăm sóc, yêu thương con, 
nuôi con lớn khôn, dạy dỗ con nên người, cứ luôn quan 
tâm và thương nhớ. Mỗi lần đi xa trở về lại ôm con vào 
lòng. Con dẫu muốn đền đáp công ơn sâu nặng mà cha 
mẹ đã ngậm đắng nuốt cay để nuôi con khôn lớn, cơ hội 
nay đâu còn nữa! Trời xanh ơi, trời xanh hỡi! Lòng vẫn 
luôn chứa đầy nỗi niềm thương nhớ, xót xa vô bờ, chưa 
khi nào nguôi ngoai. 


(Cuốn 3. Mao Thì) 
~83~ 
#H= : 1#! ' hẾH” › K#KIRP c5 


” 228m5 › HH2 : W{ 3# › nJšNHHZ72 ; 
Z> › SIBEEB : SBREZ : lElHi4fB ; "2: /S684X8zbÐ: 
A8 ›: 5F ¡ ”""“ BI 8”: MS #zZ 


SEJ‡H2È. : lữ >E/& ọ JWũBÚã Nữ AZJPSRG (CTEU) Bi: 








(đt. ấu) 


trước khi cha mẹ của anh đi xa, và đây chính là nguyên nhân cho sự 
dày vò mãnh liệt của người con tra. 
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Chú thích: 


(1) Công lao, thành tích; 
(2) Không kiệt quệ, không thiếu thốn; 
(3) Đã; 


(4) Tương đương với “ÿ##” [một] (chết). 
Việt ngữ: 


Đạo hiếu có ba thứ bậc: Tiểu hiếu thì dùng sức lực, 
trung hiếu thì dùng công đức và đại hiếu thì vĩnh viễn lưu 
giữ. Khi nhớ nghĩ đến công ơn dưỡng dục yêu thương của 
cha mẹ mà quên đi sự vất vả và mệt mỏi của bản thân đề hết 
lòng phụng dưỡng cha mẹ, đây là dùng sức; trân trọng đức 
hạnh và điềm tĩnh thực hành, đây là dùng công đức; mở 
rộng tình yêu thương của chính mình để khiến nhiều người 
đều nhận được ân huệ, sau khi cha mẹ qua đời, mọi người 
đều đem tâm kính lễ mà tham gia vào việc thờ phụng của 
bản thân, đây có thê gọi là lưu giữ mãi mãi. Khi được cha 
mẹ yêu thương, phận làm con chúng ta nhất định phải vui 
mừng mà không dám quên ơn; khi cha mẹ ghét bỏ, phận 
làm con chúng ta phải cần trọng hơn nữa mà không được 
oán trách; khi cha mẹ có lỗi, phải khéo léo khuyên can mà 
không được ngỗ ngược; sau khi cha mẹ qua đời, phải mang 
những vật phẩm có được một cách chính đáng để thờ cúng 
cha mẹ. Đây mới là chuẩn mực của lòng hiếu để thủy 
chung. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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(2u  ##) 
Chú thích: 


(1) Tu dưỡng bản thân, một lòng theo đuôi đạo đức 
nhân nghĩa. Vun bồi nền tảng làm người và đối nhân 
xử thế của bản thân. 

Việt ngữ: 

Thân thẻ, tứ chi, râu tóc và làn đa này đều là cha 
mẹ ban cho. Bởi vậy, ta phải trân trọng và gìn giữ, sao 
nỡ hủy hoại và tốn thương cho được, đây chính là khởi 
đầu trong thực hành đạo hiểu. Khi bản thân có một chút 
thành tựu, thực hành chính đạo và để lại tiếng thơm cho 
đời sau khiến cha mẹ được hiển vinh, đây mới là mục 
tiêu cuối cùng của việc thực hành đạo hiểu. Do VẬY, VIỆC 
thực hành đạo hiếu, trước là phụng dưỡng cha mẹ, mở 
rộng ra là phò tá bậc quân vương và mục tiêu cuối cùng 
lại là lập thân hành đạo. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
~Ñ85~ 
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(1A  #“ấ) 
Chú thích: 
(1) Lâu dài, vĩnh cửu. 
Việt ngữ: 

Ở địa vị cao mà vẫn kính trên nhường dưới, tâm 
cao ngạo cũng không có, dâu địa vị có cao hơn nữa, 
cũng chăng thê có nguy cơ bị lật đô; sông tiệt kiệm và 
tuân thủ pháp luật kỷ cương, dâu của cải có sung túc 
hơn nữa, cũng không xa hoa lãng phí. Ở địa vị cao mà 
không có nguy cơ lật đô, địa vị cao quý sẽ giữ được bên 
lâu; của cải sung túc dư thừa mà không lãng phí, sự giàu 
có sẽ giữ được bên lâu. Nêu có thê khiên của cải và sự 
cao quý không rời khỏi ta, thì mới giữ được đât nước 
của ta, khiên cho nhân dân chung sông vui vẻ hòa thuận. 
Đây chính là đạo hiêu mà chư hầu phải dôc sức thực 
hiện. Trong [Kinh Thị] có nói: “Phải từng ĐIỜ từng khắc 
mà cân trọng, tựa như đi bên bờ vực thắm, lại giông như 
đi trên mặt băng mỏng, chỉ sợ rồi sẽ bị rơi xuống, bởi 
vậy phàm là việc gì cũng đêu phải cân thận và đê cao 
cảnh giác”. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
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(2u  ##ấ) 
Chú thích: 


(1) Trang phục của mỗi cấp bậc khác nhau được người 
xưa quy định tùy theo lễ nghi; 

(2) Mặc; 

(3) Lời lẽ, ngôn từ phù hợp với phép tắc; 

(4) Lời lẽ đều phù hợp với đạo nghĩa, thì không cần 
phải lựa chọn; 

(5) Từng hành vi cử chỉ đều tôn trọng đạo lý kỷ cương, 
tự sẽ trở thành thói quen, mà không cần cố ý lựa 
chọn; 

(6) Tương đương với “3E ”[phi] có nghĩa là không, 
không phải. 


Việt ngữ: 


(Đối với khanh, đại phu) khi trang phục không phù 
hợp với quy định phép tắc của bậc thánh vương xưa sẽ 
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không dám mặc, lời lẽ không phù hợp với lễ nghĩa và phép 
tắc của bậc thánh vương xưa sẽ không dám nói, nếu không 
phải hành vị đạo đức của bậc thánh vương xưa sẽ không 
dám làm, bởi vậy ngôn từ không phù hợp phép tắc sẽ không 
nói, hành vi không phù hợp đạo đức sẽ không làm. Do vậy, 
dẫu lời nói không phải chú ý chọn lựa, cũng đều hợp đạo lý; 
dẫu hành vi không phải chú ý chọn lựa, cũng đều tuân theo 
pháp luật kỷ cương: dù lời đó có truyền khắp thiên hạ, cũng 
sẽ không thất thô khi nói, dù từng hành vi cử chỉ đó cả thiên 
hạ đều biết, cũng sẽ không chán ghét hay oán hận. Khi ba 
thứ: trang phục, lời nói, hành vi đều tuân theo phép tắc và 
đạo đức, hoàn mỹ mà không khiếm khuyết, sau đó sẽ giữ 
được tông miếu đề thờ tự tổ tiên. Đây chính là đạo hiếu của 
các khanh và đại phu. Trong [Kinh Thi] có nói: “Sớm tối 
cần mẫn không ngừng nghỉ để ngày sau phụng sự thiên tử.” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
ÄÑ 7x 


ñt DIESP SH PHI 3 2886:0802: 14ÿSE-ERIIR › 
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(2u  ##) 




















Việt ngữ: 


Nếu đem tâm lòng hiếu thảo khi phụng dưỡng cha 
mẹ đê phò tá bậc quân vương, tât sẽ đạt được hai chữ 
“trung thành”; nếu đem tắm lòng kính trọng khi phụng sự 
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huynh trưởng đề phục vụ cấp trên, tất sẽ đạt được hai chữ 
“thuận theo”. Trung thành và thuận theo, khi không còn 
thiếu sót và sai lầm, đem thái độ như vậy để phò tá bậc 
quân vương và cấp trên, tất sẽ giữ được bổng lộc và tước vị 
của mình, cũng như gìn giữ được việc thờ tự ở tông miếu, 
đây chính là đạo hiếu mà bậc nhân sĩ nên gắng làm. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
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tí X+ÃñƯ : 


(1A  S“ấ) 
Chú thích: 
(1) Thuận theo, thích nghi. 
Việt ngữ: 


Tận dụng quy luật tự nhiên của từng mùa, phân 
biệt sự tốt xấu của đất đai và tình trạng thích nghi, để 
đạt được thu hoạch lớn nhất. Cần trọng và tuân thủ phép 
tắc, tiết kiệm và điều độ, đem những thứ này để phụng 
dưỡng cha mẹ, đây là đạo hiếu mà thường dân nên gắng 
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làm. Do vậy, từ bậc thiên tử ở trên cho đến dân thường 
bên dưới, đạo hiểu không phân biệt sang hèn, vượt cả 
không gian và thời gian mà tồn tại mãi mãi, không có 
bắt đầu mà cũng chăng có kết thúc. Đạo hiếu là điều mà 
ai ai cũng làm được, nếu e ngại bản thân không làm 
được, đó là việc không thể. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
~ 89 ~ 
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(2u  ##) 
Chú thích: 


(1) Tận tụy; 
(2) Tôn nghiêm, trân trọng. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Làm người con hiếu thảo và 
phụng dưỡng cha mẹ, khi bình thường ở nhà, phải nên hết 
lòng cung kính để hầu hạ; khi phụng dưỡng, phải nên hết 
lòng hòa nhã để chăm sóc; khi cha mẹ ốm đau, phải nên 
hết lòng lo lắng đề trông nom; khi cha mẹ qua đời, phải hết 
lòng đau thương để lo việc hậu sự; khi thờ cúng, phải hết 
lòng nghiêm túc đề thờ tự. Khi thật sự thực hiện được năm 
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điêu trên, mới xem là tận hêt trách nhiệm của việc phụng 
dưỡng cha mẹ vậy.” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
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Chú thích: 


(1) Cơ thể con người, đều là cốt nhục mà cha mẹ ban cho, 
được gọi là “3‡8§Š” [di thê] ; 

(2) Nhậm chức, làm quan; 

(3) Khi giao chiến trong trận mạc, “Ñ§” tương đương với “ 
E7 [trận] (trận mạc); 

(4) Hoàn thành. 


Việt ngữ: 


Tăng Tử dạy rằng: “Thân thể ta là do cha mẹ sinh 
ra. Khi đem thân thể được cha mẹ ban cho đề làm việc, 
lẽ nào dám không thận trọng sao? ĐI đứng sinh hoạt mà 
không nghiêm túc đoan trang, đó không phải là hiếu; 
khi phò tá bậc quân vương mà không trung thành, đó 
không phải là hiếu; thân đã nhậm chức mà không 
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nghiêm túc và tận trách nhiệm, đó không phải là hiếu; 
khi kết giao bạn hữu mà không giữ chữ tín, đó không 
phải là hiếu; khi tác chiến mà không có tinh thần dũng 
cảm, đó không phải là hiếu. Nếu năm điều này làm 
không được, sẽ tôn hại đến thanh danh của cha mẹ, lẽ 
nào dám không thận trọng cho được? 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 9] ~ 
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(#2 tãu ) 
Việt ngữ: 


Mỗi bước đi đều không dám quên cha mẹ, mỗi lời 
thốt ra đều không dám quên cha mẹ. Khi từng bước đi mà 
không dám quên cha mẹ, sẽ chỉ đi theo chính đạo mà 
không đi đường tắt bất chính, có con thuyền chèo sẽ 
không ngụp lặn để qua sông, không dám dùng t thân thê mà 
cha mẹ ban cho để làm việc mạo hiểm. Khi mỗi lời thốt ra 
mà không dám quên cha mẹ, từ đây sẽ không dám nói ra 
những lời xấu ác để người đời nhục mạ. Nếu mỗi lời nói, 
hành vi và cử chỉ đều thận trọng được như vậy, tất sẽ 
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không khiến thanh danh của mình bị tủi nhục, cũng không 
để cha mẹ phải tủi hồ, có như vậy mới xứng là chữ hiếu. 
(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 92 ~ 
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(JL  #ấ) 
Chú thích: 
(1) Trái với, đi ngược với. 
Việt ngữ: 

Không yêu thương cha mẹ của mình mà yêu 
thương người khác, đây chính là trái ngược với đạo đức. 
Không tôn kính cha mẹ của mình mà kính trọng người 
khác, đây chính là trái ngược với lễ nghĩa. 

(Cuốn 9. Hiểu Kinh) 
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Chú thích: 


(1) Lớn lao, rộng lượng, kiên định và nghị lực. Thẻ hiện 
một lý tưởng vĩ đại, ý chí kiên cường; 
(2) Dùng lại. 


Việt ngữ: 


Tăng Tử dạy rằng: “Là người tri thức, ý chí không 
thể không lớn lao và không có nghị lực, bởi trách nhiệm 
trên vai thì nặng mà con đường lại xa thăm thắm. Xem 
việc thực hành nhân đức là trách nhiệm của bản thân, 
trách nhiệm này chẳng phải rất lớn lao hay sao? Nếu trách 
nhiệm lớn lao này cứ thế mà gánh vác, cho đến khi chết 
mới thôi, chặng đường này chăng phải còn rất xa hay sao? 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 94 ~ 
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Chú thích: 
(1) Chấp hành, thực hiện. 
Việt ngữ: 


Có một chữ mà có thể thường xuyên thực hành 
theo, đó là 7ˆ (rộng lượng, vị tha), những điêu mình 
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không muốn, thì đừng làm cho người; có một loại hành vi 
mà có thể thường xuyên thực hiện, đó là “chính” (đúng 
đắn, ngay thắng), chính trực và vô tư. “Thứ' là cách thức 
thực hành của nhân đức; còn “chính trực” là điểm quan 
trọng để tuân thủ đạo nghĩa. Quả thật quan trọng lăm! 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
~95~ 


ð8}miH{— › fH : I7zC4618" RE SOẾS PÚT CS 
xLi§} : XF(R§ : ”"”'””1'' TL HC : ññH 
12 7| {i#4£Ct#£A^ : EỊ , | š§HjE le) S ] ⁄I..#I&H › tšïÄHJZ - 
TH : [3E*82/18 : 3E‡1327B# › JE‡82J3 › 3E†82J8#) - | 


Wế › zt {612 H - 






















































































(3jL, — ãmšễ 
Chú thích: 
(1) Nghiêm khắc với bản thân, để lời nói cử chỉ phù hợp 
với lễ nghĩa của bậc quân vương xưa kia; 
(2) Hạng mục, điêm quan trọng, chi tiệt. 
Việt ngữ: 


Khi Nhan Uyên thỉnh giáo về việc thực hành nhân 
đức thê nào. Không Phu Tử dạy răng: 


- Kiềm chế dục vọng của bản thân, để lời nói cử 
chỉ phù hợp với phép tắc lê nghĩa, đây chính là “nhân'. 
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Chỉ cần một ngày thực sự làm được việc kiềm chế bản 
thân để phù hợp với lễ nghĩa, như vậy người trong thiên 
hạ đều được cảm hóa mà quay trở về với giá trị của 
nhân đức. Việc thực hành nhân đức hoàn toàn dựa vào 
công phu của bản thân, lẽ nào lại trông chờ người khác 
sao? 


Nhan Uyên thưa rằng: 
- Xin hỏi cụ thể thế nào? 
Không Phu Tử lại đáp: 
—_- Điều không phù hợp với lễ nghĩa thì không nhìn, 
điêu không phù hợp với lê nghĩa thì không nghe, điêu không 


phù hợp với lễ nghĩa thì không nói, khi gặp tất cả sự việc 
không phù hợp với lễ nghĩa đều không được động tâm. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 

~ 96 ~ 
_ f†SIRC › #H: | HFiMlä <#' › #4 
4” s2”: HHÍEẨN ' 2J MÙA Á › fHñMZS ' #2 


#ll3Xsiflz › f£E2ZXMHWIZE ° 
4t£Z£U ‹ -| 











(8JL  ñãh 
Chú thích: 


(1) Chỉ khách quý của đất nước nói chung: 
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(2) Cách gọi những buổi tế lễ trọng đại thời xưa, bao gồm tế 
lễ trời đất, tô tiên cha mẹ; 


Việt ngữ: 


Khi Trọng Cung thỉnh giáo về việc thực hành nhân 
đức thế nào. Không Phu Tử dạy rằng: “Khi ra ngoài gặp gỡ 
với người, phải cung kính như tiếp đãi khách quý, khi sử 
dụng sức dân phải thận trọng như đảm nhận việc tế lễ trọng 
đại vậy. Phàm những điều mà chính mình không muốn, thì 
không được áp đặt cho người. Khi ở các nước chư hầu 
không có người oán hận, khi ở đất phong của các khanh đại 
phu cũng không có người oán hận, dẫu làm việc ở nơi nào 
cũng không đề người oán thán. Đây chính là nhân đức.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~Ă~97~ 
#IlB2 RIKTITE › W2 5E TẾ” - 
C6 —=†— #@##—) 


Chú thích: 


(1) Chỉ người vợ đồng cam cộng khổ khi hoạn nạn. “#Š 
” [tao] (bã rượu), “##” [khang] (chấu, vỏ đỗ). Tao 
khang được ví von với những thức ăn mộc mạc; 


(2) Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, phụ bạc. 
Việt ngữ: 


Làm người không được quên gốc rễ, dẫu cho bản 
thân được thăng quan tiên chức, những người bạn kêt 
glao trong hoạn nạn không được quên và người vợ tao 
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khang gắn bó trong gian khổ với chúng ta cũng không 
được hắt hủi. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
4. THÀNH TÍN [CHÂN THÀNH VÀ ĐÁNG TIN CẠY] 
~98~ 


Xlt:Háu2 › ®WHIFfElbl ; 1H32? + 
5HIL^f8EHH › S*-ƒ-H† › ®ÄWHlffi › E5 › 
ZE3ÄHIIRE : X#Z'#í212 › TF3ÄHI4Z - 3S” › HHíS 
KT : HE › 




















(#FIT†-/J\ Rồi ) 
Chú thích: 


(1) Qua lại, kết bạn; 
(2) Ứng xử đúng mực. 


Việt ngữ: 


Trời đất phải có kỷ cương, nếu không chân thành 
sẽ không giáo hóa và nuôi dưỡng vạn vật; giữa vua tôi 
phải có đạo nghĩa, nếu không chân thành sẽ không thê 
cùng chung sống và cộng sự; giữa cha và con phải có lễ 
nghĩa, nếu không chân thành sẽ không có lễ giáo để rồi 
xa cách; giữa vợ và chồng phải có ân nghĩa, nếu không 
chân thành sẽ quên ơn để rồi ly tán; quan hệ bạn hữu 
phải có tình thân, nếu không chân thành sẽ trở thành vô 
tình mà đoạn tuyệt qua lại. Nếu lây đạo nghĩa để đối 
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nhân xử thế thì đều có thể ứng xử thỏa đáng, cảm nhận 
quán sát tỉ mỉ tâm tư và nhu cầu của đôi phương hoặc 
chân tướng của sự vật, chỉ khi có lòng chân thành mới 
làm được điều này! 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
~99~ 
“#Euù : E}]A3 - Z2Ý'#tÍt › tÉ{—*5Ÿ › HỆ 
3§f1 ° ÙXƒT RIf6ETE ; 3*/Òf73šHIRE5Š ‹ 54{L/C/ữ 
”› M> Xã - 
(#=+/\ ##J“Ƒ- ) 
Chú thích: 


(1) Đưa lòng chân thành đạt đến đỉnh điểm; 
(2) Thay phiên trỗi dậy, thịnh hành. 


Việt ngữ: 


Bậc quân tử muốn tu dưỡng tâm tính, không có gì 
tốt hơn “chân thành”. Nếu muốn đạt đến “chí thành? 
(chân thành đến tột bậc), không có cách nào khác ngoài 
việc trung thành gìn giữ nhân đức, thực hành đạo nghĩa. 
Đem lòng chí thành để giữ gìn nhân đức, tất sẽ giáo hóa 
được muôn dân; đem lòng chí thành để thực thi đạo 
nghĩa, tất sẽ thay đổi được phong tục khiến lòng dân 
hướng thiện. Phong tục tốt đẹp nếu dần dần được hưng 
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thịnh, như vậy có thể nói là tương đồng với đức hạnh 
của trời đât. 
(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
~ 100~ 


I7 f75BBlš › — ÍfNIá§4Ã#~Z77RR§Ấ3 ' W7 
BH. ° 





(GH† #SflER) 
Việt ngữ: 

Chỉ bậc quân chủ có đức mới có thể tín nhiệm 
người. Một khi người ở trên không thể hết lòng tin 
tưởng hạ thân có đức có tài, vậy thì sự nghiệp một đời 
của họ sẽ bị phế bỏ. Bởi vậy, bậc quân chủ có đức vô 
cùng chú trọng thái độ của sự tín nhiệm. 

(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 101 ~ 

{LH :Ì#Ä>lềC › RIf4šimi/#727”+> - §fï 
~Z : RHÌHHA : HH“ : HS ; z1 › HH 
#*Ettr : #ñH 8E › KnäUZ 2 | 


(3#I'H-† 2 rHấnn ) 



































Chú thích: 


(1) Thực hành một cách thiết thực, chuyên tâm thực 
hiện. “” [đốc] (chuyên nhất, thuần nhất). 


117 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Muốn khiến người khác tin 
tưởng chính mình, phải nên nói ít mà thiết thực đi làm. 
Khi thực hiện một cách chân thật, hiệu quả mới được bền 
lâu; khi thành quả ngày càng bền lâu, sự - lý càng được 
hiển lộ rõ; khi sự - lý được hiển lộ, vậy thì mọi người có 
mắt đều nhìn, có tai đều nghe, còn ai có thê bẻ cong chân 
tướng sự thật đây?” 


(Cuốn 46. Trung Luận) 


~ 102 ~ 








SH : Ì#T?fšiií£5##EK ; #fữHIRJSIR”C 
từ. ° “'”'fši/ð§ › {šRIIJwš#C.tr : J 


(3â2jL, — mã 
Chú thích: 
(1) Áp bức, bức hại một cách tàn nhẫn. 
Việt ngữ: 

Tử Hạ dạy rằng: “Bậc quân tử khi đang ở ngai vàng, 
trước tiên phải có được lòng tin của dân chúng, rôi mới có 
thê sử dụng sức dân; nêu chưa có được lòng tin, dân chúng 
sẽ nghĩ răng đang áp bức họ. Bậc quân tử khi ở địa vị của 


hạ thân, trước tiên phải có được sự tín nhiệm của quân 
vương rôi mới có thê khuyên can. Nêu chưa có được sự tín 
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nhiệm, quân vương sẽ nghĩ răng đang phi báng họ.” Ý 
muốn nói rằng, khi bậc quân tử sử dụng sức dân hay khi 
phò tá bậc quân vương đều phải lây chữ tín làm gôc. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 103 ~ 


2H. IfISG ft › #tMšBI||EH › RIExĐlfš 
ae cei ; SÈPMBSšWH-ƒ › HƑPMfš#ZH.2 ¡ SPMRZ©ÖR 
#§ : RI##JfSIRZESE : E#Z#*bI\{LF ›: Fið#ilE 
-E: &*iEZ : HE- từ ° 









































(32-74 t7) 
Chú thích: 
(1) Nắm chắc được đạo lý cơ bản. 
Việt ngữ: 


Sự thành tín được thiết lập từ người ở trên. Bởi 
vậy, khi bậc quân vương dùng lời nói, cử chỉ và thái độ 
thành tín để dẫn dắt hạ thần, họ sẽ trung thành với quân 
vương bằng sự thành tín; khi người cha dùng thân giáo 
của sự thành tín để dạy dỗ con cái, chúng sẽ hiểu thuận 
với người cha bằng sự thành tín; khi người chồng đối 
đãi với người vợ bằng sự thành tín, người vợ cũng sẽ 
thuận theo người chồng bằng sự thành tín. Người trên 
nếu có thể tuân theo luân thường đạo lý mà giáo hóa 
người dưới, người dưới tự sẽ tuân theo đạo lý và vâng 
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mệnh người ở trên, cứ như thế ở trên thì thực hành và ở 
dưới thì noi theo, nêu còn kẻ không thê giáo hóa được, 
trong sô một trăm cũng không tìm được một người vậy. 
(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 104 ~ 


Œ“HuTiff3š> 5í › šš># ; bIMWfTEEH ' li 
SŠ HEEPIDXSRL. ? ñNxñ ° NhhM Z1) KH HE 2U 
7J 5t ° HA PM l9JLA ) H-ỜN<HA ° HH RøAHZAN| | 
th ° 























(3ã1-†/\ Bữ nữ ) 
Chú thích: 
(1) Bê ngoài. 
Việt ngữ: 

Bè ngoài ra vẻ nhân nghĩa mà thực tế lại trái ngược, 
đây chính là hư dôi; không dùng tâm chân thành đê đôi xử 
với hạ thân của mình mà lại mong muôn họ phò tá bản thân 
một cách chân thành, đây chính là ngu muội. Bậc quân 
vương mà ngu muội và hư dôi thì không thê có được bậc 
thân nguyện hệt lòng hy sinh. Do vậy, trong (Tượng Thưuj 
có nói, bậc quân vương như phân đâu trên cơ thê con người 
và chúng thân lại giông như chân tay. Đây là mong muôn 
vua tôi có thê trở thành một chỉnh thê, phôi hợp với nhau đê 
khiên đât nước được an định thái bình. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
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~ 105 ~ 
75RFE-tMIWHBX - 
(3ã/H-†- lƑ) 





Việt ngữ: 
Gian trá xảo quyệt chăng băng thật thà chất phác. 
(Cuốn 40. Hàn Tử) 
~ 106 ~ 
{Efã › bế HỆ ° fEfR : ¡b2 HấM ‹ 7 nè 


4# › iiHS : Xfã › ÑMñY7 ; JÒ : IÚfHfUH › "J2 tr - 





















































(đ — MB) 
Chú thích: 
(1) Vui mừng, tốt đẹp. 
Việt ngữ: 

- Người tích đức hành thiện, sẽ tự tại ung dung và 
môi ngày thêm hân hoan tươi tỉnh; kẻ giả dôi làm ác, 
tâm tư héo hon và môi ngày thêm quân bách khôn khô. 

(Cuốn 2. Thượng Thu) 
5. CHÍNH KỈ [TỰ SỬA MÌNH] 
~ 107 ~ 


'-Ƒ-H : | #tfflfrJšät-# ? | ƒLTf-H : Í_E#£& › BÍ 
R2ã#Z ; LiWiã” › HỊ F2šEB; L#Éñ › RỊ F285 ; L 
ĐI ' HI FEỗ& ; LÄ#ƒfã › HI F#ftfRS › 6Ä AJ Pu 
5; BS : HIỊ F XI] › HZšãtL ft : tẩy › 
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tr : Hiếu › RỊÀkiEf8 ° NET › XZXEtF › 3KIE 
RIlP[ØT#TE ! | 


(đt  fLƒ2ZäR) 
Chú thích: 
(1) Chỉ tuổi tác của con người. 
Việt ngữ: 
Tăng Tử thỉnh giáo với thầy: 


- Xin tiên sinh chỉ dạy bảy nguyên tắc của luân lý 
đạo đức? 


Không Phu Tử đáp rằng: 


- Bậc quân vương mà kính trọng người già, thần 
dân lại càng hiếu thuận; bậc quân vương mà kính trọng 
người có tuổi, thần dân lại càng yêu thương hòa ái với 
huynh trưởng; bậc quân vương mà vui với việc hành 
thiện giúp người, thần dân lại càng khoan dung đôn hậu; 
bậc quân vương mà thân cận với bậc hiền sĩ, thần dân 
lại càng chú trọng chọn bạn để kết giao; khi bậc quân 
vương chú trọng tu dưỡng đạo đức, thần dân sẽ không 
làm việc hỗ thẹn; khi bậc quân vương chán ghét sự tham 
lam, thần dân sẽ biết hỗ thẹn với việc tranh giành; khi 
bậc quân vương thanh liêm và khiêm nhường, thần dân 
sẽ biết giữ gìn lễ tiết. Đây chính là bảy chuẩn mực của 
luân lý đạo đức, bảy điều này cũng là nền tảng để trị vì 
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nhân dân. Khi nguyên tắc giáo hóa và trị vì được xác 
định, vậy thì nên tảng đó sẽ đúng đăn ngay thăng rôi. 
Phàm là bê trên thì đêu là tâm gương của nhân dân, khi 
tắm gương ngay thắng, liệu còn có điều gì mà không 
ngay thăng chứ? 
(Cuốn 10. Khổng Tử Gia Ngữ) 
~ 108 ~ 


TH :Ì#&#FE › #27 : #1 : 2# 




















(SJL  MRäñ 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Nếu lời nói và hành động của 
người làm quan mà đứng đăn ngay thăng, làm ra được tâm 
gương mẫu mực, thì không cân ban bỗ mệnh lệnh, nhân 
dân sẽ tự giác noi theo, như vậy pháp lệnh được thực thi 
thông suôt không øì trở ngại. Nêu lời nói và hành động của 
người làm quan không đứng đăn ngay thăng, dù ban bô 
mệnh lệnh, nhân dân cũng không thuận lòng mà tuân thủ.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 109 ~ 
iu T BI › IECSZ › XZÝ NX ° 
(32pq†-EC JL5ñH 


H35 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





Chú thích: 
(1) Sự giáo hóa và lệnh cắm. 
Việt ngữ: 

Bậc quân tử khi trị vì việc chính sự, trước tiên phải 
chỉnh đôn tư tưởng, lời nói và hành động của chính mình, 
rôi mới đên việc thúc đây giáo dục và ban hành lệnh câm. 

(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~ 110~ 


#H :|[ F>#t ktr › ##€@ffi2 ' ii fffT : 
ZEIiT' TNMPE- L tý Bi đớn : KFKÙÈ#ñ 4 # tữ ' HINH ' uy L ^> 
Errlt38 › T[FIĂth, › ERÈ St | XR2fEE ' 10>IEÄ - 


(SE TỗấU) 














I 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Khi cấp dưới phò tá cấp trên, 
không phải chỉ nghe điều họ nói thế nào mà còn phải 
nhìn việc họ làm ra sao. Khi cấp trên ưa thích sự vật nào 
đó, cấp dưới nhất định sẽ yêu thích hơn họ. Bởi vậy, 
thái độ yêu thích hay chán ghét của cấp trên, không thể 
không cần trọng, bởi đó đều là tắm gương của dân 
chúng.” 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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~ 111 ~ 
#2 ùÃ ›: đlLES t4 ;: #8 Mù 
5 ›' RỊLRXtff?Eila2 ;: ft HÀ, ' RE 
4© › H1 PifMmủUZTtU ‹ 

















» 








( 32/H-†-#¡ Bì ) 
Việt ngữ: 

Khi cấp trên mà có tâm quang minh chính đại, cấp 
dưới và muôn dân sẽ không dám có ý nghĩ mưu lợi cá 
nhân; khi cấp trên có được tâm bình đắng, cấp dưới và 
muôn dân sẽ không dám làm việc mạo hiểm và có tâm 
trông chờ may mắn; khi cấp trên có tâm cần kiệm, cấp 
dưới và muôn dân sẽ không dám phóng túng hưởng thụ, 
xa xỉ lãng phí. Đây chính là ảnh hưởng được phát huy 
khi cấp trên lây mình làm gương. 


(Cuôn 45. Xương Ngôn) 


























~ 112~ 
x2H : Ì7#ã=*1š : “H3 › ấSH#i1#B › 
XIH®?E#f › 2H=Ì§Ur : j 
Cn= in” TNẵỊI ) 


Việt ngữ: 


Thái Công dạy răng: “Bậc tướng soái có “Tam LỄ? 
(ba phép tắc), buộc phải đích thân thực hành đê làm 
gương. Mùa đông không khoác áo da thú, mùa hè không 


125 


QUẢN THƯ TRỊ YẾU 360 —- QUYỀN 1 





dùng quạt và trời mưa không che lọng, có như vậy mới 
có thê đồng cam cộng khổ cùng binh sĩ. Đây chính là ba 
phép tắc như đã nêu trên”'”. Bởi vì, tướng soái mà 
không thực hiện lễ pháp, tất không thể cảm nhận được 
nỗi khổ của binh sĩ. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 113 ~ 


{LfH :Ì #f=# : #8 T5Í › Eifi2EE 
ƒE : 23EÃStF. : /BREZ › 1â... %W › JEÃSUU › 
”¿#b8Eð/ › 7 36Iñi2K-EIIR › 3ESt: - §EHH}$=SZ 
2› RIn[3šii42 - | 





























.nn 4L# 3E) 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Bậc quân tử trên ba phương 
diện phải giữ “thứ đạo” (khoan dung và độ lượng), khi nói 
người thì phải ngẫm đến ta. Khi phò tá quân vương mà 
không thê tận trung, nhưng lại yêu cầu cấp dưới tuân theo 
sự sai bảo của họ, đó không phải là thứ đạo; đối với cha 
mẹ không thể hết lòng hiếu thảo, nhưng lại yêu cầu con 
cái phải đền đáp ân đức, đây cũng không phải là thứ đạo; 


'° Mục đích của phép tắc này là để nhắc nhở tướng lĩnh chỉ huy phải 
đặt địa vị của mình vào vị trí của quân lính, mà đồng kham cộng khổ. 
Một vị tướng lĩnh khi có thê đồng cảm với hoàn cảnh của quân lính, 
không những sẽ có được sự trung thành mà còn tới gần với chiến lược 
lý tưởng để có thê giành được thăng lợi với sự thương vong tối thiêu. 
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có bậc huynh trưởng không thê tôn kính người, nhưng lại 

yêu câu người em thuận theo mình, đây cũng không phải 

là thứ đạo. Là người học tập theo Thánh Hiên phải hiệu và 

trung thành với quân vương, hiệu thảo với cha mẹ, hòa ái 

với huynh đệ, đây mới là nên tảng của thứ đạo, như vậy 

mới có thê nói răng đã chân chỉnh được bản thân vậy.” 
(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 

~ 114 ~ 


iUE T7 HỀẾ'L ' l€3Êšá Á ; #&ằấC ' Ilif€3F 
HÀ Á, ° 





(đ@GtE  Nằu) 
Chú thích: 
(1) Đối với, ở chỗ. 
Việt ngữ: 

Bởi vậy, người lãnh đạo mà có đức hạnh, nhất định 
phải là bản thân có hành động đẹp trước tiên, sau đó 
mới dìu dắt người khác hành thiện; nhât định phải là yêu 
câu bản thân không có hành động xâu ác trước tiên, sau 
đó mới ngăn câm người khác làm việc ác. 

(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 115 ~ 
Ef§&WHƑR : ®§El XS ; §EjnJÍÑ › + 


SEfE \,PMẩẲC ; REXøH[H '› ®©ÑEBE AVRL ° #UEƒHò 
FE › TiùH "3 ; Hù FÍề ': TRÀ Rhfầ ;: Hòf§ ' 


» 
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Hù SH : ĐI XS) › UW\äE › 3”)ĂIfUfT ' l 
ZÀÄIEC ' ®UJ/ØHfMf' › kR:>ïRiR Eƒ - 


(=7 fÁIÑIT ) 
Chú thích: 


(1) Được dùng trước động từ và mang nghĩa bị động, 
tương đương với bị, chịu; 

(2) Tuân theo, làm theo; 

(3) Lệch lạc, không ngay thăng: 

(4) Chân thật, thực sự. 


Việt ngữ: 


Bậc quân tử có thê làm một người xứng đáng được 
người tôn trọng, nhưng không thê ép người khác nhất 
định phải tôn trọng mình; có thể làm một người xứng 
đáng được người tin tưởng, nhưng không thê ép người 
khác nhất định phải tin tưởng mình; có thể làm một 
người xứng đáng được trọng dunsk, nhưng không thê ép 
người khác nhất định phải trọng dụng mình. Bởi vậy, 
bậc quân tử phải lây việc không tu dưỡng đạo đức phẩm 
hạnh làm điều hỗ thẹn, chứ không lấy việc bị bôi nhọ 
làm điều hỗ thẹn; lấy việc không giữ chữ tín làm điều 
hồ thẹn, chứ không lấy việc không được tín nhiệm làm 
điều hồ thẹn; lấy việc không có tài năng làm điều hỗ 
thẹn, chứ không lẫy việc không được trọng dụng làm 
điều hỗ thẹn. Như vậy sẽ không bị hư danh khiến cho 
hư ảo mê hoặc, không vì bị phi báng mà lo sợ, cứ theo 
chính đạo mà ởi, tự chấn chỉnh bản thân, không bị ngoại 
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cảnh khiến cho dao động, đây mới xứng đáng là bậc 
quân tử chân thật. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
~ 116 ~ 
SEEF~5 : EWC ' fIÚTR£#A° 
C#m† ##T) 





Việt ngữ: 
Trách nhiệm của việc dẫn đến vinh quang hay nhục nhã, 
tất cả ở nơi chính mình, chứ không phải ở nơi người khác. 
(Cuốn 40. Hàn Tử) 
~ 117 ~ 


TU ÁQ . ( He) 4 vết: EtfM 1` › hifT 


g 2À“ ': É)WMNIH®%ỐNU ° 8E f f7 ' HLI@&fễf ; {TH ' ñ8f#@i5íTtU - 




















fE 
(— H5) 
Chú thích: 
(1) Nội dung, thực chất của sự vật. 
Việt ngữ: 
Gia Nhân Quái (Quẻ Gia Nhân). Trong [Tượng 


Truyện] có nói: Là bậc lãnh đạo, cha mẹ hay thầy giáo, 
từng giờ từng khắc phải giữ cho lời nói chân thật thành 


129 


QUẢN THƯ TRỊ YẾU 360 —- QUYỀN 1 





khân, hơn nữa việc thực hành cũng phải triệt đê từ đầu 
đên cuôi. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 118 ~ 
2xi{tH! ›: tu Hftrllt> RE : Hi › ứí F#ffW E~ 


8ï : STllB › š4SA ' tuElltt/jiff.> 3E ‹ St › ELF(T 
1ữ, s 








n= T= rƑ) 
Chú thích: 


(1) Bợ đỡ cấp trên, theo cảm tình mà bẻ cong luân lý, 
cậy quyên ÿ thế, tạo bè kết đảng. 
Việt ngữ: 

Áo mũ của bậc quân vương cũng cần có phép tắc quy 
định, bởi thế mà trong triều đình sẽ không có trang phục lạc 
loài; những lời nói ra cũng phải hợp đạo nghĩa, bởi thế mà 
hạ thần sẽ không báo cáo dối trá tình hình ở dưới; hành vi 
của bản thân cũng phải tuân theo đạo nghĩa, thi hành việc 
công phải quang minh chính đại, có như vậy đất nước mới 
không có hiện tượng a dua bợ đố, tạo bè kết đảng mưu lợi 
cá nhân. Ba điểm trên đây chính là chuẩn mực cho hành vi 
thường ngày của bậc quân vương. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
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~ 119 ~ 


t8#1tt/ifiZERB › f?4f8[ffZEIE - 5S#£LLiffZKTE 
3H ' XI/EERHHREEMI - 2b ' 2# KRHEEF ? 


CPU ẾA #ÁWÑlT ) 











Việt ngữ: 

Âm thanh không phải bởi nhỏ mà không có người 
nghe thấy; đức hạnh không phải bởi giấu kín mà không 
được phát hiện. Ngọc quý dẫu cất sâu trong núi, đến cây cỏ 
trên núi cũng đều được tốt tươi; nếu trong đầm sâu có ngọc 
châu, đến ven đầm cũng không bị khô kiệt. Từ đây hiểu 
được, hành thiện đáng quý ở chỗ tích lũy từng ngày từng 
tháng, đâu có lý nào mà người không biết chứ? 

(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
6. ĐỘ LƯỢNG [KHOAN DUNGI 
~ 120 ~ 
TH :Ì#—x## › fKE/J8 + 
Cá 6m) 





Việt ngữ: 

Quang Vũ Đề của triều đại Hán từng nói: “Người 
lập cơ nghiệp vĩ đại, thường nghĩ cho toàn cục, mà 
không màng đên oán thù vặt vãnh”. 


(Cuốn 21. Hậu Hán Thư — Tập 1) 
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~ 121 ~ 
##H :Ì #468 - | 








(32z10-†- ¡T#) 
Việt ngữ: 


Lão Tử dạy rằng: “Không đề thù hận trong lòng, mà 
ngược lại dùng ân đức đê trả ơn kẻ đã làm hại chúng ta”. 


(Cuốn 40. Giả T) 
7. KHIÊM TÓN 
~ 122 ~ 
(#)›) H:‡#Z' : Xiš F3fimi › Mtuiš#ïñi 
_L#1 : X)šjZlii2ã3f › H3? ZmÌñjÖR5É › 761ml 


ïã3X › A3š7ZZãim#šX › zãifi3 › Z#1ifñiñRnJiâ” › # 
~#th - 














(Gỗ— H2) 
Chú thích: 


(1) Thông SUỐT, thuận lợi; 
(2) Vượt qua. 


Việt ngữ: 


Trong [Thoán Truyện] có nói: Nếu khiêm tốn, tất 
được hanh thông. Quy luật của đạo trời là hướng tới hạ 
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giới để cứu giúp vạn vật, bởi vậy ánh sáng chiếu khắp 
thiên hạ; quy luật của trong đạo của đất là tuy ở dưới 
thấp nhưng linh khí vận động đi lên; đất trời giao hòa, 
âm dương hòa hợp, nên gọi là hanh thông. Quy luật của 
trời là san bớt của kẻ kiêu căng và tăng thêm cho người 
khiêm nhường; quy luật của đất là thay đổi của kẻ kiêu 
căng và làm dôi dào cho người khiêm nhường: quy luật 
của thần linh là hại kẻ kiêu căng và ban phúc cho người 
khiêm nhường; quy luật của loài người là khinh ghét kẻ 
kiêu căng và yêu mến người khiêm nhường. Người 
khiêm nhường nếu ở địa vị tôn quý, đạo đức của họ 
càng tỏa sáng; dẫu cho ở địa vị thấp kém, đạo đức của 
họ cũng không thể trội hơn thêm; bậc quân tử dẫu ở nơi 
tôn quý hoặc ở nơi thấp kém, đều có thê suốt đời giữ gìn 
phâm chất khiêm nhường cao quý, đồng thời sẽ được 
hưởng phúc báu trọn đời mà sự khiêm nhường mang lại. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 123 ~ 
IEflE › #43JBJH|” ° XHÍIHÍR › ĐSZ3ã › Hý ” 


Kì* "`... ^.... Ss.‹. sa 


Chú thích: 


(1) Tới, đến; 
(2) Tương đương với 


s.. 


[thị] có nghĩa là đây, này. 
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Việt ngữ: 


Chỉ đức hạnh mới có thể làm cảm động trời đất, 
dẫu người ở xa xôi đến mây cũng đều đến quy phục. Tự 
mãn sẽ chuốc lây tôn thất, còn khiêm nhường sẽ đạt 
được ích lợi, đây chính là quy luật của tự nhiên. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~124~ 
(4#) H: #3 #T : ãEIEt - 











Chú thích: 
(1) Lao động cần mẫn mà khiêm tốn cung kính. 
Việt ngữ: 
Trong [Tượng Truyện] có nói: Người quân tử 


siêng năng chịu khó mà lại khiêm nhường cung kính, tất 
sẽ được muôn dân ngưỡng mộ và quy phục. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 125 ~ 
fữHšï › #Bl#fEE ; ÄHằM '› 24Z”)J0Rg ° PP T6 


th - Hồ › 1X) ° 





























(— Mã) 
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Chú thích: 


(1) Nhà nho thời nhà Hán cho rằng [cửu tộc] có hai ý 
nghĩa. Nghĩa thứ nhất là họ hàng quyến thuộc trực 
hệ, bao gồm: Cụ cao tổ, cụ cố nội, ông nội, cha, bản 
thân, con trai, cháu đích tôn, chắt, chút. Nghĩa thứ 
hai, gồm bốn đời họ cha (cô ruột đã xuất giá và con 
trai, chị/em đã xuất giá và con trai, con gái đã xuất 
giá và cháu ngoạ!), ba người họ mẹ (cụ cô ngoại, cụ 
bà bên ngoại, dì và con traI), hai người bên vợ (cha 
vợ, mẹ vợ) chính là cửu tộc. 


Việt ngữ: 
Khi đức hạnh mà ngày càng tiến bộ, các nước từ 
bốn phương cũng được cảm hóa mà từ xa đến quy phục; 


còn khi có tâm kiêu ngạo tự cao, đến thân bằng quyến 
thuộc thân thiết nhất cũng sẽ rời xa. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 126 ~ 


#c (3) H:Ì#—*l › XRĐVJTXF ' EÐŸ 
E2 : ;hJEÐJT-4k# : ã>ð8th - | 


(32H1-†—= ñưt 2L ) 








Việt ngữ: 

Trong [Kinh Dịch] có nói: “Có một đạo lý, nếu có 
thê tuân theo đó mà làm, trong phạm vi rộng có thê giữ 
được thiên hạ, với phạm vi vừa thì giữ được nước nhà, 
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và phạm vi nhỏ thì có thê bảo về được bản thân, đạo lý 
này chính là khiêm nhường vậy.” 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
~ 127 ~ 
#7Lði ' bàÉlT ¡ 35/4" › VEINRT + 0050055 


tu7T38 › HH F346 › 26838 























(đ@_—- M&) 
Chú thích: 
(1) Đi xa. “3#” [hà] (xa xôi); 
(2) Gần. 


Việt ngữ: 

Nếu muốn lên cao, nhất định phải bắt đầu từ chỗ 
thấp: nếu muốn tiến xa, nhất định phải bước đi từ nơi 
gần. Bởi vậy, dù học vấn hay công việc, cũng phải bắt 
tay từ chỗ nông cạn và gần gũi, sau đó theo trình tự mà 
tiến dần lên, dần dần thâm nhập, đừng nên tham vọng 
viên vông. 

(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~ 128 ~ 





`[SffPI§EJSIđ › PUMiff Fờ ‹ 9097-8010 


Z›: *“Rfim+- 5 - 














(#=r0 sấáT) 
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Việt ngữ: 


Sông biển sở dĩ trở thành nơi hội tụ của sông suối ao 
hỗ, là bởi biết nên ở nơi thấp kém. Từ đây hiểu rằng, bậc 
quân tử cần phải có tâm lòng trải rộng bao dung, khiêm tốn 
cân trọng thì đức hạnh mới ngày một tăng thêm. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 129 ~ 


EtfNWHuùng › Ä&HZXðU › ẨDI### > JJIPF 
RA>.L› BlW% › HMUđM ý th : ứUÁBRfi~ I1 
“RR : š8ZIiI+f6 - 











(32"1-E2X rấñù ) 
Chú thích: 
(1) Tài năng hơn người; 
(2) Ngôn từ thể hiện sự khiêm tốn, ý nói là bất tài, 
không có đức. 
Việt ngữ: 

Bậc quân tử chân chính, thường sẽ giữ tâm thế 
khiêm tôn, cử chỉ cung kính lê độ, không lây tài năng 
hơn người mà ở trên quân chúng; thường xem người 
khác đêu là bậc đức tài, còn coi mình chỉ là kẻ đức kém 
tài mọn. Bởi thê, được người vui lòng khuyên răn và 
không cảm thây ác cảm, khi được chỉ dạy cũng không 
thây mệt mỏi chán chường. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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~ 130 ~ 
SLNĐT : XEFEIH)LSfE › #EðBbfX” ›: XF 
#f Hl 3# SH pJ ¿ EMHP + HUIEIX- 5I8888ÄA ' H/E/SME : TUEHØ  TH/E/SHOD :BịD 




















ÑEấữ Xi AE, ° 


(GG—= Mã) 
Chú thích: 


(1) Khoa trương, tự cao tự đại; 
(2) Tự khoe bản thân. 
Việt ngữ: 

Nếu ta mà có thể không tự cho mình là người đức 
tài, thiên hạ mới không có người tranh tài cán với ta. 
Nếu ta mà có thể không vỗ ngực tự khoe, thiên hạ mới 
không có người tranh giành công lao với ta. Hay nói 
một cách khác, bậc quân vương mà có thê từng giờ từng 
khắc khiêm nhường, cung kính và thận trọng, thiên hạ 
mới giữ được ôn định bên lâu và không bị lật đỗ. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 


~ 131 ~ 


&\##f'“Hf › #§£Zr##H# › fšRIZ£A 
”› #HI/ X” - l§ \ 5í \JM§Z ›: lề lí NJNÊZ - 


(3 —T†~ ®nh E) 
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Chú thích: 


(1) Ít; 

(2) Che lấp ưu điêm của người khác; 
(3) Cậy thê ép người, hiệp đáp người. 
Việt ngữ: 

Người có hành động thiện, có rất ít người mà không 
tự khoe khoang; người có tài năng, cũng rât Ít người mà 
không kiêu ngạo. Khi tự cao sẽ che lâp ưu điêm của người, 
khi kiêu ngạo thì thích ở trên người. Kẻ làm lu mờ người 
khác, người khác cũng sẽ làm họ lu mờ; kẻ thích hơn 
người khác, người khác cũng sẽ thích hơn họ. 


(Cuốn 26. Ngụy Chí - Hạ) 


~132~ 
FH :Ï#4A> 4š › l§§H# › E8ậ£#k 
El s 

















tr. 


(3jL, — mã 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Một người nếu có được tài 
hoa và khả năng trị vì như Chu Công, nhưng rôi lại trở 
nên kiêu ngạo và bủn xỉn, không chịu chia sẻ, dẫu có 
chút thiện nhỏ, cũng không đáng đê quan tâm.” 

(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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~ 133 ~ 


| #Z1g]" › tišRitr. ? -T-H : Ì Eifif@ft › iãifif£ 
X: F#4fâtH ›  \Œ F(tlhififẩN › 7551762541: E 
Iflififffftb › | ----- I7l >X*tt › #IEiiiENDE › 
XI#flfir®ILL : XI ®+ÄIfE - f5 ^ 3# ! XI3š3Eƒ 
L: it SRKiEZ › E15 J3 | 























(— H2) 
Chú thích: 


(1) “7t” [kháng] (lên cao), "_. [long] (ngôi vương). 
Khi ở vị thế tối tôn, phải lấy vị thế đó để cảnh giác, 
nếu không sẽ gặp tai họa làm cho thân bại danh liệt. 


Việt ngữ: 


“Khi ở vị thế tối tôn, phải nên lấy sự kiêu căng ngạo 
mạn mà làm điều cảnh giác, nếu không sẽ gặp tai họa làm 
cho thân bại danh liệt, có hồi cũng không kịp.” Tại sao lại 
nói như vậy? Phu Tử (Không Tử) dạy rằng: “KhI ở địa vị 
cao sang tột bậc, không có địa vị nào cao hơn địa vị này; 
khi thân phận uy nghi đường vệ, không ai có thẻ tiếp cận. 
Người có đức tài đều ở bên dưới không thể nào ở bên cạnh 
mà phò tá trợ giúp, do vậy nếu nhất cử nhất động không 
cần trọng sẽ rước họa vào thân”... \4 nghĩa của từ “7V” 
[kháng], là chỉ biết tiến mà không biết lùi và phòng thủ, chỉ 
biết tồn tại mà không biết rồi sẽ suy vong, chỉ biết đạt được 
mà không biết rồi sẽ bị mất đi. Điều này chỉ có trí tuệ của 
bậc thánh nhân mới có thể biết tiến - lùi - còn — mất thế 
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nào mà lại không để mắt đi chính đạo. Chỉ có bậc thánh 
nhân mới được như thê mà thôi! 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
8. CÂN THẬN [CÂN TRỌNG] 


-134- 


J#r: HH B274 XE” l 1F 2°fEEB ọ E5 \#&⁄ZY\ 5 ' HỊZSTE 


œ 
Ä° fEẾE A6E2n#f › Hw5E Á ° ÈíZ§Á|2JFfJfiM › Df@ 3H ĐWU tU - 














Cố— — M#) 
Chú thích: 


(1) Để mắt sự cảnh giác; 
(2) Kẻ điên cuông ngu muội; 
(3) Khắc phục tham vọng không chính đáng. 


Việt ngữ: 


Ai ai cũng đều có bản tính sáng ngời của bậc 
Thánh Hiền, một khi vọng niệm phát sinh, mà lại liên 
tiếp không ngừng, tất sẽ bị phiền não trói buộc mà trở 
thành kẻ phàm phu; kẻ phàm phu mà kiềm chế được 
vọng niệm, và lại giữ được chính niệm, tất sẽ trở thành 
bậc thánh nhân. Từ đây mà hiểu được sự khác biệt giữa 
“thánh nhân” và “kẻ cuồng vọng”, chỉ ở sự đánh mất 
cảnh giác và kiềm chế vọng niệm mà thôi. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
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~ 135 ~ 
fH :Ï€##IIŠ › {<ñ##IIRj › | 


Vấn = ni S8 E ) 











Việt ngữ: 


Trong [Quốc Ngữ] nói rằng: “Trở thành người 
thiện, gian khó tựa như leo núi, cần phải từng giờ từng 
phút khắc phục tập khí của chính mình; trở thành người 
ác, tựa thể núi lở mà đọa lạc nhanh chóng, chỉ cần sây 
chân một bước thì ôm hận ngàn thu”! 


(Cuốn 27. Ngô Chí— Thượng) 


~ 136 ~ 


(H#) Ị , 1i "` "mm t Á44â& › 5Ù 
R: ung nừ l TH TT Ị J#JnJDJ3zEt › 











» 








(đt: Nấu) 
Chú thích: 


(1) Dáng vẻ cung kính, trang trọng. 


!! Hay nói cách khác, thực hành theo đạo lý Thánh Hiền thì khó mà 
đầu hàng trước tập khí xấu lại rất dễ. 
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Việt ngữ: 

Trong [Khúc Lễ] nói rằng: Đối với tất cả người, 
sự việc và sự vật không thê không cung kính; cử chỉ 
đoan trang, điềm đạm, dáng vẻ tựa như đang suy ngẫm; 
ngôn từ đôi đáp vững vàng, mạch lạc. Có như vậy mới 
có thê khiên lòng dân an định. 

(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 137 ~ 


frEmifilt2a ` : E2ngllj2z/] › X£E,EfmlR 
“FHURI - 





(32H-Ƒ= HE 2D ) 
Việt ngữ: 

Địa vị càng cao, thái độ càng phải khiêm cung và 
cung kính; chức quan càng lớn, trong tâm càng phải cân 
trọng; bông lộc càng hậu hĩnh, càng không dám tham 
lam mà nhận lấy. 

(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
~ 138 ~ 

“liiES-ZfWR › ®ilIm  - ñZã H + D|HH 3 EH 
SẼ ' IIIfETK732F E523 ° 

















(đ=T+#r 3 h2 
Việt ngữ: 
Người sinh ra đã hiển đạt phú quý, sẽ dễ bị kiêu 
ngạo và phóng túng; người sinh ra đã được giàu có đủ 
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đây, sẽ dễ bị xa hoa. Bởi vậy, người phú quý, nêu không 
hiệu rõ đạo lý làm người đê tự kiêm điêm và quán chiêu, 
sẽ rât hiêm người có thê không làm những điều sai trái. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 139 ~ 


J1u=:Ì#T74AH##' ›: 2/7” › RL” › 14" + 
] £iiitt: ? TH : Ì#T-&fãl6% › zEfð › đibiit 7S, ; 
(6Ä#1 H-ðR › PiEMZš6t ° Em L†IÍDhlfR › fE FÍñỰ 


li £# ọ TPEFRMZ.E' E.ERG<Z F ° ĐHX4MM ' ñu RWNUU ; NIZE# ' MU HHÙ ° iZz[XÏ 


TữinH5 › NE/64@4£@ › | 00270: 

















sa... 
Chú thích: 


(1) Dáng vẻ nỗ lực không ngừng nghỉ; 

(2) Cảnh giác và lo lắng. “3#” [nhược] là trợ từ ngữ khí 
và không có ý nghĩa cụ thể; 

(3) Nguy hiểm; 

(4) Mang nghĩa tai họa, tai ương bệnh tật, tội lỗi,v.v... 

Việt ngữ: 

Lời từ cho hào Cửu Tam của Quẻ Càn rằng: “Bậc 
quân tử cả ngày trời siêng năng không mệt mỏi, gắng 
sức không ngừng nghỉ, cho đến tận đêm khuya vẫn cảnh 
giác đề phòng, có như vậy mới có thể ở trong cảnh hiểm 


nguy mà tránh được tai họa”. Vì sao lại nói như vậy? 
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Phu Tử (Không Tử) dạy rằng: “Điều này ví như bậc 
quân tử phải vun bồi đạo đức và xây dựng cơ đồ. Phải 
đạt đến Trung - Thành - Tín - Thật, rồi từ đây mà vun 
bồi đạo đức; khi vì nhân dân mà chấn hưng và phát triển 
văn hóa giáo dục, thì bản thân phải lấy mình để làm 
gương, nói và làm phải thống nhất, giữ vững tâm chân 
thành, rồi từ đây mà gây dựng sự nghiệp. Bởi vậy, khi ở 
địa vị cao mà không kiêu ngạo, Ở địa vị thấp mà không 
âu lo, lại có thể ngày ngày cô gắng không ngừng nghị, 
luôn luôn cảnh giác đề phòng, dẫu ở hoàn cảnh hiểm 
nguy cũng tránh được tai họa”. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 

~ 140 ~ 
3ñ1U5í › ©+"|2ZSRttU, › HIÑÊ2JF}Ết, kg XỔ 
thì 20885 '81- nh not Tp 31140-ER + TRE 7. 
“Fll : Sh.Yl§ › 4ã fmdl › ẤM ETTRKRðjNdh › “17” 


#EERji~ffZat - 1 \}$BR£'Zi › #J{EiTäH › H73 T dã † NiRl › RIS#il:ELf - 27NME~ ñ ) RẺ 06 bú 7 





















































` ÁZ'†z tị › 





(2C XSãu ) 
Việt ngữ: 


Trong tâm từng giờ từng khắc không rời xa chính 
đạo, nếu có thể rời xa tất không phải chính đạo. Bởi 
vậy, bậc quân tử ở nơi không ai nhìn thấy cũng phải 
thường cảnh giác thận trọng, ở nơi không ai nghe được 
cũng phải thường hốt hoảng lo sợ. Phải nên biết rằng, 
nơi kín đáo nhất có nhìn cũng không thấy lại là nơi dễ 
dàng phát hiện nhất, sự vật nhỏ bé nhất có nhìn cũng 
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không ra lại là sự vật dễ dàng để bại lộ nhất, bởi vì ý 
nghĩ rât dễ dàng mà phóng túng buông lơi, do vậy bậc 
quân tử đặc biệt cân trọng khi ở nơi không người. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 141 ~ 


fTHRM§” : —H › z#J†7S › —H›': #WH#E 
3: —H : JSE+SvẺ : HH : L4 SíÊ ° t*ƒPHR › 
I4 SE › #U>f£>tt › J2 BH : > H Ur 


=0 Đệ Tử) 


























Chú thích: 
(1) Phép tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực; 
(2) Âm thanh dội ngược lại. 
Việt ngữ: 
Lời nói và hành động có bốn chuẩn mực: 
I1) Khi thực hiện chí hướng, không được quên 
lòng nhân ái; 
2) Khi vận dụng mưu trí, không được quên đạo 
nghĩa; 
3) Khi nỗ lực làm việc, không được quên lòng 
trung thành; 
4) Khi phát ngôn, không được quên chữ thành tín. 


Nêu có thê cân trọng mà tuân thủ bôn chuân mực 
này và một đời không quên, danh dự và sự nghiệp tự sẽ 
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theo đó mà đến, giống như hình luôn có bóng đi theo, 
âm thanh khi phát ra đã lập tức có tiêng vọng lại. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 142 ~ 
#L1##/> 3 › 8Ú : ##@RÑtïZ~ 
f1 › fTÙ#iAĐ › 3B ' fTÙVRIHB › K3 THJƒg 
fišãä©tt › #&HR#"JfSifi3ftf. › ĐI F6 › ihifã 
fTÌ2BIF1 : Mãn › inif##4{LfØ®liãi › f8 Ì K,AIEET 
Ii#2IE | # › ®J:>š§tr › 





(35I'H-† 2 Hi) ) 
Chú thích: 


(1) Trêu đùa; 

(2) Chừng mực; 

(3) Xem nhẹ, không cung kính; 
(4) Nôi nóng, tức giận; 

(5) Đại khái. 

Việt ngữ: 

Nếu bậc quân tử không muốn nói ra lời bỡn cợt 
bông đùa, lời nói nhất định phải thận trọng và có chừng 
mực; nếu muốn bản thân không có hành vi đùa giỡn, 
hành vi nhất định phải thận trọng và có kiểm soát. Lời 
nói chừng mực và hành vi cần trọng, dẫu có là thê thiếp 
cũng không dám vì gần gũi mà vô lễ, dẫu có là bạn hữu 
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cũng không dám vì thân quen mà xem nhẹ. Do vậy, bậc 
quân tử không cần phải quở trách nghiêm khắc, chỉ 
dùng thân giáo cũng có thê ảnh hưởng cả gia tộc; không 
cần răn dạy cảnh cáo, nhưng nếp sống tốt đẹp cũng có 
thể giáo hóa cả làng quê. Trong (Mạnh Tử] khen rằng: 
“Khi bậc thánh nhân đứng đắn mẫu mực, vạn sự vạn vật 
ở xung quanh cũng sẽ theo đó mà đoan chính”, ý nghĩa 
đại khái là như vậy. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
~ 143 ~ 
7È 5t! ft ›: SN: X : ZSZjB + 


ĐẶC): ~--....^ ftt2THTf s E3 › THIí§í(ï › 





2 72B2¿ 


SEUÙ 


J 
(đt  TLƒZäñ 
Việt ngữ: 

Phải rút ra bài học cảnh giác chứ! Không được 
nhiêu lời, nhiêu lời sẽ dê vì tâm ngạo mạn mà nói sal, 
rôt cuộc lại chuôc lây tai họa; không được tò mò dò hỏi 
việc người, tò mò dò hỏi sẽ dê vì trong tâm bôn chôn mà 
làm hỏng việc, rôt cuộc lại dân đên hiêm họa. Khi được 
an vui phải đê cao cảnh giác, không làm những việc 
khiên bản thân phải hôi hận. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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~ 144 ~ 


FH :Ìä(>Èí#tt : RIiZšBJ5>l” : ñ®ñl 
ZSEI ' HH2 › ft HNlfjk ° Pj#ƒ 
ft: - | 








» 














(G— HØ) 
Chú thích: 
(1) Đường lôi, duyên cớ, dựa vào. 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Sở dĩ tai vạ nảy sinh là bắt 
nguôn từ lời ăn tiêng nói. Nêu bậc quân vương khi phát 
ngôn mà không cân trọng, tât sẽ đê mât hạ thân; nêu hạ 
thân phát ngôn mà không, thận trọng, tất sẽ chuốc họa vào 
thân, việc đại sự cơ mật nếu không thận trọng mà tiết lộ ra, 


tất sẽ trở thành mối hiểm họa. Bởi vậy, bậc quân tử phải 
thận trọng kín đáo mà không tùy tiện phát ngôn.” 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 145 ~ 
&>%t +#ữtt › tr: HH mu 
SifiÙSHB › %0 Ÿ§ ° xz)\ 
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Việt ngữ: 


Nếu tùy tiện mà hứa hẹn, chắc chắn sẽ hiếm khi 
trọng chữ tín; coi sự việc quá ư dễ dàng, tất sẽ gặp rất 
nhiều khó khăn. Do vậy, khi bậc thánh nhân xử lý công 
việc phải luôn có tâm lường trước khó khăn, bởi vậy sau 
cùng thì sau này mới không gặp hoạn nạn. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 


~ 146 ~ 





TL #H : l3£# S⁄/£ › BE.” › “2BlSB/4 › ĐMME 
#2” mu | Z‡?: 462HZX ' 346 › HENMNAME s HẾU 
282/42 „ ƒE ' HH, FÑỮ ° Z6 2 › lR⁄ ‹ ] 3% › JUW#IWH : =#í › HiRZ 


3i - 





Đị 





























(SJL  MRñH) 
Chú thích: 
(1) Phóng túng lêu lỗng, không có tiết chế. 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Sở thích mà có ích cho người 
có ba loại, sở thích mà có hại cho người cũng có ba loại. 
Ưa thích lấy lễ nhạc để tiết chế cử chỉ, ưa thích tán đương 
hành động đẹp của người để từ đó dẫn dắt mọi người noi 


!* Bậc thánh nhân thường có tâm lý chuẩn bị cho những gian khó, bởi 
vậy không có khó khăn nào có thê tiếp cận được họ. 
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gương người đức tài, ưa thích quảng giao kết bạn với 
người đức hạnh thiện lương, đây đều là sở thích giúp 
người thu được lợi ích. Ưa thích lẫy sự giàu sang và tài 
năng để mà ngạo mạn, ưa thích lang thang lêu lỗng, ưa 
thích chìm đắm trong tiệc tùng tìm vui sướng hưởng lạc, 
đó đều là những sở thích khiến cho thân — tâm bị tôn hại”. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 147 ~ 

PM MB › 4© HJ2PÄÍ ° 

(đl— 3) 
Việt ngữ: 

Khi người quân tử gặp cảnh khôn đốn hiểm nguy, 
phải nên lây việc tiệt kiệm và tu dưỡng đức hạnh đê 
tránh khỏi tai nạn, chứ đừng nên lây việc theo đuôi lợi 
lộc đê làm niêm vinh quang. 

(Cuốn 1. Chu Dịch) 
9. GIAO HỮU [KÉT GIAO BẠN HỮU| 


~ 148 ~ 


HE T-<Z BEMI7K › /1x\ZRãMIRG” : 7X PIJ › 


/*A HD o K“HHWôðlMLE ' XIIH(GRIHI - 3% › #&WÊRF/P5Ăt, ° 





(đt ậău) 
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Chú thích: 
(1) Rượu ngon. 
Việt ngữ: 

Mỗi kết giao giữa bậc quân tử đạm bạc tựa nước, 
còn môi kêt giao giữa kẻ tiêu nhân ngọt nông như rượu. 
Môi kêt giao của bậc quân tử tuy đạm bạc, nhưng lại có 
thê thành tựu lần nhau, môi kêt giao của kẻ tiêu nhân 
tuy thân mật nhưng lại dê làm hại lần nhau. Do vậy, bậc 
quân tử phải nên xem xét thận trọng khi chọn bạn đê 
thành tựu đức hạnh và nâng cao đạo nghiệp. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 149 ~ 


ịH : Ø4# Á mí ' MA 3`: AlRiI® : RIẾ8 
ZIb8 ; #L## Ni › ä4U đã 7#” › AIiliFRfREES : 7NHZ 
ft : <Z⁄PJlT.DIERBIEHER ° 



































$ 
























































(đt . 1Lƒf2Zll 
Chú thích: 
(1) Căn phòng có để cỏ chỉ và cỏ lan; 
(2) Cửa hàng bán cá muối. 
Việt ngữ: 

Bởi vậy mới nói răng: Khi ở cùng người tốt, giỗng 
như được bước vào căn phòng có đê cỏ thơm, thời gian 
lâu dân sẽ không ngửi thây mùi thơm, nghĩa là chính mình 
đã được hòa quyện vào trong đó, đã được đông hóa với 
mùi thơm đó rôi; nhưng nêu ở chung với người không tôt, 
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giống như vào trong cửa hàng cá muối, thời gian lâu dần 
sẽ không ngửi thấy mùi hôi thối, nghĩa là cũng bị đồng 
hóa với mùi hôi thối rồi. Do vậy, bậc quân tử nhất định 
phải cần trọng khi lựa chọn bạn hữu và môi trường sống. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 





~150~ 
„g :l=& :iRE=X : KH: XS” › 
g4 › ° MP. › ki G6 103210222á7s4-- 2 caàc, [ñÏ 








Zz+#tt:- 7". 14 - . : tt, - šN&Ifii# › 
(52t Nấ BỊT ) 
Chú thích: 


(1) Lượng thứ, cảm thông; 

(2) Khéo hùa theo người khác; 

(3) Khéo nịnh bợ với thái độ ôn hòa và ngoan ngoãn; 
(4) Lời lẽ khéo léo, a dua bợ đỡ. 


Việt ngữ: 

Không Tử dạy răng: “Bạn hữu ích cho ta có ba 
loại, mà bạn có hại cũng có ba loại. Kết bạn với người 
chính trực vô tư, kết bạn với người khoan dung độ 
lượng, kết bạn với người đọc nhiều hiểu rộng, kết bạn 
với ba mẫu người này đều có lợi cho đức hạnh của 
chúng ta. Nếu kết bạn với kẻ xu nịnh bợ đỡ, kết bạn với 
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kẻ giả dôi nịnh nọt, kêt bạn với kẻ xảo ngôn ngụy biện, 
giao du với ba loại bạn này đêu tôn hại đên đức hạnh.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
10. HỌC VẤN [PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HỌC VÁN| 
~151~ 
St t†B › HRMBC.r : Ÿ⁄PlRR : PTPl)8 tr › 
(đl=T+~ TM) 
Việt ngữ: 


Siêng năng học tập mà không chắn chường mỏi 
mệt, có như vậy mới đôi trị được tập khí của chính mình 
và nâng cao tu dưỡng bản thân. Dạy học mà không chán 
chường mỏi mệt, có như vậy mới giáo dục và cảm hóa 
được người khác. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 152~ 


# f#ÉbIZ> : EibJ»> „ ĐBffRilll FñM › Ä4ÄJ‡fJZHH - ý DJ 
Ez +4 PT. + 


(— R) 
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Việt ngữ: 

Bậc quân tử phần đấu học tập để tích lũy tri thức 
và đạo đức, khi có hô nghi khó hiêu phải khiêm tôn 
thỉnh giáo để hiểu rõ chân đế, đem tắm lòng khoan dung 
độ lượng đê đôi nhân xử thê, đem tính thân nhân từ bác 
ái mà đi khắp thiên hạ. 

(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~153~ 

LX#H‹S ' /Ztƒl©ú8 › LAÄXE HT ' J2LiÁ 

, 3) H:Ì#T7b##& Niề€fi › I8 Mí8 › | 
(320n-†-p 8 Xăm ) 




















Chú thích: 


(1) Ghi nhớ, ghi chép lại; 
(2) Bôi dưỡng. 


Việt ngữ: 


Người thợ muốn làm tốt công việc, trước tiên phải 
khiến cho công cụ được sắc bén; nhân sĩ muốn đề xướng 
nhân nghĩa đạo đức, trước tiên phải thâm nhập các điển tịch 
của Thánh Hiền. Trong [Kinh Dịch] có dạy rằng: “Bậc quân 
tử phải thường xuyên khắc cốt ghi tâm và chú tâm lĩnh hội 
lời dạy chí lý cũng như việc làm tốt đẹp của người xưa để 
mà tích lũy và bồi dưỡng đức hạnh của mình.” 


(Cuốn 44. Tiêm Phụ Luận) 
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~154~ 
MƑH : [87 HORIE › XRIB › 14" KEEE › 
2A › /63 l\šK › nỊIB*BÓ ° | 
“ .... 























Chú thích: 

(1) Nỗ lực, khuyến khích động viên; 

(2) Tham gia để làm (việc gì đó); ra sức vì (việc gì đó). 
Việt ngữ: 

Tăng Tử dạy rằng: “Bậc quân tử mà nỗ lực sửa 
chữa khuyêt điêm và tập khí của bản thân, kiêm điêm 
những sai lâm của mình, ra sức đột phá những điêu mà 
bản thân không thê làm, diệt bỏ dục vọng cá nhân, còn 
những việc hợp với đạo nghĩa phải lập tức đi làm, có 
như vậy mới được coi là học vân chân thật.” 

(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~155~ 
#H:Ì##/£¿H*#8 : 4†(#fE : ĐIR › #t3 › 
“tEtr - | 











(SJL  MRñH) 
Việt ngữ: 
Không Tử từng nói: “Ta đã từng cả ngày không 
ăn, suôt đêm không ngủ, vò đâu bứt tai, nhưng vô ích, 


chăng bằng đi học tập kinh điển của Thánh Hiền.” 
(Cuôn 9. Luận Ne?ữ) 
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~ 156 ~ 
54% › \Ef£th : l3 ' (E1 - ÉGE” 
j\Ilfš #í › 8iñldh : #”f&llZ#f › 5 kh : 84t 
#í ' EHMWIH ‹ 

















(#=T/Ñ fÁƒÑI-f ) 
Chú thích: 
(1) Phản đối, chỉ trích; 
(2) Tán thành, khẳng định. 
Việt ngữ: 

Khi thấy hành động thiện, nhất định phải không chút 
câu thả mà tự đối chiếu với bản thân, đồng thời tiến thêm 
học tập và noi theo; khi thấy hành động bắt thiện, nhất định 
phải thận trọng cảnh giác mà tự kiêm điêm, đông thời cảnh 
giác và coi đó là bài học. Bởi vậy, người phê bình góp ý cho 
ta mà lại rất xác đáng, họ chính là người thây của ta; người 
tán đông ta mà lại hợp tình hợp lý, họ chính là bạn hiên của 
ta và người a dua bợ đỡ ta chính là người gây họa cho ta. 

(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
11. HỮU HÀNG [KIÊN TRÌ BÈN BỈ] 
~ 157 ~ 

êiÒ>Z›: #WR7K; ”"")' J1UHM2ÈãS › 6š 

+; #5: 27/7: 6À RE TƑ c 9058 





(#¿=-TPt ấT) 
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Việt ngữ: 

Thân cây dù to lớn đến nỗi hai vòng tay mới ôm 
xuê là từ mâm non mà lớn lên; tòa tháp cao chín tâng là 
từ bùn đât xây cât mà thành; chặng đường xa nghìn dặm 
là băt đầu từ bước chân đâu tiên mà nên. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 158 ~ 


U FEU2/” › f4) T8 ¡ X/llf › #bJJkmJ 





~.. 
ERỊ 


(Ế= tỊ fÁIÑIT ) 
Chú thích: 


(1) Nửa bước. Thời xưa bước một chân gọi là [khuẻ], 
bước hai chân gọi là [bộ] (bước). 

(2) 

Việt ngữ: 

Nếu không bắt đầu từ nửa bước mà tiến lên, tất 
không thể đi xa cả nghìn dặm. Nếu không bắt đầu từ 
mỗi giọt nước và khe nước nhỏ, tất không thê trở thành 
sông biển mênh mông. Từ đây hiểu được răng, bất kỳ 
việc gì cũng phải từ nhỏ đến lớn, dần tích lũy mà thành, 
đâu có đạo lý một bước lên tận trời xanh đâu. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
158 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





~159~ 


1= : ZEIHHf# § HÈ”2£ > 3% ".....a .x..-h: 
H7 PIEHfR ' fRffAHH - 








(đ—  RHZ) 
Chú thích: 
(1) Có lẽ, biểu thị ý không khẳng định. 
Việt ngữ: 


Lời từ của hào thứ ba trong Hằng Quái (Quẻ Lôi 
Phong Hằng) cho biết: Nếu không thể mãi mãi gìn giữ 
đức hạnh tốt đẹp, có lẽ phải chịu nỗi tủi nhục. Nếu 
không thê mãi mãi gìn giữ đức hạnh tốt đẹp, tất sẽ đánh 
mắt đi khí tiết và và không thể tìm được chốn dung thân 
trong xã hội. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
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1. VỤ BẢN [TUẦN THỦ PHÉP TÁC| 
~ 160 ~ 


{LH :ÌNXFBH3%# : #8⁄Z'§ :H: l 
ni Sƒ EU, › XHỀNH/ › # NET, › ñh£rtU ý Ƒ]R À, 
› KH.Tt › 3l Nttr › Ešš<tr › Í£-|RI[iš17. 
nã › XXNHIIšE42E36 E46 : WXEiHIFlX” : Rl 
EÈFEHHI--Z3w†GM : ƒJ#£ NHIIH#t#J › 2&EH_TRIRTH 

R › ## AHIPU27Eš> › fš3EÍZHIX RFISZ › | 


2H :Ì 5> ? Ì fLT-H :Ì?##Œ/#lE › 3E 
#J) › HrbJf£4ägt ;¡ kããšã£" › RšfilIfiRiil › Hrbl 37 
tr: BÉH:§& : EH3*# : [rlH#ƒ1E › FiDIJfS ÄMWđjth ; 
4+ : Fibl/XxEttr ; RE › trlfiffZt › (RE 
*‡ : EiIJ#fl-Ett ¡ ”””'^2"”5' g{#3f@ft › FTPIT-EiME 
tr: H#84H*# : #fF'ðãf` › HiLUZKBLTtt,; ”Z“ #52 
##5'3X4tZE › Z#1lÙll#2”& : ffI4#”3ã AtU; Z ” 
Ù- cm ⁄ER#f › Ø//# LIH › IEfkiiliifZE › RibIfE 
3£: : )aX FHI##7L&E : HfNlIfT72Z—tt › | 


(đậI - TLÝZäH) 













































































Chú thích: 

(1) Chín chuẩn mực để trị quốc, bình thiên hạ; 
(2) Mê mờ và lộn xộn; 

(3) Tăng thêm, làm dày thêm; 


ló1 


QUẢN THƯ TRỊ YẾU 360 —- QUYỀN 1 





(4) Tức là “ƒÃjƒ” (lương thực được phân phát hàng 
tháng). Lương thực (như thóc lúa,...) mà thời xưa 
được quan phủ phát cho; 

(5) Tương đương với công lao nỗ lực công hiến vì đất nước; 

(6) Khen thưởng người tốt; 

(7) Thương xót; 

(8) Xoa dịu, an ủI; 

(9) Thời xưa các chư hầu đích thân hoặc cử sứ thần đến 
bái kiến bậc thiên tử. Theo /LỄ KíJ ghi lại: Chư hầu 
đối với bậc /h/ên f, một năm thăm viếng nhỏ, ba 
lần thăm viếng lớn, năm năm yết lần một lần. 


Việt ngữ: 
Không Tử dạy rằng: 


Đôi với việc trị vì thiên hạ và đât nước, có chín 
cương lĩnh quan trọng, đó là: 


1) Tu sửa bản thân; 

2) Quý trọng người có đức tài; 

3) Yêu mến gia tộc; 

4) Lễ kính đại thần; 

5) Quan tâm và chăm sóc chúng thần; 

6) Thương dân như con; 

7) Hiệu triệu và quy tập nghệ nhân các ngành nghề; 
S) Động viên, an ủi nhân dân nơi xa xôi hẻo lánh; 
9) An định chư hầu các phương. 


Khi biết tu sửa bản thân, tất sẽ tạo lập được đạo 
đức phâm hạnh, mà không bị dao động bởi danh lợi bên 
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ngoài; nếu biết quý trọng người có đức tài, kẻ riểu nhân 
tự khắc sẽ tránh xa, khiến bậc quân vương sẽ không bị 
gian thần mê hoặc mà đưa ra những quyết sách sai lầm; 
nếu biết thương mến gia tộc, giữa chú bác huynh đệ vì 
nhận được ân huệ mà tự sẽ không có oán ghét hiềm 
khích; nếu biết lễ kính bậc đại thần, như vậy sẽ được 
hòa hợp và có cùng chung nhận thức, đối xử cung kính 
lẫn nhau, việc triều chính tất sẽ không bị mê loạn điên 
đảo; nếu biết quan tâm chăm sóc chúng thần, chúng 
thần sẽ vì mang tâm chịu ơn sâu sắc mà tận tâm báo 
đáp; nếu biết thương dân như con, muôn dân sẽ được 
khích lệ mà cùng nhau khuyến thiện; nếu biết hiệu triệu 
quy tập nghệ nhân các ngành nghề, đất nước mới được 
giàu có sung túc; nếu biết động viên an ủi nhân dân nơi 
xa xôi hẻo lánh, nhân dân bốn phương vì nhận được ân 
huệ mà sẽ tự quy thuận và nương vào; khi an định được 
chư hầu muôn phương, nhân dân khắp thiên hạ tất sẽ 
kính nê và tự nguyện quy phục. 


AI Công mới hỏi lại: 
- Vậy làm thế nào để đạt được vậy? 
Không Tử lại dạy: 


- Trong tâm thì nghiêm túc thành kính, bề ngoài 
lại chỉnh t đoan trang, những việc không hợp với lễ 
nghĩa sẽ tuyệt đối không làm, đây chính là phương pháp 
tu sửa bản thân; bỏ ngoài tai những lời gièm pha, tránh 
xa nữ sắc, xem nhẹ vật chất mà coi trọng đạo đức, đây 
chính là phương pháp quý trọng bậc hiền tài; căn cứ vào 
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tài năng để phong chức tước và tăng bồng lộc, hiểu rõ 
những những điều yêu - ghét của họ, đây chính là phương 
pháp khiến cho các gia tộc ngày càng hòa thuận; ban chức 
quan cao, giao phó trọng trách, đây chính là phương pháp 
lễ kính đại thần; đối với bậc thần trung thực và thành tín, 
hãy ban tặng bổng lộc hậu hĩnh cho họ, đây chính là 
phương pháp khích lệ người có đức tài; chỉ sử dụng sức 
dân vào lúc nông nhàn, đồng thời cắt giảm sưu cao thuế 
nặng, đây chính là phương pháp thương dân như con; 
thường xuyên sát hạch công việc và dựa vào kết quả sát 
hạch để phân phát lương bồng, đây chính là phương pháp 
hiệu triệu và quy tập nghệ nhân các ngành nghè; tiếp đãi 
các bộ tộc đến từ khắp nơi, khen thưởng những việc làm 
tốt, cảm thông và thương xót những người kém may mẫn, 
đây chính là phương pháp động viên và an ủi nhân dân 
nơi xa xôi hẻo lánh; bảo tôn các gia tỘc có nguy cơ sa sút, 
chân hưng quốc gia bị suy yếu, duy trì nghi thức ngoại 
giao, vật tiến cống tuy ít ỏi nhưng đáp lễ phải nông hậu, 
đây chính là phương pháp an định các chư hầu. Tựu 
chung, việc trị vì thiên hạ và đất nước có chín cương lĩnh 
quan trọng, nhưng mẫu chốt của việc thực thi chỉ nằm ở 
hai chữ “chân thành” mà thôi. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 




















~ 161 ~ 
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(đ—= Mã) 
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Việt ngữ: 
Nhân dân là cội rễ của quốc gia, chỉ khi cội rễ 
được vững chắc, quốc gia mới được an định. 
(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 162~ 


x~IW › 1” Z2” › H \X# : HIRMYZSR ; HE 
ÁL ›: RỊREIIR ° UÄšSMfNWfZÁ ° HA ›: DJ 
jl › lZ£7lPAT—ˆ - 




















(đt  rTLƒZäiR) 
Chú thích: 
(1) Bày, bày ra; 


(2) Thư từ, điển tịch. Hay còn gọi là “Z####” (sách cô 
bằng gỗ, trúc). “Z7” [phương] chính là tâm gỗ mà thời 
xưa dùng để viết chữ, “#§” [sách] là những tâm gỗ, 
thanh trúc đề ghi chép và đính lại với nhau gọi là sách. 

Việt ngữ: 

Đạo lý và phương pháp trị vì của Chu Văn Vương 
và Chu Vũ Vương đều được ghi chép trong điển tịch. Nếu 
vẫn còn những người giống với bậc thánh vương như Văn 
Vương và Vũ Vương, vậy thì nền chính trị nhân đức liền 
được thực thi; nếu bậc thánh vương mà không còn nữa, 
vậy thì nên chính trị nhân đức liền theo đó mà dừng lại. 
Bởi vậy, điều mẫu chốt trong việc thực thi chính sự năm ở 
việc thu phục được bậc hiền tài, nễu muốn thu phục được 
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nhân tài bắt buộc phải lấy việc tu dưỡng của bản thân để 
chiêu cảm họ, việc tu dưỡng của bản thân nhất định nằm ở 
chỗ tuân thủ luân lí đạo đức và điểm bắt đầu của việc tuân 
thủ luân lí đạo đức nằm ở tâm lòng nhân ái. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 163 ~ 


#iđi+ : ØJf£áf@m' >'P › HA NER ' RA3ã 

AB ' ÄZÄ37W All ° PK fB ; RHỮ¿ fBãN : Hệ 

#nl|: Eb=2yfttr ° jìZEL—2P › PK/Pf/PBH 
l Á-T- 1t ° ñ/JfX€.H mg) =2\=2 ' BHYT 
xì DI.) E240) TIẾN ° AE HS E 
>lm-L › #šIRMR)E(Wf › W@ > › IEHLÁKTHjR 
HÀ ° #U KT/J5#IiIES ›: BEEr : f7IEjẾ › HRÍ 
EU Y P 6ên #LfH :Ì/bÐ#XKE › #8 41E1Z4 › | 


(XS 38H) 
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Chú thích: 


(1) Dây đu và tã lót của trẻ em; 
(2) Mang nghĩa phụ tá, trợ g1úp. 


Việt ngữ: 
Thời xưa, khi Chu Thành Vương vẫn còn đang 


trong nôi, đã được thỉnh mời Triệu Công làm thái bảo, 
Chu Công làm thái phó và Thái Công làm thái sư. 
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[Bảo] là người chăm sóc sức khỏe của thái tử; 
[Phó] là người lấy đạo đức nhân nghĩa để dạy dỗ: 


[Sư] là người đem lời dạy của bậc Thánh Hiền đê 
khai mở cho thái tử. 


Đây chính là chức trách của tam công. 


Thế rồi lại lập ra [Tam Thiếu], đó là: thiếu bảo, 
thiếu phó và thiếu sư. Đây là những người sống cùng 
thái tử. Do vậy, thuở nhỏ khi thái tử bắt đầu nhận biết sự 
việc, tam công và tam thiếu này sẽ giảng rõ những đạo lí 
về hiểu — nhân — lễ — nghĩa để dẫn dắt thái tử thực hành, 
đồng thời tránh xa những kẻ gian tà, không để thái tử 
thấy được những hành vi không tốt. Bởi vậy, phải chọn 
ra bậc quân tử có phẩm hạnh đoan chính và những 
người hiếu thuận với cha mẹ cũng như hòa ái với anh 
chị em, có thê nhìn xa trông rộng, có học vẫn đạo đức 
để phò giúp thái tử, để họ bầu bạn và sớm tối ở cùng 
thái tử. Do đó, kế từ khi thái tử được sinh ra, những việc 
nhìn thấy đều là việc chính nghĩa, những điều nghe thấy 
đều là lời chính nghĩa, những việc làm đều là chính đạo, 
xung quanh thái tử đều là bậc chính nhân quân tử.... 

Không Tử cũng từng dạy: “Những phẩm chất đạo 
đức được vun bồi từ nhỏ cũng giống như thiên tính, lâu 


dần tự sẽ trở thành thói quen.” 


(Cuốn 16. #án Thư — Tập 4) 
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~ 164 ~ 


El#£ffZ@€-L › IifE}l;kJ)1v: › 34/6 6" › 
KẾ tt : #rRL©JfZX ' Ilf5fS;Sù : fctifiế : luñã 
GE ° fSEVTEEMEL<C TRE ẾT LÚC ° 


(3ãPt--= ñưU 2U ) 
Chú thích: 


(1) Cách nói tắt của cụm từ kế tục ø1a tỘc có nguy cơ 
suy vong. Chỉ việc khôi phục những lễ nghi đã bị 
mai một, thế hệ sau kế tục và tiếp nối sự nghiệp đã 
bị suy vong. 


Việt ngữ: 


Một đất nước không có đại thần đức độ và nhân 
tài xuất sắc mà có thê thành tựu sự nghiệp, dẹp yên 
động loạn, lại có thê kế tiếp sự nghiệp đã bị suy vong, 
thực sự từ xưa đến nay chưa từng có. Bởi vậy, đất nước 
không cầu ở sự lớn mạnh, mà cầu ở việc thu phục được 
lòng dân; đại thần phò tá không cầu số đông mà cầu có 
được người đức độ và tài năng lỗi lạc. Nếu thu phục 
được lòng dân, nhân dân tự khắc sẽ ủng hộ; người hiệu 
triệu được đại thần có đức có tài, bậc nhân sĩ có chí 
hướng và người đức độ tự khắc sẽ đến quy phục. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
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~ 165~ 


2WIBIH : Ì HA 3ĂX#£šX ? | 7LƑ3šIH : | K3 
t5 ° KRLZIEt, ° J51E ' RIH#EfÊlfl0IE3 + 
]----- 2šH : | 8ữlsEI2 ml? | fLT-šJH : Ì K#85I › 
4T › ñEHH(B › =5íIE : RI/#W/'€+@ - ] 


(đậI - TLÝZäH) 


























Chú thích: 
(1) Vạn vật, mọi vật. 
Việt ngữ: 
Ai Công thỉnh giáo với Không Tử: 


- Xin hỏi điều gì trong đạo lý làm người là quan 
trọng nhât? 


Không Tử đáp rằng: 

- Trong đạo lý làm người, chính rrị là quan trọng 
nhất. Ý nghĩa của “chính” là sự đoan trang mẫu mực. 
Bản thân bậc quân vương. phải đứng đắn mẫu mực 


trước, sau đó muôn dân tất sẽ theo đó mà tự chấn 
chỉnh.””...... 


Ai Công lại hỏi rằng: 


- Xin hỏi làm thê nào đề điêu hành việc triêu chính? 
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Không Tử lại đáp: 


- Chức trách giữa vợ và chồng phải phân biệt rõ, 
giữa cha và con phải yêu thương lẫn nhau, giữa vua tôi 
thì trên dưới phải tin tưởng lẫn nhau. Ba mối quan hệ 
này khi đã được chấn chỉnh rồi, quan hệ giữa vạn sự và 
vạn vật cũng theo đó mà ổn thỏa. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 166 ~ 


Xtr© › ®iMHILFfElLlÑ11 : À5 Z3 7 
FiWHI©F§E{Li : 4ƒ 7523 › iÄHIff › J5 5f 
3 ' ÄWHI|EE › Xăkếi › Hƒ ZðT ' lftSEzZ £tf › 


(đ=T/N #ÁWÑlT ) 





Việt ngữ: 

Đất trời có thể nói là rộng lớn nhất, nhưng nếu 
không chân thành sẽ không thể nuôi dưỡng vạn vật; bậc 
thánh nhân có thê nói là trí tuệ lỗi lạc nhất, nhưng nếu 
không chân thành sẽ không thê giáo hóa muôn dân; giữa 
cha và con có thể nói là thân thiết nhất, nhưng nếu 
không chân thành sẽ trở nên xa cách; bậc quân vương có 
thê nói là tôn quý nhất, nhưng nếu không chân thành sẽ 
không được người kính trọng. Do vậy, sự chân thành 
chính là phâm chất và khí tiết mà bậc quân tử phải tuân 
theo, lại càng là nền tảng để trị vì đất nước. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
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~ 167 ~ 


J&EFI : Ì ##@‡#-ƑIñj}sI#r › 7# 2 | "”a8nr 
Szt' >1 : [JÙH + TEZ5E | FP#2Z#0' 2 KTE › RI32K 
lö : >7-Rll › BÍSEZEnk : #E-EDh › HIIS#EEH : 184 

fR › HIHISIZE'R® ¡ 382 L › #LMUM › —#EŒ › 
HIZi)#JHESIZ3 - IHBE' › BIRMWWE-R - | 


(62L  Ră) 


























Chú thích: 


(1) Chỉ cháu nội của Vệ Linh Công - Xuất Công Triếp, 
do sự việc mưu hại chính thiếp Nam Tử của Linh 
Công do cha mình - Khoái Hội, chủ mưu bị thất bại 
mà phải bỏ trốn, do đó ông phải kế tục thay ông nội 
Vệ Linh Công nối ngôi quân vương của nước này. 

(2) Thích đáng, thích hợp. 


Việt ngữ: 
Tử Lộ thỉnh giáo với Không Phu Tử: 
Á ^ ° z Al s: P2 Ã ` * 
- Nếu quân vương của nước Vệ” có ý muốn mời 


tiên sinh đến phò tá ông ta trị quốc, không biết sẽ bắt 
đâu từ đâu? 


'3 Chỉ cháu nội của Vệ Linh Công - Xuất Công Triếp, do sự việc mưu 
hại chính thiếp Nam Tử của Linh Công do cha mình - Khoái Hội, chủ 
mưu bị thất bại mà phải bỏ trốn, do đó ông phải kế tục thay ông nội 
Vệ Linh Công nối ngôi quân vương của nước này. 
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Không Phu Tử đáp lại: 


- Trước tiên, nhất định phải xác định rõ danh 
phận, phải khiến cho danh và thực (thân phận,...) tương 
xướng với nhau. Nếu danh không chính, lời lẽ tẤt sẽ 
không hợp lẽ; khi lời lẽ không thuận, làm việc sẽ không 
dễ gì mà thành công: khi việc không thành, việc giáo 
hóa của Lễ - Nhạc sẽ không thể hưng thịnh; khi việc 
giáo hóa của Lễ - Nhạc không hưng, việc áp dụng hình 
phạt sẽ không thích đáng: khi hình phạt áp dụng không 
thích đáng, nhân dân sẽ không biết phải làm sao, như 
vậy thiên hạ tất sẽ loạn. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~ 168 ~ 


(4) H:3%A.: 4/1774: JMIEI/2# › PKHI 
Z3: › 2À RE ' BE 7RNƯU ° 4© * ÊƑ ` Jú 
?ủ ` 255 ` XKX ` #ẮẲ › IÍI2Zjl1E › mm. F£4 - 


(— R) 

















Chú thích: 


(1) “#” (nữ) chỉ hào Lục Nhị, “#2” (nam) chỉ hào Cửu 
Ngũ. Đây là tượng của quẻ nội — ngoại có được từ 
hào số 2 và số 5, nói về việc người nữ thì lo việc 
trong nhà, còn người nam thì lo việc bên ngoài, đề 
giải thích cho tên quẻ. 
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Việt ngữ: 

Trong [Thoán truyện| có nói: Lời từ trong [Gia 
Nhân Quái] (Quẻ gia nhân) cho biết: Người nữ giữ gìn 
chính đạo, chuyên tâm ở nhà thay chồng dạy con; còn 
người nam thì giữ gìn chính đạo, lo việc bên ngoài, đảm 
đương kế sinh nhai của gia đình; người nam và người 
nữ đều phải giữ gìn chính đạo, đây là đạo lý của đất trời. 
Trong nhà có người thủ lĩnh nghiêm khắc mà sáng suốt, 
đây là chỉ người cha và người mẹ. Người cha làm tròn 
đạo của cha, người con làm tròn đạo của con, huynh 
trưởng làm tròn đạo của người anh người chị, người em 
làm tròn đạo của người em, người chồng làm tròn đạo 
của chồng, người vợ làm tròn đạo của vợ, đạo nhà nhờ 
vậy mà có kỷ cương, nhà nhà đều có thê chắn chỉnh đạo 
nhà, vậy thì thiên hạ tất sẽ được an định. 

(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 169~ 
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Chú thích: 


(1) Nghề nghiệp lưu động, như là nghề buôn bán,...; 

(2) Bán những hàng hóa khan hiếm; 

(3) Khốn khổ, khốn cùng; 

(4) Chân thật và lưu loát; 

(5) Kỳ lạ và bóng bây; 

(6) Là cách gọi chung cho thượng sĩ, trung sĩ và hạ sĩ 
thời xưa; 

(7) Giao thiệp, kết giao bạn hữu; 

(5) Phụng dưỡng cha mẹ già; 

(9) Lấy lòng: 

(10) Bại hoại. 


Việt ngữ: 


Muốn muôn dân được giàu có, hãy lấy việc sản 
xuất nông nghiệp làm gốc và lấy ngành nghề lưu động 
làm ngọn; với kỹ thuật công nghệ hãy lấy tính thiết thực 
làm gốc và lây việc điêu khắc trang trí làm ngọn; với 
việc buôn bán kinh doanh hãy lây việc lưu thông hàng 
hóa làm gốc và lấy việc đầu cơ mà mưu lợi làm ngọn. Ba 
VIỆC này nếu giữ được gốc mà xa TỜI cành ngọn, muôn 
dân tất sẽ được giàu có; còn nếu xa rời gốc rễ mà theo 
cành ngọn, muôn dân tất sẽ nghèo khó. Khi muôn dân 
nghèo khó mà rơi vào cảnh khốn khổ cùng quẫn sẽ 
không còn tâm trí để hành thiện, khi muôn dân giàu có 
tất sẽ an lạc mà tiếp nhận sự giáo hóa. Đối với việc giáo 
dục và dẫn dắt, hãy lấy đạo đức nhân nghĩa làm gốc và 
lây sự xảo ngôn và lấp liễm làm ngọn; đối với lời ăn 
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tiếng nói, hãy lấy sự thành tín cũng như thuận theo đạo lý 
làm góc và lấy sự độc đáo bóng bây làm ngọn; đối với 
tầng lớp tri thức hãy lẫy việc hiếu thảo cha mẹ, hòa ái với 
huynh đề làm gốc và lây việc kết bạn xã giao làm ngọn; 
đối với việc thực thi hiếu đễ, hãy lấy việc tận tâm phụng 
dưỡng cha mẹ già làm gốc và lẫy sự khoa trương phù 
phiếm làm ngọn; khi là cấp dưới, hãy lây sự trung thành 
chính trực làm gốc và lẫy việc phỉnh nịnh bợ đỡ làm 
ngọn. Năm điều này nếu có thê giữ được gốc mà xa rời 
cành ngọn, nếp. sông nhân nghĩa tất sẽ hưng thịnh; còn 
nếu xa rời gốc rễ mà theo cành ngọn, đạo đức tất suy đồi. 


(Cuốn 44. Tiêm Phụ Luận) 
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CGn+† 1E) 
Chú thích: 


(1) Cung kính khiêm nhường; 
(2) Bỏ ác làm lành, sửa chữa sai lầm mà hướng thiện; 


(3) Áp dụng mỗi ngày, áp dụng thường ngày. 
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Việt ngữ: 

Chuẩn mực của nhân — nghĩa - lễ chính là cội gốc 
của việc trị quốc còn pháp lệnh hình phạt lại là nhánh 
cành. Nếu không có cội góc tất không thê thiết lập được 
lâu đài, nếu không có cành ngọn tất không thê thiết lập 
được ổn định. Muốn lấy lễ nghĩa để giáo hóa và trị 
quốc, trước tiên phải thực thi điều nhân nghĩa, người 
đứng đầu mà làm được cung kính khiêm nhường, sẽ 
khiến nhân dân ngay trong đời sống thường ngày cũng 
bất giác mà hướng thiện sửa chữa sai lầm. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
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Chú thích: 

(1) Việc tang; 

(2) Giao chiên đôi đâu; 

(3) Người kê thừa ngai vàng hoặc chức vị; 
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(4) Căn cứ theo bốn bộ sách [Khổng Tử Gia Ngữ], được 
chi là “g #Í‡##“”, nghĩa là trở về với cội gốc của 
sự vật, làm từ chỗ gân nhật. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Việc lập thân Xử thế trước 
hết phải tuân theo sáu chuẩn mực cơ bản, rồi sau đó mới 
có thê trở thành người quân tử. Sáu chuẩn mực đó là: 


1) Việc lập thân muốn hợp với nhân nghĩa, hiếu 
đạo mới là nền tảng; 

2) Việc tang muốn có lễ tiết, sự đau buôn mới là 
cội gốc; 

3) Việc bày binh bố trận muốn có trật tự, dũng 
cảm mới là cội gốc của chiến trận; 

4) Trị vì chính sự muốn có trình tự, nghề nông 
mới là cội gốc của chính trị; 

5) Việc an định đất nước muốn có phương pháp, VIỆC 
thận trọng lựa chọn người kế thừa mới là cội gốc; 

6) Việc tạo ra của cải vật chất có thời cơ nhất 
định, việc bỏ ra sức lao động mới là cội sốc 
dẫn đến sự giàu có. 


Nếu cội gốc mà không thể vững chắc, đừng mong 
câu vào sự hoàn mỹ của việc nhỏ ở nơi cành ngọn; giữa 
họ hàng quyến thuộc mà không thể đoàn kết hòa thuận, 
đừng nên ra sức ngoại ø1ao với người ngoài; làm việc có 
đầu mà không có cuối, đừng nên theo đuổi nhiều ngành 
nghề. Do vậy, phải quay về với cội gốc và làm từ nơi 
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gần gũi nhất, đây chính là nguyên tắc và phương pháp 
mà bậc quân tử nên áp dụng”. Bởi vậy, giả như gốc và 
ngọn mà đặt sai chỗ, tất không chỉ uỗng công vô ích mà 
còn sinh ra những hệ lụy nghiêm trọng. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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Chú thích: 


(1) Tên chức quan thời xưa, sau này là tôn xưng của tế 
tướng; 

(2) Ít, cắt giảm; 

(3) Chế độ tạm quyên, biện pháp tạm thời; 

(4) Thủ địch; 

(5) Chiêu theo danh mà truy ra bản chất, yêu cầu danh 
nghĩa và thực chất phải phù hợp; 

(6) Không cùng thứ bậc, không dùng; 

(7) Nhân vật cùng đẳng cấp. 
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Việt ngữ: 


Gia Cát Lượng khi làm chức quan tế tướng, ngài 
thường an ủi động viên muôn dân, làm sáng tỏ chuân mực 
lễ nghĩa, tinh giảm quan chức, áp dụng chế độ tạm quyên, 
đem lòng chân thành mà đối nhân xử thế, làm việc lại chí 
công vô tư. Đối với người tận trung và có ích cho đất 
nước, dẫu là kẻ thủ ngài cũng nhất định khen thưởng; còn 
kẻ làm trái phép nước và lơ là việc quan, dẫu là người 
thân tín ngài cũng nhất định trừng phạt và không dung 
túng: nếu biết nhận tội và hối cải, dẫu tội trạng nghiêm 
trọng cũng nhất định khoan hồng mà tha; còn kẻ xảo ngôn 
lấp liếm tội lỗi, dẫu tội có nhẹ cũng nhất định xử phạt 
nghiêm khắc. Việc thiện dẫu nhỏ bé đến đâu cũng phải 
tán thưởng, còn tội ác dẫu nhỏ đến nhường nào cũng phải 
trách phạt. Ngài tinh thông tỏ tường chính sự mọi mặt, có 
thể giải quyết vẫn đề từ cội rễ, đồng thời căn cứ theo chức 
vị mà yêu cầu hiệu quả chân thực, chứ không cho hư cấu 
làm giả. Và rồi, trong phạm vi nước Thục, ai ai cũng kính 
phục và yêu mến ngài. Hình phạt và phép nước dù nghiêm 
khắc, nhưng nhân dân không một lời oán trách, chính bởi 
vì ngài xử thế công bằng, thưởng phạt hết sức phân minh. 
Có thể nói ngài thực sự là nhân tài ưu tú hiểu được cách 
trị vì đất nước, có thể sánh ngang với Quản Trọng và Tiêu 
Hà”. (Cuốn 27. Thục Chí) 


'* Quản Trọng là tế tướng của nước Tè, là người tập trung hóa quyền 
lực và phân chia đất nước thành nhiều làng, mỗi làng thực hiện một 
lĩnh vực thương mại riêng. Thay vì dựa vào giai cấp quý tộc làm 
tiềm lực cho đất nước, ông đã áp dụng thu thuê trực tiếp tới mỗi đơn 
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(J% 4) 
Việt ngữ: 
Không Tử dạy răng: “Đạo hiệu là nên tảng của 
đức hạnh, mọi sự giáo hóa đêu được sinh ra từ nên tảng 
của đạo hiệu.” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
~ 174 ~ 
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(lJL — MWẩñ) 
Chú thích: 
(1) Làm việc, dốc sức; 


(2) Tương đương với “3#” (trợ từ đặt cuối câu hỏi tu 
từ). 


vị làng xã. Ông cũng phát triển biện pháp hiệu quả hơn để lựa chọn 
người tài cho đất nước. Dưới thời Quản Trọng, nước Tê chuyên 
từ chế độ quý tộc cha truyền con nối sang chế độ quý tộc chuyên 
nghiệp. Còn Tiêu Hà cũng là một thừa tướng và nhà chiến thuật danh 
tiếng, người đã giúp Lưu Bang trong sự nghiệp lập ra triều đại Hán. 
Ông đã thiết lập lại hệ thống luật pháp và đạo luật. Ông giữ chức 
quan tế tướng cho đến tận khi mất vào năm 193TCN. 
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Việt ngữ: 

Bậc quân tử đối nhân xử thế bắt buộc phải chuyên 
tâm tận lực vào việc xây dựng nền tảng, khi nên tảng 
được thiết lập rồi, đạo đức sẽ theo đó mà được sinh ra. 
Hiếu thuận với cha mẹ, hòa ái với huynh đệ, đó chính là 
nên tảng của nhân đức vậy. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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(2U  ##) 
Chú thích: 


(1) Ý nói xử lý việc nhà có trình tự, việc nhà quản lý 
được tốt. “##” [lý] chỉnh đốn, trị vì; 

(2) Ba phẩm chất tốt đẹp là: hiếu thuận, hòa ái và khéo 
quản lý gia đình; 

(3) Thiết lập, kiến lập. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Bậc quân tử khi phụng sự cha 
mẹ, tức là đã thực hiện được đạo hiệu, từ đó có thê đem 
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lòng hiếu kính này chuyền hóa thành lòng trung thành với 
bậc quân vương: khi phụng sự huynh trưởng, tức là đã có 
được lòng cung kính và sự hòa ái, từ đây có thể đem lòng 
cung kính này chuyển hóa để thuận theo cấp trên; khi 
cuộc sống gia đình được sắp xếp thỏa đáng, từ đó có thể 
mang kinh nghiệm chăm lo gia đình mà chuyên hóa để xử 
lý việc triều chính. Do vậy, khi ở nhà vun bồi được ba 
phâm chất: hiếu thuận, hòa ái và cung kính, giỏi việc tề 
gia ra ngoài mới có thê tạo dựng cơ nghiệp, danh tiếng tốt 
đẹp tự sẽ được truyền cho đời sau. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
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Vina 6ššã— ) 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Khi việc phụng sự cha mẹ 
mà đạt đên mức hiệu thuận và cung kính, mới có thê 
đem lòng hiệu kính này chuyên hóa và tận trung với bậc 
quân vương.” Do vậy, khi kiêm tìm bậc trung thân, nhât 
định phải tuyên chọn từ gia đình có người con hiệu. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
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Việt ngữ: 

Hiểu được cách làm một người con trai tốt, sau 
này mới có thê làm một người cha tôt; hiêu được cách 
làm một hạ thân tôt, sau này mới có thê làm một quân 
vương tôt; chỉ khi hiêu được cách phụng sự người, sau 
này mới hiệu được cách dùng người. 

(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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(SJL.  RRH) 
Chú thích: 
(1) Khi lo việc hậu sự cho cha mẹ, phải theo lễ nhưng 
đau buôn tột bậc. Khi tê lê tô tiên, phải cung kính 
kiền thành. “#$” [chung] ý nói đến việc hậu sự của 


T>——-.) 


cha mẹ, “3ã” [viễn] nghĩa là tổ tiên. 
Việt ngữ: 


Tăng Tử dạy răng: “Đôi với việc hậu sự khi cha 
mẹ qua đời mà có thê cân trọng thủ lê, hêt lòng thương 
nhớ; đôi với cha mẹ và tô tiên quá cô mà có thê đúng lê 
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hợp thời mà cung kính kiền thành tưởng nhớ, không 
quên cội nguôn. Như vậy phong tục và nhân tình thê 
thái tât sẽ trở nên thiện lương đôn hậu.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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Chú thích: 


(1) Hướng tới, quy thuận; 
(2) Số đông. 


Việt ngữ: 


Nước suối có sâu, cá cua sẽ kéo về sinh sống: cây 
cối mà xum xuê, chim chóc sẽ kéo về làm tổ; cỏ cây tốt 
tươi, muôn thú sẽ dừng chân mà nương tựa; bậc quân 
vương mà đức độ và tài năng, hào kiệt muôn phương tự sẽ 
kéo về phò tá. Bởi vậy, nếu bậc quân vương đức hạnh và 
sáng suốt sẽ không cầu thiên hạ đến quy phục mà dốc 
lòng gây dựng những điều khiến người khác quy phục. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
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Chú thích: 


(1) Thanh liêm, thanh bạch. Ở đây là khiến cho bậc thần 
được liêm khiết. 


Việt ngữ: 


Trị vì việc triều chính, không gì tốt hơn việc khiến 
cho bậc thân được liêm khiết. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
~ 181 ~ 
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Chú thích: 
(1) Giả như, nếu như. 
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Việt ngữ: 


Tử Cống thỉnh giáo việc trị vì triều chính phải như 
thê nào. 


Không Phu Tử dạy răng: 


- Trù bị lương thực đầy đủ, trang bị vũ trang, đạt 
được sự tín nhiệm từ nhân dân. 


Tử Cống hỏi lại: 


- Nêu bât đặc dĩ phải bỏ đi một việc, vậy nên bỏ 
việc nào trong ba việc này? 


Không Phu Tử lại dạy: 

- Hãy bỏ đi quân sự. 

Tử Cống hỏi tiếp: 

- Nếu bất đắc dĩ lại phải bỏ thêm một việc nữa, 
vậy nên bỏ việc nào trong hai việc còn lại? 

Không Phu Tử tiếp tục dạy: 

- Hãy bỏ đi mục lương thực. Từ xưa đến nay, con 
người đêu không tránh khỏi cái chết, giả sử người dân 
không tin tưởng chính phủ, vậy sẽ không thê xây dựng 
được uy tín của quôc ø1a. 
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Từ đây hiệu được rằng, chỉ cần nhân dân tin tưởng 
chính phủ, dẫu không đủ lương thực, nhưng vẫn có thê 
cùng đồng kham cộng khổ với đất nước. Một khi bỏ đi 
mục tín nhiệm, dẫu không có tai họa từ bên ngoài thì nội 
bộ cũng rỗi loạn, đất nước sẽ không thê yên ôn được. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 182 ~ 
_XwR= =#Ƒ' › › tñiftf2È o TW =Í ' MMIUfREH + _ „ Ị 
vé › 1E277Rf ` EHíâ 3 JMERLRC° =HERVSS kt?t ọ XUẾ 


3E › TIR@44t 




















Si 








` 


(3§=-T áT) 
Chú thích: 


(1) Ba thứ quý giá. 
(2) Đề xướng, khơi dậy. Sau này dùng 


45 ”»° [xướng] ' 


Việt ngữ: 

Lão Tử từng nói: “Ta có ba pháp bảo, phải duy trì, 
hơn nữa phải g1ữ lây mãi mãi. Một là lòng nhân từ, hai 
là đức tính tiêt kiệm và ba là phàm việc gì cũng phải 
khiêm nhường và luôn ở sau người, không dám cao 


ngạo mà ở trước người trong thiên hạ.” 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
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3. TRI NHÂN [ĐÁNH GIÁ NHÂN CÁCH] 
~ 183~ 


Nền Á › 3ĂHIliELff38B › ”'”'#ïRIliEfT% › 
RIBiE:ffS › JãHIf[EfNffT › "/#""'/1-”'3ERIR.Eff 
#ƒ › #RIIBLREf › ”“*”'”“3”“'8SRIIRiHTffRS › l§ 
RIB-EETR35 › #>PM@ KT › 7 ””” 4> PJB@-E# › 
“`... .a.a..... n  “"aaàa 
T1 DI lẠH1— › AjHIW# ›' RỊ/F3<Zth › Trờj . CAN] › 
75525: /WBSSE › H+3:>Ffblần Á từ, › `,-4/SIk 
P8 ø 2W ' NHƯ - PHiä— › THẾ ' Ø2 U tU ° Fe 0 R0 
n7 í“IšEiDlš ? 2# 4" Ƒ77” › [/NRIH7XI#PH 
› 2PHI|PJ/VN/xộ › AB? RE "75? 
#Ei2E⁄9 + "#"2- IL/EfESE2fLIAI AH + 


Š:;= nu 0P 4# ) 






















































































si ĐC 








Chú thích: 


(1) Nhân dân cùng một làng quê, người đồng hương: 
(2) Người thân cận bên cạnh; 
(3) Thành thật, chân thật. 


Việt ngữ: 


Phàm khi muốn đánh giá một người, cần áp dụng 
phương pháp “Bát Quán" (tám điêu cân quan sát) như sau: 


L) Khi họ hiển đạt, hãy quan sát người mà họ tiếp 
đãi trọng thê là ai? 
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đó là: 


2) Khi họ vinh quy, hãy quan sát người mà họ đề 
bạt tiễn cử là ai? 

3) Khi họ giàu có, hãy quan sát người mà họ cúng 
dường và khoản đãi là ai? 

4) Khi họ được bậc quân vương tin nghe, hãy 
quan sát lời nói và hành động của họ có tương 
đồng không? 

5) Khi họ nhàn cư ở nhà, hãy quan sát sở thích 
của họ có chính đáng và hợp đạo lý không? 

6) Khi họ được thân cận với bậc quân vương, hãy 
quan sát ngôn từ của họ có tương ưng với 
chính đạo không? 

7) Khi họ ở cảnh khốn cùng, hãy quan sát liệu họ 
có chấp nhận tiền tài vốn không phải của mình 
không? 

Š) Khi họ yếu hèn, hãy quan sát liệu họ có giữ 
vững niềm tin đối với nhân đức không? 


Cùng với 'Lục Nghiệm' (sáu điều cần thử thách), 


L) Khiến cho họ vui sướng để thử thách liệu họ 
giữ được khí tiết không? 

2) Khiến cho họ hân hoan đề thử thách liệu họ có 
ý nghĩ xấu và hành động xấu ác không? 

3) Khiến cho họ tức giận để thử thách liệu họ có 
tiết chế được nỗi tức giận trong lòng không? 

4) Khiến cho họ hoảng sợ để thử thách liệu họ có 
thê tự ứng phó mà không sợ hãi không? 
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5) Khiến cho họ đau đớn đề thử thách họ liệu có 
tâm lòng nhân từ không? 

6) Khiến cho họ khốn khổ để thử thách liệu ý chí 
của họ có kiên cường không? 


Tám điều cần quán sát và sáu thử thách nêu trên 
chính là phương pháp mà bậc minh quân áp dụng khi 
muốn cân nhắc nhân tài. Việc cân nhắc và đánh giá nhân 
tài còn phải dựa vào “Lục Thích Tứ Ẩn” (sáu mối quan hệ 
trong gia đình và bốn môi quan hệ ngoài xã hội). Thế nào 
là “Lục Thích” vậy? Đó là cha, mẹ, anh/chị, em, vợ và 
con. Còn “Tứ Ân' là gì? Đó chính là bạn hữu, người quen, 
hàng xóm và người thân tín. Trong nội tâm phải đem “Lục 
Thích Tứ Ânˆ làm chuẩn mực và biểu hiện bề ngoài thì áp 
dụng phương pháp “Bát Quán Lục Nghiệm'. Có như vậy, 
những phâm chất như chân thành hay giả dối, tham lam, 
thô bỉ hay thiện ác, chỉ cần nhìn qua đã hiểu. Đây chính là 
phương pháp nhận biết nhân tài của bậc thánh vương thời 
xưa. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 184 ~ 


all : Z7 #IH : | ›š"RI3:REff8 › ấ5”RI| 
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Chú thích: 


(1) Hiển đạt, thuận lợi; 
(2) Ý nói không được như ý muốn, trái nghĩa với từ “%&”; 
(3) Một vài sự việc. 


Việt ngữ: 


Tế Cảnh Công thỉnh giáo phương pháp tìm kiếm 
và lựa chọn nhân tài. Ngài Yên Tử đáp răng: 


- Khi con đường thăng tiến của một người được 
hanh thông, phải xem nhân tài mà anh ta tiến cử như thế 
nào; khi một người ở cảnh khốn củng và không được 
như ý, phải xem việc mà anh ta không muốn làm là gì; 
khi một người giàu có, phải xem đối tượng mà họ muốn 
chia sẻ tiền tài là ai; khi một người nghèo khó, phải xem 
liệu họ có nhận tiền tài bất nghĩa không. Người hiền sĩ 
bậc nhất sẽ không tham lam bông lộc và quan tước, một 
lòng hướng theo đạo nghĩa, bởi vậy sẽ khó ra làm quan 
nhưng lại từ quan rất dễ; kế đến là hướng theo bồng lộc 
quan tước, nhưng không làm trái với đạo nghĩa, do vậy 
sẽ đễ ra làm quan mà cũng dễ từ quan; còn bậc thấp nhất 
là đi ngược với đạo nghĩa mà chạy theo quan tước bồng 
lộc, họ sẽ nôn nóng để ra làm quan nhưng lại khó mà rút 
lui. Nếu áp dụng chuẩn mực thế này để đánh giá và 
tuyển chọn nhân tài, có lẽ sẽ đạt được mục đích tuyển 
được người đức tài song toàn vậy. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
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~ 185~ 


JrfUẩHBTPH › ni RHIER › SÃĐH-PIZE › ấ5H 
BI ' 8 ĐUHEPTH ' tế EPIE~<Ấ3 ° 


(T— Sầu E) 

















Việt ngữ: 

1) Khi bình thường, hãy xem người mà họ thân 
cận; 

2) Khi họ giàu có, hãy xem người mà họ giao 
thiệp hoặc ban ơn; 

3) Khi họ hiển đạt, hãy xem người mà họ tiễn cử; 

4) Khi rơi vào cảnh khốn cùng, hãy xem những 
việc mà họ không muốn làm; 

5) Khi nghèo hèn, hãy xem liệu họ có đón nhận 
tiền tài một cách âu thả không? 


Chỉ năm điều này cũng đủ để xác định người được 
lựa chọn cho chức quan tê tướng vậy. 
(Cuốn 11. $# Kí - Thượng) 
~ 186 ~ 
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/VH›: Ef~ ĐI : DI H.RE ° /( Em 7 








Chú thích: 


(1) Bí mật thăm dò, dò la; 

(2) Chỉ những việc đã biết rõ nhưng vẫn cô tình hỏi han; 

(3) Thủ tiết kiên định không lay chuyền, trung thành 
không thay đối. 


Việt ngữ: 
Có tám phương pháp đề nhận biết nhân tài: 
1) Đưa ra vấn đề với họ, để quan sát liệu ngôn từ 
của họ có rõ ràng mạch lạc không? 


2) Truy hỏi đến cùng, để quan sát khả năng ứng 
phó của họ ra sao? 

3) Âm thầm theo dõi, để quan sát liệu họ có trung 
thành mà không lay chuyên không? 

4) Đặt câu hỏi rõ ràng thắng thắn, để xem câu trả 
lời của họ có điêm che giâu hoặc khoa trương 
không, rôi từ đó quan sát phâm chât đạo đức 
của họ thê nào? 

5) Giao cho họ phân chia tiền tài, để quan sát liệu 
họ có liêm khiêt không? 
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6) Dùng nữ sắc thử thách họ, để quan sát khí tiết 

của họ thê nào? 

7) Cho họ biết tình hình nguy khó, để quan sát 

liệu họ có dũng cảm không? 

8) Khiến họ uống rượu say, để quan sát phâm chất 

của họ kê cả khi say rượu thê nào? 

Nếu tám phương pháp kiểm chứng này đều áp 
dụng, vậy thì sự sáng suôt, đức độ hay hư đôn đêu có 
thê nhận biệt được. 

(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 187 ~ 


DI. DI CV g1 ải T2... 
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MỆ 


1ˆ đ 
2Ÿ 6 
(3#I-†7L fT) 
Chú thích: 


(1) Tương đương với “#š” [hiệu] (kiểm tra, rà soát). 
Việt ngữ: 


Nghe lời bàn tán không bằng quan sát sự việc, 
quan sát sự việc không bằng quan sát hành vi. Khi nghe 
lời bàn tán nhất định phải thâm định nguồn gốc, động cơ 
trong đó; khi quan sát sự việc nhất định phải xác minh 
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tình hình thực tế; khi quan sát hành vi nhất định phải 
kiêm chứng hiệu quả mà hành vi đó để lại. Nếu cả ba 
phương diện này đêu được tông hợp đê phân tích, so 
sánh tât sẽ không bị sai lâm. 
(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 188 ~ 


 XÄlli_EHW-EZ ft › tt ñp/Ifl 3B › NI F ý 
#'> 5ö › tIN” XMĐ#CC' - 


( #2P1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Giao thiệp, làm bạn cùng nhau; 
(2) Dựa vào, nhờ vào; 
(3) Dẫn đến, mời gọi. 


Việt ngữ: 


Bậc quân vương thời xưa hiểu được sự khó khăn 
khi muốn tuyên chọn nhân tài nếu bản thân ở ngôi vị 
cao, bởi vậy mà khiêm nhường lắng nghe ý kiến của hạ 
thần; bậc quân vương biết rằng người ở chức vị bên 
dưới sẽ dễ dàng giao lưu kết bạn với người thường, do 
vậy mới dựa vào họ để chiêu cảm nhân tài. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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ŒRIR 8ã lút › 562 HN? lR ° PiẨNI 
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m1 = Em F) 











Chú thích: 
(1) Công bằng, thích đáng. 
Việt ngữ: 


(Khi đánh giá và lựa chọn chức vụ) mà dựa vào ý 
kiến và sự yêu ghét của bản thân, sẽ có nhược điểm vì 
không thể nhận biết nhân tài mà vọng đoán; nghe theo lời 
của người khác mà không xem xét kỹ càng, sẽ dễ vì sự 
hạn chế trong cách nhìn nhận lẫn nhau mà nảy sinh sự sai 
khác. Đối với người quen, sẽ vì mang theo sự yêu ghét cá 
nhân khi đánh giá mà mất đi tính công băng: đối với 
người không quen biết, sẽ lại dễ vì mối quan hệ thường 
tình mà làm đảo lộn tiêu chuẩn quy định lựa chọn nhân tài 
của đất nước. 


(Cuốn 30. Tấn Thự — Hạ) 
~ 190 ~ 
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ii 591, - 2> REZE bUIi › Đàth - 8E Ath › 3È/#P 








4] 
S 


(2L  Răẫ) 
Chú thích: 


(1) Liệu cơm gắp mắm. 
(2) Yêu cầu không khiếm khuyết. 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Làm việc cho người quân tử 
thì đễ, nhưng để làm họ vui lòng lại rất khó. Bởi vì, lấy 
lòng người quân tử mà không phù hợp đạo lí, họ sẽ không 
vui. Về việc bậc quân tử dùng người, luôn luôn có thể giao 
đúng người đúng việc. Làm việc cho kẻ tiêu nhân thì khó, 
nhưng để lấy lòng họ lại rất dễ. Bởi vì, lẫy lòng kẻ tiểu 
nhân dẫu không phù hợp đạo lí, họ cũng sẽ vui. Về việc kẻ 
tiểu nhân dùng người, họ luôn luôn yêu cầu sự hoàn hảo.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 191 ~ 
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(2L  Ră) 
Chú thích: 
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(1) Người tầm thường nông cạn; 
(2) Đã. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Những kẻ tri thức nông cạn 
lại không có học vấn và đạo đức, lẽ nào để họ phụng sự 
bậc quân vương mà làm việc cho nước nhà? Khi họ 
chưa đạt được quan tước và lợi lộc, sẽ luôn lo lắng bản 
thân không đạt được. Một khi đạt được rồi, lại lo sợ sẽ 
bị mất đi. Nếu điều họ lo sợ là bị mất đi chức tước lợi 
lộc mà hoàn toàn không nghĩ cho muôn dân, vậy thì 
việc xấu xa gì họ cũng đám làm.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
4. NHẬM SỬ [BÓ NHIỆM]| 
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(l2,  WẩñH) 
Chú thích: 
(1) Tin phục, khâm phục; 


(2) Chỉ người công bằng chính trực; 
(3) Gian tà, không ngay thăng. 
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Việt ngữ: 

Lỗ Ai Công thỉnh giáo với Không Tử: 

- Làm thế nào mới có thể khiến muôn dân quy 
phục triêu đình đây? 

Không Tử đáp rằng: 


- Chọn dùng người chính trực, bố nhiệm chức vụ 
của họ ở trên những kẻ gian tà bất chính hoặc phế truất 
những kẻ đó, khi muôn dân có lòng tin với triều đình, tự 
khắc sẽ quy phục. Còn nếu chọn dùng kẻ gian tà bất 
chính mà chức vụ lại đặt cao hơn những người chính 
trực, muôn dân tất sẽ không quy phục. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 193 ~ 


XTR##Z' › ENW/ýẾ” '› MBREZlE › SH? 
IhifE|Z # f£ 807” › KH7ZIHÍÙ › 8š )Ã › KH 
SỊ ) ZÃZÃXZK/IVRL 7 NHUN ẢRB ° PHI TP NAY ?g II 
ĐẸEÄSãY 2E ' HH ÊXÊ ' ZÑÌH |2) › ZElRRFElT - 


Ca 6Š ïãã— ) 











Chú thích: 


(1) Chỉ cơ quan hoặc chức quan cơ yếu trong chính 
quyên trung ương; 
(2) Tương đương với chức vụ bộ trưởng ngày nay; 
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(3) Tương đương với chức vụ thứ trưởng ngày nay. 
Việt ngữ: 


Chức vị quan trọng nhất trong thiên hạ là thượng 
thư, khi tuyển chọn thượng thư lễ nào không chú trọng 
cho được? Thế mà bổ nhiệm chức quan thượng thư thời 
nay phân lớn là cất nhắc từ các lang quan, dẫu họ có thông 
hiểu văn phạm, giỏi ứng đối, nhưng đó chỉ là trí khôn vặt, 
phần lớn đều không có năng lực làm việc lớn. Do vậy, 
phải nên chọn những người từng làm chức quan của các 
châu huyện mà vốn đã có danh tiếng để đảm nhiệm, họ 
ứng đối tuy có chậm, đôi lúc không bằng người, nhưng họ 
lại một lòng hướng về đất nước, hết lòng với cương vị, 
hơn nữa lại làm việc một cách ồn thỏa kín kẽ. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
~ 194 ~ 


ISIHLA › AfKẲẰ ; PÍ7H_“A ' NI REÍ7 - BẾP 
tháU/Ê' › WfTHIR ° 








(6x MỸ) 
Chú thích: 
(1) Không có tác dụng øì. 
Việt ngữ: 
Dựa vào lời lễ của một người để phán đoán nhân 
cách của họ, người ta sẽ dùng tài khéo léo đê chau chuôt 
lời nói. Còn nêu dựa vào hành vị đê phán đoán phầm chât, 
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người ta sẽ cô gắng trau dồi đức hạnh bên trong. Khéo léo 
trau chuốt lời lẽ thật không có một chút ích lợi gì, còn nếu 
hệt lòng hoàn thiện đức hạnh tất sẽ có thành tựu. 
(Cuốn 8. CJw 7w) 
~ 195~ 

#qHTEZEEA › Äã4⁄f£Ì'Ý E4 ' //f T8 
XE: fÍÁA >~E › %⁄4ERM : AT” › #7AKKHH - 
IEŒ ÀA~Z Klặt - 





























(=T= rƑ) 
Chú thích: 


(1) Tiếp cận; 

(2) Rào đón ý cấp trên, vì tình cảm cá nhân mà làm trái 
phép nước; so bì tính toán, kéo bè kết đảng: 

(3) Khéo léo, tinh xảo. 


Việt ngữ: 

Bậc minh quân khi tuyển chọn người tài, những 
kẻ a dua bợ đỡ sẽ không sắp xếp để ở bên cạnh, kẻ tạo 
bè kết đảng mưu lợi cá nhân sẽ không được trị vì chính 
sự. Khi dùng người phải phát huy ưu điểm, không đòi 
hỏi quá mức đối với những khiếm khuyết của họ; giao 
phó nhiệm vụ dựa trên sở trường mà không đòi hỏi quá 
mức đối với nhược điểm của họ. Đây chính là nguyên 
tắc cơ bản trong việc dùng người. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
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~ 196 ~ 


055 HD ©FÌM ' FEZfH[PÍtHÍR ' XŠ4 HP 
S›: 37 THỊIPMRB - 





(32II-†/\ Etä8 ) 
Việt ngữ: 


Khi tuyển chọn đại thần không thể không chính 
xác và thích đáng: khi bổ nhiệm đại thần không thể 
không tín nhiệm; khi tiến cử làm quan không thể không 
lây lễ nghĩa mà đối đãi; khi bãi nhiệm chức quan cũng 
không thể khiến họ phải chịu tủi hồ. 


(Cuốn 48. Điển Luận) 
~ 197 ~ 


t1 3Š II] IĐTPASEL##SS › HINKIhI?MJ ; ÑIEEEE 
*š › II IPiPI/P.ELSĩ › RjjiilJlF ke :; XI? › II 
#XIPIPISEH.7JZ : RIšE5ẩTh| đt] ° 




















(pnq-E+- SI|JEEIfrãn 
Việt ngữ: 


Quân vương chỉ biết để cao tỉnh thần liêm khiết 
mà không biết tăng thêm bồng lộc cho quan viên, họ sẽ 
hình thành thói quen lừa dối và tham ô thối nát; biết 
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tăng thêm bồng lộc nhưng không biết làm thế nào để 
tinh giảm quan chức, như vậy tài lực sẽ cạn KiỆt; biết 
cách tỉnh giảm quan chức nhưng không biết làm thế nào 
để họ phát huy khả năng, công việc sẽ vì dồn ứ mà biểu 
hiện thành thiếu nhân lực. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
~ 198 ~ 


klRR8R> lù ' i4 @&2>Kk › l2#8'># › 14 
2> ð : IFEEM › BI › SUÙ S16: KHCN 
Đt: 15tttr> 2È: ä2>fffU - 























(đi —+ #8» L- ) 
Chú thích: 


(1) Ăn không ngồi rồi; 
(2) Chế độ, phép nước. 
Việt ngữ: 

Loại bỏ những chức vụ không có việc để làm, 
giảm bông lộc chưa cân thiệt, ngừng việc phát kinh phí 
cho những người ngôi không mà lĩnh bông lộc, loại bỏ 
và củng cô lại những quan chức không có việc làm. Đê 
môi vị quan viên nhât định có chức trách, có chức trách 
thì đêu phải đảm đương công việc, đảm đương công 
việc nhât định được nhận bông lộc, dùng bông lộc đê 
thay thê cho việc mưu sinh từ công việc canh tác. Đây là 
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chế độ của thời xưa mà cũng là nguyên tắc mà xã hội 
ngày nay nên áp dụng. 
(Cuốn 25. Ngựy Chí - Thượng) 
~ 199 ~ 
tí fÊJSˆ || {Ì PT " Mãi fừ S7 › 
TS - SH NT ' h. 3B ĐT › H/ĐS 
;: &]/°AÁ : EÑMXã ° 








lTn = nh = ft) 
Việt ngữ: 

Người có đức sâu dày lại phải chịu tủi ở địa vị thấp, 
đó là sai sót của bậc quân vương; người mà đức hạnh kém 
cỏi lại có địa vị tôn quý, đó là lỗi lầm của bậc quân 
vương. Thà để người quân tử chịu tủi chứ không thể dùng 
lầm kẻ tiểu nhân. Đề người quân tử chịu tủi, nỗi oán trách 
của họ sẽ không sâu, nhưng nếu dùng nhầm kẻ tiểu nhân 
thì tai họa mà họ gây ra thật khôn lường. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 200 ~ 


Ít:fffiJa~ ›: RIEH RMMH'+ : lf#ffl8~ ›: RỊ| 
EfRif0 ; lHÍZ LÍfT†> › RIEI#fl>Z A§ÝZ › #Ê2XpR 
7)› 8W | 








(2= T+†/\( 4Á) 
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Chú thích: 
(1) Cải chính, chính quy. 
Việt ngữ: 

Để người có đức tài trị vì việc triều chính mà lại 
đề người không có đạo đức áp đặt; đề người có trí tuệ 
mưu lược việc triều chính mà lại để kẻ ngu muội nhận 
xét; để người có phẩm chất tốt đẹp thực thi phép nước 


mà lại để kẻ gian tà hoài nghi. Dẫu mong muốn thành 
công, nhưng sao có thê thành công cho được! 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
5. CHÍ CÔNG [TOÀN TÂM VỚI VIỆC CÔNG] 
~ 201 ~ 


X2 fTHH › X K4 › NEEEHHE + 2A6 m8 7 
*?t tí À EXINESIHUH ' XÍMT-HỢT \ 752956 lp242ZTHN 
£% › BH ' #ELIIABIRBS"E › BHHDR › "HE h: 
RufUlPHINHZEEH › ⁄4fÄ8LIMiNIZEIE › JEERDXEI + "A97: 


(:tiễu ) 
































Chú thích: 


(1) “#Â” [quan] chỉ người đến tuôi thành niên mà chưa 
có vợ hoặc người góa vợ, “#” [quả] chỉ người phụ 
nữ góa chông, “fÏŸ” [cô] chỉ trẻ mât cha hoặc cả cha 
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mẹ, “jãjJ” [độc] chỉ người già mà không có con cháu, 
“#£” [tật] người tàn tật hoặc khiếm khuyết về cơ thê 
hoặc tinh thân và không thê làm việc. 


Việt ngữ: 


Vào thời đại mà đạo lý lớn được thực thị, thiên hạ 
sẽ là ngôi nhà lớn để cùng chia sẻ và tận hưởng. Tuyển 
chọn người có đức tài là để phục vụ nhân dân trong 
thiên hạ. Bởi vậy, người ta không chỉ thương yêu cha 
mẹ của mình, không chỉ yêu quý con cái của mình, mà 
phải để tất cả người già đều được sống an vui hưởng 
tuôi già, để tất cả trẻ em được hưởng nền giáo dục tốt 
đẹp và trưởng thành lành mạnh, để đàn ông góa vợ, phụ 
nữ góa chồng, người già neo đơn và người tàn tật, ốm 
yếu đều được chăm sóc và nuôi dưỡng. Do vậy, mọi 
người đều có thể chân thành mà sống bên nhau, sẽ 
không có âm mưu lôi kéo tranh giành, hại người lợi 
mình, những việc trộm cướp và nhiễu loạn sẽ không xảy 
ra. Đó mới thực sự là thế giới đại đồng. 

(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 202 ~ 


XTEEHE—A2XT › X2 R - 82 TRÍ 
#l#f ' HI8ZXT : #&TF>Z#lf : &XT - 
CÉS†— 
Chú thích: 


(1) Giữ riêng, độc chiếm. 
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Việt ngữ: 

Thiên hạ không phải của một người mà là thiên hạ 
của mọi người trong thiên hạ. Người có thể chung 
hưởng lợi ích với người trong thiên hạ, sẽ có được thiên 
hạ; người muốn độc chiếm lợi ích của thiên hạ, rốt cuộc 
sẽ để mắt thiên hạ. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 203 ~ 


ZS8EXE F711) SKW#A ° R12 7 
S52, xÙ ° 








(Z2PH-†-7L ttT) 
Việt ngữ: 


Để thấu hiểu được tâm tư của người trong thiên 
hạ, quan trọng nhất là ở chí công vô tư. Người muốn 
làm được chí công vô tư, quan trọng nhất là không có 
lòng hiềm khích, mỗi niệm đều mong làm lợi cho nhân 
dân trong thiên hạ. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 204 ~ 


t1 AT) XI ' #ƒ-EIISŠ › NMfffR—-TSIÍI 
tt: H2Øðƒ'›: #5 ›: ÄXĐMBẩS : 5 f)6FF › HỈ/À 
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#ZI[II#^[ Z3 › Z\3SHMIIW.SER4 › 4< › RE 
¬ IIiSeltZfIE : ÑHế?E › IhiREBlZ7E - 


ÔN, #ÁWÑlT ) 














Chú thích: 
(1) Phân công chức trách, phân công quản lý. 
Việt ngữ: 


Là bậc quân vương mà biết thương yêu che chở 
nhân dân tất có thê khiến cho lòng dân an định, ưa 
thích được thân cận bậc hiền sĩ tất có thê khiến cho 
đất nước hưng thịnh, nếu thiếu một trong hai điều này 
tất sẽ thất bại mà suy vong. Xác định rõ chức trách 
mà các bộ phận chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ 
nặng nhẹ, gấp vội để sắp xếp công việc, tuyên chọn 
người có đức tài, bổ nhiệm người có năng lực ra làm 
quan, tất cả đều được sắp xếp chin chu thông suốt, 
vậy thì con đường tận trung vì triều đình sẽ được khai 
thông, còn đường ngang ngõ tắt vì lợi riêng mà chạy 
vạy nhờ vả sẽ được đóng kín. Phong trào vì việc công 
sẽ được hiển lộ, còn những việc mưu cầu tư lợi sẽ bị 
chặn đứng. Cứ như vậy, người đức hạnh đôn hậu sẽ 
được tín nhiệm, kẻ gian tà bợ đỡ sẽ bị ngăn cản; kẻ 
tham lợi sẽ bị bãi nhiệm, người liêm khiết phụng sự 
việc công sẽ được trọng dụng. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
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~ 205 ~ 
HH 3e ñn ' LÝ FÈZ ' llZKERPMUASEUU - 
(†+ˆ SH ) 


Việt ngữ: 


Thần (Đồng Trọng Thư) nghe nói vua Nghiêu 
tuân theo ý trời mà trở thành thiên tử, xem nỗi lo của 
thiên hạ như nỗi lo của chính mình, chứ chưa từng nghe 
nói vì được ngồi ở ngôi vị thiên tử mà vui cả. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 


~ 206 ~ 





#H :ÌXF3 › È#MH : XE : 3k : I#H 
đi › HỊH:Z8Z/' : -LTBlW › X RE › HIẾẾ21 - | 


(S†~ Sàn DỊ ) 
Chú thích: 
(1) Vui vẻ mà quy phục. 
Việt ngữ: 


Lục Giả từng nói: “Khi thiên hạ thái bình an định, 
phải chú ý đên năng lực của người đứng đâu trong công 
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việc trị vì; vào thời loạn, phải chú ý đến lòng trung 
thành của tướng lĩnh. Văn võ bá quan mà có thể chung 
sông hòa thuận, bậc hiền sĩ sẽ vui vẻ mà quy phục; khi 
bậc hiền sĩ đã quy thuận, thiên hạ dẫu có biến loạn, 
quyền lực cũng không bị phân tán.” 


(Cuốn 16. #án Thư — Tập 4) 
~ 207 ~ 


El' + : 1872 EiP\LfRfUWLZ”ÌiHf › fE ` I 
“NA tt: s 2Nj#ƑT› 1L#9E(RE ° 'HiMU SH: › 
#:a>” ' Ilf#WÊ từ › 


cđ†— StấU F) 




















Chú thích: 


(1) Tuy nhiên, nhưng; 

(2) Phát động chiến tranh, dùng vũ lực tắn công; 
(3) Nhưng, chỉ có, chỉ; 

(4) Bởi vì, do; 

(5) Gấp rút, quan trọng; 

(6) Oán thù. 


Việt ngữ: 


Chắng qua ta (Lạn Tương Như) nghĩ rằng, sở đĩ 
nước Tần lớn mạnh mà không dám đem quân tân công 
nước Triệu, đó là vì có tướng quân Liêm Pha và ta. Đến 


210 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





nay lưỡng hồ chúng ta mà đấu đầu, chắc chắn sẽ khó mà 
cùng tôn tại. Nguyên nhân mà ta né tránh ở mọi lúc mọi 
nơi, là bởi vì trước hết phải lo cho sự an nguy của quốc 
gia, còn oán thù riêng cá nhân cứ đề ở sau vậy” 


(Cuốn 12. Sứ Kí - Hạ) 
6. GIÁO HÓA [GIÁO DỤC VÀ CẢM HÓA] 
~ 208 ~ 
TH :|‡‡?#rtr › #”HiểUh › |?” 
(7U Ni] BẾT ) 








Chú thích: 

(1) Bản tính của con người; 

(2) Hành vi thói quen hình thành do lâu ngày. 
Việt ngữ: 


l3 “Ta” ở đây chỉ ngài Lạn Tương Như, là tướng quân của nước Triệu 
thời Chiến Quốc. Ông và tướng quân Liêm Pha cùng phò tá triều đình, 
lối ân dụ “lưỡng hổ” là chỉ tướng Lạn và tướng Liêm. Do tướng Lạn 
được tín nhiệm vì đã đem được ngọc bích trở về nước Triệu và được 
cất nhắc với chức quan ở trên tướng Liêm. Liêm Pha vô cùng bất mãn 
về điều này và kêu gọi thân tín của ông bôi nhọ uy tín của tướng Lạn. 
Tuy nhiên, Lạn Tương Như đều mượn cớ bị ốm mà tránh giáp mặt với 
Liêm Pha, nhưng không thể tránh được. Câu nói trên là trích từ đoạn 
đối thoại của Tương Như với người thân tín của ông khi được hỏi vì 
sao ông lại không trả thù. Khi Liêm Pha đến và biết được điều này, 
ông cảm thấy vô cùng xấu hồ, ông liền cởi áo và mang cây roi đi đến 
nhà Tương Như để xin lỗi. Từ đó hai người trở thành bạn thân thiết, 
cùng phò tá triều đình và sống chết có nhau. 
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Không Tử dạy rằng: “Bản tính của con người vốn 
dĩ không mấy khác biệt, đều là thuần tịnh thuần thiện. Bởi 
tập khí bị nhiễm sau này của mỗi người không giống nhau 
nên khoảng cách khác biệt mới ngày một xa hơn.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 209 ~ 
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( 35H-E7L ft) 
Chú thích: 
(1) Chú trọng, tôn sùng. 
Việt ngữ: 


Bậc quân vương thời xưa hiểu rằng, người ta vừa 
có bản tính ưa thích những điều lương thiện và trân 
trọng phẩm chất đạo đức tốt đẹp lại vừa tham luyến ái 
mộ sự vẻ vang và lợi ích vật chất. Do vậy phải chú trọng 
những điều được mình tôn sùng và kiềm chế những thứ 
mà mình tham cầu. Nếu chú trọng những điều tôn sùng 
này, nếp sống lễ nghĩa khiêm nhường sẽ được hưng 
thịnh và nếu kiềm chế những điều tham cầu, tâm liêm sỉ 
sẽ được bảo toàn. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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›aK<~ ›: 5S f‹tU + 
(3ãIH-†-— Đi J2ÀuiftÌ 
Việt ngữ: 


Biện pháp tốt nhất để trị vì muôn dân là một lòng 
một dạ dôc sức cho việc thúc đây giáo hóa. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 


~211~ 
-_Ll# FÏÄI › ZA cha. #A ° 
(3ãPI-T1i tEtifiĂ 
Việt ngữ: 


Người ở trên làm thê nào, người ở dưới sẽ học 
làm theo, như vậy được gọi là giáo hóa. 


(Cuốn 45. Thôi Thực Chính Luận) 
~212~ 
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Việt ngữ: 


Những người có đức hạnh thời xưa, đều từ mình 
mà ngẫm đến người để lo cho nhân dân trong thiên hạ, 
phố biến những phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà bản thân 
trân trọng để dẫn dắt thiên hạ và mà nhân dân không ai 
là không trần trọng đức hạnh tốt đẹp đó cả; đem hành vi 
xấu xa mà mình chán ghét để cảnh báo thiên hạ, bởi vậy 
nhân dân không ai là không biết hồ thẹn cả. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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(2L  măễ 





Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Là một người con hay người 
em khi ở nhà phải hiếu kính cha mẹ, khi ở bên ngoài 
phải cung kính bậc trưởng bối và cấp trên, khi làm việc 
phải cần trọng, khi nói thì lời nói phải có uy tín, phải 
yêu thương mọi người và luôn thân cận người nhân đức. 
Ngoài việc thực hành sáu điều này ra còn phải nên học 
tập từ điền tịch (lời dạy) mà bậc Thánh Hiền thời xưa đã 
truyền lại.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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Việt ngữ: 


Bậc thánh vương thời xưa hiểu rằng, nền giáo dục 
mà thuận theo nhân tính mới cảm hóa được nhân dân, 
bởi vậy mà đi đầu trong việc thực hiện lòng nhân từ bác 
ái, mà khi người dân có ảnh hưởng rồi thì không ai lại 
bỏ rơi người thân của mình; lan tỏa nhân nghĩa đạo đức 
đến nhân dân, nhân dân sẽ vì cảm động mà được gợi 
mớ, từ đó noi theo để thực hiện; đi đầu trong việc cung 
kính và khiêm nhường, nhân dân tất sẽ không đấu tranh 
giành giật; xây dựng quy định về lễ nghĩa cùng với âm 
nhạc để dẫn dắt và giáo dục nhân dân, thế rồi nhân dân 
sẽ chung sông hòa hợp; việc làm thiện thì thưởng, việc 
làm xấu ác ắt phải phạt, thê hiện rõ những điều mà nhân 
dân nên trân trọng và những thứ phải nên tránh xa, khi 
nhân dân đã hiểu rõ quy định cắm kị tất sẽ không vi 
phạm. 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
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(31 =¬.S 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Muốn dạy dỗ muôn dân 
tương thân tương ái, không có gì tốt hơn việc hoằng 
dương đạo hiếu, vì hiếu là điểm khởi đầu của lòng nhân 
ái; muốn dạy đỗ nhân dân tuân thủ lễ tiết, thuận theo 
trưởng bối và cấp trên, không có gì tốt hơn việc đề 
xướng đạo lý của đễ (sự hòa ái); muốn cải thiện phong 
tục tập quán của xã hội, không có gì tốt hơn việc dùng 
thứ âm nhạc thiện mỹ để thấm nhuần và cảm hóa; để 
cấp trên được yên lòng và trị vì nhân dân, khiến người 
trên kẻ dưới đều giữ đúng bồn phận, không có gì tốt hơn 
lễ tiết. Ý nghĩa của lễ, xét cho cùng chính là nằm ở một 
chữ “kính'. Bởi vậy, khi kính trọng cha mẹ của người, 
người làm con sẽ vui; khi kính trọng anh chị của người, 
người làm em sẽ vui; khi kính trọng bậc quân vương của 
người, bậc hạ thần sẽ vui; khi kính trọng một người, 
hàng ngàn hàng vạn người đều vui. Người được kính 
trọng dù là số ít, nhưng người cảm thấy vui lại rất nhiều. 
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Đây chính là ý nghĩa của việc xem sự thúc đây đạo hiếu 
là “yêu đạo' (đạo lý quan trọng) vậy.” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 


~ 216 ~ 
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CiT — #i6F) 
Chú thích: 


(1) Dẫn dắt, khuyên răn; 
(2) Sửa chữa. 


Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: 

- Nếu lấy chính trị để giáo hóa nhân dân và lấy 
hình phạt đề cai quản nhân dân, làm như vậy, nhân dân 
chỉ nghĩ làm sao đề tránh khỏi hình phạt chứ không nghĩ 
đên việc liệu có đáng hô thẹn hay không. Nhưng lây đức 
hạnh để giáo hóa nhân dân và lây lễ nghĩa để quản lý 
nhân dân, họ không những tuân thủ pháp luật, biệt hô 
thẹn mà còn có thê sửa chữa lỗi lâm và hướng thiện vậy. 


Lão Tử cũng có dạy: 
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- Luật pháp và mệnh lệnh càng rườm rà hà khắc, 
kẻ bất lương lợi dụng kẽ hở của pháp luật ngược lại sẽ 
ngày càng nhiêu. 


(Cuốn 12. Sử Kí - Hạ) 
"27s 
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(đã T— #i6F) 
Chú thích: 


(1) “#42+'{Thiện Phủ], tên một vùng đất ở nước Lỗ thời 
Chiến Quốc, ngày nay là phía đông huyện Thiện của 
tỉnh Sơn Đông; 

Việt ngữ: 

Khi Tử Sản trị vì nước Trịnh, muôn dân không thê lừa 
dối ông và Tử Tiện cai quản vùng đất Thiện Phủ, muôn dân 
không nhẫn tâm lừa dối ông. Còn Tây Môn Báo cai quản 
huyện Nghiệp, muôn dân không dám lừa dối ông. Nói về tài 
năng của ba người này, ai là người sáng suốt nhất? Người 
giỏi việc xác minh mà lại hiểu rõ đạo lý trị vì, tất có thể nhận 
ra được. 


(Cuốn 12. Sở Kí - Hạ) 
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(3šIH-'†— )tEEM-ƒ ) 
Chú thích: 
(1) Làm việc theo pháp luật. 
Việt ngữ: 


Khi nhân dân không hiểu được lễ nghĩa, quốc gia 
dù có luật pháp cũng không thể thực thi. Luật pháp có 
thê xử tử kẻ bất hiếu, nhưng không thể khiến người ta 
học tập đức hạnh cao thượng đó của Không Tử, Tăng 
Tử. Pháp lệnh có thê xử phạt kẻ bất lương, nhưng không 
thê khiến người ta liêm khiết như Bá Di. Học trò mà 
Không Tử dạy dỗ có đến ba nghìn người, mà họ đều có 
thể: ở nhà thì giữ tròn đạo hiếu, ra ngoài lại cung kính 
với bậc trưởng bối và cấp trên, mỗi lời nói ra có thê trở 
thành chuẩn mực để mọi người noi theo và hành vi có 
đều trở thành tắm gương của mọi người. Những điều 
này đều là kết quả của sự nghiệp giáo hóa. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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Chú thích: 
(1) Thống tr1, trỊ Vì. 
Việt ngữ: 
Văn Tử thỉnh giáo học vấn về đức — nhân — nghĩa — 


~ 
^ 


lê. 

Lão Tử dạy răng: 

- “Đức' là điêu mà muôn dân tôn sùng và quý 
trọng, “nhân” là điêu mà muôn dân ngưỡng mộ và 
hướng vê, “nghĩa' là điêu mà muôn dân tôn kính và 
khâm phục, còn “lê” là điêu mà muôn dân cung kính và 
trang nghiêm. Bôn phương diện này là chuân mực đạo 
đức mà thánh nhân dùng đê thông lĩnh vạn vật. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 220 ~ 
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Chú thích: 
(1) Xưng tán, khen ngợi. 
Việt ngữ: 

Tuyên dương người có đức tài là việc mà bậc 
minh quân chú trọng; tiên cử người thiện đê khiên 
đại chúng thây người đức độ tài ba mà muôn học 
tập, đó là điêu mà Không Tử thường khen ngợi. 

(Cuốn 26. Ngụy Chí - Hạ) 
~ 221 ~ 
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Vân ri ẤT) 
Chú thích: 


(1) Trồng trọt, trồng cấy: 
(2) Đào tạo, vun bôi. 


Việt ngữ: 


Nếu xây dựng kế hoạch cho một năm, không có gì 
quan trọng hơn việc trồng cấy lương thực. Nếu xây dựng 
kế hoạch cho mười năm, không có gì quan trọng hơn việc 
trồng cây gây rừng. Nếu xây dựng kế hoạch cho một đời 
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người, không có gì quan trọng hơn việc bồi dưỡng giáo 
dục nhân tài. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
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(2L  Ră) 
Chú thích: 


(1) Theo chú giải của người xưa khi nói về báo ứng 
thiện ác, nếu thuận theo ý trời sẽ được cát tường, 
còn làm trái ý trời sẽ gặp điềm xấu, bởi vậy mà rất 
đáng sợ. 

(2) CoIi thường, khinh thường. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Bậc quân tử có ba điều phải 
nên kiêng nề: Phải biết sợ hãi chân tướng của việc báo 
ứng nhân quả, phải biết kính nể người đức hạnh hoặc 
người có địa vị cao; phải biết kính nê lời răn dạy của 
bậc thánh nhân. Kẻ tiểu nhân thường không hiểu đạo lý 
báo ứng nhân quả, do vậy mà không kiêng nê điều gì, 
họ coi thường người ở địa vị cao và chế giễểu lời giáo 
huấn của bậc thánh nhân.” (Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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(#+m }š§#—) 
Chú thích: 


(1) [Tư đô] là chức quan thời xưa, chuyên trách quản lý 
đất đai của quốc gia và việc giáo hóa nhân dân; 

(2) Lục kinh: sáu bộ sách kinh điển của Nho gia: Thi, 
Thư, Lễ, Dịch, Nhạc, Xuân Thu; 

(3) Sùng bái và phụng hành, học tập theo những việc 
làm của người xưa; 

(4) Noi theo, tuân theo kỷ cương phép nước; 

(5) Tôn sùng, học tập theo và suy tôn là người thầy; 

(6) Tôn kính, sùng bái. 


Việt ngữ: 

Trường phái Nho gia, khởi nguồn từ quan tư đỗ 
chuyên trách việc giáo hóa, với tôn chỉ là phò tá bậc 
quân vương, thuận theo quy luật âm - dương, để đề 
xướng sự nghiệp giáo hóa. Họ thắm nhuần trong sự giáo 
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huấn của Lục Kinh”, thường lưu tâm đến cơ hội có thể 
tuyên truyền phổ biến đạo lý nhân nghĩa. Họ kính 
ngưỡng và phụng hành theo những việc làm của vua 
Nghiêu, vua Thuần để truyền kê lại, họ tuân thủ theo 
phép tắc của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương để 
giảng giải tường tận, họ kính ngưỡng và tôn sùng 
Không Tử và suy tôn làm người thầy, họ kính trọng lời 
dạy của bậc thánh nhân quân vương thời xưa, họ xem 
Đạo như là cảnh giới cao nhất của học vấn. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
~ 224 ~ 
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(TH 3š#—) 
Chú thích: 


(1) Nắm bắt ý chính, nội dung cơ bản; 
(2) Thanh tịnh hư vô; 


k Lục Kinh gồm sáu bộ sách kinh điển của Nho gia như Thị, Thư, Lễ, 
Dịch, Nhạc và Xuân Thu. 
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(3) Giữ vững bổn phận, bản tính của mình; 
(4) Có thể khiêm nhường. “5#” [khắc], có thể; 


(5) Dáng vẻ khiêm tốn. “fỆ” tương đương với “l£” 
[khiêm], khiêm tốn. 


Việt ngữ: 


Trường phái Đạo gia có lẽ bắt nguồn từ quan sử. 
Tác phâm của họ đã ghi chép lại nguyên nhân thành 
công hay thất bại, tÔn tại hay Suy VOng, tai họa hay phúc 
báu của các triều đại. Nếu có thê nắm vững cương lĩnh 
và nội dung cơ bản, lấy việc tu dưỡng cho sự thanh tịnh 
hư vô đề giữ vững bồn phận của chính mình, lẫy thái độ 
khiêm tốn và nhu hòa để kiềm chế tập khí của bản thân, 
đây chính là phương pháp trị quốc của bậc quân vương. 
Tư tưởng này phù hợp với đức tính khiêm nhường của 
vua Nghiêu và đức khiêm cung trong /Kinh Dịch]. Nếu 
ở mọi nơi mọi chỗ mà có thể khiêm nhường, tất sẽ đạt 
được những điều lợi ích từ trong đạo trời, đất, thần linh 
và người. Đây chính là điều mà trường phái Đạo gia tôn 
sùng. 


(Cuốn 14. ján Thư — Tập 2) 
7. LẺ NHẠC [LẺ NGHỊ VÀ ÂM NHẠC] 
~225~ 


SÁZBIRS]NBRfð › PVRfSUU - 
1= +) 
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Việt ngữ: 
Loài người sở đĩ tôn quý hơn cầm thú là bởi vì 
con người có thê phụng hành theo lễ nghĩa. 
(Cuốn 33. Yến Tử) 
~ 226 ~ 
l5 < 70L U0M ° CkIEJDÿYZKJ ' BA HE? 
3Eii® HAItt ›: #ÐJZ:+£lZ">t: (5) H:Ì#T#tlñ 
l2 - S4: › ð ”PITH - | HLZšĂf, ° m.man>u cú can 


fiuỷth - 

















(đt: Nấu) 
Chú thích: 
(1) Tôn sùng, sùng bái; 


(2) Sai lầm, sai sót. 
Việt ngữ: 


Tác dụng giáo hóa của “LỄ là thấm nhuần dần 
dần và từng bước chuyển đổi, phòng ngừa điều xấu ác 
từ khi chưa hình thành, khiến cho người mỗi ngày được 
tiến dần đến đức tính tốt đẹp và rời xa hành động xấu 
một cách tự nhiên. Do vậy, đến bậc quân vương xưa kia 
cũng đều tôn sùng tác dụng giáo hóa của “LỄ”. Trong 
[Chu Dịch] có nói: “Bậc quân tử chú trọng sự khởi đầu 
của sự vật. Sự khởi đầu này nếu chỉ sai lệch một ly, kết 
quả sẽ dẫn đến sai lầm xa cả nghìn dặm”. Điều muốn 
nói chính là ý này vậy. (Cuốn 7. Lễ K? 
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~227~ 


iĂf#(-# › 3FÌ8EPk : #0IIIE(8 › 3EI#“Ff8 : 2 
SHWEA ' JEIBESX ¡ BEELT › 4708 ' JEIBZEZE : 
ñ⁄#''tRậii › JEIBZEBI : ĐEMPìeff ' #ƑB°ffìi › JEIB 
BùẪi J-íT : MðPI4XIE” › Htáê ĐUồt › JEIBEBE/ERE c7 


tH, ° đú › BH, - JE › ŸWtU - 











(6t #ều) 
Chú thích: 


(1 “E7” [hoạn], học tập để làm quan, nâng cao năng lực 
xử lý việc triều chính; “#” [học], học sáu môn: thi, 
thư, xạ, V.V... 

(2) Trong triều đình, căn cứ vào chức tước và cấp bậc 
để sắp xếp thứ tự, nghi lễ; 

(3) Nhận chức vụ, làm quan; 

(4) “Iễ” [đảo], chỉ buổi tế lễ để cầu nguyện; “T8]” [từ], 
là buổi tế lễ để tạ ơn thần linh. “#šñ”, cúng tế thần 
linh, tổ tiên nói chung. 

Việt ngữ: 

Nhân nghĩa đạo đức, nếu không nhờ vào “Lễ? ở 
những nơi tế nhị và phức tạp, thì việc thể hiện trật tự 
cấp bậc và chuẩn mực hành vi cụ thê sẽ không thể thực 
hiện được. Khi muốn thông qua thân giáo và ngôn giáo 
để thay đôi lề lối thói quen cũ, phò chính diệt tà mà 
không lấy “Lễ” làm tiêu chuẩn căn bản thì không thê 
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tránh được việc này lại mất việc kia, không thể chu toàn 
được. Khi tranh chấp phải trái, phân bua đúng sai, mà 
không lấy “Lễ làm chuẩn mực thì không thể phán xử 
một cách chính xác được. Giữa vua - tôi, cấp trên — cấp 
dưới, cha — con, anh — em mà không có “LỄ”, sẽ không 
thê xác định danh phận và làm tròn bổn phận được. Cho 
dù học tập chính trị hay học tập những học vấn khác, 
nếu không căn cứ vào “LỄ”, trong mối quan hệ giữa thầy 
và trò, không thể khiến người thầy tận tâm và học trò 
chuyên tâm để rồi nảy sinh tình cảm thầy trò gần gũi 
được. Việc chỉnh đốn nghỉ lễ của triều đình, lãnh đạo 
quân đội, bổ nhiệm quan viên, ban hành luật pháp, nếu 
không có “Lễ” thì không thể hiện được sự uy nghiêm. 
Việc cúng tế cầu nguyện hay tạ ơn thần linh, cúng 
dường thờ cúng tô tiên, nếu không có “LỄ? thì không thể 
hiện được sự thành kính và trang nghiêm. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 





~228~ 
*kl8ñ › HiPJEðdDi › ›h#4#' › PIIIEIš8 › HHã22E 
1h,s 
(đt  TSău) 
Chú thích: 
(1) Dễ bị rối loạn và rơi vào những việc khó phân biệt 
đúng saI. 
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Việt ngữ: 

Tác dụng của “Lễ” chính là thước đo dùng để xác 
định môi quan hệ thân sơ, thân phận khác biệt, là 
phương pháp thích đáng đê xác định sự việc hoài nghĩ 
khó hiệu, đê phân biệt địa vị sang hèn, đê phân biệt 
đúng sai phải trái. Có như vậy, xã hội mới có trật tự và 
ai ai cũng đêu có phép tặc. 

(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 229 ~ 

E:†# HE › HIZhNiflIhiIN#RKS ° 

(đ@GtE  NẬằu) 
Việt ngữ: 

Người quân tử nếu có thể lấy “Lễ” để tu thân, tất có 
thê chung sông hòa hợp với tât cả người, sự và vật, mà 
bên trong thì tâm bình khí hòa không một chút oán hận. 


(Cuốn 7. Lễ K/ 
~ 230 ~ 
mmiiiXI##3Š › RFðWR)š ; ã4f#IfiiX1l4ƒfỗ › HI] 


nONIR c8 86: 








(đt  Nằu) 
Việt ngữ: 
Người giàu sang nêu vui với việc học lễ và giữ lễ, 


tất sẽ có thê làm được không kiêu ngạo, không phóng 
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túng. Người nghèo khó nếu vui với học lễ và giữ lễ, tất 
có thể ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tâm trí cũng không 
hoài nghi và không hoang mang lo sợ. 

(Cuốn 7. Lễ Kí 

~231~ 

S"IBữ › Mê —-KE> 4 › LDISRZEBP ' Tí FPIE 
tIth › MT H⁄ ° 25 ⁄CHïlÏ ' lUf6ZK#fN3® › Ki 
H3 ' IIf^2ƒf HAI : “STf Nà ' lU/© NET HIE ° y 
H : f6 ' f tUU ° 








it 














(đt ậău) 
Chú thích: 
(1 Tương đương với “#” [hôn], chỉ hôn nhân. 
Việt ngữ: 

Hôn lễ là sự thiết lập môi giao hảo giữa hai gia tộc 
khác họ. Trên thì có thê phụng sự việc thờ tự tô tiên; dưới 
lại có thê nôi dõi tông đường, kê thừa việc hương hỏa. Bởi 
vậy, bậc quân tử vô cùng chú trọng hôn nhân. Khi nam và 
nữ môi người một thiên chức và cả hai đêu tận hêt trách 
nhiệm của mình, giữa vợ và chông mới có được đạo 
nghĩa. Khi đạo nghĩa giữa vợ và chông được vun đấp, 
chính là tâm gương cho đời sau, tiêp đên giữa cha và con 
mới có thê thân ái và hòa thuận; khi giữa cha con đã có 
tình thân ái, sau đó vua tôi mới có thê người nào việc đây. 
Bởi vậy mới nói hôn lê là nên tảng của “LÊ”. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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~232~ 


iu ðjỹu >7E' › FiEIHEBEZ3th : #7” › Ef 
PIME5ESTHETĐALU, › PS. tu ' HÁHHETT< tt: ẩ7 
Ñ(>?' › FEIHE2Z> EU ; 81Á2 T8 › FiDIEHĐ2Z. 
~NĂlltr: : <1 2ãÄ|⁄ fiHH ›: ?#i?IE7KZrHSZEtU › 
PJSS5744&PTHIIIfE.Z Tế › JVEí7KRW ¡ DÄBS1S 15H 
lI:SZ' ' JVRñB ° H7 ÄNĂMN ⁄ TRO ' HỈ Cô < đrr 
IIjS£tfZ3EZ ; ÄZBÊWHZ †6BR › HỊ<ZØ)Z 2X › II] 
SE 7N ¡ HE tui ) HT | KP ) HH GA 
TL ' HỆ < TUiiệ ° RE ' HH7 ~ NI 


#2 . 






























































cđ§tC Nấu) 
Chú thích: 


(1) Nghi lễ khi các chư hầu yết kiến thiên tử; 

(2) Thời xưa, giữa các chư hầu thường phái sứ giả thực 
hiện lễ tiết thăm viếng hữu nghị; 

(3) Chỉ nghi lễ tụ hội định kỳ giữa các làng xã lân cận. 
Nghi lễ này chủ yếu là để kính trọng người già và 
tôn kính bậc hiền tài, thường do đại phu của làng xã 
ở tầng lớp cao nhất (người chủ trì của làng) mở tiệc 
mời các nhân sĩ có đức hạnh của triều đình; thấp 
nhất là tiệc liên hoan giữa những người cùng làng. 
Trước khi tụ hội sẽ cúng tế thần linh, sau đó sẽ dùng 
tiệc theo nghi lễ, qua việc thực hiện “nghi lễ dâng 
rượu” (hội làng) để nuôi dưỡng thái độ nhân sinh 
khiêm nhường và nghiêm trang cung kính. 
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Việt ngữ: 


Bởi vậy, thiết lập nghi lễ chư hầu yết kiến là để biểu 
đạt đại nghĩa giữa quân và thần; thiết lập nghi lễ sứ giả bang 
giao là để giữa các chư hầu có thể tôn kính lẫn nhau; thiết 
lập nghỉ lễ đám hiếu là đề biểu đạt tình cảm biết ơn của hạ 
thần và của người làm con; thiết lập nghỉ lễ dâng rượu (hội 
làng) là làm sáng tỏ tôn tỉ trật tự giữa bậc trưởng bối và vãn 
bối; thiết lập nghi lễ hôn nhân là để phân biệt thiên chức 
khác nhau trong gia đình của người nam và người nữ. Lễ 
nghĩa có thê ngăn chặn nguyên nhân căn bản làm nảy sinh 
hỗn loạn, cũng giống như đê phòng hộ là để ngăn chặn sự 
xâm lần của nước lũ vậy. Nếu cho rằng đê phòng hộ đã lâu 
ngày và không còn tác dụng mà phá hủy chúng, nhất định sẽ 
gặp cảnh lũ lụt; nếu cho rằng những nghi lễ xưa cũ không 
còn tác dụng mà phế bỏ chúng, nhất định sẽ nảy sinh tai họa 
và động loạn. Do vậy, nếu lễ nghi của hôn nhân mà bị phá 
bỏ, đạo nghĩa cần phải có giữa vợ và chồng sẽ bị sa sút, khi 
chung sống tất sẽ khổ đau và rồi các thứ tội dâm loạn sẽ 
tăng lên; nếu nghi lễ dâng rượu bị hủy bỏ, trật tự giữa người 
Ø1à và người trẻ sẽ bị mất đi, các vụ án hình sự tranh đẫu sẽ 
liên tiếp nảy sinh; nếu nghỉ lễ đám hiếu mà bị phế bỏ, ân 
nghĩa của bậc hạ thần và người làm con sẽ bị phai nhạt, kẻ 
đi ngược lại với tô tiên và kẻ bắt trung bất hiểu sẽ ngày càng 
nhiều; nếu nghi lễ bang g1ao và chư hầu yết kiến mà bị phá 
bỏ, thân phận và địa vị cần phải có của quân và thần tất sẽ bị 
mất đi các tai họa như tạo phản, xâm chiếm láng giêng, 

v... sẽ từ đó mà sinh ra. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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~233~ 
1W › S(HIMH ? MNNILift ° #&Š hØMff › HÙI| 
8 l Làn HE : 
(đt. Nấu) 
Chú thích: 


(1) Nhiều lần. 
Việt ngữ: 

Việc cúng tế không được quá dày đặc, nếu quá 
dày đặc tât sẽ nảy sinh tâm trạng chán nản phiên toái, 
một khi đã có tâm trạng ‹ chán nản phiên toái tât sẽ không 
cung kính. Việc cúng tế cũng không thê quá thưa thớt, 


nếu thưa thớt quá, tật sẽ khiến cho người ta lơ là và khi 
lơ là, rồi đần dần sẽ quên mắt tô tiên. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
+24 - 


NÑ# : #AÁ'ùZt ° [8Ì TH › J )) © 5 
JkX* › šäN~ HH ° EW0HIE~Z HH : PM ấ › HMNI ; ñLIE 


























>1: #4: Äf%E”;: LHZB › K8: RK 
° 

(đt: ấu) 
Chú thích: 


(1) Bất thường, sai lầm. 
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Việt ngữ: 


Phàm sự khởi nguồn của âm nhạc đều xuất phát từ 
tâm trạng con người. Sau khi tình cảm trỗi dậy từ nơi 
sâu thăm trong tâm và biểu hiện ra ngoài, đó chính là 
phát ra âm thanh, khi âm thanh tạo nên giai điệu thì liền 
trở thành âm nhạc. Do vậy, âm nhạc của thời hưng thịnh 
thái bình sẽ an lành và hân hoan, vì nền chính trị khi đó 
bao dung và hài hòa; âm nhạc của thời loạn sẽ ai oán và 
phẫn uất, vì mệnh lệnh của triều đình đi ngược với ý trời 
và lòng dân; còn âm nhạc khi mất nước thì bi ai và ưu 
sầu, bởi muôn dân đang lâm vào cảnh khốn cùng. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 235 ~ 


}.É# } 3B › HE c ÔEMSHH' ny HỢP, DU 
H: #85 ' BE ' JJJSU) ° Tế RỂ › BI '*”” 
l6) 2gÉÐ—> sự lạ BÍ E5 0 NHPEW 'JPE © ĐH ' HỮU EEIZEE 
”' #ïñI I7 › E-#8 - ñũRLRIW” › #EEZ1#š - #3 ñ BI 
› EU ° B(UH pc › SE) ° 2PIÑRIfG › EENJHE - 

T1 RL › 1⁄XJHl£” › šš>IŠ - 4IIH:RllMi> 3šL-#£H 


` # › Hoölñ| › HIIEf7fRiiii8i tr › 






































Nhu 
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#›E»R:» 
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Mh 


(đết  ău) 
Chú thích: 


(1) Tương đương với “‡83Z”, chỉ âm điệu không hài hòa. 


« XIỂN 


[sế] mang nghĩa không êm ả, không hòa hợp; 
(2) Thiên lệch, lệch lạc không ngay thắng: 
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(3) Cũng chính là “‡R?š” [tương lăng] , chỉ xâm phạm 
lẫn nhau. 


Việt ngữ: 


Tinh thần nội tại của âm nhạc có liên quan với chính 
trị Âm “cung” trong ngũ âm đại diện cho bậc quân vương, 
âm “thương' đại diện cho bậc hạ thần, âm ' giốc” đại diện cho 
nhân dân, âm “chủy' đại diện cho các loại sự việc và âm “vũ” 
đại diện cho đồ vật. Năm đối tượng là quân - thần — dân - sự - 
vật nếu có thê hài hòa và không hỗn loạn, tất sẽ không xuất 
hiện những thanh âm bại hoại, bất hòa. Giả như âm “cung' bị 
loạn nhịp, âm nhạc sẽ bị rời rạc và không tập trung, để phản 
ánh bậc quân vương kiêu ngạo, bảo thủ cô chấp, nên bậc hiền 
sĩ xa lánh. Một khi âm “thương” mà bị loạn nhịp, âm nhạc sẽ 
bị nghiêng ngả siêu vẹo, để phản ánh các hạ thần và quan lại 
bại hoại, lợi dụng chế độ của đất nước mà mưu lợi. Còn khi 
âm 'giốc” mà bị loạn nhịp, âm nhạc sẽ tràn đầy ưu sâu, để 
phản ánh mệnh lệnh triều đình hà khắc và trăm họ oán than. 
Nếu âm “chủy' bị loạn nhịp, âm nhạc sẽ bi ai thông khô, để 
phản ánh công việc lao dịch không ngừng nghỉ và muôn dân 
thống khổ. Một khi âm “vũ' bị loạn nhịp, âm nhạc sẽ nguy 
cấp và bất an, để phản ánh sưu thuế nặng nề, dẫn đến cảnh 
người dân thiếu thốn không no đủ. Nếu như cả ngũ âm đều bị 
loạn nhịp, trên dưới tất sẽ xung đột, xâm phạm lẫn nhau, gọi 
là 'mạn âm — ý muốn nói nền chính trị của quốc gia kiêu 
ngạo mà lại chây ì. Như vậy, thời gian đất nước bị diệt vong 
sẽ không còn xa nữa. Do đó, bậc minh quân chân chính mà 
cầu phúc cho muôn dân, nhất định sẽ cảm nhận được tình 
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cảm của người dân từ trong âm nhạc, để từ đó mà khiêm tốn 
điêu chỉnh việc triêu chính. (Cuôn 7. Lê Kí) 


~ 236 ~ 
UIHZ “Š ' KH: 5ổ › HTe ' 208/1 đế 


HIE7fE › J54@41TUME>EE › B738 + "" DIĐ¿Ù248D 
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HGEfBHS + TRÍSJBMĐ + 9 29:9" BlđyRj, › +Eyö) › BH 


7S5SŠ⁄l° 











» 





(S=T2tU 1xx) 
Việt ngữ: 


Âm nhạc của thời loạn, âm thanh khi diễn tấu bởi 
nhạc cụ làm từ gỗ, từ da sẽ giống như tiếng sắm; âm 
thanh khi diễn tấu bởi nhạc cụ làm từ đồng, từ đá sẽ 
giống như sét đánh bất ngờ và âm thanh khi diễn tấu ca 
múa bởi nhạc cụ làm từ trúc sẽ giống như tiếng gào thét. 
Dùng âm thanh như vậy để làm nhiễu loạn tỉnh thần con 
người, chấn động tai mắt, buông thả tư cách, lại có thể 
làm được. Nhưng dùng để diễn tấu âm nhạc, vậy thì 
không thể mang đến sự an lạc và hài hòa cho họ. Bởi 
vậy, âm nhạc mà càng xa hoa phóng túng, thì nhân dân 
càng uất ức, đất nước sẽ càng hỗn loạn, ngôi vị của bậc 
quân vương sẽ càng thấp hèn. Như vậy cũng sẽ làm mắt 
đi ý nghĩa vốn có của âm nhạc mắt rồi. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
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~237~ 


#§HrtH › “”*”'I§HJ#ME - "”””' X#Éð › Ä 


Ị , 
XS Ù#ñ ạ 72` l1 + “W NI X#S/A(U + 














(đt  TSău) 
Việt ngữ: 

Nếu âm nhạc xuất phát từ nơi sâu thắm trong tim 
thì còn lễ lại thê hiện ở hành vi bên ngoài. Âm nhạc vĩ 
đại tất phải bình dị và gần gũi với con người, nghi lễ 
trang nghiêm tất phải giản dị và thực tế. 


(Cuỗn 7. Lễ K0 
8. ÁI DẪN [THƯƠNG DÂN] 


~ 238 ~ 





HIX F#: XF#fHI: #Xt'#: XS 
XE vn Hiệt { A#EÑr › i73 ti ' #&(tU › ®2/ 
_P##llinit5 : 


(Z2PH-†-7L t7) 
Việt ngữ: 


Người có thể làm lợi ích cho thiên hạ, người trong 
thiên hạ cũng sẽ làm lợi ích cho họ. Kẻ làm nguy hại 
cho thiên hạ, người trong thiên hạ cũng sẽ làm nguy hại 
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cho họ.... Khi người có nhân đức tại VỊ, người trong 
thiên hạ đều nương tựa vào họ, không có lý do nào khác 
mà chỉ bởi họ biết cách mưu cầu phúc báu và lợi ích cho 
người trong thiên hạ mà thôi. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 


~ 239 ~ 
Bil ST ' ÄX FIHXZ4IÁ4* 7 ' HZãN TT ° 
ấm j 7NẵỊI ) 


Việt ngữ: 

Người được gọi là thiên tử sẽ yêu thương người 
trong thiên hạ như con của mình và người trong thiên hạ 
cũng kính yêu họ như cha mình. Đây mới xứng đáng là 
bậc thiên tử. 

(Cuốn 31. Lực Thao) 


~ 240 ~ 
HN ' 5E VIÊN. ' KHÍ ° 


(®ãŠ— J2 ) 
Việt ngữ: 

Trời đât dưỡng nuôi vạn vật, khiên vạn vật sinh sôi 
nảy nở. Còn bậc thánh nhân lại nuôi dưỡng bậc chí sỹ có 
đức tài song toàn, đê họ vì nhân dân mà mưu câu phúc 
báu và lợi ích, mang ân đức này đê lợi ích muôn dân. 

(Cuôn 1. Chu Dịch) 
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~ 241 ~ 


ðữt #2 J4 BỊ #í › fRl"Eá4IIX©RỊ> 8ƒ › d2 3436 
tr: NZ8IBSš › R51 ; lv 5đ ' H9 ° 


> =uIng 7NẵỊI ) 








Chú thích: 
(1) Trị vì, thống trị. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương mà biết cách trị vì đất nước, khi 
lãnh đạo muôn dân như thê cha mẹ yêu thương các con 
mình, như bậc huynh trưởng yêu thương các em mình. 
Khi thây muôn dân đói rét thì trong lòng quặn đau, khi 
thây muôn dân cơ cực thì trong lòng thương cảm. 

(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 242 ~ 


¬..... › ĐK › = LàE th, ; /918' 988 : Er 
Cứ, › R3 +2 › EEH3BRUU c7 #t: 


(2X  XSW/rRRfh) 




















Chú thích: 


(1) Bùn đất cây cỏ, ví với những thứ thấp hèn, không 
đáng đê quan tâm. 
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Việt ngữ: 

Thần nghe nói sự hưng thịnh của quốc gia là bởi 
xem người dân giống như người bị thương cần mà được 
chăm sóc hơn nữa, đây chính là phúc báu của đất nước. 
Còn sự suy vong của quốc gia là bởi xem người dân 
giống như bùn đất cỏ cây mà khinh rẻ và chà đạp, đây 
chính là tai họa của đất nước. 


(Cuốn 6. Xuân Thu Tả Thị Truyện - Hạ) 

~ 243 ~ 
5¿f/À]} F : JUS}$S5E › Jïli#t> HỆ 5E › # 
⁄&> **”tr : #— NðI › RIHI:#8lttr : #—R 
3 › HIHJ+#3EZ tr ;: —KH8E ›: HIHIH®la~Z tr › ˆ 


HếrIliZ&17 › fffRfif0{blš › đt fiñIiSSJ › šiIIfIES)Ô - 
7Ì] 1# * E220 LU, ° 














(3§Pu-E= A2 ) 
Chú thích: 
(1) Gặp phải, bị; 


(2) Không đạt được một cách dễ dàng, không được như 
mong muôn. 


Việt ngữ: 


Vua Nghiêu đối với người dân trong thiên hạ đều 
có tâm lòng yêu thương, đặc biệt đôi với người dân 
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nghèo khổ lại càng yêu thương hơn. Ngài đau lòng khi 
thấy muôn dân phải chịu phạt tội và lo lắng vì quần 
chúng không thể đạt được như ý muốn. Chỉ cần có một 
người chịu đói, ngài sẽ nói: Đây là do ta khiến họ bị đói. 
Nếu có một người chịu rét, ngài sẽ nói: Do ta khiến họ 
chịu lạnh. Nếu có một người phạm tội, ngài sẽ nói: Do 
ta gây ra việc họ phạm tội. Lòng nhân từ của vua 
Nghiêu được hiển lộ, bởi vậy muôn dân biết giữ đạo 
nghĩa. Ân đức lan rộng, khiến cho muôn dân đều được 
cảm hóa. Do vậy, dù không cần khen thưởng, mà người 
dân vẫn có thể khuyên bảo lẫn nhau; dù không dùng đến 
hình phạt; mà người dân vẫn giữ được đúng bốn phận. 
Trước tiên phải khoan dung độ lượng và biết cảm thông, 
sau đó mới giáo dục người dân, đây chính là phương 
pháp trị vì thiên hạ của vua Nghiêu. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 


~ 244 ~ 





Tf;ElH_4#LTZ › LH :Ì8&f?H#XTF › # 
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(322 Ai BÌT ) 
Việt ngữ: 


Tử Trương thỉnh giáo với Khổng Tử về chữ 
“nhân. 
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Ngài đáp rằng: 


- Nếu thực hành được năm phẩm chất đối với 
thiên hạ, được gọi là “nhân”. 


Tử Trương lại hỏi: 
- Xin hỏi là năm phẩm chất nào? 
Không Phu Tử lại đáp: 


- Cung — khoan - tín - mẫn - huệ. Nếu biết cung 
kính người, tất sẽ không bị xúc phạm; nếu biết khoan 
dung độ lượng với người, tất sẽ được đại chúng yêu 
mến; nếu làm một người thành tín, tất sẽ được người 
khác tín nhiệm; nếu làm việc cần mẫn nhạy bén, tất sẽ 
đạt được thành công; nếu có thê ban phát ân huệ rộng 
khắp cho người, vậy thì mọi người nhất định sẽ hết lòng 
mà tận trung vậy. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 245 ~ 
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(62L 8š) 
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Chú thích: 


(1) Là tên mà Không Tử tự xưng, Không Tử tên là 
[Khưu], hiệu là Trọng Ni; 

(2) Tiếp nối đoạn trên để chỉ nguyên nhân hoặc lý do; 

(3) Dẫn đến; 

(4) Đã. 

Việt ngữ: 

Không Tử nói rằng: “Ta từng nghe nói, chư hầu 
nắm lãnh thổ trong tay, bậc khanh đại phu mà có gia 
nghiệp, họ không lo sợ đất đai và nhân dân ít ỏi, chỉ lo 
của cải không được phân chia đồng đều; không lo lắng 
sự đói nghèo, chỉ lo trên dưới không thê yên ồn. Bởi vì, 
sự đồng đều sẽ có thể trở nên giàu có mà không còn 
nghèo đói, sự hài hòa sẽ có thể chiêu cảm người ở 
phương xa đến quy phục mà không còn cô quả nữa; khi 
muôn dân được an định tất sẽ không dẫn đến tai họa từ 
bên ngoài để từ đó có mối nguy bị lật đỗ. Chân thành 
được như vậy mà người phương xa không đến quy 
phục, ta sẽ tu dưỡng văn hóa và đạo đức để chiêu cảm 
họ, chờ đến khi họ tới đây quy phục rồi, sẽ khiến cho 
cuộc sống của họ được an định. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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2> it li › +⁄#@'HILI3SE:R › 34DRIILIIE 
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(3šIH-†-— J3 HMI ) 
Chú thích: 


(1) Dẫn dắt những điều luật nghiêm khắc và rườm ra để 
kiêm tra. 


Việt ngữ: 


Hiện nay, thứ được xem là một quan viên giỏi lại 
dùng đến những hình phạt và luật lệ hà khắc để gây tai 
họa cho muôn dân, dùng bạo lực cường quyên để tàn hại 
cấp dưới, không căn cứ theo tôn chỉ của luật pháp mà chỉ 
dựa vào tâm địa tàn nhẫn của chính mình để làm việc. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 











~ 247 ~ 
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#ẹsE › =7LtH, ; 3XZWÑãöệ › PHZtt ; ẨSÊ]HZ#ä › fiớt 
tr: pXãSBIÑÑ › 7XZbtf, ; HƒãAJXJ# › LZtbt › NHấE 
L: II —S ›: ẤSHlXjÄÃt ° S8 LớL ' Iff—E ? 
ÄX°ŠJHlfEiZMSE ° 





(S7. XU) 
Chú thích: 


(1) Hoặc là “ffÍš”, thời xưa chỉ những lao dịch bị các 
quan phủ sai khiến và mang tính nghĩa vụ, như là 
xây thành, vá đường, bảo vệ làng xóm, v.V...; 

(2) Ngăn chặn, xếp hàng đề chặn lại. 


Việt ngữ: 


Có bảy nguyên nhân khiến muôn dân phải lưu 
vong, đó là: 


I1) Âm dương không hòa hợp, hạn hán và lũ lụt 
xâm phạm và tôn hại muôn dân; 

2) Quan phủ đòi hỏi quá đáng, sưu cao thuế nặng: 

3) Tham quan xấu xa mượn cớ việc công để mưu 
lợi cá nhân, nhận hôi lộ không ngớt; 

4) Kẻ giàu có quyền thế chiếm đoạt tài sản của 
muôn dân, tham lam không biệt chán; 

5) Tầng lớp quan lại tàn nhẫn hà khắc chiêu mộ 
lao dịch làm lỡ thời vụ của nhà nông; 
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6) Làng mạc thôn xóm thường vang lên tiếng 
cảnh báo khiến tất cả nam nữ trong thôn xóm 
đều phải ra bảo vệ: 

7) Đạo tặc hoành hành cướp đoạt tài sản của 
muôn dân. 


Bảy tình trạng lưu vong này vẫn chưa được xem 
là vô cùng nghiêm trọng, lại còn có bảy tình huông bức 
ép người dân vào chỗ chết, đó là: 


L) Tầng lớp quan lại tàn nhẫn đánh đập, sát hại 
muôn dân; 

2) Việc xử án quá hà khắc; 

3) Hàm oan và hãm hại người dân vô tội; 

4) Tệ nạn cướp bóc tràn lan khắp nơi; 

5) Kẻ thù oan gia tàn sát lẫn nhau; 

6) Mùa màng thất bát, thu hoạch vô cùng tồi tỆ, 
khiên muôn dân phải chịu cảnh đói khô; 

7) Dịch bệnh nhất thời hoành hành, người dân do 
bị truyên nhiễm mà mặc bệnh. 


Muôn dân có bảy nguyên nhân phải lưu vong và 
không nhận được một chút lợi mà lại mong muốn làm cho 
đất nước được an định, thật sự là quá khó rồi. Muôn dân có 
bảy tình huống phải mất mạng và không có một cơ hội nhỏ 
nhoi để sinh tồn mà lại mong phá bỏ hình phạt và luật lệ để 
người dân được sống yên Ôn, cũng quả thật là quá khó. 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 
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9. DÂN SINH [AN SINH XÃ HỌI] 


~ 248 ~ 











m BH /V : —H ; (HH ;: —H: RE 
TIÌ: =H: ÑÑƒ§m ; PHH ›: << 5: hH: HÀ 
F:7NH›: HH ; TH ›: fllããt⁄-E :; /VH › 3šHH 
3ã | 1° 2kfàRI|fBlãi › HƑRIES,E › SEENIXER › HŠIHÍ| 
f › #IlãHIIN › RIšRIFii › Eifr RIf3£”3E › #J 
A8 -L HIET ME ti ) SEN | TRIVÁ TM ° AHED/À 
3 ' Elit/J]x^1- ; NIH/Vfí : BIMỆ XJÙL' ° 


(4Â HT #7lER) 























Chú thích: 


(1) Phủ khắp, phân bó; 
(2) Hợp nhật, thôn tính. 
Việt ngữ: 
Có tám chính sách khiến cho quốc gia giàu mạnh, 
đó là: 
1) Phải tiết kiệm, để khiến cho cuộc sông người 
dân được giàu có sung túc; 


2) Năm vững mùa vụ của nhà nông, đê khiên cho 
nhân dân thu hoạch được dôi dào; 


3) Chú trọng nông nghiệp, kiềm chế thương nghiệp; 


4) Đề người dân đều có nghề nghiệp Ổn định; 
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5) Liệu cơm gắp mắm, chỉ tiêu có điều độ: 

6) Dùng chính sách tiền tệ chuẩn xác để điều tiết 
của cải; 

7) Ngăn chặn bàn luận viễn vông; 

8) Ngăn chặn con đường tạo bè kết đảng để mưu 
lợi riêng tư. 


Nếu biết tiết kiệm, tài nguyên và của cải vận 
dụng sẽ được lâu dài; biết lao động canh tác theo mùa 
vụ, thu hoạch sẽ được đảm bảo; nếu chú trọng nông 
nghiệp, giá cả lương thực sẽ cao, kiềm chế thương 
nghiệp, giá cả hàng hóa sẽ thấp, có như vậy xã hội 
mới dễ dàng được ổn định; nếu nghề nghiệp ổn định, 
người dân làm việc mới chuyên tâm; việc chi tiêu có 
điều độ sẽ khiến cho tài sản không bị thất thoát; khi tài 
sản hàng hóa được phân bố đều, tất sẽ ngăn chặn được 
việc nảy sinh sự thôn tính; loại bỏ thói quen nhàn đàm 
sẽ khiến cho muôn dân không bị mê hoặc và hỗn loạn; 
chặn đứng con đường tạo bè đảng, thiên hạ tất sẽ quy 
phục bậc quân vương. Nếu hiểu được tám điều này, 
quốc gia tuy nhỏ, nhưng nhất định có thể xưng vương: 
còn nếu không hiểu tám điều này, quốc gia tuy lớn, sau 
cùng nhất định bị diệt vong. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
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EXHBRHIEZ › ñt \ EM PNRE ; BS ENIRREZ › 
lt Á E2 ĐIBB › P2 9686846515352: NỆREWRM 
CMỸ › RIEỆV › CS ã2 TRSERELHvZS ° 

(+1H 3šš&—) 























Chú thích: 

(1) Thương nhân lớn; 

(2) Gia đình tích chữ tiền của tương đối nhiều. 
Việt ngữ: 

Dân chúng đôi lúc có dư thừa, vật giá sẽ tương đối 
thâp, khi đó quân vương sẽ thu mua với giá thâp; khi 
dân chúng không đủ tiêu dùng, vật giá sẽ tắng cao, khi 
đó quân vương sẽ bán lại với giá thâp. Nêu việc thu mua 
và bán ra với giá thâp mà đúng thời cơ lại kiêm soát phù 
hợp, cung và câu tât sẽ được cân băng, vật giá sẽ được 
ôn định, những thương nhân và nhà giàu đâu cơ tích trữ 
hàng hóa đó sẽ không thê ÿ thê cưỡng đoạt lợi ích của 
người dân được nữa. 

(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 


10. PHÁP CỎ [HỌC THEO NGƯỜI XƯA] 





~ 250 ~ 
Z8 Ä E s 3ãJ)J4iJ 3 I723E3E ....... 8... 
ft › NMER.Plri35 › 8446 › EU/942E8ẩt ‹ ( #— M88 ) 
En= Eí 
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Việt ngữ: 

Học tập theo lời chỉ dạy của người xưa mới có thể 
làm quan và trị vì triêu chính, dựa vào pháp lệnh và chê 
độ của thời xưa đê bàn bạc chính sự, nên chính trỊ mới 
không bị mê hoặc và nhâm lẫn. 

(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~251~ 

SfIEEI : HÍSHx XE ' ÊÃ~-Hl ° PB › 
KH. Em ' Bã< hih › | XS: 5x HỆ › HE 
tỉ: KSUNJY : 5Š[LIỆMf › ðxMãHkA : ll#ltfZ 2 ° 

(đỗT†— Xã E) 





























Việt ngữ: 

Tục ngữ nói: “Hãy ghi nhớ sự giáo huấn và kinh 
nghiệm của quá khứ để làm bài học khi làm việc sau 
này”. Bởi vậy, bậc quân tử khi trị vì đất nước, phải soi 
xét lại lịch sử từ thời thượng cổ, lây đó để kiêm chứng 
tình hình hiện tại, lại còn phải thông qua tình huống 
nhân sự để kiểm nghiệm thêm, từ đó để hiểu được quy 
luật của sự hưng thịnh và suy vong, thận trọng cân bằng 
quyên lực với tình thế thích nghị, tiếp nhận hay từ chối 
phải có trình tự, đồng thời căn cứ tình hình để xây dựng 
các sách lược tương ứng, từ đó chính sách được bền 
vững qua thời gian và rồi quốc gia mới được an định.” 


(Cuốn 11. Sở Kí - Thượng) 
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7Ø Effliú%©H : Í 1:7#£>7#nJRi ? | HH : Í 
Tữ~HWH ' #7 lESLLU ' lãlãzvv T ĐỀH › 36x he 
SE : ?rf£álMiZK)I[ ¡ Z7 líš E ? ĐO ALRĐ/K › Hài 
~JEX.L ' FEPR/ZÀ®XhH ; Z7 SE ? BÊ hà 
H:Ì#H:Ï#A2#2f##EiRX L › 3l tí 












































Ñ.c= nan 2£ ) 
Việt ngữ: 
Chu Vũ Vương thỉnh giáo với Thượng Phụ: 


- Liệu có thê nói cho trầm lời cảnh tỉnh đôi với 
chính mình của năm vị hoàng đê thời xưa? 


Thượng Phụ nói rằng: 


- Lời cảnh tỉnh vào thời của Hoàng Đề rằng: “Ta 
lãnh đạo nhân dân, lo lắng bất an, chỉ e trời tối không 
được đến sớm mai”. Khi vua Nghiêu lãnh đạo nhân dân, 
luôn nơm nớp lo sợ như đang đi trên bờ vực thắm; khi 
vua Thuấn lãnh đạo nhân dân, luôn cân trọng như ởi 
trên mặt băng mỏng; khi vua Vũ lãnh đạo nhân dân, run 
rây mà e sợ việc trị vì không qua được ngày hôm nay; 
khi vua Thang lãnh đạo nhân dân, luôn kính cân và e 
rằng sẽ không thấy được lúc trời sáng. 


Vũ Vương cũng nói răng: 
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- Nay trẫm vừa mới sáp nhập nước Ân, đang ở 
trên dân chúng, nhưng phải cung kính cân trọng đôi với 
họ, sợ hãi đê phòng mà không dám lơ là. 


(Cuốn 31. 4m Äưu) 


11. CƯƠNG KỶ [KỶ CƯƠNG PHÉP NƯỚC] 
~253~ 


XF~ 5T : #HPlfTZTð= › HE, ›: 
42#tr : Xã › t6 › R7 tr: H1: ÄX<Z 
36th: : #8 =5 › XF>)š#fễU › i12 5— 
tr : #IiAIZ : ##“Hñj⁄1lZ : RlifiAIZ › &kẨIlZ 
—tF s 4ZlhlfT ' #fIilUifT7Z › 45;8IlfTZ › 
D25)1I/Ế: 


























(GT  đLƒZñH) 
Chú thích: 


(1) Chính là lẽ thường giữa người với người trong thiên hạ 
từ cô chí kim, tức là: giữa quân và thần phải có nghĩa 
tình, giữa cha và con phải có tình thân ái, vợ và chồng 
mỗi người một thiên chức, giữa người già và con trẻ 
phải có thứ bậc, giữa bạn hữu phải thành tín với nhau. 

Việt ngữ: 

Có năm đạo lý luân thường mà cả thiên hạ cùng tuân 
theo, nhưng có ba hình thức đề thực tiễn. Quan hệ vua - tôi, 
cha - con, chồng — VỢ, anh — em, bạn hữu, đây chính là đạo 
lý luân thường mà người trong thiên hạ cùng tuân theo; còn 
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trí tuệ, lòng nhân ái và lòng dũng cảm, đây là ba đức tính 
mà người trong thiên hạ cần phải có; việc thực hành những 
đạo lý và phâm chất này, tất cả đều từ một chữ “thành” để 
quán triệt từ đầu đến cuối. Những đạo lý trên, có những 
người sinh ra đã biết, có những người phải trải qua học tập 
mới biết, có những người phải hạ thủ công phu mới biết, 
cho đến khi hiểu rõ rồi thì đạo lý ở trong đó đều giống 
nhau. Có những người bình thản trong tâm mà thực hành, 
có những người vì muốn đạt được lợi ích mà thực hành, lại 
có những người phải miễn cưỡng mới đi làm, cho đến khi 
thành công rồi thì kết quả đều như nhau. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 254 ~ 
-318# › #)XIHIM › NILJVÑ: TP) =7 › 
›§tE~ữU - #L P3 ›: P\HZ › 6 ÐfT7Z : 5É 
MIZ : “4X1IEZ : X\)#t>~ › THME<Z › ID} ~ - 


(#=T+TE ES® ăn BỘ, 





Chú thích: 


(1) Ngũ đế: là chỉ năm vị thánh vương từ thời cô xưa, 
nhưng cách giải thích không giống nhau. Hoặc chỉ 
Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đề Khốc, Đường Nghiêu, 
Ngu Thuấn; hoặc chỉ Thái Hạo (Phục H"), Viêm Đề 
(Thần Nông), Hoàng Đé, Thiếu Hạo (Thế), Chuyên 
Húc; hoặc chỉ Thái Hạo, Chuyên Húc, Cao Tân (Đề 
Khóc), Đường Nghiêu, Ngu Thuấn; hoặc chỉ Phục Hi, 
Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuần. 
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(2) Tam vương, là chỉ ba bậc quân vương triều đại nhà 
Hạ, Thương, Chu. Nhưng cách giải thích cũng 
không giống nhau. Hoặc chỉ vua Vũ của nhà Hạ, vua 
Thang của nhà Thương và Chu Vũ Vương: hoặc chỉ 
vua Vũ của nhà Hạ, vua Thang của nhà Thương và 
Chu Văn Vương; hoặc chỉ vua Thang của nhà 
Thương, Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương. 


Việt ngữ: 


Nhân — Nghĩa — Lễ — Nhạc — Danh - Pháp —- Hình 
— Thưởng, tám biện pháp Hội chính là phương pháp mà 
Ngũ Để” và Tam Vương ” áp dụng để trị vì thiên hạ. 
Dùng tư tưởng nhân ái để dẫn dắt nhân dân phải “trung 
- thứ' (đôi với bản thân thì tận hết trách nhiệm, đối với 
người thì phải khoan dung và độ lượng) để đối nhân xử 
thế; dùng đạo nghĩa để phán đoán những lý lẽ phù hợp 
với danh phận; đem lễ nghi để chuẩn mực hóa hành vi 
của người dân; dùng âm nhạc để điều chỉnh nhân tình 
thế thái và chung sống hòa thuận; dùng danh phận để 


“Ngũ Đề là chỉ năm vị thánh vương từ thời cổ xưa, nhưng cách giải 
thích không giống nhau. Hoặc chỉ Hoàng Đề, Chuyên Húc, Đề Khốc, 
Đường Nghiêu, Ngu Thuấn; hoặc chỉ Thái Hạo (Phục Hi), Viêm Đế 
(Thần Nông), Hoàng Đế, Thiếu Hạo (Thế), Chuyên Húc; hoặc chỉ Thái 
Hạo, Chuyên Húc, Cao Tân (Đề Khóc), Đường Nghiêu, Ngu Thuấn: 
hoặc chỉ Phục HI, Thần Nông, Hoàng Đề, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. 


'8 Tam Vương là chỉ ba bậc quân vương triều đại nhà Hạ, Thương, Chu. 
Nhưng cách giải thích cũng không giống nhau. Hoặc chỉ Hạ Vũ, vua 
Thương Thang và Chu Vũ Vương; hoặc chỉ vua Hạ Vũ, vua Thương 
Thang và Chu Văn Vương: hoặc chỉ vua Thương Thang, Chu Văn Vương 
và Chu Vũ Vương. 
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chỉnh đốn thân phận và địa vị của các tầng lớp; dùng 
pháp luật đê thông nhât hành vi của nhân dân; dùng 
hình phạt đề xây dựng uy tín và khiên người dân không 
dám làm việc ác; dùng sự khen thưởng đê khuyên khích 

nhân dân làm việc thiện. 
(Cuỗn 37. Doãn Văn Tủ) 

~255~ 

(_4LX†\# Á : fLEĐLXIASIR › HS 
§E ° + : §EÉH: =5 › HIỊPH#§~ {:ấBIh| 


© 





Mt mị 


(đt  fLƒZäR) 
Việt ngữ: 

Người thật sự nhân từ không có gì hơn tắm lòng 
yêu thương mọi người, người anh minh sáng suôt không 
có gì hơn việc nhận biệt nhân tài, người làm chính trị 
gia quan trọng nhât là biệt tin dùng nhân sĩ có đức tài. 
Bậc quân vương đang tại vị và năm lãnh thô trong tay 
mà làm được ba việc này, vậy thì người trong thiên hạ 
sẽ cung kính tuân theo. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 256 ~ 


X#ij 7L ' liW6 2l ;: X E27 › lii6lÃ 
fã : XTMZÐIE ' lu VI ° 241 0H} ' ZFƑNHHB › 
2t} › HxiRãf§tr - 





(đt ậău) 
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Việt ngữ: 

Bậc /hiên tứ lo việc giáo hóa người nam, và hoàng 
hậu lo việc giáo hóa những đức tính nhu hòa dịu dàng 
tốt đẹp cho người nữ; bậc /h/ên fZ phụ trách những công 
việc cứng cỏi cương nghị, còn hoàng hậu phụ trách 
những việc nhu hòa mềm mại; bậc /ðiên rử trị vì tất cả 
việc triều chính đối ngoại, và hoàng hậu quản lý mọi 
việc nơi hậu cung. Việc giáo dục mà ở đó người nam thì 
lo việc bên ngoài, còn người nữ lo việc đối nội, đã hình 
thành nên phong tục mỗi người có một thiên chức, trong 
ngoài đều đạt được hài hòa và cung kính phục tùng, việc 
nước và việc nhà đều có thê được sắp xếp chỉn chu gọn 
gàng, đây chính là đức hạnh vĩ đại. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 257 ~ 


8X F#Hff: —H/76Z ›: —Hf#§Tf“, ›: =HHR 
li : PHHjŠŠ : j&ÈS?ð : HiHJJHZ : Hỗ › H17) 
: #£ › HÑ⁄7KU ; x6 › S2RJZ7Ttừ - 


Cán IỢN lát S), 











bại 





Việt ngữ: 

Việc trị vì thiên hạ cần tuân theo bốn phép tắc: 
Thứ nhất, phải thương dân một cách chân thành, thứ hai 
là phải chí công vô tư, thứ ba là phải trọng dụng bậc 
hiền tài và thứ tư là quy hoạch tài chính thu chi. Nếu tài 
chính thu chi được quy hoạch hợp lý, việc chỉ tiêu tất sẽ 
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được đủ đây sung túc; nếu biết trọng dụng nhân tài, việc 
trỊ quốc tất sẽ đạt được nhiều thành tích; còn chí công 
vô tư là nền tảng của trí tuệ; nêu biết chân thành thương 
yêu nhân dân, tất sẽ thê hiện được việc làm thương dân 
như con vậy. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 258 ~ 


Êlã Šï NIIIRGRH › f4 ENIISš&š › -JƑšRI7S 
Đi] › PHát?HlzEiS©fT ° Hát †©7E ; BỊ/73#⁄U- › HJZ[PH 
Ất ' —-ẤEẤP HIR › —-ẤE4HIƒD, › —§EẤHIl8 ? DHAEAH|| 
)ã : l[HJIEtb › fn"J3¿tt › nJiHtU › EHI(88f8” 
tr s PHáất : —Hfš › lR › —=HE : PHHïi - 


con mĩ) 









































Việt ngữ: 


Khi kho lương thực đầy đủ, nhân dân có được tích 
trữ thì mới có thê biết giữ gìn lễ nghĩa; khi cơm ăn áo mặc 
được sung túc, người dân không phải lo miếng cơm manh 
áo thì mới chú ý đến vinh — nhục; người ở địa vị trên nếu 
có thê tuân thủ phép tắc luật lệ, thân bằng quyền thuộc sẽ 
đoàn kết hòa thuận; bốn cương lĩnh cho việc thiết lập quốc 
gia mà có thể thực thi rộng rãi, đi sâu sát vào trong nhân 
dân, luật pháp của đất nước mới được lưu thông và không 
bị trở ngại. Nếu bốn cương lĩnh này không thẻ thực thi 
rộng rãi, đất nước tất sẽ bị diệt vong. Bởi vậy, việc thiết lập 
quốc gia có bốn cương lĩnh chính, nếu cương lĩnh thứ nhất 
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bị chấm dứt, quốc gia sẽ xiêu vẹo và bất an; nếu cương lĩnh 
thứ hai bị phá vỡ, đất nước sẽ lâm nguy; nếu cương lĩnh 
thứ ba bị phá vỡ, đất nước sẽ bị lật đỗ; nếu cương lĩnh thứ 
tư bị phá vỡ, đất nước sẽ bị diệt VONnE. Nếu xiêu vẹo còn có 
thể dựng lại, nếu lâm nguy còn có thể đẹp yên, nếu lật đỗ 
còn có thể chân hưng, nhưng nếu bị điệt vong, thì không 
thể tái thiết lập được nữa! Vậy thì, bốn cương lĩnh đó chính 
là gì vậy? Thứ nhất là Lễ, thứ hai là Nghĩa, thứ ba là Liêm, 
thứ tư là Sỉ. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 


~259~ 
nh hi =+*“#*ñtr : SfHÄI/REãnEHš: 
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Q= † QU 4S ) 





Việt ngữ: 

Bậc thánh vương đức độ thời xưa không có aI là 
không tôn trọng thầy giáo, mà đã tôn trọng thầy giáo sẽ 
không màng đến sự giàu — nghèo — sang — hèn của thầy. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 260 ~ 
XE : | tIšäE"mi#EE” ? | #—H :Ì #>ñr£4E 
ấm : šZ+Emli 2 : äu II F2 : 2c Zl › BI 
“4i : RfR2*>-+L › EilliE : E3 XIlEt - | 
( X§P1-†—= An 2U ) 
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Chú thích: 

(1) Hạ thần, cấp dưới; 

(2) Xem như hạ thần, sai khiến. 
Việt ngữ: 

Vua Thương Thang hỏi rằng: 

- Những đại thần phò tá nào mà không xem là bậc 
thân? 

Y Doãn đáp rằng: 

- Người mà bậc quân vương không xem bậc thần 
là hạ thân, có bôn kiêu người: Chú bác của mình là đại 
thân sẽ không xem họ là hạ thân; các huynh trưởng là 
đại thân sẽ nhưng không xem họ là hạ thân; lão thân của 
phụ vương là đại thần sẽ không xem họ là thân; người 
đức cao vọng trọng là đại thân sẽ không xem họ là hạ 
thân. Đây chính là thuận theo đạo lý luân thường vậy. 

(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
~ 261 ~ 

TH :Ì®@EtÙ › Xš#RtẪM õ |®? R6: 

(3JU. — mãi 























Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Người quân tử khi không đảm 
nhiệm chức vị này, sẽ không tham gia vào việc lập kê 
hoạch cho những việc thuộc phạm vị của chức vị đó.” 

(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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~ 262 ~ 


_ #ÙD š#EIEifU#S'Sf › RIEEESEPHE@ › 702010: 
m=rrRoiub5: Đ E1 ft › šB>/8liði › fBllM/RIIRILZ = A, 
##EFEEifi2)#8 : RIEZSESES - ©#fEi>llR : ¿&ÑlL> 


2}› r[ £#š s fiillff S#18 › HÍE#Zd : 












































(#=T+ B#) 
Chú thích: 


(1) Đích thân; 
(2) Đảm nhiệm việc lớn. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương phàm việc gì cũng phải đích thân 
đi làm, vậy thì hạ thần sẽ không chủ động quản lý tốt 
công việc. Điều này chính là quân và thần hoán đổi vị 
trí với nhau hay còn gọi là vị trí thứ bậc bị đảo lộn, khi 
vị trí bị đảo lộn tất sẽ nảy sinh ra sự hỗn loạn. Bởi vậy, 
khi bậc quân vương tin dùng hạ thần rồi thì không phải 
tự thân đi làm nữa, như vậy bậc hạ thần sẽ người nào 
việc nấy, tận hết bôn phận và trách nhiệm để hoàn thành 
nhiệm vụ. Đây là quan hệ luân thường của vua tôi, bởi 
vậy khác biệt giữa thời thế hưng thịnh và thời loạn 
không thể không xác minh tỏ tường. 


(Cuốn 37. Thận Tử) 
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~ 263 ~ 


tt n[Sƒ1 › SƑ“INI|S?š › 








- muưuil mm L) 
Việt ngữ: 


Mệnh lệnh triều đình không thể do nhiều bộ phận 
ban bố, bởi như vậy sẽ khiến cho dân chúng bị lúng 
túng khó xử và khiến họ không biết phải làm sao. 


(Cuốn 29. Tấn Thư - Thượng) 
12. THƯỞNG PHẠT 
~ 264 ~ 


ti>MZ › #ãiPÁJJ)38 : K(tRHT › XKấ@” 
+€R, ° 








Qp0 2| 3 =9) 
Chú thích: 
(1) Tuân theo, thuận theo. 
Việt ngữ: 


Bậc minh quân thời xưa, khi khen thưởng hay trừng 
phạt đêu phải căn cứ công trạng hoặc tội lỗi của người đó; 
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còn kẻ hôn quân mất nước thời mạt thế, khi xử trảm hay 
phong thưởng đêu dựa theo cảm tính cá nhân. 


(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 


~ 265 ~ 


bã Ð TT TC ) H 201771 xe ' HS 
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Việt ngữ: 

Khi đáng được thưởng mà lại không thưởng, như 
vậy người hành thiện sẽ mất đi ước vọng vốn có mà hoài 
nghĩ hành vi của mình liệu có ý nghĩa hay không. Khi đáng 
bị ¡ trừng phạt mà lại không trừng phạt, như vậy kẻ làm VIỆC 
xâu ác sẽ coi thường phép nước và không ngần ngại tiếp 
tục gây thêm tội ác. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
~ 266 ~ 
2+5 : XE fN LAI ' ME Tơ LÊN ° 
( 3ãP1-T-7t tị) 





Việt ngữ: 


Theo lời dạy của bậc thánh vương thời xưa, người 
tiên cử nhân tài sẽ được trọng thưởng và kẻ cô ý vùi dập 
nhân tài sẽ bị trừng trị thích đáng. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~ 267 ~ 


Elikfm › 7 '>E› mẪmBfã>ffiH : #ñIĐURE 
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(3SP1-F7L ti ƒ ) 




















Chú thích: 


(1) Quyền lực của đất nước; 

(2) Chỉ hai chế độ thưởng phạt là ban tước vị và bỗng 
lộc; 

(3) Đòi hỏi. 


Việt ngữ: 


Quan tước và bồng lộc là nền tảng của quyên lực 
quốc gia, là con đường đạt đến sự giàu sang, không thể 
không xem trọng cho được. Vốn đã như vậy, nếu người 
không có phẩm chất tốt đẹp thì không nên trao tặng tước 
vị, không có công lao thì không thê ban tặng bồng lộc. 
Khi chế độ thưởng phạt, trao tặng tước vị và bồng lộc đã 
được thiết lập, vậy thì bậc nhân sĩ đức độ sẽ không dám 
ỷ vào đức hạnh nông cạn mà nhận lây tước vị cao quý, 
đại thần có công trạng sẽ không dám đem một chút công 
lao để nhận lấy bồng lộc hậu hĩ. Huống hồ kẻ không có 
đức hạnh, không một chút công lao nào dám đòi hỏi 
tước vị và bồng lộc chứ? (Cuốn 49. Phó Tử) 
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#t 6iflE»sH : Ï #flgl>J### ? | #{H : Ì #&$ 
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n + 
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Chú thích: 
(1) Dùng hoa văn đẹp đẽ để trang trí; 
(2) Thêu hoa văn trên đồ dệt may hoặc quần áo; 
(3) Băng thao (băng đeo chéo qua thân) màu đỏ; 
(4) Trị vì, chỉnh sửa. 
Việt ngữ: 
Ngụy Văn Hầu hỏi Lý Khắc rằng: 
- Nguôn cơn nảy sinh hình phạt là thế nào? 
Lý Khắc đáp lại: 


- Hình phạt nảy sinh từ hành vi gian tà dâm dật. 
Phàm là tâm địa gian trá tà ác đều do đói rét bức bách 
mà ra; hành vi phóng đãng là do trang điểm quá mức mà 
trở nên xa xỉ và mục nát; rường cột chạm khắc cầu kỳ sẽ 
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phương hại đến việc sản xuất nông nghiệp; thêu đệt mà 
đòi hỏi lộng lẫy sẽ làm bê trễ công việc của nữ công. 
Khi sản xuất nông nghiệp bị phương hại, sẽ là nguyên 
nhân nảy sinh của đói rét; khi làm bê trễ công việc của 
nữ công, sẽ là gốc rễ của sự giá lạnh. Khi cái đói và cái 
rét dồn dập, mà không có hành vi gian tà? Việc này 
chưa từng có. Khi nam nữ cùng trang điểm và phục sức 
để khoe khoang mà không có hành vi phóng đãng, việc 
này cũng chưa từng có.... Bởi vậy, việc nảy sinh hình 
phạt là có nguyên nhân, nếu bậc quân vương không 
ngăn chặn tận gốc mà chỉ trừng trị tội ác đã hình thành, 
đây chính là cách làm tốn hại quốc gia vậy. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 


13. PHÁP LUẬT 


~ 269 ~ 
7Z:6{ i35 › ZsZtifl0fS©fIJ › 3ã<⁄ 7t ếth › 
(SE ft) 


Việt ngữ: 

Phải thực thi nhân nghĩa trước rồi mới áp dụng 
luật pháp, tiến hành giáo hóa trước rồi mới sử dụng hình 
phạt. Đây chính là tuần tự quan trọng trong việc trị 
quốc. Đạo lý sâu xa thật không dễ hiểu, nhưng đạo lý 
trước mắt lại hiểu được dễ dàng. Bởi vậy, việc giáo hóa 
để lễ phép nhún nhường phải tiến hành bên bỉ và lâu 
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dài, còn việc áp dụng hình phạt lại phải rất nhanh. Đây 
chính là trình tự ưu tiên trong việc trị quốc. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~270~ 


2⁄3Ef F › 2E/£trrHi › 3$ XPR] ': jCEHIE 
tr: XE HLR : TR,Ù7K : I5 ': +RÃ}ì5S ¡ Hằấ 
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Jj : IS? ° 





S 











(=1 TH ) 
Chú thích: 
(1) Tiêu chuẩn, pháp luật. 
Việt ngữ: 


Chế độ luật pháp không phải từ trên trời rơi 
xuống, cũng không phải từ dưới đất sinh ra, mà do con 
người đặt ra, chính là để ràng buộc mọi người phải chấn 
chỉnh bản thân. Quả thật khi đã thông hiểu tường tận 
đến tận gốc rễ, sẽ không vi phạm những sai lầm nhỏ 
nhặt; khi nắm bắt được cương lĩnh, sẽ không bị sự nghi 
hoặc khó hiểu khiến cho lúng túng khó xử. Khi chính 
bản thân bậc quân vương đã làm được, cũng sẽ không 
chỉ trích người khác không làm được; chính bản thân 
không làm được, càng không yêu cầu thần dân phải làm 


266 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





được; những việc nghiêm cấm muôn dân không được 
làm, trước tiên chính bản thân phải không làm. Do vậy, 
khi bậc quân vương đặt ra pháp luật thì chính bản thân 
phải làm gương tuân thủ luật pháp đó, khi luật pháp và 
lệnh cấm đều được thực thi ở trên bản thân người lãnh 
đạo rồi, vậy thì mệnh lệnh triều đình tất có thể thực thi 
rộng rãi trong nhân dân mà không bị trở ngại. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 




















~271~ 
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Chú thích: 


(1) Cung kính đối với công việc do các khanh phụ trách. 
“8#” mang nghĩa cung kính, “7” [nãi] chỉ các 
khanh, “{&” [du] chính là “Bf” [sở] (thuộc về), “B]” 
[ti] chính là chịu trách nhiệm chính, quản lý ; 

(2) Hướng về, quy phục. 


Việt ngữ: 


Chu Thành Vương từng nói rằng, phàm là quan viên 
các cấp của ta, đều phải cung kính đối với công việc do các 
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khanh phụ trách, phải thận trọng đối với mệnh lệnh do các 
khanh ban bố. Khi mệnh lệnh đã ban bó thì phải thi hành, 
không được sáng ban hành đên chiêu tôi lại sửa đôi. Phải 
dùng tâm chính trực mà gạt bỏ ân oán cá nhân hay cảm 

tỉnh riêng tư, như vậy nhân dân sẽ tin tưởng mà quy phục. 
(Cuốn 2. Thượng Thư) 

~ 272~ 
(#) H: | › 2 7⁄' - | 
(tt HH) 





Chú thích: 
(1) Không phù hợp với luật pháp thông thường. 
Việt ngữ: 

Trong (Thượng Thưj có nói: “Thà vi phạm những 
lỗi lầm không phù hợp với luật pháp thông thường hơn là 
giết nhằm người vô tội”. Ý muốn nói rằng, khi xử án phải 


thê hiện được chính sách nhân đạo, các vị quan tư pháp 
phải có tâm lòng nhân đức, tránh đê xảy ra án tù oan. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~ 273 ~ 
TH :Ì 8M HÍM N + "97 btlEfMÐAT Ð |? 


(252L  Rññ) 





Chú thích: 


(1) Xét xử kiện tụng, xử án. 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Việc xét xử vụ án kiện tụng, 
cách làm của ta cũng không khác biệt với người khác. 
Nhưng ta nhất định cố gắng đề các án kiện tụng không phát 
sinh thì mới được.” 

(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
14. THẬN VŨ [VIỆC DỤNG BINH]Ị 
~ 274 ~ 

SE HkEktr : PT : ®Ð\ 57t ; đữPlifx 

L? 3FĐWG&fŒt + ----- tớ | : #fRt L ! VD ° 
(32Pt-†-EC Jr5Sifn 





Việt ngữ: 

Nguyên tắc dụng binh của bậc thánh nhân là để 
làm lợi ích cho vạn vật chứ không phải đê tàn hại vạn 
vật; là đê cứu vấn môi nguy của đât nước chứ không 
phải không dùng đê làm nguy hại đên sự sinh tôn của 
nước khác... Bởi vậy mới nói, kẻ hiêu chiên tât sẽ đi đên 
diệt vong và lơ là không phòng bị tác chiên tât sẽ có 
nguy CƠ. 

(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~275~ 


HếftfL <B' —ZbtHJf@“Et, ° WHỊ: XFÑ 
SE} + 





(ÂH†. #7lER) 
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Việt ngữ: 

Việc dụng binh chính là mẫu chốt trong sự sinh tử 
của nhân dân và sự tôn vong của đât nước, một khi bị 
chêt trận sẽ không thê sông lại. Bởi vậy mới nói, việc 
khó trong thiên hạ chính là ở việc dụng bình. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 276 ~ 
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(#=+m sáT) 
Chú thích: 


(1) Tương đương với “f#” [đảm], mang nghĩa điềm 
tĩnh, lãnh đạm. 


Việt ngữ: 


Phàm là binh khí, mũ áo giáp các loại đều không 
phải là những đô vật tôt lành, không phải là thứ mà người 
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quân tử sử dụng. Vạn bất đắc đĩ mới phải dùng đến, tốt 
nhất hãy lấy sự thanh tịnh và điềm tĩnh là thượng sách, 
chứ đừng với tâm thế ngạo mạn tham lam, dẫu có đánh 
thắng trận thì cũng đừng tự vỗ ngực ta đây. Nếu còn cảm 
thấy đắc ý, đó là ưa thích việc giết chóc. Nếu còn ưa thích 
vIệC giết chóc, sẽ không thê thực hiện chí nguyện của họ 
trong thiên hạ. Việc tốt lành quý ở vị trí bên trái, việc 
hung hiểm lại thiên về vị trí bên phải. Phó tướng không 
phải là chủ lực tiến công thường ở bên trái của xe vũ khí, 
còn tướng quân dẫn đầu tiến công thường ở bên phải, Ở 
đây ý muốn nói rằng việc ra quân đánh trận được sắp xếp 
theo nghi thức tang lễ. Nếu phải giết nhiều người trong 
chiến tranh, phải đối diện với tấm lòng thông khổ, dù đã 
đánh thắng trận, cũng phải dùng nghỉ thức tang lễ mà lo 
ôn thỏa việc hậu sự. Bởi vậy, bậc quân tử tôn sùng việc 
lấy đạo đức đề thu phục người, lấy đạo để giáo hóa người, 
tuyệt đối không tùy tiện đi phát động chiến tranh. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
K2 TT 


Hi" > Ffii : 7filt£ 


M4 › XXIEZ PlSS% ' RHIRETLHH ° 





























~-..... 


(3#=-† Pu sấT) 
Chú thích: 


(1) Lữ đoàn (có khoảng 500 quân lính); quân đội. 
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Việt ngữ: 

Những nơi mà quân đội từng đến, cuộc sống 
người dân khôn khô, ruộng đât hoang vu và bụi gai mọc 
đây. Bởi vậy, sau những cuộc chiên lớn, hòa khí bị tôn 
thương, ông trời dùng thời tiêt khắc nghiệt đê báo ứng, 
ất sẽ có năm mât mùa. 

(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 278 ~ 


lj~HltH › HE › uy HỆ HH › JE2⁄ ?? 
TU, ; ĐFÑN| HH ° f7 r4 HU ° 


(=E JRJ@ŒE ƒˆ ) 








Việt ngữ: 

Một đội quân với mười vạn quân chỉ mới xuất 
quân mà một ngày tiêu tốn đến hàng nghìn lượng vàng. 
Bởi vậy, dù có bách chiến bách thắng, cũng không được 
xem là thắng lợi vẻ vang nhất; nếu không chiến mà 
thắng, đó mới là thắng lợi vẻ vinh quang nhất. 


(Cuốn 37. Úy Liễu Tử) 
~ 279 ~ 


ftRi[iká£ ° ñH~ g81k ' 36t › UY, ) TÍN 
ii › š~ lễ › ESll ; Sf[K/ huy: ti? 
TẾ ) HH xC SIK ) CV LE MÔ ! TA CHUÊT E1 HA PC 
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+teÄTM : Ki Á ? f?SÁZ Ất ' ẤN Ñftf ' ä 
>W§E › EXBf#f)W › ltfrSf › JEIE AE › 792X3EHU › 

(t2 St) 
Việt ngữ: 

Dẹp yên phản loạn, trừng trị quân chủ tàn bạo, 
đây được gọi là nghĩa quân, dụng binh kiên định với 
chính nghĩa, tất có thể xưng vương: khi quân địch tấn 
công phía ta, bất đắc dĩ mà phải đứng lên chặn địch, đây 
được gọi là đội quân phản lực, bởi có tính thần bảo vệ 
nước nhà tất có thể chiến thắng: nếu chỉ vì việc nhỏ mà 
tranh đấu hiếu thắng, không kiềm chế được sự phần nộ, 
đây được gọi phẫn quân, bởi do phần nộ mà đề mắt đi lý 
trí tất sẽ thua trận; thèm muốn đất đai, tài sản của nhân 
dân, đây được gọi là tham quân, chỉ có sự tham lam mà 
không có lương tâm tất sẽ tan hoang; ỷ vào thế nước lớn 
mạnh, huyênh hoang dân số đông đảo, muốn tỏ vẻ oai 
phong trước kẻ địch, đây được gọi là đội quân cao ngạo, 
bởi do kiêu ngạo tự mãn mà khinh địch tất sẽ bị tiêu 
diệt. Năm tình huông này không chỉ là nhân tình thế sự, 
mà còn là quy luật của đạo trời. 

(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 


~ 280 ~ 


ti EN~ Aúg ) TL <<) ñHEEJ IPUU ° Z2 
~EïE › trfấ Tú Fh[#®Zth - 


(HT 7NẵH 
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Chú thích: 
(1) Bồ nhiệm, nhận nhiệm vụ. 
Việt ngữ: 

Xuất quân dụng binh là việc đại sự của quốc gia, 
cũng chính là mẫu chốt cho sự tồn vong của đất nước, 
vận mệnh đất nước và tính mạng của nhân dân đều đặt 
trên vai của tướng soái. Bởi vậy, tiên vương (chỉ Chu 
Văn Vương) đặc biệt chú trọng, khi bô nhiệm tướng 
soái, không thê không xác minh thận trọng. 

(Cuốn 31. Lực Thao) 
15. TƯỚNG BINH [TƯỚNG VÀ QUÂẦN| 
~ 281 ~ 

f2£M5Ä 5ú › ñHỊER ⁄ ERXZKếN › ĐỤC AT j- ' Đi 

H[ất ⁄ [RớtL ° 
Con láT) 
Việt ngữ: 

Đối với binh sĩ, phải quan tâm và chăm sóc tựa 
như trẻ nhỏ, có như vậy binh sĩ mới có thê đông kham 
cộng khô cùng tướng soái; đôi với binh sĩ phải hêt lòng 
yêu thương như con đẻ, có như vậy binh sĩ mới có thê 
vào sinh ra tử cùng tướng soái. 


(Cuốn 33. Tôn Tử) 


+ 
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1. VI TIỆM [PHÒNG NGỪA] 


~ 282 ~ 
tlti4+> 234 › ùR8lAR' ; f RX> 3 : H87 
(— H2) 
Chú thích: 
(1) Ân đức. 


Việt ngữ: 

Nhà nào tích lũy nhiêu việc thiện, tât sẽ mang lại 
ân đức cho con cháu đời sau; nhà nào tích chứa nhiêu 
việc ác, tât sẽ đem lại tai họa cho con cháu đời sau. 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 283 ~ 


tt ti t EPÁJk: ›: 2P t E8 › /Ò AĐỊ 
;®2tiaIIlJbJstt, › PÍ/]š81/3#£DIÍIZB2<tP, › X8 
ft nJ#Ê › 3E Klfl^ H[§£tf - 





(®ãŠ— J2 ) 
Việt ngữ: 
Việc làm thiện nếu không tích lũy sẽ không đủ để 
tạo dựng thanh danh, việc làm ác nêu không tích chứa 


cũng không đến nỗi thân bại danh liệt. Kẻ tiểu nhân khi 
làm việc, luôn lây môi quan hệ lợi hại làm điêm xuât 
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phát, cho rằng làm việc thiện nhỏ bé sẽ không đạt được 
lợi ích gì, liền bỏ đi mà không làm; cho rằng làm những 
việc ác nhỏ sẽ không phương hại đên đại cục, liên 
không sửa chữa. Do vậy, từng ngày từng tháng mà tích 
trữ, việc làm ác tích nhiêu đên độ không thê che giâu, 

tội ác lớn đến nỗi không thê rũ bỏ. 
(Cuốn 1. Chu Dịch) 

~ 284 ~ 

%STRZ£ : #4“=lIll4llễ” › RnJiãiiif& › #nJfễ 
i‡t › lÄEZE# › HZKÉUU : RER”/W/WẾ” › Thi. 
 : RifInlã › EMfTE › ft Hội › NHI X : Đã 


ÍJ' ®ÄMILR® : RHữIIIH ; SSHH › +LHR ' 
FÿIfi1— s 






































(tt. X7”) 
Chú thích: 


(1) Chồi cây mọc ra khi chặt thân cây, chỉ vật mới sinh 
nói chung; 

(2) Mài; 

(3) “8”, đá mài kiểu nhỏ (dùi mài), “MỀ”, đá mài thô. 


Việt ngữ: 


Thân cây to lớn đến mười vòng ôm, chính là từ 
mâm non nhỏ bé mà lớn dân lên, khi đó chỉ dùng 
chân chạm nhẹ cũng có thê bị dập gãy, dùng tay day 
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nhẹ cũng có thê nhồ lên được, bởi vì chúng vẫn chưa 
trưởng thành, vẫn chưa hình thành. Khi mài dao trên 
viên đá mài, sẽ không thấy đá bị mài mòn đi, nhưng 
đến một lúc nào đó, đá sẽ bị mòn hết; khi trồng cây 
và nuôi gia súc, sẽ không nhìn thấy chúng đang lớn 
lên, nhưng đến một thời gian nhất định, chúng đã lớn 
lên mà không hay biết; khi tích lũy nhân đức và hành 
thiện, đều không cảm giác được lợi ích của điều này, 
nhưng đến một thời gian nhất định, tất sẽ nảy sinh tác 
dụng; nếu vứt bỏ nhân nghĩa, đi ngược với ý trời, dù 
không cảm thấy được tác hại, nhưng đến một thời 
gian nhất định, tai họa sẽ giáng xuống chúng ta. 


(Cuốn 17. Hán Thư ~— Tập 5) 
~ 285 ~ 
fjù REH[E › #/FHIffỆ” ' ÄÃRH[3W › #ÉHIỆH › “7 


'ết › tá) 2 3 › 2S&JÕTP HH, ° 





(đt: . ấu) 
Chú thích: 


(1) “#Ê” chính là chữ “Ấ#” thời cổ đại, mang nghĩa 
phóng túng. 


Việt ngữ: 
Tính ngạo mạn không thê để tăng trưởng, tâm dục 


vọng không được nuông chiều, chí hướng không được 
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quá đà với sự tự mãn, sự vui thích không thê không có 
tiệt chê. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 286 ~ 


sã Hị#{ö38 hú KHI ' AI”#ffZ)$#@JE › ïRIHZZ 
%8 `}Allim › miä#] \>Hftr › 


(ST /ÁÔ XãẩN) 











BH 


Chú thích: 


(1) Hư từ để nhẫn mạnh ý của đoạn văn sau đó, không 
mang nghĩa cụ thể; 

(2) “#” chính là chữ “##Ÿ” [trí] thời cô đại, có nghĩa là 
thông minh, trí tuệ; 

(3) “##” chính là chữ “#Äš” [tàng] thời cổ đại, mang 
nghĩa ân náu. 

Việt ngữ: 

Người hiểu biết sáng suốt đã có thể dự liệu từ khi 
sự việc còn chưa manh nha, người có trí tuệ đã biết lánh 
xa từ khi mối hiểm nguy chưa hình thành; tai họa phần 


lớn thường ân nâp ở nơi bí ân và vi tê, khi người ta lơ là, 
chúng sẽ xảy ra. 


(Cuốn 18. #án Thu —Tập 6) 
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~287~ 
-FH :Ì Aii@@)ä/8 › #1 - | 
(2L  Răẫ) 





Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Một người nếu không có sự 
suy xét sâu xa, anh ta tất sẽ phải đối mặt với sự buồn 
khổ bắt cứ khi nào mà không thê lường trước.” Ý muốn 
nói rằng, trên phương diện công việc, dẫu lớn hay nhỏ, 
mục tiêu phải được tính toán một cách xa rộng, biện 
pháp phải chu đáo và tường tận, lại phải đề phòng nhân 
tố tiêu cực; trên phương diện làm người, cũng phải có 
chí hướng rộng lớn, kế hoạch lâu dài, nếu không sự 
buôn khổ sẽ hiện ngay trước mắt. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 288 ~ 


FH :Ì##xtùừ#th › Lðt£KfftU : R# 
HS ° EÚUHT ' EU ' W FPT Y 
äL ? £Ð)#iiiBlxn[frtr: (5) : THUURU!% 
+Z#0 ‹ „| 
































(— 3) 
Chú thích: 


(1) Gốc cây dâu; 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Phàm là người chiêu cảm 
đến nguy hiểm, đều do trước đó thấy yên ôn với chức vị 
của mình; phàm là đất nước bị diệt vong là do trước đó 
tự cho rằng đất nước có thể trường tồn; phàm là đất 
nước bị hỗn loạn là do trước đó tự cho rằng đã được trị 
vì ôn định. Do vậy, bậc quân tử khi yên vị mà không 
quên có thê bị lật đồ, khi sinh tồn mà không quên có thể 
bị diệt vong, khi ốn định mà không quên có thê bị hỗn 
loạn, khi bản thân yên ôn, đất nước sẽ được giữ mãi. 
Trong [Kinh Dịch] cũng nói răng: “Trong tâm phải luôn 
luôn cảnh giác: Sắp bị diệt vong rồi! Sắp bị diệt vong rồi! 
Vậy thì nền chính trị an định của thiên hạ sẽ ôn định như 
được buộc vào gốc cây dâu vững chắc vậy.” 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 289 ~ 


























X12‡*HÈ Hlã „ ft! Ñ›' XiRiSiRill% › A3'Tñl0igš95ñC › É#{13* › R2 
TH ° XE21ä> Frf® x.`..s......... II Hi 2 


XRYHSEIHZE › #§NIL©ffBHẰt, : 
































(3= rm T) 
Việt ngữ: 
Tai họa ư! Phúc báo kề ngay bên. Phúc báu ư! Tai 


họa đang ân bên trong đó. Liệu ai có thê biệt được sự biên 
hóa khéo léo của chúng đây? Y muôn nói răng, người gặp 
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tai họa mà có thê tự kiêm điêm, đoạn ác tu thiện, thì họa 
đi và phúc sẽ đên; nêu người có phúc báu mà kiêu ngạo, 
xa xỉ và dầm dật, thì phúc đi và họa sẽ đến. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 


~ 290 ~ 


| # 2i ' Bifil_EUE ; (RHNWMAN ' <3 L8 
°: |3 KIR#Tril › ñ#xifn|CIâBfmk ? 
£1Z1RÙ]$†L5E7KHI ' IlfJ}$PLSã 5p › škE 7D ' lÍI 
F+5š - 











C#@qU†0qd  fñ®3#) 





Chú thích: 


(1) Đoạn văn này chính là điển tích được trích từ [Hán 
Tz - Hoặc Quang Truyện]. Có vị khách đến chơi 
thấy ống khói của nhà chủ là dạng thắng đứng, bên 
cạnh bếp lại chất một đống củi, nên có lòng tốt 
khuyên chủ nhà sửa ông khói thành dạng hình cong, 
và chuyền củi ra nơi khác đề tránh xảy ra hỏa hoạn. 
Chủ nhà không nghe lời khuyến cáo, sau đó quả 
nhiên bị bén lửa, may nhờ có hàng xóm giúp đỡ dập 
lửa. Đề cảm tạ hàng xóm, chủ nhà liền mở tiệc chiêu 
đãi những người đã cứu cháy giúp, nhưng lại quên 
không mời người đưa ra lời khuyên trên. 


Việt ngữ: 
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“Khuyên người sửa ống khói, di dời củi rơm khô, 
mà không nghĩ đó là ơn nghĩa; kẻ cứu người đến độ 
cháy xém mặt mày, lại trở thành khách quý.”'? Đây là 
cảm giác thấm thía đạo lý đầu đuôi đảo ngược của 
người bị cháy nhà, đâu chỉ là việc sửa lại bếp, đi dời củi 
rơm là có thê loại trừ được tai họa chứ?..... Người đời 
sau đa phần không cố gắng làm tốt công việc đề phòng 
tai họa mà lại ra sức đi cứu vãn hậu quả đã hình thành. 
Hạ thần mưu lược rất hiếm được ban thưởng, ngược lại 
chiến binh luôn được tôn sùng. 


(Cuốn 44. Hoàn Tử Tân Luận) 


~ 291 ~ 


tr £E/ BH › Đữ#J HS E `... .....ố....ẻẽ ae. 


Việt ngữ: 


> Đoạn văn này chính là điển tịch được trích từ [Hán Thư - Hoắc 
Quang Truyện]. Có vị khách đến chơi thấy ống khói của nhà chủ l 
dạng thăng đứng, bên cạnh bếp lại chất một đống củi, nên có lòng tốt 
khuyên chủ nhà sửa ống khói thành dạng hình cong; và chuyền củi ra 
nơi khác để tránh xảy ra hỏa hoạn. Chủ nhà không nghe lời khuyến 
cáo, sau đó quả nhiên bị bén lửa, may nhờ có hàng xóm giúp đỡ dập 
lửa. Để cảm tạ hàng xóm, chủ nhà liền mở tiệc chiêu đãi những người 
đã cứu cháy giúp, nhưng lại quên không mời người đưa ra lời khuyên 
trên. 
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Không tôn trọng người khác, tùy tiện xem thường 
mà trêu đùa, tất sẽ đánh mất đạo đức mà con người cần 
có; chìm đắm vào những thứ mình yêu thích, đến nỗi 
không thê tự thoát ra được, tất sẽ mất đi chí hướng vốn 
có của mình. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~292~ 


#Tø › fifttt › 4l» › TH : | #35 
#45 ' J3 › š-k#f › RIJ838722E⁄£>⁄imf81” 
z8 ›: MSf4g>MắM › EHIH#B › ẨHjEth - J 


(T——- Mã E) 

















Chú thích: 
(1) Sử dụng, ứng dụng. 
Việt ngữ: 

Cơ Tử là người thân thích của Trụ Vương. Khi 
Trụ Vương bắt đầu dùng đũa băng ngà voI, Cơ Tử than 
răng: “Irụ Vương đã dùng đũa băng ngà vol, tiêp đên 
rôi sẽ dùng ngọc quý mà làm ly chén, khi đã làm được 
chén ngọc, tât sẽ còn khát vọng có được thứ quý hiêm ở 
phương xa cung câp cho mình hưởng thụ, ngựa xe, cung 
điện rôi sẽ dân dân xa xỉ và hoa lệ. Băt đâu từ đó, đât 
nước sẽ không thê đi lên, không thê cứu vẫn được nữa.” 


(Cuốn 11. $# Kí - Thượng) 
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~ 293 ~ 


IEl##}^'Ø › 8LIBIREEE › Xí+I1# › #6IÊUU - + HAM : 8L» 
8n.0886860: 6 FKRES › ME] : XE XS › ÙE 
TIM ° BEELIEE \4&7RJYUK › 90M0 'dếp Đệ EỤ  › XE 


(#¿—=-TPt ấáT) 
































& 








Việt ngữ: 


Mưu cầu việc khó phải bắt tay từ khi còn dễ, thực 
hiện mục tiêu to lớn lâu dài phải bắt đầu làm từ việc nhỏ 
nhặt. Việc khó trong thiên hạ, buộc phải bắt tay từ khi 
còn dễ; việc lớn trong thiên hạ, buộc phải bắt đầu làm từ 
việc nhỏ. Bởi vậy, bậc thánh nhân trước sau đều không 
vỗ ngực tự cho là vĩ đại, chỉ thận trọng từng bước làm từ 
nơi nhỏ bé, sau cùng tắt sẽ thành tựu việc lớn. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 294 ~ 


#£H : Ï ####Ri#ftxI4> IliRäf8HB ? H : 7 Rẻ 
S=Á ' it ôi 7 1 HHHÿL HD : KUHẺET ' T7U 
ÃZ: R0 LƯU ạ XÊSH : THỊENHB ? ¡ HễN 
H: TKJjUJWWWH ': XKIHRRZ › C1 HH ° 
trò)1Ñ ›: KESBẤấ ' iU4RFIHWRRI - ZlãmRRZ › ?” 
fIifHÚf › ‡&5š## › #JIJUB › iiZtHfRfj$3Z45 › › J 


(#š= ri S701 Jˆ ) 
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Chú thích: 
(1) Chích, dùi. 
Việt ngữ: 


Bàng Não hỏi rằng: “Đại vương lẽ nào chưa nghe 
nói việc Ngụy Văn Hầu từng hỏi Biển Thước hay sao? 
Ngụy Văn Hầu hỏi rằng: “Trong ba anh em nhà khanh, 
ai là chữa bệnh giỏi nhất? Biển Thước đáp rằng: “Anh 
cả giỏi nhất, rồi đến anh hai và thần là kém nhất.) 


Ngụy Văn Hầu lại hỏi: “Tại sao vậy? Có thể nói 
cho ta nghe không?' 


Biển Thước lại đáp rằng: “Anh cả của thần khi 
chữa bệnh sẽ xem thần sắc của người bệnh và chữa khỏi 
từ khi bệnh tình còn trong giai đoạn ủ bệnh, bởi vậy, 
danh tiếng của anh ấy không vượt khỏi cửa nhà. Anh hai 
của thần chữa khỏi khi bệnh tình vừa mới phát tác, do 
vậy danh tiếng của anh hai không vượt khỏi đầu ngõ. 
Còn thân khi chữa bệnh, phải châm cứu để lưu thông 
huyết mạch, kê thuốc liều mạnh, lại dùng phẫu thuật để 
cứu chữa bệnh nhân, do đó danh tiếng của thần vang 
khắp chư hầu.”” 


(Cuốn 34. Hạt Quan Tử) 


2. PHONG TỤC [PHONG TỤC TẬP QUÁN]| 
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~295~ 

AXRINH › HÿJÑI$#ƒ : DI >ZƑN › BÉ” ZR 

Ai ° 
(Gö†#H Xế—) 

Chú thích: 
(1) Không có. 
Việt ngữ: 

Khi chúng thần có tài có đức ở triều đình mà có thê 
hòa thuận bên nhau, vậy thì vạn sự vạn vật bên ngoài triêu 


đình cũng có thể hài hòa và cùng tốt tươi. Do vậy, trong 
bôn biên không nơi nào mà không hòa bình và an định. 


(Cuốn 15. #án Thư — Tập 3) 
~ 296 ~ 


Hết _L F › RấIfZ ft › #2 Hoù ' đã 
l1 - HEEXSTfHUM `5 › #K3E)HTTREIE ' j4 ÍUƯt 
BrfT : EM /RPIH ›: RISAS“ › ZiãIEÍ3 ° 


(3'H-† 2 FHŠẼ ) 











Chú thích: 


cc j# °› 


(1) Tương đương với “f#š” [kiểu], mang nghĩa may 


mặn; 


(2) Thỉnh cầu, đòi hỏi. 
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Việt ngữ: 


Từ bậc quan viên cho đến nhân dân, đều nhìn 
thấy sự lợi hại được mất có mối quan hệ mật thiết với 
hành vi của chính mình, từ đó trong tâm kính cần và 
cần trọng tu dưỡng đức hạnh. Kẻ có tội sẽ không có 
tâm cầu may để trốn tránh sự trừng phạt, người không 
có tội sẽ không lo lắng sợ hãi, kẻ muốn dựa vào quan 
hệ, đi đường bắt chính sẽ không có cơ hội thực hiện, 
muốn tặng quà hối lộ cũng không giúp ích gì, có như 
vậy lòng dân mới hài hòa và không oán thán, đây tức là 
“thuần phong mỹ tục". 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
~ 207 ~ 


EitfuiUlfN?ö ' EÍfEIIfiH| › đi tšf ' ŸIllÏ 
48 › #£#? HElfR=n] › H42 RÂI › 


(3I'H-†2 FHŠẼ ) 











Chú thích: 


(1) Không có biến cố. Thường chỉ không có chiến sự, 
thiên taI. 


Việt ngữ: 


Bậc vua tôi thân thiết mà lại tuân thủ phép tắc, bá 
quan hòa thuận mà không tùy tiện hùa theo, cùng khiêm 
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nhường mà không tranh giành công danh, siêng năng với 
việc nước mà không buông lời oán trách, khi không có biến 
cô, phải kiên định giữ trọn chức trách của chính mình, đây 
chính là tín hiệu cho sự thái bình an định của đất nước. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 


~ 298 ~ 
th>)t' #fẰHfn › 2> EM) - 
(1= #25518 — ) 


Chú thích: 
(1) Tiến thân làm quan, trở thành quan. 
Việt ngữ: 

Thời xưa tiễn thân để làm quan, đều dựa vào việc 
tu dưỡng đức hạnh và cải tạo vận mệnh; còn nay làm 
quan, đêu dựa vào việc hôi lộ và thê lực đê giành lây 
công danh phú quý. 

(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 
~ 299 ~ 

X>3š#£)xZtIi£#+ : tififXll2& › % '”“ 


"8E › WỨ SET-ESH › B8 097097) < H1N4 
§Ị › ÄIHfLIJSA# - 











(3q rHằƒn ) 
Chú thích: 
(1) Dụ dỗ, lôi kéo: 
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Việt ngữ: 

Sai lầm của con người là ở chỗ đau thương cho sự 
chết chóc nhưng lại không trân quý cuộc sông hữu hạn, 
thường hối hận về việc đã qua nhưng lại không cẩn 
trọng khi nghĩ về tương lai. Cứ luôn nói rằng “vốn đã 
như vậy rồi”, ưa thích tranh luận về chuyện quá khứ mà 
lơ là với hiện tại và lại càng uông. phí tháng ngày của 
tương lai. Cứ như vậy đến tận khi về già. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
3. TRỊ LOẠN [DẸP YÊN ĐỘNG LOẠN| 
~ 300 ~ 


(GIH/äš6) H : Ì #§EfHlMl › 358Efil7â : | % 
fầth. › NllffÄRW "tt. › 3354 > Hit › 1A6 2 BHHE - # 
3838 ' 57lllffU) : %3ãš4Mf 7í › 34II 4 › 7” 
4⁄JðEE : `” ÑLÍN ° HH › fãlšHh#Øñ › fãlfR#f 
14 ° HIHTTS ' EÌ HA ° À4 LD: ) BÊH/ ỐC ° 


cỶ #6šSãã—) 


























Chú thích: 


(1) Có hại, tổn hại: 

(2) Nền chính trị có thể làm cho người dân an cư lạc 
nghiỆp; 

(3) Nền chính trị trong đó sử dụng lao dịch quá nhiều. 
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Việt ngữ: 

Trong [Hoàng Thạch Công Kí| nói rằng: “Nhu có 
thê điều phục được cương, yếu có thê thắng mạnh.” Nhu 
hòa là đức hạnh, cang cường là tai họa. Người mềm yếu 
sẽ chiêu cảm được sự giúp đỡ của các chí sĩ nhân nghĩa, 
kẻ cang cường dễ gặp phải oán hận. Kẻ chỉ biết mục 
tiêu xa mà bỏ gần, chỉ hao tổn sức lực mà không hè thu 
được lợi ích; người vì mục tiêu gần mà bỏ xa, tất sẽ 
được an nhàn mà nhận được kết quả tốt. Dưới nền chính 
trị an lạc thanh nhàn, nhiều trung thần sẽ xuất hiện; dưới 
nên chính trị lao dịch nặng nề, nhiều kẻ phản loạn sẽ 
xuất hiện. Bởi vậy mới nói, bậc quân vương mà chỉ biết 
chăm chú vào việc mở rộng lãnh thô, việc triều chính tất 
sẽ bị hoang phế; còn bậc quân vương hết lòng thực thi 
chính sách nhân từ, đất nước tất sẽ được cường thịnh. 
Hài lòng với những gì mình có, trong tâm sẽ được an 
yên; tham thú những thứ của người khác, tất sẽ vì tàn 
bạo mà thất bại và dẫn đến diệt vong. Nền chính trị tàn 
bạo mà dẫn đến diệt vong, dẫu có thành công nhất thời, 
rốt cuộc cũng sẽ bị thất bại. 


(Cuốn 21. Hậu Hán Thư — Tập 1) 
~ 301 ~ 


“ H: | ifliÈờ = =E› TUIS › BINHữf4 Cí FEHẨ®MZ › IMZ ) XEš 

° q : tk › 25 › JkấE 
th iI3ES:Xl)## - B8 ANH í › 5imí£&?# Su Má 
tEz)š - 3E”EE \ tft)+ , 7F X ' THÍ ° dE##£t -=.... 


3A › "ii I#X RLờÈ 3t, ế ] SEET/E ' fRRE Xi ' JE#-ñ ' XÑUZ3ĂHH ° 
4) 














(2u  ##ã) 
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Chú thích: 


(1) Bắt chẹt, uy hiếp; 
(2) Bôi nhọ, chê nhạo. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Điều lệ phạm tội được quy 
định trong năm hình phạt thời xưa có hơn ba nghìn mục, 
trong đó không tội gì lớn hơn tội bất hiếu. Kẻ uy hiếp 
bậc quân vương, trong mắt sẽ không có sự tỒn tại của 
quân vương; kẻ bôi nhọ thánh nhân, trong lòng sẽ không 
có sự tồn tại của lễ giáo và phép tắc; kẻ phi báng người 
hiểu thuận, tức trong tâm không có sự tồn tại của cha 
mẹ. Ba kiêu người này đều là nguồn gốc khiến cho nên 
thiên hạ đại loạn.” 


(Cuốn 9. Hiểu Kinh) 
~ 302 ~ 
FF# ⁄⁄#/'ii i2 ä ñE › HUtU › fÉ-E#JK Á › 2ÄäXHVKI| › J®}‡J#4#' - 
(#=+†+ ï-P S, 





Chú thích: 


(1) Tranh giành lợi ích. “Ái” [chinh] mang nghĩa giành 
đạt lẫy. 


Việt ngữ: 
Từ bậc quân vương ở trên, cho đến thường dân ở 


dưới, tât cả đều tranh giành lợi ích, tât sẽ dẫn đến cảnh 
bê tôi giêt quân vua đê chiêm đoạt ngôi vị, như vậy đât 


292 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





nước sẽ nguy hiêm rôi. Từ đây có thê thây, nêu không 
giữ gìn đạo nghĩa mà chỉ xem trọng công danh lợi ích, 
thiên tai nhân họa sẽ khó mà tránh khỏi. 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
~ 303 ~ 


2a HNMLEH :Ì# A2 : R? ?XW: ”*ế 
š”'f3°§>Z? l †L7H :Ì “#1 › ñif?££Bi?” 
5S › xiãÀliiH22 › #Z tt: :  IñHZ) › Z2 
ýtr.: ˆEiini/HF“kKi : HÈ41šU: : ##tšL : Zlế 
#8 : la> tt: : 5A /4/#' › RHIÄä ›: XF FR 
tr › U FWÑH ›' lIBR2§ RFEHE › j 


(đi:  fLÝiñ 












































BÌ) 








—+ 





Chú thích: 


(1) Tăng thêm; 
(2) Quả đúng như vậy, thực sự; 
(3) Trong đó; 
(4) Phê bỏ, loại bỏ; 
(5) Án náu, ân nâp. 
Việt ngữ: 
Lỗ Ai Công thỉnh giáo với Không Tử răng: 
- Ta nghe nói, mở rộng nhà cửa về phía đông thì 
không được tốt lành, có thật như vậy không? 
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Không Tử đáp rằng: 


- Có năm việc không tốt lành, nhưng việc này lại 
không nằm trong số đó. Hại người để lợi mình, đó là sự 
không tốt lành của bản thân; ruỗông bỏ người già và chỉ 
chăm lo con cái, đó là sự không tốt lành của gia đình; 
phế bỏ người có đức tài và tin dùng đồ hư đốn, đó là sự 
không tốt lành của đất nước; người già không dạy dỗ thế 
hệ sau, con trẻ không chịu học tập, đó là sự không tốt 
lành cho nếp sống xã hội; thánh nhân ân dật và không ra 
làm quan, kẻ ngu sĩ lại chuyên quyền độc đoán, đó là sự 
không tốt lành của thiên hạ. Tựu chung, việc không tốt 
lành có năm loại, mà việc mở rộng nhà cửa về phía 
đông lại không bao gồm ở trong đó. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
4. GIÁN GIỚI [BÀI HỌC CẢNH GIÁC] 
~ 304 ~ 


SN : KZ/KtƯ : /KBITPMRXII › 7RP-IPMS 
° iPNH:JSSUU, › RIfZnJÃllf - 


an 4L#3zšl) 
Việt ngữ: 


Bậc quân chủ tựa thê con thuyền, muôn dân lại như 
dòng nước trôi. Nước có thể đây con thuyền đi, nhưng 
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cũng có thê khiến con thuyền bị tròng trành. Nếu bậc quân 
vương từ đây mà ngẫm nghĩ đến nguy cơ, vậy thì hiểm 
nguy không cần nói ra cũng có thể tưởng tượng được. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 


~ 305 ~ 





XŸ#ZT: tR+BãBR ' TA Đố X ' BÀ ly 
Z7 TRRLE3B › AI£@fØf' >SKREH - St È# › J1 
#48” › n[ #8 I 

















(SG — TU E 
Chú thích: 


(1) Kiêu ngạo tự mãn; 

(2) Trồng cấy và thu hoạch, chỉ lao động nghề nông nói 
chung; 

(3) Chỉ sáu loài: ngựa, bò, cừu, gà, chó, lợn. 


Việt ngữ: 


Thái tử sắp kế thừa ngai vàng, không phải lo lắng 
sẽ không được giàu sang, không phải lo lắng không 
được người kính sợ, điều cần lo lắng là kiêu ngạo xa 
hoa quá đà, để rồi không nghe được những điều sai trái 
của mình, không hiểu được sự gian nan vất vả của lao 
động nghề nông. Điều quá đáng hơn nữa, ngay cả tên 
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của sáu loại gia súc g1a cầm cũng không biệt, đên như 
vậy mà vân chưa chịu cô găng nô lực hơn sao? 


(Cuốn 29. Tấn Thư - Thượng) 


~ 306 ~ 








nh :| f7 5972712 x HH › 27 >0 › 
#I4P' › XEnt7TIEI : đHf#'> H8 › TL 7/#” › 
§EIETi ¡ #8Zf>}ð › DU ' §EWZ2)8ZXT › 780L 
5zã'SE215:. [E1 › §E#ff£EDUWM › fES ĐI 


ni : ] (Hf®,ùNii®f1Z : SP) › HZf®8)Äƒš › i2 › ÈSEš7RKTREXSHÍT ° 









































Z 











($=T+E LG) 

Chú thích: 

(1) Người có tầm nhìn rất tốt trong truyền thuyết (Ly 
Lâu Tử); 

(2) Công Du Ban, hay còn gọi là Lỗ Ban — người thợ 
giỏi nổi tiếng của nước Lỗ thời Xuân Thu. “J‡” hay 
& K” hoặc X.. YẾ- 

(3) Hai dụng cụ đề điều chỉnh hình tròn và hình vuông; 

(4) Sư Khoáng: Nhạc sư của nước Tấn thời Xuân Thu, 
giỏi về việc nhận biết âm; 

(5) Lục luật: Tương truyền rằng Linh Luân thời kỳ Hoàng 


Đề đã cắt trúc làm ống sáo, lấy độ dài ngắn của sáo để 
phân biệt sự cao — thâp — thanh — kêu của thanh âm, 
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âm điệu của nhạc khí đều lấy đó làm chuẩn. Nhạc luật 
có mười hai luật, âm và dương mỗi loại có sáu, dương 
là luật, âm là lữ. Sáu luật là hoàng chung, thái thấu, cô 
tây, nhuy tân, di tắc, vô dịch. 


Việt ngữ: 


Mạnh n dạy rằng: "Dẫu có thị lực tuyệt nạ như 
ngài Ly Lâu”, có tài nghệ cao siêu như Công Du”, nếu 
không sử tin com-pa và thước vuông cũng không thê 
vẽ được hình tròn và hình vuông một cách chuẩn xác; 
dẫu có khả năng nhận biết thanh âm như Sư Khoáng” 
nếu không dựa vào Lục Luật”, cũng không thê điều 
chỉnh ngũ âm; dẫu có tu dưỡng đạo đức của vua Nghiêu 
và vua Thuần mà không thực thi nền chính trị nhân đức, 
cũng không thê trị vì được thiên hạ...... Bởi vậy mới 
nói, chỉ có tâm thiện vẫn chưa đủ để tham gia chính trị, 
chỉ có chế độ chính trị tốt, bản thân nó cũng không thê 
tự thực thi." (Cuỗn 37. Mạnh Tử) 


* Người có tầm nhìn rất tốt trong truyền thuyết - Ly Lâu Tử; 

ă Công Du Ban hay còn gọi là Lỗ Ban — người thợ giỏi nổi tiếng của 
nước Lỗ thời Xuân Thu; 

? Nhạc sư của nước Tấn thời Xuân Thu, giỏi về việc nhận biết âm; 

m Tương truyền rằng Linh Luân thời kỳ Hoàng Đề đã cắt trúc làm ống 
sáo, lây độ dài ngắn của sáo để phân biệt sự cao — thấp — thanh — kêu của 
thanh âm và âm điệu của nhạc khí đều lấy đó làm chuẩn. Nhạc luật có 
mười hai luật, âm và dương mỗi loại có sáu, dương là luật, âm là lữ. Sáu 
luật là hoàng chung, thái thấu, cô tây, nhuy tân, di tắc, vô dịch. 
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be 7NấP ) 
Việt ngữ: 


Chu Văn Vương thỉnh giáo với Khương Thái Công 
răng: 


- Bậc quân vương trị vì đât nước và nhân dân, đêu 
muôn gìn giữ thiên hạ được lâu dài, nhưng do đâu lại đê 
mất? 


Thái Công đáp rằng: 


- Đó là vì không thể cân trọng khi tuyển chọn 
nhân tài thích hợp. Phàm là bậc quân vương, cân phải 
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chú ý đến “lục thủ' (sáu điều cầu tuân thủ) để tuyển 
chọn và đề bạt nhân tài, đồng thời gìn giữ “tam báu" (ba 
bảo bối) để thực thi sự nghiệp. Sáu điều cần tuân thủ: 
Thứ nhất là Nhân, thứ hai là Nghĩa, thứ ba là Trung, thứ 
tư là Tín, thứ năm là Dũng và thứ sáu là Mưu, đây chính 
là sáu điều cần tuân thủ. 


Văn Vương lại hỏi: 


- Làm thế nào để có thê thận trọng tuyển chọn 
người tài và phù hợp với sáu đức hạnh đây? 


Thái Công lại đáp: 


- Đem cho họ sự giàu có và quan sát liệu họ có vi 
phạm lễ nghĩa và phép tắc không? Đem cho họ địa vị cao 
quý và quan sát liệu họ có tự cao tự đại không? Cao cho họ 
trọng trách và quan sát liệu họ có độc đoán và chuyên quyên 
không? Đề họ xử lý sự vụ và quan sát liệu họ có che giấu sự 
thật không? Để họ rơi vào tình thế nguy khốn và quan sát 
liệu họ có thể lâm nguy mà không sợ hãi không? Đề họ xử lý 
biến có chính trị và quan sát liệu họ có thê ứng biến khôn 
lường không? Khi giàu có mà không vi phạm phép tắc, tức là 
trong tâm đã có công lý, đây chính là “nhân”; khi ở địa vị cao 
quý mà không tự cao tự đại, tức là trong tâm đã hiểu rõ chuân 
mực của đạo đức luân lý, đây chính là “nghĩa”; khi được ban 
cho chức quyền mà không độc đoán chuyên quyên, tức là 
trong tâm đã có sự trung thành, đây chính là “trung'; khi xử 
lý sự vụ mà không che giầu sự thật, tức là trong tâm đã có sự 
thành tín, đây chính là “tín”; khi rơi vào tình thế nguy khốn 
mà không hề sợ hãi, tức là trong lòng đã có sự dũng mãnh 
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không khuất phục, đây chính là 'đũng'; khi xử lý biến cố 
chính trị mà có thể ứng biến khôn lường, tức là trong lòng có 
mưu lược ứng biến, đây chính là 'mưu'. Bậc quân vương cần 
thận trọng lựa chọn và đề bạt người có đủ sáu đức hạnh này, 
để rồi trọng dụng hơn nữa. Bậc quân vương không thê đem 
quyền xử lý ba bảo bối giao cho người khác, nếu giao cho 
người khác, quân vương sẽ đề mất quyền uy. Ba bảo bối này 
là ba tổ chức kinh tế: nông — công — thương. Nếu bậc hiền tài 
có đủ sáu phâm chất trên mà được đông đảo, đất nước sẽ 
phôn vinh và phát triển; nếu chế độ kinh tế gồm ba bảo bối 
được kiện toàn, đất nước tất sẽ được an định. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
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Chú thích: 


(1) Trị vì việc nước; 
(2) Quản lý muôn dân. 
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Việt ngữ: 
Cảnh Công thỉnh giáo với Yến Tử rằng: 


- Năm giữ việc triêu chính và quản lý nhân dân, 
điêu cân lo lăng là gì? 


Yên Tử đáp răng: 
- Điêu cân lo lăng có ba việc: 


L) Bậc thần trung thành ái quốc lại không được 
tín nhiệm, đây là mối lo thứ nhất; 
2) Bậc thần được tín nhiệm lại không trung thành, 
đây là mối lo thứ hai; 
3) Vua tôi không đồng lòng, đây là mối lo thứ ba. 
Bởi vậy, khi có bậc quân vương hiền minh ở trên, sẽ 
không có trung thần không được tín nhiệm, cũng không có 
hiện tượng được tín nhiệm lại không trung thành, do vậy 
khi quân và thần đồng lòng, muôn dân cũng sẽ không có 
lời oán thán nữa. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
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Chú thích: 


(1) Tường thành. “##” [thành] chỉ tường trong thành, “ 
‡?” [quách] chỉ tường ngoài thành; 

(2) Con sông chảy quanh thành phô để bảo vệ thành phó; 

(3) “†21Z” [ưu giảo], căn cứ theo bộ sách [Mặc Tử Nhàn 
Cổ] của ngài Tôn Di Nhượng thời nhà Thanh, ghi là “ 
3š” [ái giảo], mang nghĩa thích giao lưu riêng. “4š” 
tương đương với “3È” mang nghĩa giao lưu, trao đôi; 

(4) Khiếp SỢ; 

(5) VI phạm, đi ngược lại với. 


Việt ngữ: 


Mặc Tử dạy rằng: “Đất nước có bảy mỗi nguy hại. 
Bảy môi nguy này là gì vậy? 


1) Thành quách trong ngoài đều không thể phòng 
ngự hiệu quả mà cứ ổi lo xây dựng cung điện, 
đây là môi nguy thứ nhât; 
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2) Quân địch đã áp đảo đến biên cương mà các 
nước láng giềng không chịu cứu viện, đây là 
môi nguy thứ hai; 

3) Sức dân thì tiêu tốn vào những việc vô bổ mà 
lại đi ban thưởng cho những kẻ bất tài, đây là 
môi nguy thứ ba; 

4) Người làm quan chỉ cầu giữ bồng lộc cho 
vững, nhân sĩ du học chỉ màng đến việc kết 
giao bè bạn, quân vương sửa đổi luật pháp để 
trừng phạt chúng thân, chúng thân lại vì khiếp 
sợ mà không dám thắng thắn khuyên gián, đây 
là mối nguy thứ tư; 

5) Quân vương tự cho là anh minh trí tuệ mà 
không màng việc nước, rồi tự cho rằng đất 
nước yên ôn cường thịnh mà không chịu chuẩn 
bị phòng ngự, đây là mối nguy thứ năm; 


6) Người mà quân vương tín nhiệm thì không trung 
thành, người trung thành với quân vương lại 
không được tín nhiệm, đây là mối nguy thứ sáu; 

7) Lương thực dự trữ và trồng cấy không đủ nuôi 
sông nhân dân, đại thần không đủ để gánh vác 
công việc, việc ban thưởng cũng không thể làm 
người ta vui, sự trừng phạt cũng không thê khiến 
người ta khiếp sợ, đây là mối nguy thứ bảy. 


Khi việc trị quôc mà xuât hiện bảy môi nguy hại này, tât 
sẽ mât nước; việc bảo vệ thành trì mà xuât hiện bảy môi nguy 
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hại này, quân địch mà đến tất sẽ bị chiếm đóng. Bảy mỗi nguy 
này tôn tại ở nước nào, nước đó nhất định sẽ lâm nguy.” 


TÌM : 
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(Cuốn 34. Mặc Tử) 
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Hàn Phi Tử - nhà tư tưởng theo trường phái Pháp 
Gia đã tổng hợp những sai lâm của bậc quân vương 
thành mười nội dung như sau: 

1) Theo đuổi sự trung thành đối với cá nhân, tất sẽ 

tốn hại đến lòng trung thành đối với đại cục; 

2) Chỉ lo lợi ích nhỏ, tất sẽ phá hỏng lợi ích lớn; 

3) Hành vi gàn dỏ;nhưng lại tự cho mình tài giỏi, vô lễ đối 

với chư hầu, tất sẽ đi theo con đường tự dẫn đến diệt 


VOnØ; 
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4) Không hết lòng vì việc nước mà chìm đắm trong 
tiếng nhạc, tất sẽ khiến cho bản thân rơi vào bước 
đường cùng; 

5) Tham lam cô chấp, lại theo đuôi lợi ích cá nhân, đó 
là nguồn gốc của tai họa mắt nước hại thân; 

6)Chìm đắm trong nữ sắc và ca múa, không màng 
chính sự quôc gia, tất sẽ gặp tai họa mất nước; 

7)Rời xa triều đình mà ngao du đến phương xa, phớt 
lờ lời khuyên can của đại thần, đó là cách làm gây 
nguy hại đến bản thân; 

8)Phạm sai lầm mà không chịu nghe lời khuyên can 
của trung thần và khăng khăng làm theo ý mình, 
tất sẽ tự hủy hoại danh dự và là khởi đầu của việc 
bị người đời cười chê; 

9) Không tiên liệu thực lực trong nước, lại ở vào các 
chư hầu bên ngoài, tất sẽ có mối nguy đất nước bị 
chia cắt; 

10) Đất nước nhỏ bé mà không giữ lễ nghĩa, lại 
không trọng dụng những bậc thần chính trực 
khuyên gián, đó chính con đường hủy hoại thế hệ 
mai Sau. 


(Cuốn 40. Hàn Tử) 
~ 311 ~ 
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Chú thích: 
(1) Người, nhiều người. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương mà để mắt nước, nhất định là do 
tự cao tự đại mà thờ ơ xem thường bậc hiên tài; nhât 
định là do tự cho mình thông minh mà chuyên quyên 
độc đoán và cô châp; nhât định là do khinh thường tât 
cả, bởi vậy nên chiêu cảm tai họa đên. 

(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~312~ 


ti T2 M4HỊI TC Ý SA EU] ° mTHÍtŸ8 ' S7 
NIEtÍ1 ° 


(=T7tL 4S ) 





Việt ngữ: 

Lễ nghi quá rườm rà sẽ không thê trang nghiêm. 
Khi sự nghiệp quá nặng nẻ, thành tích sẽ không thể hiển 
hách. Khi mệnh lệnh quá hà khắc người dân sẽ không 
tuân theo và nếu lệnh cắm quá nhiều sẽ không thể chấp 
hành. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
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Chú thích: 

(1) Khốn cùng, quẫn bách; 
(2) Trốn chạy. 

Việt ngữ: 

Con chim khi bị bức bách đến cảnh khốn cùng, tất 
sẽ dùng mỏ để đáp trả; con thú khi bị bức bách đến cảnh 
khốn cùng, tất sẽ dùng móng vuốt để tấn công: con 
người khi bị bức bách đến cảnh khốn cùng, tất sẽ nảy 
sinh hành vi lừa gạt và con ngựa khi bị bức bách đến 
cảnh khốn cùng, tất sẽ bỏ chạy. Từ xưa đến nay, không 
có việc thần dân bị ép đến đường cùng không lối thoát 
mà bậc quân vương lại tránh được hiểm nguy. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: "Người quân tử có ba việc 
cần phải cảnh giác: Thuở thiếu niên, khí huyết chưa ôn 
định, cần phải cảnh giác và không được đem sinh lực 
phóng túng vào sắc dục; đến thời trai tráng, khí huyết 
sung mãn, cần phải cảnh giác và không được hiếu chiến 
ưa tranh đấu, phải nên đem sức lực và tinh thần này cho 
sự nghiệp chính đáng; đến khi về già, khí huyết đã suy 
yếu, cần phải cảnh giác và không được tham lam đến độ 
không biết chán. " 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~315~ 





mí Xñj#*>H › Z24š£'fT ›: f®ĐIRIS)S 4ã 
Hs 


C(6=T2  ##L) 
Chú thích: 


(1) Lời điễu văn, bài diễn văn kể lại đức hạnh và công 
lao khi còn sinh tiên của người mât; 
(2) Che đậy. 


Việt ngữ: 
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Người xưa sau khi đậy nắp quan mới việt văn điêu 
đê tưởng nhớ và luận định phâm chât, sẽ không đem 
những việc thiện trước đó đê che đậy tội lỗi về sau. 


(Cuốn 29. Tấn Thư - Thượng) 
~ 316 ~ 


=“-.—= -....«... 
nl|› AE › 58H 





S 





(32H1-Ƒ2X EHŠS ) 
Việt ngữ: 

Người quân tử có ba bài học, đó là: Bài học từ 
lịch sử, bài học từ con người và bài học từ tâm gương 
đông. Câu chuyện lịch sử mà có thê làm tâm gương phải 
là những việc có thê trở thành chuân mực điên hình; 
người có thê làm tâm gương phải là bậc hiên nhân và 
tâm gương có thê làm bài học phải là tâm gương sáng. 


(Cuốn 46. Thân Gián) 
5. ỨNG SỰ [ĐÓI NHÂN XỬ THÉ] 
~ 317 ~ 


frtr5í › trfã~IX tt: : #tr5f › fTSãZ ÍŸ th › SE 
NHI &HS‡T › -R)š KHUZ{L › BENT7IIERS › AffqlEfŠ - 


(3I'H-† 2 rHãn 
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Chú thích: 


(1) Dụng cụ dệt vải; 
(2) Thoi dệt vải. 


Việt ngữ: 


Chức vị tựa thể khung cửi để thiết lập nhân đức và 
quyền thế tựa thể con thoi để thực thi đạo nghĩa. Bậc 
thánh nhân, chân thì đạp khung cửi và tay năm chắc con 
thoi để đệt nên sự giáo hóa tốt đẹp trong đất trời, để 
khiến vạn vật trở nên hài hòa và mối quan hệ nhân luân 
được đoan chính. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
~ 318 ~ 


SE À XKhếD HỆr ? NUSN DA TJH ° ⁄IVÀ TY NIÑWM„Z 
[1 › #JfE “”"”” IẪBf4ÿ*HI › #tEl”73> f8 › X£bL©3 - 


(=1+†# x#) 











Chú thích: 
(1) Xung quanh, nhiều phương diện, tường tận. 
Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân thường ấn mình để tránh tai họa, 
vên tĩnh trâm mặc đê chờ đợi thời cơ. Kẻ tiêu nhân 
thường không biệt họa phúc từ đâu đên, một khi hành 
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động liền phải nhận hình phạt, dẫu đem hết cơ mưu để 
phòng bị mà cũng không thê bảo toàn tính mạng của 
chính mình. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 319 ~ 
TH :Ì#T7-*»-# i5) › 3 #ùifi(438 › 
3šiiií›R ›° #TlÉMW=5 › tt - | 
(TT  JHZ) 




















Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: "Người quân tử trước tiên 
phải khiến cho thân tâm chính mình được yên ồn, rồi 
mới có thê hành động; trước tiên phải thay đôi cách nhìn 
nhận mà nghĩ cho người, khiến cho chính mình tâm 
bình khí hòa, rồi mới mở lời; trước tiên phải thành tín 
đối với người, tạo dựng uy tín và danh dự, rồi mới có 
thê đưa ra yêu cầu. Nếu người quân tử tu dưỡng được ba 
điểm này, tất có thể chung sông hòa thuận với người và 
không đi ngược với luân lý đạo đức.” 


(Cuốn 1. Chu Dịch) 
~ 320 ~ 


1U E12 "a5. 1 RẠ HH 7 Mê RRHHR › 
ĐẤT : ẤN ÁN : Ea : R DIỆP, St mH] › # m : hd 
TRE : ] 














B 





m 


(2L  Ră) 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: "Người quân tử có chín 
phương diện đáng để suy ngẫm thận trọng. Khi quan sát, 
phải suy ngẫm liệu có được sáng tỏ; khi lắng nghe, phải 
suy ngẫm liệu cónghe được rõ ràng: đối với sắc mặt, 
phải suy ngẫm để biêu hiện được ôn hòa; đối với thái độ 
và dung mạo, phải suy ngẫm để khiêm cung và giữ lễ; 
khi phát ngôn, phải suy ngẫm để thành thật mà không 
dối trá; khi làm việc, phải suy ngẫm đề được nghiêm túc 
và kính cần; khi nghi vấn, phải suy ngẫm để thỉnh giáo 
và đưa ra câu hỏi; khi nối giận, phải suy ngẫm sẽ có mối 
họa về sau; mỗi thứ đạt được, phải suy ngẫm liệu có để 
phù hợp với đạo nghĩa." 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~321~ 


in 99*"”'sy> › jMPlhj@ƒ7"Z - fT 
ÑXứtUÀ' EifM Á ! NHI EE ? biệt Giản ) TH HÙ 
#4 › #T44H^TH.fðf#Ÿ th - 

















(É=†+H M7) 
Chú thích: 


(1) Thực hiện một cách thiết thực, thực hành một cách 
chuyên chú; 
(2) Dáng vẻ thận trọng đề phòng, dáng vẻ khiếp sợ. 
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Việt ngữ: 


Bậc quân tử tuy có đức hạnh cao đẹp và học vấn sâu 
rộng, nhưng luôn tự nhận mình còn nông cạn; lời lẽ chất 
phác và chỉ chú trọng vào hành động thiết thực. Khi hành 
động luôn đi trước người và lời nói lại ở sau người; với lợi 
ích có thê đạt được, phải ngẫm nghĩ liệu có tự rước lây sự 
hồ thẹn; khi đối diện với khó khăn, nếu muốn lùi bước để 
rút lui, phải ngẫm nghĩ liệu có tự rước lấy lời nhục mạ; 
khi tham cầu hưởng thụ, phải ngẫm nghĩ liệu có tự rước 
lấy nỗi nhục nhã; khi phẫn nộ và oán hận, phải ngẫm nghĩ 
đến việc sẽ có tai họa. Bởi vậy, bậc quân tử trọn đời phải 
g1ữ được tâm thận trọng và cảnh giác này. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~ 323 ~ 


E v/ 


TH :ÏELTfWRRWA® ' ÏNHBJAT © | "992.588: 





(ljẰWằ — ãmäH) 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: "Bậc quân tử nói năng phải 
hêt sức thận trọng, nhưng khi làm việc thì phải nhanh 
nhạy." Từ đây có thê thây, bậc quân tử chú trọng hành 
động thiệt thực, không nói nhiêu và cũng không nói 
suông. 

(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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~323~ 


NSEf#4HIT › f##4RIll - ?flZERIEif' › ”'”'® 
XiZERIFMI › fTÑiZERIEJX” › ˆ`”'3šiXZRI[fð - 


(đỗ:  fLÝfZiñ 














Chú thích: 


(1) Ngắc ngứ, để chỉ ngôn ngữ bị trở ngại và không lưu 
loát; 
(2) Khó xử, hồ thẹn. 


Việt ngữ: 


Bất cứ việc gì mà trước đó có chuẩn bị, tất có thê 
thành công và nếu không có sự chuẩn bị, tất sẽ thất bại; 
trước khi nói mà chuẩn bị, tất sẽ không bị lũng túng, như 
gà mắc tóc; trước khi làm việc mà có chuẩn bị, tất sẽ 
không nảy sinh khó khăn; kế hoạch trước khi thực hiện 
mà có sắp xếp, tất sẽ không xảy ra những điều sai lầm 
khiến phải hối hận; đối với đạo lý làm người, nếu trong 
tâm mà có chuẩn mực, tất sẽ không đến nỗi làm mà 
không thông. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 324 ~ 


TRE › BIẾT + 5°: TH] : [g#@ › 
WLfl/ISHI › WGERITE › PỊ/INEIRIKSEZERR - | E09 


imiãt©3£HI[£šŠ2 › /JWflúÙ › RỊKS#Efltf3 - 











(62L  Ră) 
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Việt ngữ: 

Tử Hạ khi còn làm huyện lệnh ở Cử Phụ đã x+a 
thỉnh giáo với Không Phu Tử về việc chính sự. Ngài nói 
với ông rằng: "Việc chính trị không thể đòi hỏi thành 
công chóng vánh, không được đề ý đến lợi ích vặt vãnh. 
Bởi vì, nếu quá vội vàng, sẽ phản tác dụng và không thể 
đạt được hiệu quả như mong muốn; nếu để ý đến lợi ích 
vặt vãnh, tất sẽ không thể thành tựu việc lớn. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 325 ~ 


SEIMI——:ùH[PJSEHZE › =iù ®H[PlSE—Z# ° ltU— 
Zf *.ù3E—:ùtf › Iñi58>;b3E=ùth - 


Cán =1 #) 





Chú thích: 
(1) Ba bậc quân vương mà Yến Tử từng phụng sự đó là 
Linh Công, Trang Công và Cảnh Công của nước Tê. 

Việt ngữ: 
Ta (Yên Anh) nghe nói rằng: “Nếu một lòng một 


dạ, tất có thể phụng sự hàng trăm vị quân vương, còn nếu 
ba tâm hai ý sẽ không phụng sự nổi một vị. Bởi vậy, dẫu 
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tâm ý của ba vị quân vương” không đồng, nhưng tâm ta 
cũng không ba tâm hai ý.” 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
~ 326 ~ 


ElftIf4FZÃ : HE : # NHA ' HS: TR— 
“PZ › HE3FEEKMHIH ° =‡ƑfðtH— Z8 '› JL#ñf 
JVBR—=?£>8 › I=T+ #2)” › i£8ĐME2KiM ›: XS 
&i ; 2 £-T-& › H|£8};,Z ¬ .. vẽ... 


(đt: 7 #ău) 












































Chú thích: 
(1) Tổng cộng, tính tổng. 
Việt ngữ: 

Đất nước nếu không có dự trữ cho chín năm, sẽ 
thuộc về tình trạng chi tiêu không đủ; nêu không có dự 
trữ cho sáu năm, sẽ thuộc về tình trạng nguy cơ tài 
chính và đên dự trữ cho ba năm cũng không có, vậy thì 
đât nước không còn là đât nước nữa rôi. Canh tác trong 
ba năm, nhât định phải có lương thực dự trữ cho một 
năm; canh tác trong chín năm, nhât định phải có dự trữ 
lương thực cho ba năm. Nêu tính cho ba mươi năm, cho 
dù bị mât mùa do lũ lụt hoặc hạn hán, nhân dân cũng 


®# Ba bậc quân vương mà Yến Tử từng phụng sự đó là Linh Công, 
Trang Công và Cảnh Công của nước TÈ. 
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không đến nỗi phải chịu đói. Như vậy, bậc thiên tử hàng 
ngày đêu có thê yên tâm dùng cơm trong tiêng nhạc rôi. 


(Cuốn 7. Lễ Kí 
6. THẬN THỦY CHUNG [THẬN TRỌNG TỪ ĐẦU CHÍ CUÓI] 
~327~ 

[444IIMÊ › HIRMSE s "57T. 

(3= + ST) 
Việt ngữ: 

Thận trọng đối diện với kết quả cuối cùng của Sự 
việc giông như khi mới bắt đâu, từ đầu chí cuôi đêu phải 
đôi đãi cân thận trọng, như vậy mới sẽ không bị thât bại. 

(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 328~ 


3ƒH : | EE"HĐMI › B44 - Ì X§E#t%# › 
#3XE.Eq (EHEE) Q„ 








(=nS T) 
Chú thích: 
(1) Không, không có; 


@) Ít: 
(3) Có thê. 
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Việt ngữ: 


Trong [Kinh Thiị có nói: "Con người thuở ban 
đầu không ai là không hứng khởi, nhưng rất ít người có 
thê kiên trì đến cùng". Bởi vậy mới nói, người không 
thể quán triệt chính sách nhân đạo từ đầu đến cuối, tất 
không thê trở thành một quân vương tốt. 


(Cuốn 33. Yến T7) 
~329~ 

#'JJšIE” › E//jHh › 

(đl— 3) 
Chú thích: 
(1) Nhi đồng: 
(2) Tu dưỡng chính đạo. 
Việt ngữ: 

Ở thời kỳ nhỉ đồng mà bồi dưỡng phẩm chất đức 
hạnh thuân khiêt không tà cho trẻ, đây là một sự nghiệp 
thiêng liêng. (Cuôn 1. Chu Dịch) 

7. DƯỠNG SINH [CHĂM SÓC SỨC KHỎE] 
~331~ 


8# › Á</ ` M '› XE : MDWÑW ' Z7” 
f4 › 4E XU; HPHLUỂ › 76W ›EH ””” HếẠJ › 
ma 








Cán 1) 
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Chú thích: 

(1) Tối thượng, cao nhất; 

(2) Các khớp trong cơ thể con người. 
Việt ngữ: 

Đối với phương pháp của dưỡng sinh, điều tối 
thượng vẫn là ở việc tu dưỡng tinh thần, sau đó mới đến 
bảo dưỡng thân thể. Khi thần khí sảng khoái, ý niệm 
bình hòa, tự nhiên toàn thân tự sẽ yên ôn, đây chính là 
đạo lý căn bản của dưỡng sinh; nếu chỉ là béo đẹp vẻ bề 
ngoài, ăn uống cho no bụng đề thỏa mãn sở thích và dục 
vọng, đây là chỉ chú trọng vào việc nhỏ ở trên cành 
ngọn của dưỡng sinh mà thôi. 

(Cuốn 35. Văn Tử) 
~331~ 


Ti*H% › ft RUR › XÈRj4 › RiÔXế › 3X HẾẤ[ › 
5x tr ‹ 





(#šm-†-T ==? 
Chú thích: 


(1) Kiềm chế, chế ngự; 
(2) Tiết chế, điều tiết. 
(3) 
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Việt ngữ: 


Duy trì sự bình yên trong tâm hỗn, kiêm chế âu lo, 
tránh sự thâm nhập của khí ẩm và tà khí, tiết chế ăn 
uống, kiêm soát thích hợp giữa sở thích và dục vọng. 
Đây chính là liều thuốc hay cho sự trường thọ. 


(Cuôn 45. Xương Ngôn) 


x+*£sk 
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1. CHÍNH - TÀ 


~ 332~ 





#El :Ï#LT#HZFI › JSAEIWfZEẩI + | ®7èn:2 


BinuZ®% › #IHLRll : /J} ÄEtễá#ƒ ếr] › Z4Z?3£fl › XI - 












































(32 Ai BÌT ) 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: "Người quân tử chung sống với 
người, có thê hòa bình và nhẫn nhịn, nhưng kiến giải thì lỗi 
lạc, không giống với quần chúng: sự hiểu của kẻ fiểu nhân 
thì tầm thường, không khác với số đông, nhưng tâm tranh 
giành quyền lợi thì đặc biệt lớn, bởi vậy không thể làm 
việc hài hòa và cùng cộng sự với người, chỉ có thể gây 
nhiễu loạn cho người khác mà thôi." 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 





~ 333 ~ 
FH:l#T?7wA+š”› A2: /hAK 
8: 
(2L  Ră) 
Chú thích: 


(1) Thiện, tốt đẹp. 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: "Người quân tử thành toàn 
cử chỉ đẹp cho người, chứ không thỏa hiệp với việc ác 
của họ. Kẻ tiêu nhân thì ngược lại, thấy người làm việc 
thiện thì đỗ ky, nhưng khi làm việc xấu ác lại tán dương. 
Đây là điều mà đất trời không dung thứ." 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~ 334 ~ 





TT Tề ÁZ7HPIff ' /|\ X5 À1 DÈ ND) ° 
(3ãH-†/\ Bổ li) 
Việt ngữ: 

Người quân tử giấu đi lỗi lầm của người khác để 
tăng trưởng đức tính nhân hậu của bản thân. Kẻ tiêu 
nhân lại bôi nhọ tâm thiện và việc làm thiện của người 
khác đê nâng cao chính mình. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 


~335~ 




















HH :Ì #T7V8SEY ?.Ì TH : Ì #88 - ñ§fñ A 
NH › XJƒ4mã ANạ ' TPUJSSUU - t4 F3XZifiälI E-z# ›: älI › 5Š ...n 
q6 5í › Ä4RHiUHIZS5í › |” ”' 








(2L  Rặ) 
323 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 1 





Việt ngữ: 
Tử Cống thỉnh giáo với Không Phu Tử rằng: 
- Người quân tử cũng có điều căm ghét chăng? 
Không Phu Tử đáp lại: 


- Có căm ghét. Người quân tử ghét kẻ ưa kể lễ lỗi 
lầm của người khác, bởi làm người thì nên bao dung và 
giấu đi lỗi lầm của người mà tuyên dương việc thiện của 
người. Họ ghét kẻ ở địa vị dưới thấp mà bôi nhọ người 
ở địa vị trên cao, bởi khi cấp trên có sai lầm, phải nên 
khuyên can chứ không được gièm pha sau lưng, nếu vẫn 
không tiếp thu thì có thể rời xa, chứ đi gièm pha sau 
lưng sẽ đánh mất lòng trung thành và khoan dung. Họ 
ghét kẻ hữu đũng nhưng lại không tuân thủ phép tắc, bởi 
sẽ dễ khiến người ở dưới phạm thượng. Họ ghét kẻ 
quyết đoán nhưng lại không hiểu sự tình, bởi như vậy 
thường dễ thất bại; mà lại gây tốn hại cho người.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


_ Chúng ta nên tránh vạch trần hành vi sai trái của người khác, và nên 
gieo hạt giống tốt nhiều nhất mà chúng ta có thể. Khi cấp dưới nhìn 
thấy lỗi sai của cấp trên thì nên đưa ra một số đề nghị đề giúp lãnh đạo 
thay đổi. Nếu người lãnh đạo vẫn kiên định với cách thức của họ, cấp 
dưới có thể lựa chọn cách từ chức. Nhưng nếu đi gièm pha cấp trên 
sau lưng họ, đó lại không phải là điều vinh dự. Sự dũng cảm mà 
không phù hợp với lễ nghĩa, sẽ đễ ép người buộc phải nổi loạn chống 
lại lãnh đạo; sự cương quyết mà không có lý do thích đáng, không chỉ 
gây ra sự đồ nát mà còn gây tồn hại cho người. 
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~ 336 ~ 
#tf.ùWfZE '›šFRffT : # Rl Ý › 5fTKH 
ÄI: {1á ' ñ 5ã KHIEH ; 2t ' f7 ° 
/éARIEZA › lùi E£)3š3> § › LRHZZl##'>Z®ï : 
+fEElliL : ®7Jf7PIHZ : lãffálljƒff › ®©IPŠX 


(P1-F/\ BỘ HH 























Chú thích: 


(1) Theo đuôi, mưu cầu; 
(2) Chỉ lời lẽ dạy dỗ và khuyên cáo nói chung. 


Việt ngữ: 


Người quân tử trong tâm có sứ mệnh và niềm tin 
kiên định, mỗi lần nghĩ suy hay mưu lược điều gì đều có 
thê kiên định và giữ vững chuẩn mực. Đạo lý và trí tuệ 
không tham cầu nhiều, chỉ cần hiểu được rồi thì nhất 
định sẽ hành động thiết thực; hành động không cầu ở 
nhiều, nhưng trước khi thực hiện nhất định phải suy 
ngẫm về lý do của việc làm đó. Tâm an trú trong những 
niềm tin tốt đẹp, sẽ tự nhiên mà không miễn cưỡng tựa 
như thiên tính; khi thực hiện, lại lo âu sẽ không kịp mà 
nỗ lực tinh tấn. Kẻ tiểu nhân thì không như vậy, tâm tư 
không đặt ở chuân mực của đạo nghĩa, miệng không thê 
nói ra những lời khuyên răn khuyến khích, không lựa 
chọn bậc hiền sĩ để thân cận học hỏi và nương nhờ thân 
tâm, không cô gắng thực hành đạo đức để khiến tâm 
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hôn của chính mình được an định mà chỉ biệt hùa theo 
trào lưu và không biêt mình nên làm gì. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 


2. NHÂN TÌNH [NGUYỆỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN] 
~337~ 


AJ§7Ế” › X>ÃRI : ##*>HI# - 5š >#E. 
tr › MIR”3£fE › mãi} PNỗ ; Ùf££@x › ifffBl2Z ĐI 
3 - 3Sffiinljf › j22Ifiìš › ZXf§”)3§ › tX>ffãtt 
y2 


























(6/\Á Bằng KEI ) 
Chú thích: 


(1) Sáu thứ ham muốn của con người, căn cứ bộ sách 
[Hàn Thị Ngoại Truyện] — Cuốn 5 có nói: “Con 
người có sáu trạng thái: Mắt muốn nhìn được màu 
sắc đẹp, tai muốn nghe âm cung - thương (âm 
thanh vui nhộn), mũi muốn ngửi hương thơm, 
miệng muốn nếm vị ngon, tứ chi của cơ thể lại 
muốn được yên mà không phải làm, áo quần muốn 
hoa văn thêu thùa nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp. Sáu 
thứ này, cũng chính là sáu trạng thái tình cảm của 
người dân.” 

(2) Thuận, thuận theo; 

(3) Khoảng cách. 
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Việt ngữ: 


Con người có sáu cung bậc cảm xúc: Vui, buôn, 
yêu, ghét, đau khổ và hạnh phúc. Nếu đi ngược lại, đất 
nước sẽ rồi loạn, nhưng nếu thuận theo một cách hợp lý 
tất có thê mang lại sự hài hòa. Do vậy, bậc thánh vương 
khi giáo hóa nhân dân, nhất định sẽ dựa vào nhân tình 
thế thái mà dùng lễ pháp để tiết chế; cũng nhất định sẽ 
thuận theo nguyện vọng của nhân dân mà lấy đạo nghĩa 
để chuẩn mực hóa. Nghĩa lý giản đơn dễ hiểu nhưng 
kiện toàn, lễ pháp dễ thực hành nhưng có quy tắc, lại 
không rời xa mong muốn của con người. Bởi vậy, người 
dân rất dễ dàng mà tuân thủ luật pháp quốc gia. 


(Cuốn 8. Hàn Thi Ngoại Truyện) 


~338~ 
“2fHTBIELER ' #§&fiiEt#2> # › ft? # 
ZKl°"H3E ' Ii#E#68lEtfith - 
(#m'|+E  #llftö 














Chú thích: 
(1) Khắp, trải khắp. 


Việt ngữ: 


Cận thần ở bên phụng sự bậc quân vương có hành 
vi bất lương mà quân vương lại không thấy được, họ 
không làm những việc tốt có lợi ích cho đất nước nhưng 
lại được quân vương ân sủng, nguyên nhân do đâu vậy? 
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Bởi vì, trí tuệ của quân vương khó mà thấy hết được mặt 
xâu ác của cận thân và quyêt tâm thực thi đạo nghĩa vân 
chưa thê không thê đạt đên cảnh giới gạt bỏ tình riêng. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 


~339~ 
f7št:'EiRIEiWEfi › fTIEEHILT-ĐMAS - JEEIHE › 
nJPI#)B › #834/EĂf - 











(IH†_ XräR) 





Chú thích: 
(1) Chuốc lấy, gây ra. 
Việt ngữ: 

Khi bậc quân vương có thể thực thi nền chính trị 
nhân đạo, trăm họ sẽ mừng vui và nêu bậc quân vương 
làm việc xâu ác, đên cả con cháu cũng sẽ oán than. Bởi 
vậy, khi bậc quân vương hiệu rõ đạo lý này, có thê 
khiên người phương xa cũng đên quy phục mà sức ảnh 
hưởng lại được lâu dài; giả như đi ngược lại, đên người 
thân cận nhât cũng sẽ đê mât đi. 

(Cuốn 40. Tân Ngữ) 
~ 340 ~ 


f\lSfENHR4S › °/05”5”' RRIERPNDS - ” 


59/80 › RI(EBttf › 








(lHỦSB XU rKfftH) 
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Việt ngữ: 

Ta nghe nói lòng trung thành và thiện lương có thê 
giảm thiêu lời oán thán và phê bình của nhân dân, chứ 
chưa từng nghe nói ỷ vào uy quyên mà ngăn chặn được sự 
oán hận. 

(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện - Trung) 
~ 341 ~ 
Jl\EBE°/VEI®S "A2590: : [ELƑENHB › 
Jữ › Ztt › MUA: 3ð ° XE Z2 £JI° Đ' HHU › LRHãHU' Q 
t3 HỆ Vi ? H/RŠSET + HOEINBW—-Á + ĐC VỊ THỰ 


(2L  Ră) 









































Chú thích: 

(1) Lỗ Công: Con trai của Chu Công - Bá Cầm. Ban 
đâu Chu Vũ Vương ban nước Lỗ cho người em trai 
là Chu Công Đán, sau đó do Chu Công phải ở lại 
phò tá hiên fứ mà sửa lại và ban cho con trưởng của 
Chu Công — Bá Câm làm chư hâu nước Lỗ; 

(2) Bồ nhiệm. 

Việt ngữ: 


Chu Công nói với con trai là Bá Cầm ” rằng: 
"Người quân tử không thờ ơ với thân băng quyên thuộc, 


* Cũng được gọi là Lỗ Công - con trai của Chu Công. Ban đầu Chu 
Vũ Vương ban nước Lỗ cho người em trai là Chu Công Đán, sau đó 
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cũng đừng để đại thần phải oán trách vì không được 
trọng dụng. Đối với lão thần và cố hữu, nếu không 
phạm tội ác trầm trọng, thì đừng nên ruồng bỏ họ. Đối 
với người và việc, không nên yêu cầu phải toàn mỹ và 
không có thiếu sót." 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 342 ~ 


BTfXYWSG— :  #£StU › 4#ãjntt : 5h 
th › #F2EEHHII2Mfifi8llit › #2-5TBIIRESEiniZK(A › #r### 
Rlff)5fiRLIE › íØKEEHIIS › fÍEPINE - 4f84ME 
7: Lữ : fXiliEð › E-£tt ; #JIfiffï › fTIHR38 › 
›ãiii§E§ : X.Hxtr,: HF#ff[iEL⁄4 6n...) 


(3I'H-† 2 FHŠễ ) 














Chú thích: 
(1) Tà ác. 
Việt ngữ: 


Hành vi khác thường mà bậc quân tử chán ghét có 
ba loại, đó là: 


1) Thích sinh sự gây chuyện; 


do Chu Công phải ở lại phò tá /hiên f# mà sửa lại và ban cho con 
trưởng của Chu Công — Bá Câm làm chư hâu nước Lỗ; 
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2) Thích bịa đặt những điều huyền bí kỳ quái; 
3) Thích thay đôi phép tắc đã quy định. 


Khi thích sinh sự gây chuyện, tất sẽ gây ra rắc rối 
mà náo loạn quần chúng; khi thích bịa đặt những điều 
huyền bí kỳ quái, tất sẽ xa rời kinh giáo mà đảo lộn thuần 
phong mỹ tục; khi thích thay đổi phép tắc đã quy định, tất 
sẽ coi thường luật pháp mà làm nhiễu loạn chế độ. Bởi 
vậy, đối với danh tiếng, đừng nghĩ vì lan truyền mà được 
lợi trước mắt là tốt; đôi với hành vi, đừng cho rằng miễn 
cưỡng làm được việc khó là tốt. (Chỉ có tuân thủ lễ nghĩa 
mới là điều đáng quý.) Đức hạnh thuần khiết đúng đắn 
không một chút lệch lạc, đây là mới bậc tối thượng; có thê 
kiềm chế được ý niệm xấu ác để tâm không nghĩ xằng 
bậy, đây là bậc kém hơn; tâm có vọng niệm mà không 
hành động, tuy có hành động nhưng không xa rời chính 
đạo, xa rời chính đạo rồi mà vẫn có thể kịp thời quay đầu, 
đây là bậc kém hơn nữa; bậc thấp nhất là ngày càng xa rời 
chính đạo mà tự mình không hay. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 


3. TÀI ĐỨC [TÀI NĂNG VÀ ĐỨC HẠNH] 
~ 343 ~ 
› ®#ïfÊMIÍI3Z{_-3Stf, ° 
(đ=+# `) 





BH 


HIƒ 


Éí 


HE 
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Việt ngữ: 


So với việc mỗi lần kiến nghị đều thích đáng và 
được áp dụng, cũng chăng băng xem tâm lòng liệu có 
phù hợp với nhân nghĩa? 


(Cuốn 35: Văn Tử) 











8L #PHÍ2täMB ° T#JLfHHU : 2 J0 
#t › ii#ERlBă6th 


2Ắ` 2> 





(3šII'†-E Ir5Sñm 
Chú thích: 
(1) Chỉ những người theo nghiệp viết lách hoặc sáng tạo 
nghệ thuật. 
Việt ngữ: 

Đối với tác phâm của người sáng tác không nên 
tôn sùng câu từ hoa mỹ mà nên quý ở việc gìn giữ và kê 
thừa truyên thừa đạo lý của bậc Thánh Hiện. Không nên 
ca tụng câu từ khéo léo và thông tuệ mà nên lo lăng lời 
lẽ trong đó liệu có làm tôn thương đạo nghĩa? 


(Cuỗn 47: Chính Yếu Luận) 
4. BẰNG ĐẢNG [TẠO BÈ KÉT ĐẢNG| 
~ 345 ~ 
ñt (JKÑU) HH : | #fÍMf£MW › T)ĂðØđ c |”? 
(#=T+†?t 1X Z£X) 
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Việt ngữ: 

Trong /T7hượng Thư. Hồng Phạm] có nói: “Nếu 
không thiên vị và không tạo bè kêt đảng, con đường 
chính đạo của bậc thánh vương sẽ luôn công băng và vĩ 
đại.” 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 


~ 346 ~ 


ZPIIE(ä~HSSJ BE › PIIHHA<PISXfi4ø 
lí : HH4? › KT E › E.DIEPIB/Z/Bf TNBE . 
ALZL)E2E ? JBE1PjRE SHVHjH, ' XE PÁIERffỦ-G › uy 
HH WfZU ° 











(ŒÉ=T†—  „X 
Chú thích: 
(1) Tạo bè kết đảng. 
Việt ngữ: 

Quân vương xem người được thế gian ngợi khen 
là người có tài trí và xem người bị thê gian bôi nhọ là kẻ 
hư đôn, vậy thì sẽ khiên kẻ có vây cánh đông đảo được 
tin dùng và người không tạo bè kêt đảng lại bị đây lùi. 
Cứ như vậy, thê lực gian tà sẽ cầu kêt cùng nhau mà vùi 
dập bậc hiện tài, trung thân vô tội thì bị xử tội chết, gian 
thân lại dùng hư danh đê lửa gạt lây tước vị. Bởi vậy, xã 
hội càng thêm hôn loạn, đât nước cũng khó tránh khỏi 
nguy cơ bị diệt vong vậy. 

(Cuốn 31: Lực Thao) 
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5. BIỆN VẬT [NHẬN BIẾT SỰ VIỆC| 
~ 347 ~ 


EY-#H”If[MU >7 ¬~Ă..^... 1gim#> ọ /NMHE ° 
⁄ITi4IHE › f4 › Z[bIEC,b> #18 › MUA b8 (| l# | >Ð › #HE 
xE 


Z`B» 























2)) Ãã ° 


(đt ậău) 
Chú thích: 
(1) Thân thuộc, thân cận. 
Việt ngữ: 


Đối với người có đức hạnh, phải nên gần gũi đê 
học tập nhưng phải giữ lễ và kính trọng, trong tâm nể 
phục nhưng ái mộ và kính yêu. Đối với người mà ta quý 
mến và tin cậy, phải tìm hiểu khuyết điểm của họ; đối 
với người mà ta chán ghét và ruộng bỏ, phải tìm hiểu ưu 
điểm của họ, đồng thời phải hiểu rằng đối phương cũng 
có lương tâm bản tính vốn thiện. 


(Cuốn 7: LỄ KØ 
~ 348 ~ 


#H :[#T#'ifiZEB ' /l1AB8ifi7ESE e | 979% 


BRiriFl8 : 5 Ä#fJ5 › IIỂf HšẾƒ2tÙ, - 





(2L  Ră) 
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Chú thích: 
(1) Khoan thai, yên bình. 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: "Người quân tử trong tâm 
khiêm cung, bởi vậy mà khoan thai thư thái nhưng 
không kiêu ngạo. Kẻ tiêu nhân trong tâm kiêu ngạo, chỉ 
sợ mất đi sự tôn nghiêm mà luôn vướng bận ưu tư, bởi 
vậy không thê an nhiên tự tại." 


(Cuốn 9: Luận Ngữ) 
~ 349 ~ 


*È E1 , l#- *“hềằ# A, ~-._.x..ẻ.ốố.ố.ố . XS 
LAN › J 





(32 ñiN BỊT 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: "Bậc quân tử sẽ không vì một 
người nói có lý mà tiễn cử họ, nhưng cũng không vì 
phẩm chất và đức hạnh của họ khiếm khuyết mà bỏ 
ngoài tai lãng quên những lời đáng lưu tâm của họ.” 


(Cuốn 9: Luận Ngữ) 
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~ 350 ~ 
tSUỐ n #1i—12#' : fä-t#llâl › #4IIfR— 
22” ° #) › ®“zIl/P†8fEÃI) › XIJ#~ tt 
2:12? n › đEEP"IEEEEh ° 
( £I1-†-0d tHƑ-lfrấn 
Chú thích: 


(1) Bá Lạc là người vào thời đại Tần Mục Công — Xuân 
Thu, họ Tôn và tên Dương, có biệt tài giỏi về xem ngựa; 

(2) Âu Dã, tức Âu Dã Tử, có tài đúc kiếm nỗi tiếng thời 
Xuân Thu; 

(3) Không chỉ vậy. “‡#‡” [đặc] mang nghĩa chỉ, chỉ là. 


Việt ngữ: 


Có được mười con tuẫn mã chăng bằng có được 
một người giỏi xem ngựa như Bá Lạc”; có được mười 
thanh kiếm sắc chắng băng có được một người giỏi đúc 
kiếm như Âu Dã Tử; có được rất nhiều vật phẩm tốt, 
chăng bằng có được số ít người có thể nhận biết và đánh 
giá. Người biết đánh giá có thê sưu tầm nhiều báu vật quý 
giá, hơn nữa còn làm cho báu vật này giá ngày càng nhiều 
thêm và không chỉ đừng ở con số gấp mười lần. Từ đây có 


?? Bá Lạc là người vào thời đại Tần Mục Công — Xuân Thu, họ Tôn và tên 
Dương, có biệt tài giỏi về xem ngựa; 


” Âu Dã, tức Âu Dã Tử, có tài đúc kiếm nỗi tiếng thời Xuân Thu; 
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thể hiểu được, tài năng nhận biết và bồi dưỡng nhân tài 
quan trọng hơn tât thảy. 


(Cuốn 44. Hoàn Tử Tân Luận) 
~ 351 ~ 


= : | #ÑI‡ET- › X:H& :; TAIIRLE ' MHZ£ 
BH: ]}#ˆmtE4 ! 




















("5% =T+/A JÁWRJ-†- ) 
Chú thích: 
(1) Thâm nhuằn dần dần, tiêm nhiễm 
Việt ngữ: 
Trong sách cô có nói: "Nếu không hiểu về một 
người, hãy xem bạn của họ ăt sẽ rõ; nêu không hiệu vê 
một vị quân vương, hãy nhìn những cận thân xung 


quanh ăt sẽ tỏ”. Đây đêu do sức ảnh hưởng thâm nhuân 
dân dân khiên cho như vậy! 


(Cuốn 38: Tôn Khanh Tử) 
~352~ 


nH : | >lff#fLtt › k}>l#Xtt : 2È5 
{ếi ' 5MPÁ—-M/K › t—ttrấi< XU › ©RRIRN/Ktlữ 
X#í : H442 >&#U + | 


(#=T+ nh J- ) 
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Việt ngữ: 

Mạnh Tử dạy răng: "Nhân đức có thể thắng điều bất 
nhân, như nước có thê dập tắt ngọn lửa. Đên nay, người 
thực hành đạo nghĩa lại như thê đem một ly nước mà ởi 
cứu xe củi đang bùng cháy, khi thây lửa không thê dập tắt 
thì liên nói răng nước không thê dập được lửa. Cách nói 
này đã thôi bùng lên ngọn lửa bât nhân (bởi sẽ chỉ khiên 
đại chúng đên niêm tin cũng bị đánh mật.) " 

(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
~353~ 
KEĐGE.HIRMH : ha) SEEERHRE' ¡ Tí À2} RE : 
BÉ A>RW2 : Niệt> Á › TRBM” : S‡LTPE › HHỂHH - 
(— H7) 





























Chú thích: 
(1) Rời rạc như cành trụi lá; 
(2) Phù du không thực chất. 
Việt ngữ: 

Kẻ sắp tạo phản, khi nói chuyện thường để lộ sự 
hô thẹn; người trong lòng đa nghị, khi nói chuyện 
thường không có trật tự, tản mạn tựa thê cành cây; 
người lương thiện cát tường, tuy nói ít nhưng lời nói có 
giá trỊ; người có tính tình nóng nảy, nói nhiêu nhưng lộn 
xôn; kẻ vu không hãm hại người thiện lương, lời lẽ lững 
lờ vô định và kẻ đánh mật khí tiệt, ngôn từ sẽ thê hiện 
sự vô lý. (Cuôn 1. Chu Dịch) 
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~ 354 ~ 

El2jg ”““”“"“'8&iă~ Mr › ñiX752cH® › 
3ễzz~ : TMIH2 : XiHEÉ& ›: PŠlỆ~ ;: MÃI 
# › IIfðNWJ22 - DI» KlùZC .# Ÿ# ›' ñiAÄXERấL 
1, ° 























(đt šš#fH) 
Việt ngữ: 

Đất nước khi sắp lụi bại do đi ngược với đạo đức, 
ông trời sẽ khiến xuất hiện thiên tai như điềm báo để 
khiến trách và cảnh cáo bậc quân vương: nếu không biết 
tự kiểm điểm, sẽ tiếp tục xuất hiện những hiện tượng kỳ 
quái để gia tăng cảnh cáo và khiến cho khiếp sợ; nếu 
vẫn không biết hối cải, vậy thì sự tốn hại và cảnh bị diệt 
vong sẽ giáng xuống. Từ đây có thê hiểu rằng, ông trời 
nhân ái với bậc quân vương, mong muốn ngăn chặn mọi 
hành vi bại hoại. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
6. NHÂN QUÁ 
~ 355 ~ 
‡t_-7Zb › fESl#>Z HE › ÍERFMl#~ HZN ‹ 
TRẾ In SE DỊP /PTIOHIPR." TẾ AT VY! NIEEHELB [EUISE//IN.S #7 E§ ; ft 
7} › BI F&f£tt - BS H:7b£4 l2 : EỆ “ME” - J4 ffftX › l2ZRlli › Hiff 


'#¡b~ñIltf, s 





(— Mã) 
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Chú thích: 
(1) Đề mắt, lỡ; 


(2) Tông miếu, ở đây mang nghĩa quốc gia. 
Việt ngữ: 


Thượng đề không phân biệt thân sơ hay sang hèn, 
bởi vậy mà việc ban phúc hay giáng họa cũng là bất 
định, đối với người hành thiện sẽ ban cho mọi điều cát 
tường và đối với kẻ làm ác sẽ giáng cho tất thảy tai họa. 
Người hành thiện tu đức không lo việc nhỏ, dẫu là thiện 
nhỏ đức mọn, nhưng người trong thiên hạ cũng sẽ cảm 
thấy vui mừng và vinh hạnh; còn nếu chỉ làm việc bất 
thiện, mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể dẫn đến 
cảnh đất nước bị diệt vong. 


(Cuốn 2: Thượng Thư) 
~ 356 ~ 
f#Ù3RiB ›: #ff#CIHD › X4 › ZE§EJIH ° 
(đt  TLƒZiñ 
Chú thích: 


(1) Những việc kỳ quái bất thường xảy ra trên trái đất. 
Trích từ [Tả Truyện Tuyên Công Thập Ngũ Niên|: 
“Thiên phản thời vị tai, địa phản vật vị yêu” (Khi thế 
giới tự nhiên đi ngược lại với quy luật ắt là tai họa, khi 
cỏ cây hoa lá trên địa cầu đi ngược với bản tính vốn 
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có, tất sẽ có hiện tượng bất thường quái dị), Đỗ Dự 
chú giải là “quần vật thất tính” (số đông sự vật đánh 
mất bản tính), còn Không Dĩnh Đạt chú rằng “ngôn kỳ 
quái dị vị chi yêu” (những thứ kỳ quái lạ thường được 
gọi là yêu). 


Việt ngữ: 


Sự tồn vong hay họa phúc của một đất nước, đều 
do bậc quân vương. Tai họa hay hiện tượng điều kỳ dị 
của tự nhiên đều không thê gán ép cho người. Từ đây có 
thê hiểu được, họa hay phúc đều do chính ta tạo ra, thiên 
tai đại họa là để cảnh báo cho chúng ta, phải nên bỏ ác 
hướng thiện mới có thê chuyên họa thành phúc. 


(Cuốn 10: Khổng Tử Gia Ngữ) 


~357~ 
LIẾP# › ⁄4i4A>ã - NiMäN 4 ' )4AÄäN)Ẽ 


(— HH3) 
Chú thích: 
(1) Dụ dỗ, lôi kéo. 
Việt ngữ: 


Người ở trên mà khinh mạn và lơ là, kẻ ở dưới mà bạo 
ngược và hung tàn, tự sẽ khiên cho đạo tặc mưu đô 
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~358~ 
tất lhEFIII 2ð H › ÈÉJP Z3 ñi | 








(U41. f7) 
Việt ngữ: 


Khi thấy điềm lành cát tường lại đi làm việc ác, sự cát 
tường sẽ trở thành tai họa! 


(Cuốn 40. Giả Tử) 
~ 359 ~ 


X[ESEf4nJlE › EI(EEEjBEBJjB” ‹ 9 90.8 80c nxe? 


šk : EfE%7ETIAI - 





(X#5— Mã) 
Chú thích: 
(1) Tránh khỏi. 
Việt ngữ: 

Tai họa đến từ thiên nhiên là có thể tránh được, 
chỉ cân mọi người bỏ ác hướng thiện; nêu tự mình gây 
ra tội ác mà không biệt hôi cải, tai họa là tât sẽ không 
thê thoát khỏi. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
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~ 360 ~ 
SE À| G72 36/ „ 1 EÍMAMGORIRIE + HUSGTE ' UIT TC HE BA [ 


® ¿ ĐHÉUHSHE + TWAĐLIU#t ' li] đĐ , fTWRH ` HS'4REIDE ' đụ đg 5Ị 


;a THỂ Ti Lí 


#8› 
fất - f8 #ï?H34( › H]Á fiZKtf - < 3È 4£} › CuẾ:E— Ả g Xi MUi ' 


Biệt N › RỊØ45]#2#rti - 





(3#=-† Pu +) 
Chú thích: 


(1) Là bản khế ước thời xưa được dùng khi vay mượn 
tài sản, khế ước này được làm bằng trúc và trẻ thành 
hai mảnh. Mảnh bên trái được gọi là tả khế, trên đó 
khắc họ tên người vay nợ và được người chủ nợ giữ; 
mảnh bên phải được gọi là hữu khế, trên đó khắc họ 
tên người chủ nợ và do người vay nợ bảo quản, đến 
khi đòi hay trả nợ, sẽ lấy hai mảnh khế ước này làm 
căn cứ. Câu nói này ý muốn nói rằng bậc quân 
vương đức độ và tài năng chỉ luôn ban ơn huệ cho 
nhân dân mà không cầu báo đáp. Khế, là khế ước; 
trách, là đòi hỏi, yêu cầu. 


Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân đối với người luôn nhã nhặn và 
nhún nhường, tựa như nắm giữ tả khế, chỉ ban đi mà 
không đòi hỏi với người. Người đức độ khi đối với 
người cũng như bậc thánh nhân luôn giữ tả khế; kẻ thất 
đức khi đối với người tựa thể giữ sưu thuế, chỉ đòi hỏi 
mà chẳng cho đi. Đạo trời không một chút thiên vị, luôn 
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là ban phúc chứ không nhận về, người thiện lương sẽ 
hoàn toàn phù hợp với đạo trời ”. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 


+ 


(HÉT QUYỀN 1) 


BÁẢNG CHÚ GIẢI” 
Bão Phác T 


Bao Pu Z¡ †H#*+*#, được Cát Hồng biên soạn vào thời đại Đông 
Tấn (317-420). Ông là tín đồ của Đạo giáo và cũng là một thầy 
thuốc nổi tiếng, ông luyện đan để tìm cầu thuật trường sinh bắt tử. 
Xương Ngôn 


Chang Yan B, chữa đựng lời khuyên thắng thắn và cởi mở của 
Trọng Trường Tử đề cao Lễ - Nghĩa — Liêm — Sỉ. Ông khuyên 
bậc quân vương phải nên tin dùng người có đức tài và ủng hộ 
việc phải nghiêm khắc tuân thủ luật pháp, phép tắc. Bộ sách này 


? Tả khế là bản khế ước thời xưa được dùng khi vay mượn tài sản, 
khế ước này được làm bằng trúc và trẻ thành hai mảnh. Mảnh bên trái 
được gọi là tả khế, trên đó khắc họ tên người vay nợ và được người 
chủ nợ giữ; mảnh bên phải được gọi là hữu khế, trên đó khắc họ tên 
người chủ nợ và do người vay nợ bảo quản, đến khi đòi hay trả nợ, sẽ 
lây hai mảnh khế ước này làm căn cứ. Câu nói này ý muốn nói bậc 
quân vương đức độ và tài năng chỉ luôn ban ơn huệ cho người dân mà 
không cầu báo đáp. 


" Nội dung tham chiếu chủ yếu sưu tầm từ Wikipedia.org, 
chinaculture.org, chinaknowledge.org websites, và Lu et al, Quán 
Thư Trị Yêu Khảo Dịch (Qunshu Zhiyao Kaoyl). 
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cũng được biết dưới tên là Trọng Trường Tử Xương Ngôn (The 
Frank Advice of Zhong Chang Zi), nội dung chủ yêu bàn về việc 
người đứng đầu làm thế nào để trị vì đất nước một cách hiệu quả. 
Bộ sách hoàn chỉnh này được lưu giữ trong suốt thời kỳ nhà 
Tống (960-1279), nhưng đến nay bộ sách này đã bị thất truyền. 
Xuân Thu Tả Thị Truyện 


Chun Oiu Zuo Shỉ Zhuan 3®S‡\#zXfã (Commentary oƒ Zuo on 
the Spring and Autumn Anmnals), đôi khi được biết đến với tên 
khác là 74 Truyện (The Chronicle oƒ Zuo). Đây là một trong 
những tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử và phản 
ánh giai đoạn từ năm 770 — 476 TCN, bộ sách là một trong ba tác 
phẩm viết về lời bình cho cuốn Xuân Thu. Tả Truyện thường 
được xem là tác phẩm của Tả Khâu Minh của nước Lỗ vào cuối 
thời kỳ Xuân Thu ” (770-476 TCN), nhưng thực tế bộ sách được 
biên soạn vào giữa thời kỳ Chiến Quốc (475-221 TCN). 

Thôi Thực Chính Luận 

Thôi Thực E38, đôi khi được biết đến dưới tên Thôi Thị và là 
nhà lý luận chính trị từ triều đại Đông Hán. Ông nổi tiếng bởi 
tắm lòng hiếu thảo của mình. Thôi Thực là bậc quan lại của triều 
đình, người hết mực tiết kiệm với đức tính liêm khiết. Thôi Thực 
Chính Luận #####P. đã bàn về nhiều sự kiện đương thời và 
đặc trưng nồi bật của tác phẩm chính là tính thắng thắn, trực tiếp. 
Điển Luận 

Dian Lun #RÑfầ, được biên soạn bởi Tào Phi (187 — 226). Tào Phi 


được chính thức biết đến với danh vị Văn Đề của nước Ngụy. 
Ông cũng là hoàng đề đầu tiên của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam 


” Thời kỳ Xuân Thu bắt đầu từ năm 770 TCN sau khi vua Chu Bình Vương dời đô 
thành của nước Đông Chu từ Cảo Kinh (nay thuộc Thiểm Tây) về Lạc Ấp (nay 
thuộc Lạc Dương) và kết thúc vào năm 476 TCN, sau khi nước Hán, Ngụy và Triệu 
phân chia nước Tắn (được biết đến với tên gọi “Tam Gia Phân Tắn' - Ba Nhà Chia 
Tấn, đây chính là ranh giới phân chia giữa thời kỳ Xuân Thu và thời kỳ Chiến Quốc) 
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Quốc và là con trai thứ hai của Tào Tháo — vị quân chủ của triều 
đại Hậu Hán (25 — 220). 

Điển Ngữ 

Tác giả của cuốn Dizn Y„ ##j#Z là Lục Cảnh (250 — 281). Lục 
Cảnh chỉ thọ đến năm ba mươi mốt tuổi, nhưng ông lại có rất 
nhiêu tác phâm, chỉ duy nhât cuôn Điện Ngữ là được lưu lại còn 
tât cả đêu bị thât truyên. Cuôn sách này bàn về nên chính trị và 
áp lực vì phải nộp sưu cao thuê nặng cho bậc quan lại triêu đình 
cho đên vân đê trừ bỏ tệ nạn tham ô. 

Phó Tử 

Fu Z¡ {-'f-, do Phó Huyền của triều đại Đông Tấn (265-317) 
biên soạn. Bộ sách của ông nhắn mạnh thế giới tự nhiên vận 
hành theo vòng luân chuyên của khí. Tựu chung, Phó Huyện 
phản đôi sự tôn tại của thân linh và những điêu huyện bí. Ông 
cho răng phân lớn con người nên làm người nông dân hơn là trở 
thành môn sinh, thương nhân hay những người thợ. 


Quản Tử 


Guan Z¡ f#~#, bàn về tư tưởng Pháp gia, Nho gia, Đạo gia cũng 
như phương diện quân sự và nông nghiệp. Thông tin lịch sử 
phong phú được chứa đựng trong bộ sách đã mang lại giá trị 
nghiên cứu to lớn. Bộ sách này được xem là tác phẩm của Quản 
Trọng, thời kỳ Xuân Thu (770 - 476 TCN). Tuy nhiên, Quản Tử 
vốn có được biên soạn bởi Lưu Hướng, thời kỳ Đông Hán (206 
TCN — 9), lại chỉ có bảy mươi sáu chương và nội dung được 
phân thành tám phạm trù. 

Quốc Ngữ 

Guo Yu Bllãã, được cho là phiên bản chỉ tiết hơn về bộ Lịch sử 
Xuân Thu. Đây là tài liệu lịch SỬ tổng hợp về con người, sự kiện và 
những bài viết về tám nước, gồm có: nước Chu, Lỗ, Tẻ, Tấn, Sở, 


Ngô, Việt trong thời kỳ Tây Chu (1046 — 771 TCN) và thời Xuân 
Thu (770 - 476 TCN). Những ghi chép của Quốc Ngữ không còn 
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giá trị lịch sử nguyên gốc, bởi vậy Tư Mã Thiên đã tham khảo 
nhiêu tư liệu lịch sử từ cuôn sách khi ông biên soạn cuôn S Kí. 


Hàn Thi Ngoại Truyện 


Han Shỉ Wai Zhuan S§§3ÿ{Ñ, đôi khi được dịch là Những câu 
chuyện giáo huấn gắn với thi ca cổ xưa (lllustrations oƒ the 
Didactic Application oƒ the Classic of Songs) và được biên soạn 
bởi Hàn Anh, đây là bộ sách chú giải và bổ sung của Hàn Anh 
cho cuốn Kinh Thi ñ#É# (Book oƒ Odes). 


Hàn Thư 


Han Shu 3š%, đôi khi được dịch là Lịch sử Triều đại Hán (Tiên) 
(History öoƒ mm [Former] Han Dynasty or Book oƒ Han). Bộ sách 
là một tài liệu lịch sử chi tiết về triều đại Tây Hán (206 TCN — 9) 
và chứa đựng tiểu sử về nhiều nhân vật lịch sử giúp bố sung 
những câu chuyện có thật của lịch sử, Hán Thz có một trăm 
chương. Tác giả của bộ sách — Ban Cổ bắt đầu biên soạn cuốn 
Hán Tư dựa trên cuốn Hậu Truyện (Later Tradiiions) do cha 
ông - Ban Bưu soạn nên, nhưng Ban Cố mất và để lại bộ sách 
còn dang dở vào năm 92, sau đó em gái ông — Ban Chiêu tiếp tục 
hoàn thiện. Bộ sách được liệt vào hàng 7 Sứ trong Nhị Thập Tứ 
Sử - hai mươi tư bộ sử nổi tiếng và lớn nhất của Trung Quốc. 
Hàn Tử 

Han Z¡ §§†, cũng được biết đến dưới tên Hàn Phi Tứ, đây là tác 
phẩm của Hàn Phi (280 — 233), ông là học giả vĩ đại của trường 
phái Pháp gia trong suốt thời kỳ Chiến Quốc (475 — 221) và là môn 
đồ của Tuân Tử. Hàn Phi tiếp nối học thuyết từ người thầy của 
mình — Tuân Tử, thuyết này cho rằng con người bẩm sinh vốn xấu 
ác, và đề cao việc trị vì đất nước bằng hình phạt và sự ban thưởng. 
Hạt Quan Tử 

He Guan Z¡ RÑTŠ-Ÿ, là người nước Sở vào thời Xuân Thu (770 — 
476 TCN). Ông dùng lông chim hạt để làm mũ đội, bởi vậy ông 
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lây tên là Hạt Quan Tử. Cuôn sách của ông có mười chín chương 
và chủ yêu xoay quanh tư tưởng của Đạo g1a. 


Hậu Hán Thư 


Hou Han Shu {@šŠ*Š, cũng được dịch ra với tên gọi lịch sử 
Triêu đại Hán (Hậu) (History oƒ the Later Han Dynasty or Book 
øƒ Han), đây chính là tác phẩm thứ hai sau Hán Thư. Bộ sách 
bao quát lịch sử về thời kỳ Đông Hán (25 - 220) và được biên 
soạn bởi Phạm Diệp (398 — 445). Cũng như Hán Thư, Hậu Hán 
Ti là một phần của bộ Tiền Tứ Sử trong Nhị Thập Tứ Sử. 

Hoài Nam Tử 


Huai Nan 2i ÉR-#, được biên soạn bởi Lưu An vào thời kỳ 
Tây Hán (206 TCN - 9) cùng một số học giả đến thăm và ở lại 
cùng ông. Tác phẩm cũng được biết đến đưới tên là Hoài Nam 
Hồng Liệt #E)ÊZll, với nội dung là những minh họa cao nhất 
cho quan điểm của Đạo giáo, mặc dù bộ sách được đánh giá là 
sự kết hợp của quan niệm Nho gia, Pháp gia, thuyết Âm — 
Dương, cũng như Ngũ Hành. Bộ sách cũng ghi lại rất nhiều 
truyền thuyết và những câu chuyện thần kỳ. 

Hoàn Tử Tân Luận 


Huan Z¡ Xin Lun †B-ƒ-Xï3fầ, được biên soạn bởi Hoàn Đàm (20 — 
56) là một triết gia của triều đại Đông Hán (25 - 220). Ông là 
người học rộng và giỏi về âm nhạc, các bài viết của Hoàn Đàm 
đã ảnh hưởng tới sự phát triển của thuyết vô thần. 

Giả Tứ 

Jịa Z¡ DĐ ƒˆ, được biên soạn bởi Giả Nghị (200 — 168) ở Lạc 
Dương. Giả Nghị là một nhà chính trị và tác giả nổi tiếng, ông 
cũng được biết đến với tác phẩm 7án 7z. Giả Nghị bình luận 
nhiều về nền chính trị đương thời và đề nghị kết hợp quyền lực 
giữa các nước chư hầu (phản đối quyền lực bị phân chia) và tập 
trung vào nông nghiệp hơn là thương nghiệp. 











Tưởng Tứ Vạn Cơ Luận 
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Jiang Zi Wan Ji Lun Ä-†ã‡#if, được biên soạn bởi Tưởng Tế 
đối với Ngụy Văn Đề trong suốt thời Tam Quốc (220 - 265). 


Tấn Thư 


Jin Shu #48, là một trong những tác phẩm chính thống về lịch 
sử Trung Hoa. Bộ sách bao quát lịch sử của triều đại Tấn từ năm 
265 — 420 và được biên soạn bởi một số quan lại do phụng mệnh 
từ triều đình của nhà Đường (618-907). Tác giả đi đầu trong 
công tác biên soạn là tế tưởng Phòng Huyền Linh và đã thu thập 
nội dung của hầu hết các thư tịch chính thống được lưu giữ từ 
trước đó. Bộ sách cũng bao gồm lịch sử của Thập Lục Quốc, 
đương thời với triều đại Đông Tấn (317 - 420). Một số bài viết 
trong chương mục tiểu sử được soạn bởi Đường Thái Tông. 


Không Tử Gia Ngữ 


Kong Zi¡ Jia Yu †L# 5š, đôi khi được biết đến dưới tên gọi 
Những bài giảng đạo thân tình của Không Tử (Familiar 
Discourses 0ƒ Confucius). Đầy là bộ sách được biên soạn nên bởi 
Vương Túc từ những phát ngôn nôi tiêng của Không Tử. 

Lão Tử 


Lao Z¡ # (cũng được biết đến với tên gọi Đạo Đức Kinh), là 
một tác phẩm mang triết lý của Đạo giáo và được viết theo thê 
thơ. Bộ sách có tám mươi mốt chương và được chia thành hai 
phần: Đạo Kinh (Thượng Kinh) và Đức Kinh (Hạ Kinh), đây 
được xem là kinh điển vĩ đại nhất của Đạo 1a. 

LỄ Kí 

L¡ J¡ tẰRữ, được dịch ra với nhiều tên gọi: Kinh Lễ (The Classic 
Rites), hay Tiểu Đới Lễ Kí, v.v.... Đây là một bộ sách trong bộ 
Ngũ Kinh (Five Classics), mô tả các nghỉ lễ trong xã hội, chế độ 
điển chương và những lễ nghi, nghi thức của triều đại Chu (1046 
— 256 TCN). Nội dung sơ khai của bộ sách được tin rằng do đích 
thân Không Tử biên soạn, nhưng đáng buồn thay rất nhiều tác 
phẩm kinh điển của Nho gia (bao gồm bộ sách này) đã bị hủy 
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hoại trong suốt thời kỳ cầm quyền của Tần Thủy Hoàng (221 — 
206 TCN). Bởi vậy, phiên bản thường được tham chiêu cho đên 
ngày nay chính là đã được biên tập và biên soạn lại bởi nhiêu 
học giả trong thời kỳ nhà Hán (206 TCN - 220), gôm có Đới 
Đức (hay còn được gọi là Đại Đới) — người đã biên soạn lại nội 
dung vào thê kỷ 1 — TCN cùng với em trai của ông — Đới Thánh 
(Tiểu Đới). Tiểu Đới Lễ Kí được biết đến ngày nay chính là sự 
công hiến của Đới Thánh. 

Liệt Tứ 

Lie Z¡ ĐI|f, là bộ sách gồm tám tập và dựa trên những ý tưởng sưu 
tầm từ nhiều bộ sách. Bộ sách Liệt Tử bàn về các lĩnh vực chính trị, 
thương mại, chiên sự, luật pháp, tập tục và thê giới tự nhiên. 

Lục Thao 


Liu Tao 7NŠ8, là bộ sách nỗi tiếng về binh pháp của Trung Hoa 
8 pháp 8 


cô đại. Bộ sách gồm có sáu phần và tổng cộng có sáu mươi điểm 
mục. Đây là tác phẩm dài nhất về chiến lược quân sự trong suốt 
thời kỳ Tiền Tần (trước 221 TCN). Sau thời kỳ nhà Tây Hán 
(206 TCN - 9), Lực Thao đã trở nên phổ biến rộng rãi và sau 
triều đại nhà Đường (618 — 907), các nhà quân sự thường trích 
dẫn từ Lực Thao. Bộ sách được xem là bộ binh pháp không thể 
thiếu vào triều đại nhà Tống (960 — 1279). 

Lưu Dực Chính Luận 


Liu Y¡ Zheng Lun #|ERIMif, cũng có thể được dịch là Luận 
thuyết chính trị của Lưu Dực. Bộ sách gồm năm cuốn này có tám 
chương và được lưu truyền cho đến ngày nay. 

Lã Thị Xuân Thu 

Lũi Shi Chun Qiu 3S, hay còn gọi là bộ Sử Xuân Thu của 
Lã Bắt Vi (Spring and Autumn Annals oƒ Premier Lii Bu Wei). 
Đây là tác phâm kinh điển bách khoa của Trung Hoa được biên 
soạn vào những năm 239 TCN dưới sự chủ xướng của thừa 
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tướng Lã Bắt Vi của triều đại nhà Tân (221 - 206 TCN). Bộ sách 
có nội dung phong phú và bao gồm tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo 
cũng như các lĩnh vực như nhạc, quân sự và nông nghiệp. Bộ 
sách chính là những tham chiếu quan trọng đề nghiên cứu về lịch 
sử của thời kỳ đầu của nhà Tần và được biết đến như là một bộ 
sưu tập của những giaI thoại. 


Luận Ngữ 


Lun Yu ÄÑšR, được soạn bởi các môn đồ của Không Tử từ thời 
Xuân Thu cho đến thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). Cuốn 
sách đã ghi chép lại lời dạy, phép tắc của Không Tử và môn sinh 
của ngài, cũng như những cuộc thảo luận giữa họ. Cuốn sách là 
tư liệu thiết thực cho việc học tập tưởng Nho giáo và các chương 
trong cuốn sách được tập hợp từ các chủ đề khác nhau. 


Mao Thi 


Mao Shi ER%, cũng được gọi là Kinh Thi và đây là bộ sưu tập thi 
ca sớm nhất của Trung Quốc, bộ sách gồm 305 bài thơ từ nhiều 
lĩnh vực từ năm 10 — 7 TCN. Kinh Thị đã được chú giải và phê 
bình rất nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử. Hai cuốn chú giải 
vào thời nhà Hán (206 TCN -— 220) được biên soạn bởi Mao 
Hanh và cháu trai của ông - Mao Trường, là bản thông dụng 
nhất và được xem là đáng tin. 


Mạnh Tư 


Meng Z¡ #-†., nội dung chính của tác phâm chính là những lời phát 
ngôn của Mạnh Tử và các môn đồ của ngài. Mạnh Tử đưa ra học 
thuyết về đạo đức và lòng nhân ái. Ngải tin tưởng rằng, con người 
vốn được sinh ra cùng với bốn phâm chất: Nhân — Nghĩa — Chính — 
Trí, nhưng con người sẽ mất đi những đức tính cao đẹp này nêu họ 
không gìn giữ và phát triển bản thân thông qua việc tu dưỡng. Bởi 
vậy, ngài nhân mạnh con người phải nên chú trọng đến sự trau dồi từ 
bên trong. Mạnh Tử cũng đề cập, tắm lòng nhân từ bác ái sẽ thu 
phục được các nước chư hầu thay vì sử dụng chiến tranh. 
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Mặc Tử 


Mo Z¡ S“, là người sáng lập ra trường phái Mặc gia. Ngài sống 
ở nước Lỗ vào giữa thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) và thời 
Chiến Quốc (475 - 221 TCN). Mặc Tử cho rằng Nho gia chú 
trọng quá nhiều cho phép tắc và ông tin vào việc phục vụ đem lại 
lợi ích cho người bằng sự hy sinh của bản thân. Ngoài ra, ông 
cũng phản đối sự xâm lược và chiến tranh. Cuốn sách Mặc T# là 
nội dung triết lý được biên soạn bởi các đệ tử của Mặc gia dựa 
trên tư tưởng của Mặc Tử. 


Tiêm Phu Luận 


Qian Fu Lun 333 ññ, được biên soạn bởi Vương Phù trong thời 
kỳ Đông Hán (25 — 220). Tác phẩm được lấy tên đúng như mong 
muốn ẩn danh tính của ông với đại chúng. Vương Phù phê phán 
triều đình đương thời và vạch trần những hành vi thói xấu của 
bậc quan lại trong triều đình, như thói xa hoa lãng phí và sự áp 
bức đối với người dân. 

Tam Lược 


San Lue =Wễ, được chia thành ba phần: Thượng Lược, Trung 
Lược và Hạ Lược. Hai phần đầu đều đưa ra những bài viết về quân 
sự ở thời kỳ trước đó là Quân Sắm (Dự báo quân sự) và Quân Thế 
(Lực lượng quân đội) và được viết rất tường tận, trong khi phần thứ 
ba là bình luận cá nhân của tác giả. Một số cho rằng tác phẩm thuộc 
về Hoàng Thạch Công, nhưng theo nghiên cứu gần đây cho biết, 
cuốn sách này được biên soạn bởi một người ân danh trong thời kỳ 
nhà Tân (221 — 206 TCN) và thời kỳ nhà Hán (206 TCN -— 220). 
Thương Quân Tử 

Shang Jun Z¡ 3Ä, được biên soạn bởi Thương Ưởng cùng 
các học trò của ông. Thương Ưởng là một chính trị gia nồi tiếng 
trong thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN), ông tin tưởng vào 
sự đối mới. Học thuyết của ông đã giúp Tần Thủy Hoàng thống 
nhất đất nước Trung Hoa. 
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Thượng Thư 


Shang Shu liÊ, còn được gọi là Kinh Thư là tập hợp những ghi 
chép về các sự kiện có liên quan đến lịch sử Trung Hoa cô đại. 


Thân Giám 


Shen lian ERŠš, được biên soạn bởi Tuân Duyệt. Tuân Duyệt là 
một chính trị gia và nhà lịch sử học của cuối triều đại Đông Hán 
(25 - 220), ông ủng hộ tư tưởng của Nho giáo. Cuốn sách Thân 
Giám được chia thành năm chương, chủ yếu đưa những ví dụ lịch 
sử làm lời khuyên để việc trị vì đất nước và nhấn mạnh tắm lòng 
nhân ái và sự chính trực chính là nên tảng đạo đức của con người. 


Thận Tư 


Shen Z¡ JR*Ÿ. mang chủ đề tư tưởng Pháp gia được biên soạn bởi 
Thận Đáo (395 - 315 TCN) vào thời Chiến Quốc (475 - 221 
TCN). Thận Đáo tin vào việc dùng luật pháp để trị vì đất nước. 
Sử Kí 

Shi J¡ SRì, được viết vào giai đoạn từ 109 — 91 TCN và là kiệt tác 
của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên đã ghi lại một cách chi tiết lịch sử 
Trung Hoa từ thời Hoàng Đế (2600 TCN) cho đến thời kỳ ông 
sống — thời kỳ Tây Hán (206 TCẤN — 9) dưới sự trị vì của Hán Vũ 
Đề. Bộ sách đã bao quát lịch sử Trung Quốc trong hơn 3000 năm 
và được chia thành mười ba cuốn. Khi biên soạn cuốn sách này, Tư 
Mã Thiên đã tham khảo khối lượng lớn tác phẩm văn học cũng như 
tài liệu được lưu giữ và những sách cô được viết bởi những người 
thường, ông cũng phỏng vấn và đích thân xác minh thông tin để 
đảm bảo tính chính xác. Bởi đây là văn bản có hệ thống đầu tiên về 
lịch sử Trung Quốc, do đó ,$%# Kí đã ảnh hưởng sâu sắc đến công 
việc chép sử và sáng tác văn chương của Trung Quốc. 


Thị Tử 
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Shi Z¡ Ƒ'*Ÿ, được sáng tác bởi Thi Giảo (390 — 330 TCN), ông 
sống ở nước Tần trong thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). 
Theo truyền thuyết, ông chính là người thầy của Thương Ưởng. 


Thục Chí 


=Rl (Tam Quốc Chí), là bộ sử gồm sáu mươi lăm chương ghi 
chép lại lịch sử của ba nước Vệ, Thục và Ngô (220 —- 265). Tam 
Quốc Chí được được chia thành ba cuốn sách, và Thực Chí là 
một trong số đó. 7c Chí gồm có mười lăm chương. Tzm Quốc 
Chí đã ghi lại những chỉ tiết quan trọng của thời kỳ đó, bao gồm 
cả lịch sử về các bộ tộc thiêu số ở Trung Hoa và các nước láng 
giềng. Bộ sách được Trần Thọ viết ra chủ yếu từ hàng loạt tiêu 
sử trong suốt thời kỳ nhà Tấn (265 — 420) và được chú giải bởi 
Bùi Tùng Chi vào thời đại Nam Tống (420 — 589). 

Thuyết Uyển 

Shuo Yuan ã8Zb, được viết bởi Lưu Hướng vào thời đại Tây Hán 
(206 TCN - 9). Cuốn sách chứa những giai thoại từ triều đại Tần 
(221 - 206 TCN) cho đến triều đại Hán (206 TCN - 220) với 
những tranh luận về việc công khai những tư tưởng chính trị, luân 
thường đạo lý và những phẩm chất được đề cao bởi Nho giáo. 

Tự Mã Pháp 


Si Ma Fa B] RR3#, là một cuốn sách viết về hệ thống quân sự từ thời 
kỳ cô đại và đã sơ lược việc sử dụng luật lệ để quản lý quân đội từ 
thời nhà Thương (1600 — 1046 TCN) và nhà Chu (1046 — 256 TCN). 
Tôn Khanh Tử 


Sun Oing Z¡ ##&fRlỄ'#, còn được biết đến dưới tên Tuân Huống 
hay Tuân Tử. Ông là một triết gia và nhà giáo dục nỗi tiếng của 
nước Triệu vào cuối thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). Tác 
phẩm Tôn Khanh Tử chủ yếu quay quanh thế giới tự nhiên, kiến 
thức, tư duy logic, phương pháp trị vì dựa trên sự nhân ái, và làm 
thế nào để trị vì đất nước. 
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Tôn Tử 

Sun Z¡ tÄ-#, hay Binh Pháp Tôn Tử, là tuyệt tác binh thư sớm 
nhất trên thế giới hiện còn lưu giữ ở Trung Quốc. Sau thời đại 
nhà Tông (960 — 1279), bộ sách được xem là cuôn sách đứng đâu 
trong bảy tác phẩm kinh điển về quân sự, cuốn sách được viết 
bởi Tôn Vũ vào cuôn thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) và có 
tông cộng mười ba chương. 

Thể Luận 

T¡ Lun R8, được viết bởi Đỗ Thứ và có tất cả tám chương. 
Trong Thể Luận, Đỗ Thứ đã miêu tả việc áp dụng luật pháp như 
thê nào trong môi quan hệ ngũ luân và trong quản lý chính trị. 

Úy Liễu Tử 

Wei Liao Z¡ BÄ##ˆfˆ, được sáng tác bởi Úy Liễu về việc quản lý 
nhân sự và quyên lực. 

Ngụy Chí 

Wei Zhi #fxE, là cuôn sách thuộc bộ sách Tưm Quốc Chí. Ngụy 
Chí gồm có ba mươi chương. 

Văn Tử 

Wen Z¡ 3% ^fˆ, có mười hai chương và đã làm sáng tỏ học thuyết 
của Đạo giáo. Cuốn sách này được cho là được biên soạn vào 
khoảng giữa cho đên cuôi thời kỳ Chiên Quôc (475 — 221 TƠN). 
Ngô Việt Xuân Thu 

Wu Yue Chun Oiu S33Š#, là cuốn sách ghi chép về lịch sử 
của nước Việt và nước Ngô vào thời Xuân Thu và là tác phẩm 
của Triệu Diệp. 

Ngô Chí 

Wu Zh¡ 13x, cũng là cuốn sách thuộc về bộ sử Tzm Quốc Chí 
và bao gồm hai mươi chương. 
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Ngô Tử 

Wu Z¡ #3. Ÿ, đã ghi lại những cuộc thảo luận về chiến lược quân 
sự gữa đại tướng Ngô Khởi và Ngụy Văn Hầu. 

Hiếu Kinh 

Xiao Jing 3#4Š, là một tác phâm kinh điển của Nho gia, trong đó 
đưa ra những lời khuyên về lòng hiếu thảo. Cuốn sách này có lẽ 
được việt vào khoảng năm 400 TCN, hiện vân chưa biệt rõ tác giả 
thực sự của cuôn sách, mặc dù cuôn sách thường được cho là thuộc 
vê Mạnh Tử - môn đô của Không Tử, người đã ghi lại những cuộc 
đàm luận giữa người thây của mình là Không Tử và chính mình. 


Tân Tự 


Xin Xu Äf#, được viết bởi Lưu Hướng với đề tài chính trị chủ 
yếu xoay quanh nền chính trị nhân đức được đề xướng bởi Nho 
gia. Lưu Hướng nhận thây Sự SUY yếu của triều đại Hán (206 
TCN- 220), nên đã viết ra cuốn Tân T7 để phê phán bậc quân 
vương và đưa ra lời khuyên đối với các quan lại của triều đình, 
ông đả kích chủ nghĩa phong kiến và cũng lên tiếng về sự không 
hải lòng đối với chế độ phong kiến. Do tập trung vảo giai đoạn 
lịch sử của thời đại Tiền Tần (trước năm 221 TCN), nên các sự 
kiện lịch sử không được xác minh kỹ càng. Tuy nhiên, nội dung 
thường được sử dụng dưới hình thức câu chuyện ngụ ngôn và 
Tân Tự có giá trị nhân văn rất lớn. 


Tân Ngữ 


Xin Yu Ä#fï šä, được viết bởi Lục Giả vào đầu thời kỳ nhà Hán, 
tuy nhiên tên của cuốn sách — Tân Ngữ lại không phải do chính 
Lục Giả đưa ra. Cuốn sách đã thê hiện sự nỗ lực của ông khi phò 
tá Hán Cao Tổ - vị hoảng đề đầu tiên của nhà Hán. Trong sách, 
ông đã tổng hợp những bài học từ triều nhà Tần (221 —- 206 
TCN) và triều đại Hán và cũng đề cao việc áp dụng tư tưởng của 
Đạo giáo để trị vì đất nước. 


Diêm Thiết Luận 
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Yan Tie Lun EỀ#ÄŠñ, được viết bởi Hoàn Khoan vào thời kỳ Tây 
Hán (206 TCN - 9). Bộ sách gồm mười tập, sáu mươi chương này 
đã ghi lại những cuộc bàn luận của triều đình nhà Hán với hơn sáu 
mươi học giả đức cao vọng trọng và các trí thức ở Trường An. 
Cuộc bàn luận chủ yếu tập trung vào riêng lĩnh vực sản xuất và 
phân bổ muối và sắt vào năm 81 TCN, nhưng các vấn đề về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và chiến sự cũng được đưa ra. 

Yến Tử 


Yan Z¡ S*. được viết bởi Yến Anh vào thời Xuân Thu (770-476 
TCN). Ông làm quan triều đình dưới thời đại của Tê Linh Công và Tè 
Trang Công. Yên Anh khuyên khích chính sách cân kiệm của triệu đình 
và cũng tin tưởng vào việc giảm nhẹ hình phạt, sưu cao thuê nặng. 

Âm Mưu 

Yin Mou [;š*., là nội dung ghi chép những câu hỏi và câu trả lời 
giữa Khương Thái Công và Chu Vũ Vương (1046 — 256 TCN) 
về đường lôi trị vì đât nước và giáo hóa muôn dân. 

Doãn Văn Tử 


Yin Wen Z¡ #*Ÿ. được viết bởi Doãn Văn vào thời kỳ Chiến 
Quốc (475 - 221 TCN) và được chia làm hai phần. Luận thuyết 
triết học này chủ yếu mô tả nguyên tắc của một nền chính trị ổn 
định. Doãn Văn cho rằng: “Nếu không thể trị vì bằng phép tắc 
của Đạo gia, hãy áp dụng luật pháp. Nếu luật pháp không có hiệu 
quả, hãy sử dụng mưu lược. Nếu mưu lược thất bại, hãy sử dụng 
quyền uy. Tựu chung, nếu quyên uy vẫn không có kết quả, hãy 
dùng vũ lực/quyền lực.” 


Dục Tử 


Y„ Z¡ S£, tác giả của cuốn sách vẫn chưa được xác định, 
nhưng nội dung đã đưa ra sự nhận thức đây đủ cách thức trị vì 
đất nước bằng lòng tốt và sự xót thương muôn dân, trong đó 
hạnh phúc của người dân được đặt ở vị trí ưu tiên và tư tưởng 
Đạo giáo cũng được đề cao trong Dục Tử. 
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Viên Tử Chính Thư 


Yuan Z¡ Zheng Shu $S#Œ®, được viết bởi Viên Chuẩn. Viên 
Chuẩn tin rằng khi trị vì đất nước phải cân bằng giữa đạo đức và 
luật pháp. 


Tăng Tử 


Zeng Z¡ fẦ#, Tăng Tử hay Tăng Sâm (505 — 436 TCN) là người 
nước Lỗ (1042 - 249 TCN) và là môn đồ của Khổng Tử, ông nồi 
tiếng bởi tắm lòng hiếu thảo. Cuốn sách đã trình bảy chỉ tiết về 
tư tưởng của Tăng Tử và có tổng cộng mười tám chương. 


Chính Yếu Luận 


Zheng Yao Lun Bi, được viết bởi Hoàn Phạm vào thời kỳ 
Tam Quốc. Cuốn sách bàn về cách thức quản lý bậc quan lại của 
triều đình một cách hiệu quả. Hoàn Phạm tin rằng sự thịnh 
vượng của một đất nước phụ. thuộc vào sự khiêm tốn và việc tiếp 
thu lời khuyên gián từ cận thần của người đứng đâu. 


Trung Luận 


Zhong Lun tHiầ, được viết bởi Từ Can. Ông là một triết gia và 
nhà thơ, ông là một trong số bảy nhà thơ nỗi tiếng (Kiến An Thất 
Tử) vào cuối thời kỳ Đông Hán (25 — 220) và cũng là người ủng 
hộ tư tưởng của Nho giáo. Từ Can phản đối việc chú giải ngữ 
nghĩa, ông tin rằng sự liêm chính là tầm quan trọng hàng đầu. 
Chu LỄ 


Zhou L¡ JRlRŠ, hay còn gọi là Châu Quan. Tác phẩm này là một 
trong tam lễ được xếp vào hàng kinh điển của Nho giáo. Sau này 
được Lưu Hâm đặt tên lại thành Chu Lễ. Trải qua nhiều thế kỷ, 
cuốn sách này cùng với Lễ Kí và Nghi Lễ đã trở thành tam lễ 
trong văn hóa Trung Hoa. 

Chu Thư 


Zhou Shu JE|#Š. là bộ sách lịch sử viết theo thể kỷ truyện từ thời 
Bắc Chu (557 — 581) và được liệt vào hai mươi tư bộ sách lịch 
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sử kinh điển của Trung Quốc (Nhị Thập Tứ Sử). Bộ sách được 
biên soạn bởi nhà sử học Lệnh Hồ Đức Phân của nhà Đường và 
hoàn thành vào năm 636, gồm có năm mươi cuốn, nhưng một SỐ 
chương đã bị thất lạc và được thay thế từ nguồn tư liệu khác. 


Chu Dịch 


Zhou Y¡ Jề|Z), hay còn gọi là Kinh Dịch. Bộ sách ghi lại lịch sử 
từ thời 2800-2737 TCN, khởi đầu là hệ thống chiêm tính sau khi 
phát triển qua thời gian và đã trở thành triết lý có ảnh hưởng nhất 
trong văn học và trỊ vì việc triều chính của triều đại Chu (1046 — 
256 TCN). Theo truyền thuyết, Không Tử được cho là đã biên 
soạn ra bộ Thập Dực, nội dung chính là một số chú giải cho 
Kinh Dịch. Đến thời Hán Vũ Đề của triều đại Tây Hán (206 
TCN —- 9), Thập Dự thường được gọi là Dịch Truyện. 


Trang Tử 


Zhuang Zi ##*#. là cuỗn sách tập hợp những bài viết của Đạo 
giáo được biên soạn bởi Trang Chu và các môn đồ của ông. 
Trang Chu là nhà tư tưởng từ thời Chiến Quốc (475 - 221 TCN), 
cuốn sách ban đầu gồm có năm mươi hai phân đoạn, nhưng ngày 
nay hiện chỉ còn lưu lại ba mươi lăm đoạn. Là một kinh điển 
quan trọng của Đạo giáo, nội dung của cuốn sách rất gần với tư 
tưởng của Lão Tử. Trang Tử đã thê hiện triết lý của Đạo giáo 
qua nhiều câu chuyện ngụ ngôn và đã để lại nhiều câu chuyện 
sinh động cho thế hệ sau. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Chương I —- Luận Ngữ Giảng Yếu (An Explanation on the 
Main Points of Analects 8š). 

Tác giả: Lão cư sỹ Lý Bỉnh Nam. 

Đài Loan: Fufong Press, 2009. 

Nguồn khác: http://www.minlun.org.tw/1pt/1pt-4-2/03-01.htm 
Lời dịch tiếng bạch thoại - Quần Thư Trị Yếu 360, Cuốn 1 
Trích lục từ bộ sách Quân Thư Trị Yếu 
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Trung tâm Giáo dục Văn Hóa Trung Hoa — Malaysia lựa chọn và 
biên dịch. 

Nguồn: http:/www.amtb.tw/pdf/HZ35-12-02.pdf (trang chuyên 
tập của Lão hòa thượng Tình Không) 

Phần I, II — Trí huệ Không Tử (The Wisdom of Confucius). 
Tác giả: Lâm Ngữ Đường. 

Đài Bắc: Cheng Chung Book Co., Ltd., 1994. 

Quần Thư Khảo Dịch (Qunshu Kaoyi) 

Tác giả: Lùũ, X.Z, B. Y. Zhao, and Y. W. Zhang. 

Tuan Jie Press, 2011. 

Ebook 


The Analects of Confucius: An Online Teaching Translafion 
(Version 2.0, 2010, ebook) 


Eno, Robert. 
Htp:/www.indiana.edu/~p374/Analects_of_Confucius_%28Eno 
-2010%29.pdf (Bản PDF cập nhật đên 2. I). 

Confucius Analects (Vol. I) (ProJect Gutenberg Ebook, 2009) 
Legge, James. 
Http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm 

-- Dao De Jing (ProJect Chinese Text) 
Http://ctext.org/dao-de-JIng. 

-- Xiao Jïng (ProJect Chinese Text) 

Http://ctext.org/x1ao-Jing. 





The Analects of Confucius. 

Muller, Charles. 
Http://www.acmuller.net/con-dao/analects.html. 
Từ điển 

Han Dian Chỉnese Dictionary Online, Š#& 
Http://www.zdic.net 


Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese, Chinese-English. 
(Julie Kleeman, Harry Yu) 
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Trung Quốc: C&C Offset Printing Co., Lid., 2010. 
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“Á Universal Guide for China Studies?” 
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.htmI. 
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“Dao De Jing,” Chap. 63. Green Way Research, last modified 
November I8, 2011. 


Http://www.egreenway.com/taoism/ttclz63.htm. 
“Emperor Taizong,” W¡kipedia, last modifiled September 243, 
2012. 


Http://www.en.wikipedia.org/wIiki/Emperor_Tailzong_o£_ Tang. 
“Empress Zhangsun,” W¡kipedia, last modifled September 2l, 
2012. 


Http://www.en.wikipedia.org/wIki1/Empress_ Z“hangsun. 
“Guangzhong,” Wikipedia, last modified September 18, 2012. 
Http://www.en.wikipedia.org/wIkU/Guan_ “hong. 











“I Ching,” trans. James Legse, TormodKinnes, 
Http://www.oaks.nvg.org/re5ra L7.html. 
Legalism, Qin Empire and Han Dynasty,” 
Http://www.san.beck.org/EC I6-Legalism.html. 
“Liu Tao,” ChinaCulture.(Org, 


Http://www l.chinaculture.org/created/2005- 
07/20/content_70803.htm 


“Lu (state),” Wikipedia, last modified July 5, 2012. 





361 


QUẢN THƯ TRỊ YẾU 360 —- QUYỀN 1 





Htp://www.en.wikipedla.org/wIk1/State_of_Lu. 

“Shih King-The Book of Odes,” trans. James Legge, sina 
(blog), May 26, 2011. 
Http://blog.sina.com.cn/s/blod_6fŠ58baf001017141.html. 


s9 
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Http://www.chinaknowledge.de/Literature/Diverse/shuoyuan.ht 
ml. 


“Sun Tzu The Art of War,” trans. Lionel Giles. 
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